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LỜI NHÀ XUẤT BẢN

Cuộc kháng chiến chông Mỹ cứu nước của nhân dân ta 
đã kết thúc cách nay trên ba mươi năm. So với tiến trình lịch 
sử cùa dân tộc thì đây là một khoảng thời gian không dài, 
nhưng đối với cuộc đời mỗi con người thì quãng thời gian â’y vô 
cùng có ý nghĩa. Từ thời chiến bước sang thời bình có biết bao 
việc phải làm để tái thiết đất nước. Khép lại quá khứ, nhìn về 
tương lai, điều đó không có nghĩa là chúng ta được phép lãng 
quên những nàm tháng đau thương và oai hùng của dân tộc, 
lãng quên các thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương hy 
sinh vì độc lập tự do của Tổ quô'c. Nỗi niềm ấy luôn day dứt 
trong sâu thẳm cõi lòng những người từng đi qua cuộc chiến 
tranh khóc liệt, thôi thúc họ cầm bút như một nhu cầu tất yếu. 
Tập hồi ký “Vùng đất kiên trung” của tác giả Lê Văn Hiền 
nằm trong mạch nguồn ấy.

Đồng chí Lê Văn Hiền, nguyên là Uy viên Ban chấp hành 
Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khoá IV và V, nguyên Bí thư 
Tỉnh ủy Thuận Hải (nay là Ninh Thuận và Bình Thuận), một cán 
bộ lãnh đạo có uy tín, dạn dày kinh nghiệm, lăn lộn gian khổ, luôn 
gần dân và bám sát thực tiễn. Cuộc đời hoạt động cách mạng 
sôi nôi của đồng chí gắn liền với mảnh đâ't cực Nam Trung 
Bộ nói chung và Khu Sáu nói riêng. Từ sau năm 1954 trd đi,
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đồng chí Lê Văn Hiền được Đảng phân công giữ nhiều trọng 
trách, là Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, 
Khánh Hoà; Phó Chính ủy thứ nhất, Phó Bí thư Đảng úy 
Quân khu 6. Mười lăm tháng cuôd cùng của cuộc kháng chiến 
chông Mỹ, cứu nước, đổng chí được Trung ương Cục miền 
Nam chỉ định phụ trách chung công việc cua Khu ùy và 
Quân khu ủy Quân khu 6

Với cái tâm trong sáng và trung thực, ngòi bút của tác 
giả đã tái hiện được bức tranh sinh động cùa quân và dân cực 
Nam Trung Bộ, vượt lên muôn vàn gian khó và hy sinh mất 
mát; khắc hoạ phẩm chât anh hùng, kiên trung bất khuất của 
người dân vùng đất này. Viết về cuộc sòng chiến đâu đầy khô'c 
liệt bằng một văn phong nhuần nhị, điềm tĩnh mà khúc triết 
và ý vị là điều hết sức đáng quý, đáng trân trọng. Ay là vổn 
sông phong nhú và tầng văn hoá lịch lãm của một cán bộ lãnh 
đạo giàu tâm huyết, suôt đời gắn bó máu thịt với nhân dân. 
Bài học dựa vào dân, xây dựng trận địa lòng dân mãi không 
bao giờ xưa cũ!

Sau tác phẩm “Mười năm nhìn lạ i ’ của cùng tác giả 
viết về giai đoạn kháng chiến chông thực dân Pháp, “Vùng 
đât kiên trung” là sự tiếp nối liền mạch về chặng đường 
đánh Mỹ của quân và dân cực Nam Trung Bộ. Xin trân trọng 
giới thiệu cùng bạn đọc.

NHÀ XUẤT BẢN 

QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN
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CÙNG BẠN ĐỌC

Sau ngày 30 thán g  4 năm  1975, lịch  sử đ ấ t  nước 
ta m ở sang trang mới, cách  m ạng nước ta chuyển sang  
g ia i đoạn  mới. N hìn lạ i chặng  đường oan h liệ t vừa 
qua, tô i củng như bao đổn g  chí khác, cảm  thấy  bồi hồi, 
xúc độn g  vô cùng.

Những năm  tháng ấy, có biết bao nhiêu  kỷ niệm  
sáu sắc, bao nhiêu  hình ảnh đẹp, bao nhiêu  tình cảm  
gắn bó, m à tôi có hạnh phúc*được ch ia  sẻ với đồng bào, 
đồng chí, đồng  đ ộ i trên vùng đất cực N am  Trung Bộ, 
nam Tây Nguyên này.

Với lòng thành kính và nhớ ơn các cán bộ, ch iến  sĩ, 
đồng bào các dân tộc, đặc biệt với những người đ ã  anh  
dũng ngã xuống vì sự nghiệp cách mạng, tôi xin gh i lạ i 
những dòng  tâm  huyết trong tập hồi ký này.

Khi cầm  bút, tôi được nhiều đồng chí, bạn bề, anh  
em ủy thác, nói sao cho được những nét tiêu biểu  nhất, 
điển hình nhất của chặng  đường dài hơn 20 năm  chiến  
đáu vừa qua, dưới sự lãnh đạo  của Đảng, vì đây  là  
truyền thống anh hùng của một vùng đất. là  g iá  trị tinh 
thần trong kho tàng vô cùng quý báu của cả dân  tộc.
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P hạm  vi đề tài rộng lớn, -Sự kiện  lịch sử phong  
phú , d iễn  biến củng phứ c tạp, biết mình sức nhớ có hạn, 
lạ i chưa có kinh nghiệm  troné công việc này. nên tập  
sách  khó tránh khỏi những thiếu sót. Sau một thời gian  
d à i , nhận được những ý kiến  đóng góp của nhiều bạn 
đọc, nhiều  dồng chí, trong lần tái bản nàv. tôi củ m ột sò 
chỉnh sửa và b ổ  sung, nhưng chắc vẫn còn nhiều thiếu  
sót. R ất mong dược bạn đọc và các đồng chí tiếp tục góp  
ý kiến  cho cuốn sách.

Chán thàn h  cám  ơn những đồng  ch í đ ã  từng 
chiến  đcìu ờ ch iến  trường khu Sáu cũ. Cảm  ơn Ban  
K hoa học Lịch sử Bộ ch ỉ huy Quân sự các tỉnh Bình  
Thuận , Ninh Thuạn, L âm  Đồng và Phân  viện Lịch sử 
Quàn sự p h ía  Nam trước đây. Cảm ơn N hà xuất bản 
Quán dội nhân dân*đã tạo m ọi d iều  kiện  đ ể  tập H ồi ký 
'Vùng đất k iên  tru n g  được tái bản ra m ắt bạn đọc.

Cimùtt 'Tiiuh 'Tuất -  2006.
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Chương 1

niềm

Tháng 7 năm 1954, với thắng lợi của Hiệp định 
Giơ-ne-vơ về Đông Dương, cuộc kháng chiến chín năm 
chông thực dân Pháp xâm lược kết thúc thắng lợi, đưa 
sự nghịêp cách mạng của nước ta sang giai đoạn mới. 
Cán bộ và nhân dân khu Sáu vô cùng phấn khởi và tự 
hào về niềm vui chiến thắng đó. Vì niềm vui không 
phải tự nó đến mà bằng chính sự hy sinh xương máu 
của mình. Cái giá của thắng lợi, của niềm vui thật 
không gì sánh nổi.

Tôi còn nhớ ngày tháng chiến đấu cuối cùng hết 
sức oanh liệt này, chiến trường cực Nam Trung Bộ -  
một chiến trường đầy gian khổ, ác liệt - lực lượng tại 
chỗ có hạn, đã ráng hết sức mình đánh địch ngày đêm 
không nghỉ, tiêu hao, tiêu diệt lực lượng địch, phổi hợp
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cùng cả nước, cùng với chiên dịch Điên Biên Phủ phát 
triển thế tiến công, giành thắng lợi lớn nhất.

Xuân hè năm 1954, những kế hoạch đúng đắn, 
những trận đánh hay, táo bạo, mưu trí, sáng tạo liên tiếp 
diễn ra, gây cho địch nhiều thiệt hại, khôn đốn. Quân dân 
Binh Thuận đánh bại cuộc càn quét của 20 tiểu đoàn địch 
vào vùng du kích Tam Giác và căn cứ du kích Lê Hồng 
Phong; diệt chi khu Thạch Long - Mũi Né. Mở chiến dịch 
miền Tây, quét sạch hệ thống đồn bót giặc từ Gia Bát, La 
Dày, đến Tánh Linh, Suối Kiết, Đa Cai, v.v... mở rộng 
vùng giải phóng miền núi đến sát quốc lộ 20. Diệt các đồn 
Lương Sơn, Duồng. Từ tháng 4 đến tháng 7 năm 1954, 
quân và dân Ninh Thuận hoạt động liên tục. Mở màn tấn 
công tiêu diệt đồn Hoài Trung, dành phá các khu tập 
trung Phước An, Phước Thiện; tiếp theo ta diệt hàng loạt 
đồn như: Hữu Đức, Hậu Sanh, Vũ Bổn, Cà Ná, Từ Tâm, 
bức rút đồn Phú Quý - phía nam tỉnh. Diệt các đồn Mỹ 
Tường, Bình Nghĩa, Đắc Nhơn, An Xuân, Mỹ An, tiểu khu 
Ninh Chữ - phía bắc tỉnh, giải phóng toàn bộ nông thôn 
đồng bằng (trừ đồn Hòa Trinh) nối liền với căn cứ miền 
núi Anh Dũng và Bác Ái; vây ép địch ở thị xã Phan Rang 
- Tháp Chàm.

Niềm vui hòa bình thật là to lớn nhưng chưa trọn 
vẹn. Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, một nửa nước - miền Bắc 
được giải phóng - miền Nam vẫn còn trong tay giặc. 
Nhân dân khu Sáu cũng như đồng bào miền Nam rất 
vui mừng trước thắng lợi to lớn của cách mạng, nhưng 
cũng thấy rõ con đường của cuộc đấu tranh sắp đến còn
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đầy khó khăn, phức tạp. Cán bộ chúng tôi chưa có ai 
nghĩ đến tận hưởng niềm vui hòa bình, vì phải suy nghĩ 
căng thẳng bởi bao nhiêu công việc mới dồn dập trước 
bước ngoặt lịch sử của cách mạng.

Tôi nhớ một cuộc họp Ban cán sự cực Nam Trung Bộ 
mở rộng ở Triền mấy ngày sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ có 
hiệu lực. Triền thuộc xã Hồng Thịnh, một trong những 
vùng “đất thánh” của khu căn cứ du kích Lê Hồng 
Phong.

Lúc đầu, tại Uy ban liên hiệp đình chiến, ta và 
địch thỏa thuận chọn huyện giải phóng Lê Hồng 
Phong làm nơi tập kết 80 ngàv cho các tỉnh cực Nam 
Trung Bộ (trừ Khánh Hòa). Cán bộ, chiến sĩ các nơi 
đều tập kết về đây. Chúng tôi tiến hành việc học tập 
để anh em nhận rõ thắng lợi của Hiệp định Giơ-ne-vơ, 
mừng hòa bình về với dân tộc, tổ chức lên đường ra 
miền Bắc theo quy định của Hiệp định; đồng thời cũng 
chuẩn bị lực lượng ở lại.

Vùng giải phóng này, sau 80 ngày sẽ là nơi giao lại 
cho địch vào tiếp quản. Đây cũng là cuộc đấu tranh xác 
định tư tưởng đặt lợi ích cả nước lên trên lợi ích địa 
phương, lợi ích lâu dài lên trên lợi ích trước mắt đôi với 
những con người đã từng lặn lội gắn bó máu thịt với 
mảnh đất quê hương.

Trong những ngày ấy, chúng tôi đón đồng chí 
Nguyễn Văn Minh, ủ y  viên Thường vụ Liên khu ủy 5, 
một thành viên trong ú y  ban Liên hiệp đình chiến
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của Liên khu 5. Anh đáp máy bay từ vùng tự do vào 
thị xã Phan Thiết, và từ đó, anh được chúng tôi tổ 
chức đón ra vùng giải phóng để nhanh chóng truyền 
đạt nghị quyết của Trung ương cho Đảng bộ cực Nam 
Trung Bộ về tình hĩnh nhiệm vụ mới. Trong cuộc họp 
này, anh Minh cũng phổ biến quyết định của Liên khu 
ủy để các anh Nguyễn Côn, Phan Bình, Nguyễn Xuân 
đi tập kết; chỉ định Ban cán sự Đảng cực Nam Trung 
Bộ mới (sau này gọi là Liên tỉnh 3) gồm ba đồng chí: 
Trần Lê, Liên khu ủy viên làm Bí thư Ban cán sự 
kiêm Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Thuận cùng hai ủy viên 
là Võ Dân và Lê Văn Hiền. Anh Võ Dân thường trực 
giúp anh Trần Lê, tôi (Lê Văn Hiền) tiếp tục làm Bí 
thư Tỉnh ủy Ninh Thuận.

Sau cuộc họp đáng ghi nhớ này, chúng tôi bắt tay 
ngay vào nhiệm vụ mới. Phải giải thích cho nhân dân 
và bộ đội thấy hết thắng lợi của Hiệp định và việc cấp 
bách trước mắt là hoàn thành chuyển quân tập kết 
đúng thời hạn mà Hiệp định đã quy định. Một ban 
phụ trách công tác chuyển quân được thành lập và 
bắt tay vào việc. Một việc nữa có tầm quan trọng đặc 
biệt là lựa chọn, bô" trí đội ngũ cán bộ ở lại bám trụ 
chiến trường.

ớ  cực Nam Trung Bộ, lệnh ngừng bắn có hiệu lực 
bắt đầu từ 0 giờ ngày 1 tháng 8 năm 1954. Riêng việc 
này cũng có lắm khó khăn, phức tạp. ơ  nhiều vùng 
chúng ta không có liên lạc vô tuyến, đi lại không có 
phương tiện cơ giới, có những bộ phận còn đi công tác
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trên vùng rừng núi xa. Ninh Thuận còn có vùng tập kết 
15 ngày, Lâm Viên, Đồng Nai Thượng không có vùng 
tập kêt, nên nhận được lệnh là phai đi theo đường liên 
lạc bất hợp pháp về Bình Thuận. Từ việc chuyển lệnh 
ngừng bắn đến tập kết, anh em phải khẩn trương hành 
quân bằng đôi chân vạn dặm của mình. Anh em thương, 
bệnh binh cũng được khiêng cáng về địa điểm tập kêt, 
bảo đam chăm sóc chu đáo cho đến khi các đồng chí ấy 
xuỏng tàu.

Hình như hiểu thấu nỗi lòng chúng tôi, nên ở 
Triền, lúc các anh chia tay chúng tôi trước khi lên máy 
bay ra Liên khu 5, anh Nguyễn Côn nắm chặt tay tôi, 
rưng rưng xúc động:

- Thôi mình đi, các cậu ở lại. Cuộc đâu tranh này 
sẽ nhiều gian khổ và lâu dài đấv. Giữ vững niềm tin và 
ý chí nhé.

Rồi anh lấy khẩu súng ngắn của anh tặng lại tôi.

Sau cuộc họp ở Triền, tôi cùng một scí anh em 
quay về Ninh Thuận. Vùng Nhị Hà là khu tập kết 15 
ngày của Ninh Thuận. Tại đây, ú y  ban kháng chiến 
tính tô chức một cuộc mít-tinh lớn có các tầng lớp 
nhân dân trong thị xã và các huyện về dự, mừng chiến 
thắng, mừng hòa bình. Uy ban kháng chiến tính động 
viên đồng bào, cơ sở, cán bộ ở lại đoàn kết đấu tranh 
đòi địch nghiêm chỉnh thi hành Hiệp định Giơ-ne-vơ, 
không được trả thù những người kháng chiến, căn dặn 
mọi người giữ vững niềm tin ở sự lãnh đạo sáng suốt
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của Trung ương và Hồ Chủ tịch, tin ở thắng lợi cuối 
cùng. Hầu hết cán bộ thôn xã về sông hợp pháp trong 
dân. Cán bộ huyện, tỉnh một số’ ít chuvển đổi vùng để 
hoạt động, s ố  còn lại phân công bám các địa bàn theo 
tổ chức mới. Chúng tôi cùng chiến đấu, công tác suốt 
chín năm, rất hiểu nhau nên việc chọn cán bộ ở lại 
được nhất trí nhanh.

Trước khi lực lượng đi tập kết lên đường vào Bình 
Thuận, tôi tranh thủ gặp người vợ thân yêu - Nguyễn 
Thị Thanh Tâm - chúng tôi tâm sự và dộng viên nhau. 
Tâm hứa sẽ cố gắng công tác tốt bất kỳ nhiệm vụ gì 
được Đảng giao; sẽ phấn đấu rèn luyện học tập để sau 
này về lại phục vụ đồng bào tỉnh nhà.

Sau khi lực lượng tập kết lên đường vào Bình 
Thuận, chúng tôi tập trung lo tổ chức cho cán bộ ở lại 
học tập tình hình, nhiệm vụ, phương châm, phương thức 
tổ chức, hoạt động trong tình hình mới. Bố trí cán bộ về 
địa bàn được phân công bám dân, bí mật hoạt động bất 
hợp pháp. Tổ chức xong mạng lưới giao thông liên lạc từ 
tỉnh đến cơ sở, từ tỉnh về liên tỉnh và ngược lại theo hai 
hệ bí m ật bất hợp p h á p  và hợp ph áp .

Để thuận tiện cho việc chỉ dạo và đi lại hoạt động, 
ở đồng bằng chúng tôi chia làm năm vùng (tương đương 
huyện) và một thị xã. ơ  miền núi duy trì hai huyện: Bác 
Ái và Anh Dũng. Các đồng chí: Trần Ca (Ba Sinh) Bí
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thư vùng I1; Phan Việt Sơn (Năm Tính) Bí thư vùng II; 
Trần Đệ (Ba Công) Bí thư vùng III; Hoàng Ngọc Thuận 
(Tư Hòa Bình) Bí thư vùng IV; Nguyễn Chí Khương, Bí 
thư thị xã Phan Rang -  Tháp Chàm; Nguyễn Huề (Ama 
Phương) Bí thư Bác Ái; Lưu Minh Nghiệp (Ba Nghiệp) 
Bí thư Anh Dũng. Mỗi vùng ủy có ba đồng chí với hai 
đên ba hên lạc, bảo vệ, thư ký. Ngoài ra, chúng tôi còn 
bô trí hai huyện ủy viên người dân tộc Chàm -  Chí Trực 
và Sầm Hậu phụ trách vùng đồng bào dân tộc Chăm. 
Mỗi xã có một cán bộ hoạt động bí mật bất hợp pháp. 
Tất cả trong thời gian đầu đều bám trong dân.

Tinh úv mới do Liên khu ủy chi định gốm năm 
đồng chí: Lè Văn Hiền, Bí thư; Đỗ Thành, Phó Bí thư và 
ba ủy viên: Trần Đệ, Nguyễn Chí Khương, Trần Ca. 
Đồng chí Trần Hiếm (Bảy Gia) nguvên tỉnh ủy viên phụ 
trách công tác miền núi, sau được rút lên p.iự trách 
công tác miền núi của liên tỉnh. Cơ quan Tỉnh ủv về Bác 
Ai, đứng ở xã Phước Trung. Trong cơ quan có các đồng 
chí Mai Xuân Thường chánh văn phòng, Lê Văn Phận 
phụ trách tổ chức, Diệp Xương phụ trách Hoa vận; hai 
cán bộ phụ trách địch tình: Phan Văn Minh và Toại; 
một tố vô tuyến điện, một tổ cơ yêu, một tổ văn thư ấn 
loát, một tồ quản trị y tá; một tiêu đội vũ trang và liên 
lạc do đồng chí Bùi Đức Thành đại đội trường phụ trách.

1. Nám 1955, vùng I tách thành hai: vùng I và vùng V. Đồng chí 
Nguyền Nhất Tâm làm Bí thư vùng V.
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Hai anh Trần Lê và Võ Dân ở lại khu tập kêt 80 
ngày để trực tiếp chỉ đạo sắp xếp lực lượng đi tập kêt và 
chọn cán bộ bố trí ở lại nhất là cán bộ chủ chót các tỉnh 
Bình Thuận, Lâm Viên. Đồng Nai Thượng.

Lê Hồng Phong là vùng giải phóng rất gần thị xã 
Phan Thiẽt, có quốc lộ 1A đi qua, có bờ biển dài hơn 
20 ki-lô-mét. Đây cũng là ưu thế đối với ta. Nhưng lực 
lượng ta vừa tập kết về đầy thì địch tráo trở, lấy cớ 
biển Bình Thiện, Mũi Né tàu không vào được: buộc ta 
phải tập kết về Hàm Tân. Địch cố làm hạn chế anh 
hưởng thắng lợi của Hiệp định và buộc ta phai mát 
thêm  thời gian di chuyển, vừa phải đi bộ nhiều ngày, 
vừa mang vác nặng, hêt sức vất vả.

Hàm Tân là huyện giải phóng từ năm 1949 nòi liền 
với vùng giải phóng cua huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa.

Lực lượng vũ trang các tỉnh về đây, thành lập lại 
Trung đoàn 812 trước khi lên đường tập kết ra miền 
Bắc. Ban chỉ huy trung đoàn gồm các đồng chí: Nguyễn 
Chí Điềm (tức Nghiêm Nghị) trung đoàn trướng; Phan 
Bình, chính ủy; Lê Thành Cọng, trung đoàn phó.

Ngày 2 tháng 9 năm 1954. tại xã Tân Thuận, Uy 
ban kháng chiến tô chức một cuộc mít-tinh lớn kỷ 
niệm ngày độc lập của Tổ quốc, mừng chiên thắng, 
mừng hòa bình. Hàng chục ngàn nhân dân trong tỉnh 
và các tỉnh Ninh Thuận, Lâm Viên, Đồng Nai Thượng 
về dự. Vui mừng nhất và cũng xúc động nhát là các cụ 
ông, cụ bà, các anh, các chị, nam nữ thanh niên đã lâu
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ngày, nay có dịp gặp lại những người con, người chồng, 
anh em bạn bè thân thương nhất. Các cháu thiêu niên 
vừa phấn khỏi, vừa bồi hồi xúc động ôm lấy những 
người cha, người anh mến thương sắp phải chia tay. 
Trong thời gian ngắn ngùi ấy, mọi người lưu luyến bên 
nhau, cùng nhau tâm sự, bàv tỏ nỗi niềm giữa người đi 
Vi người ỏ lại.

Trong thời gian ở đây, cán bộ và bộ đội tranh thủ 
d: ! • ;- rtt'. cắm bia các mộ liệt sĩ; đi thăm các gia đình 
liệt 51. các gia đmh có công với cách mạng.

Lán thứ ba. địch lại nói: H àm  Tân tàu củng không  
vào i - t u ộ c  ta phải vào tận bến Phú Mỹ gần Vũng 
Tàu <3a Rịa đè xuống tàu. Đấu tranh không kết quả, 
ngày 15 tháng 10 năm 1954, từ giã Hàm Tân, ta chuyểụ 
auản trong điếu kiện phải đi bộ hết sức vất vả, nhất lè 
anh em thương bệnh binh. Trong giờ phút tạm biệ. 
nhung người đi tập kết và những người ở lại đều bịn rịn 
chia tav nhau, bàn tay nắm lại, giơ hai ngón tay lên cao, 
hẹn ngày gặp lại.

Trong thời gian ở Hàm Tân, Ban cán sự cực Nam 
và các tỉnh ủy cũ của Bình Thuận, Lâm Đồng (Lâm Viên 
và Đồng Nai Thượng) có thì giờ để tính toán, sắp xếp tổ 
chức mới và chọn cán bộ ở lại.

Hệ thông 
được tổ chức the 
riêng huyện Hàrr' 
đơn vị M iền A ong bằng có

f~ in I íC
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năm huyện: Hàm Tân, Hàm Thuận, Miền A, Hòa Đa, 
Tuy Phong và thị xã Phan Thiết, ơ  miền núi có ba 
huyện: Tánh Linh, Di Linh (Lâm Đồng) giao về Bình 
Thuận từ cuối 1950 và Phan Lý phụ trách cả vùng đồng 
bào Chăm. Không còn huyện Lê Hồng Phong và huvện 
Bắc Bình như cuối thời kỳ kháng chiến.

Tính úy mới, ngoài anh Trần Lê còn có sáu đồng 
chí: Nguyễn Gia Tú (Sáu Tú) Phó Bí thư; Võ Xuân Viên; 
Nguyễn Tế Nhị, Bí thư thị xã; Nguyễn Văn Tiềm, Bí thư 
Hàm Tân; Lê Văn Triều, Bí thư Tánh Linh; Nguvễn 
Quế, Bí thư Hàm Thuận.

ở  các huyện còn lại: Huỳnh Hà, Bí thư Miền A; Lê 
Thanh Hải, Bí thư Hòa Đa; Nguyễn Xuân Du (Tám 
Cảnh) Bí thư Di Linh; Nguyễn Chạy, Bí thư Phan Lý. 
Riêng Tuy Phong chưa có ban lãnh đạo, tạm thời giao 
Hòa Đa phụ trách. Cấp ủy huyện từ ba đến năm đồng 
chí. Mỗi xã có một đến hai cán bộ hoạt động bí mật 
bất hợp pháp. Cơ quan Tỉnh ủy và Liên tỉnh ở chung 
có khoảng 40 cán bộ gồm: một chánh văn phòng 
(đồng chí Lai, tức Tự), một phụ trách miền núi, một 
tuyên huấn, một tổ chức, một phụ trách báo và tin 
tức; sáu vô tuyến điện, ba cơ yếu, ba ấn loát, một tổ 
quản trị hành chánh, 15 cán bộ quân sự từ tiểu đoàn, 
đại đội đến trung tiểu đội (13 cán bộ đặc công, một y 
tá). Trước m ắt phân công bảy đồng chí bảo vệ cơ 
quan, một y tá cơ quan, bảy giao liên.

Đối với Lâm Viên và Đồng Nai Thượng, Liên tỉnh
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thành lập hai đoàn cán bộ lên Đà Lạt, Bảo Lộc và Di 
Linh, tạo thế hòa nhập vào quần chúng, tạo việc làm và 
nơi ăn ở hợp pháp, hoạt động bí mật. Đoàn lên Đà Lạt 
có tám đồng chí: hai huyện ủy viên là Nguyễn Trung 
(tức Liên) và Vũ Hồng Sơn (tức Giao), Nguyễn Văn Hiến 
cán bộ tố chức, hai cán bộ xã là Trần Tân và Lê Phởi, 
hai cán bộ giao liên là Sẵn (tức Sáu) và Hùng (tức Hưu) 
do đồng chí Đỗ Đạt Khoáng (tức Đỗ Hoành) nguyên ủy 
viên Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận làm trưởng đoàn, 
Nguyễn Trung làm phó trưởng đoàn.

Đoàn lên Di Linh, Bảo Lộc gồm bảy đồng chí: Trần 
Soạn, nguyên Uy viên Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận 
làm trưởng đoàn cù ng bôn huyện ủy viên và tương 
đương là Lương Bá Hải (tức Nguyễn Như), Dương 
Thanh, Hồ Quv Chấn, Nguyễn Lang và vợ chồng chị 
Bán là cán bộ giao liên hợp pháp, đều là đảng viên.

Hệ thống liên lạc giữa tỉnh và các huyện, giữa liên 
tĩnh với liên khu và các tỉnh, và ngược lại đã ổn định. 
Cuối tháng 10 năm 1954, cơ quan Tỉnh ủy và Liên tỉnh 
chuyển lên núi Ồng, một dãy núi cao nhất vùng, đứng 
xa trông như một bức trường thành màu xám, để chỉ đạo 
phong trào chung các tỉnh.

Nhiệm vụ cốt yếu trong lúc này là gắng hết sức để 
¿-V tri cơ sở và từng bước đưa phong trào đấu tranh của

:húng lên theo yêu cầu nhiệm vụ của giai đoạn mới.

Vơi Hiệp định Giơ-ne-vơ, chúng tôi nghĩ dù hai năm 
có hiệp thương, tổng tuyển cử thì cách mạng vẫn phải có
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thực lực, phải có chỗ đứng vững chắc cho cơ quan chỉ đạo, 
cho cán bộ và cho cả bộ đội tập kết trở về. Chỗ đứng tốt 
nhất là dựa vào miền núi phía tây các tỉnh, nối liền với 
vùng rừng núi nam Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ.

Trong lúc địch còn loay hoay ở đồng bằng, chưa 
có khả năng với tới miền núi. Chúng tôi chủ trương 
khẩn trương vừa củng cô" vững chắc căn cứ cũ, vừa 
tranh thủ mở rộng phát triển cơ sở các vùng đồng bào 
dân tộc mà trước đây ta chưa đến.

Các tỉnh đều có bô trí một sô cán bộ quân sự ở lại, 
phần nhiều là đặc công. Tỉnh nhiều có 15 đồng chí 
(Bình Thuận), tỉnh ít có 9 đến 10 đồng chí; có cán bộ 
tiểu đoàn, đại đội, trung đội, tiểu đội. Mỗi tỉnh có chôn 
giấu lại "'ũ khí đủ trang bị cho một đến hai đại đội. 
Đáng tiếc là do thiếu kinh nghiệm nên số  vũ khí chôn 
giấu về sau bị hư hỏng nhiều. Thời gian đầu các đồng 
chí quân sự phải đảm nhận quá nhiều công việc: bảo vệ 
cơ quan, đưa đón cán bộ đi công tác, làm giao liên 
chuyển công văn, tài liệu. Nhưng nhiệm vụ trung tâm về 
sau là góp phần xây dựng cơ sở chính trị, xây dựng tự 
vệ mật, chuẩn bị xây dựng lực lượng vũ trang để khi cần 
thiết phải tiến hành đấu tranh bằng quân sự với địch.

Tôn trọng và thực hiện điều khoản tập kết, để 
địch không vin cớ phá hoại Hiệp định, nhiều vùng giải 
phóng phải bàn giao đúng thời gian quy định để cho 
địch đến tiếp quản, nên ta chưa thực hiện tốt việc 
tuyên truyền giải thích sâu rộng ý nghĩa, tầm  quan
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trọng của Hiệp định Giơ-ne-vơ cho đồng bào rõ. Và 
một vấn đề quan trọng hơn được đặt ra và phải có lời 
giải đáp rõ ràng là Đảng có còn ở lại với đồng bào 
không... nơi mà hôm qua là vung giải phóng, đồng bào 
sông trong không khí tự do, đầm ấm, nay trở thành 
vùng địch kiểm soát. Phải trả lời đầy đủ câu hỏi trên, 
giai đáp nỗi bán khoăn trên một cách dứt khoát. Vì 
Đ áng với nhăn dân  là m ột th ể  thông nhất, m áu thịt, 
khôn g  th ể  tách rời, và phải bằng hành động thực tế  
chứ không chỉ giải thích để đồng bào yên tâm, tin 
tưởng và có phương hướng hành động cụ thể trước 
bước ngoặt đầy khó khăn thử thách sắp tới.

Năm 1955, Liên khu 5 (từ Trị Thiên vào Bình 
Thuận) được chia thành bôn liên tỉnh: Trị Thiên và 
Quảng Nam là Liên tỉnh 1; Quảng Ngãi, Bình Định, Phú 
Yên là Liên tỉnh 2; Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình 
Thuận, Lâm Viên, Đồng Nai Thượng là Liên tỉnh 3; 
Công Tum, Gia Lai, Đắc Lắc là Liên tỉnh 4.

Tháng 7 năm 1955, lần đầu sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, 
tôi vào lại Bình Thụân họp Ban cán sự Liên tỉnh để tiếp 
thụ chỉ thị mới của Liên khu ủy. Cùng đi có anh Võ Dân ở 
liên tỉnh ra. Đồng chí An (bí danh Bảo), quê Cà Ná, vốn 
là cán bộ đặc công làm liên lạc dẫn đường. Ba anh em, 
mỗi người một cái gùi con, ban ngày ẩn mình giữa rừng, 
chảp choạng tối lại cất bước dưới ánh sao đêm.

Hồi ấv, hệ thống các trạm giao liên đã tổ chức lại 
chc phù hợp với tình hình, nhiệm vụ mới để duy trì sự



22 LỂ VĂN HIỂN

lãnh đạo của Đảng xuống đến tận cơ sở. Đó là những 
mạch máu vô cùng quan trọng của cách mạng. Để bảo 
đảm bí mật, mỗi trạm  chỉ có một đồng chí phụ trách. 
Nhiều chiến si giao liên phải sống biệt lập tại những 
nơi núi rừng heo hút, chỉ lấy lv tưởng cách mạng làm 
niềm vui, lấy chim rừng làm bầu bạn. Sức mạnh của 
lòng tin vào Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã giúp họ vượt 
lên mọi khó khăn. Đồng chí Dương Thọ ở trạm Bá Ghe, 
huyện Phan Lý đã phải sông một cuộc sống hết sức gian 
khổ. Một mình, đến chuyến liên lạc phải đi, còn phải 
xuông ấp gặp cơ sở nắm tình hình, mua lương thực ăn 
và dự trữ cho cán bộ qua lại. Nhiều lúc mua không được 
gạo, phải đào củ, hái rau rừng thay cơm. Tóc dài thì tự 
soi gương cầm kéo mà cắt tỉa. Buồn, không có ai tâm 
tình thì tự kể chuyện cho bản thân nghe. Kể chán rồi 
thì chia bài tú-lơ-khơ ra nhiều hụi, một mình quay vòng 
đánh hết ván này đến ván khác. Đồng chí Dương Thọ 
đã để lại cho chúng tôi nhiều ấn tượng sâu sắc về sự hy 
sinh thầm lặng của những chiến sĩ giao liên trong thời 
kỳ gian khổ này. Lúc chia tay, chúng tôi để lại cho đồng 
chí Thọ một ít muối hầm và mấy lon bắp đá, gọi là một 
chút tình đồng chí thân yêu.

Chặng đường hôm ấy, chúng tôi đên cỏ  Mồm, 
Hàm Thuận thì trời sáng. Đi suốt đêm không nghỉ, 
người thấm  mệt. Nhìn lên núi ông, nơi cơ quan Liên 
tỉnh đóng, thây còn khá xa, đường đi quanh co khúc 
khuỷu, phải cắt ngang núi mỏm Cà Gang, vòng qua 
Hàm Thạnh, rồi ngược lên hướng tây nam. Đang nghĩ
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về đường đi, chúng tôi gặp một người phụ nữ -  chị quê 
ở Tam Giác nhưng đi làm ăn trên vùng đồng bào dân 
tộc. Chị nhìn chúng tôi trân trân. Có lẽ nhìn cách ăn 
mặc, đi đứng, đoán biết chúng tôi là ai, chị mừng rỡ 
và nói trong hơi thở dồn dập:

- Tưởng các anh bỏ dân Tam Giác đi rồi chớ. Bà 
con tui, dù vật đổi sao dời, cũng một lòng theo Đảng, 
theo Bác, đi với cách mạng tới cùng.

Chị cho chúng tôi tất cả thức ăn mang theo: b a n h  

tráng, đường tán, cá nục kho. Thây chiếc nón lá của tôi 
bị gai cào xơ xác, chị đưa cho tôi chiếc nón lành của chị 
và nói:

- Đồng bào không để cho các anh rách và đói đâu. 
Các anh đừng lo chi. Bà con vẫn luôn nhớ lời Bác Hồ 
dặn, sẽ đùm bọc lẫn nhau đấu tranh khồng để cho bọn 
dịch muốn làm chi thì làm.

Trước lòng dân keo sơn gắn bó, thủy chung với 
cách mạng như vậy, tôi thấy lòng mình ấm áp hẳn lên. 
Chúng tôi cảm ơn chị và tiếp tục cuộc hành trình.

Đến trạm giao liên ở mỏm núi Cà Gang, gặp anh 
Tám Triều cho biết: cơ quan Tỉnh ủy và Liên tỉnh đã 
dời về Lê Hồng Phong, vì tháng 5 năm 1955, Tánh 
Linh bị địch càn quét, khủng bô", gom dân. Nhân đây, 
anh Tám Triều kể:

Trước kh i mở chiến  d ịch  m iền tây B ình Thuận, 
tháng 5 năm  1954, Tánh Linh có 3 vùng: thị trấn và các
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xã quanh huyện lỵ là vùng bị tạm  chiếm , ta có cơ sở; ba 
xã m iền bắc Tánh Linh (bắc sông La Ngà) Mang Tô, La
Dạ, La N gău là vùng p h on g  trào yếu, có tề ha i mặt, gum  
h ai mặt, địch nắm được d â n ; đến ch iến  dịch miền Tây, 
h ai vùng nàx được g iả i phóng. Vùng đông và nam huyện 
là vùng căn cứ du hích có ba xã: Mỹ Hòa <nciy thuộc 
huyện Hùm Thuận Nam) Thạnh Hoà, Bình Hòa (dân 
tộc Châu Ro, nay nhập  vào xã Tân Minh, huyện Hàm  
Tân); ba xã này có chính quyền, có dân quân du kích, có 
chi bộ lãn h  đ ạo  địch đến  là đánh.

Đầu thúng 5 năm  1955, địch ở Bình Thuận lên tổ  
chức cai trị, có tên L ê  Vãn Phúc nguyên ủy viên ihường 
vụ huyện ủy Tánh L inh kco theo m ột sô đản g  viên ra 
đầu  hàn g  địch, p h ản  bội. Địch m ở chiến  d ịch  Trương 
Tấn Bửu tố  cộng, d iệ t  cộĩìg; trong vòng m ột tháng đảng  
viên người bị tù, người bị chết. Địch dồn dân xuốĩig đât 
bằng. X ã Thạnh Hòa dồn ở Giò G ằm 1 (gần Hàm Thạnh), 
xã Mỹ H òa dồn xuống T rại S ách  (uống nước sông  
Phan). Bình H òa dồn về ga xe lửa Gia Huynh. Ba xã 
p h ía  bắc dồn xuống La Ngâu.

Huyện ủy tìm m ọi cách liên lạc với côt cán, cơ sở 
hướng dẫn đồng bào đấu tranh đòi đi rừng lấy cũi, lấy 
rau, đòi về rẫy củ, không chịu tập trung sợ đau bịnh, 
nhưng chỉ ù lì trì trệ thôi. B a xã p h ía  bắc có một số  rất ít 
thanh n iên  ra rừng ở, sau này dần  dần  theo cách mạng.

1. Còn gọi là Dầu Găm.
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B a xã căn cứ du kích củ ở p h ía  dông khôn g  còn ai ở lạ i 
núi rừng...

Từ trạm  giao liên ở mỏm núi Cà Gang, đồng chí 
Lợi cũng là cán bộ đặc công, dẫn anh Dân và tôi, cùng 
đi có anh Tám Triều về Lê Hồng Phong. Chúng tôi cải 
trang qua đường sắt Mương Mán -  Ma Lâm, xuông 
vùng Tam Giác, đến ấp Bình Lâm (gần Liên tỉnh lộ 8). 
Vừa đến nơi, đồng bào biết chúng tôi là những cán bộ 
được Đảng bô’ trí ớ lại, bà con tự động bô’ trí canh gác 
cẩn thận, tổ chức cho chúng tôi ăn trưa. Nhiều người 
kéo đến thăm. Người cho gạo, người cho đường, cho 
bánh, cho trái cây bỏ vào hai đầu gánh, x ế  chiều, bà 
con bô’ trí trinh sát nắm tình hình, chúng tôi cải trang 
vượt qua aương 8, quô’c iộ 1A, chiều tôi vào bìa rừng 
Lê Hồng Phong an toàn, ơ  đây nước rất hiếm, phải 
dành từng giọt nước mưa để uống và nấu ăn, thê’ mà 
bà con vẫn gánh nước cho chúng tôi tắm rửa. Thật 
cảm động quá chừng. Tối đến giao liên đến dẫn chúng 
tôi về cơ quan.

Khu Lẻ Hồng Phong là một căn cứ du kích mạnh 
trong thời kv kháng chiến. Không có rừng rậm núi cao, 
chỉ có những dai cát dài và những cánh rừng ồ rô lúp 
xúp. nằm ép giữa biển Đông và quôc lộ 1. Trong chín 
năm kháng chiên chông Pháp xâm lược, mảnh đất này 
là một trận đồ bát quái, kẻ địch đến đây, nhiều tên 
không có đường về.

Chúng tôi họp dưới mái lều đơn sơ. Anh Trần Lê
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truyền đạt tinh thần chỉ thị mới của Liên khu ủy 5. 
Nhiệm vụ trọng tâm lúc này là phải tạo thế bám trụ 
vững trên các địa bàn, từ thành thị đến nông thôn, từ 
đồng bằng đến miền núi, bám rễ trong nhản dân, xây 
dựng và củng cô' mạng lưới cơ sở, cốt cán, tập hợp đông 
đảo quần chúng dưới mọi hình thức hợp pháp, nửa hợp 
pháp, tranh thu tề ngụy, lập chinh quyền theo kiểu 
“xanh vỏ, đỏ lòng”, hình thành đường dây chỉ đạo chặt 
chẽ từ tỉnh xuống huyện, xuống đến cơ sơ. Phải lãnh đạo 
quần chúng dựa vào pháp lý của Hiệp định Giơ-ne-vơ, đấu 
tranh chống “tô cộng”, đòi quyền dân sinh, dân chủ, lập 
quan hệ bình thường giữa hai miền Nam - Bắc và hiệp 
thương tổng tuvển cử thống nhất nước nhà.

Theo tinh thần chỉ thị trên, chúng tôi rà soát lại 
thế trận địch, ta. Mặc dù đa triển khai hình thành hệ 
thống chỉ đạo từ trên xuống đến cơ sơ, cán bộ đảng viên 
đã bám chắc trong dân, nhưng trước nhiệm vụ mới của 
cách mạng, đấu tranh thống nhất nước nhà bằng 
phương pháp hòa bình, cán bộ ta không khỏi có những 
bỡ ngỡ, lúng túng, nhưng vẫn một lòng tin tương ở Đảng 
và Bác Hồ, vững bước vào thời kỳ đấu tranh mới.

Cuôi năm 1955, Liên khu ủy giao Khánh Hòa về 
Liên tỉnh 3. Đầu năm 1956, anh Trần Lẻ lần đầu tiên 
ra Khánh Hòa làm việc với Tỉnh ủy tại căn cứ Đồng Bò, 
đế nắm tình hình và góp ý kiến chỉ đạo.

Tháng 12 năm 1954, cơ quan Tỉnh ủy từ Suối Cau 
thuộc căn cứ 175D (bắc Hòn Dữ) dời về căn cứ Đồng Bò để
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tiện chỉ đạo phong trào đấu tranh công khai, hợp pháp. 
Trên đường di chuyển, đồng chí Đặng Vinh Hàm, ú y  viên 
Thường vụ Tỉnh ủv bị địch bắn hy sinh. Đầu năm 1955, 
Tỉnh ủy được bô sung đủ năm đồng chí: Lê Thanh Liêm, 
Bí thư phụ trách chung, trực tiếp theo dõi chỉ đạo Nha 
Trang và Vĩnh Xương; Mai Xuân Cống, Phó Bí thư trực 
tiếp làm Bí thư thị xã Nha Trang; Trần Nguyên Tích, Uy 
viên Thường vụ thường trực; Tô Văn ơn (tức Sáu Ngô) 
tỉnh ủy viên phụ trách Ninh Hòa và Vạn Ninh; Đức Trí 
tỉnh ủy viên, phó bí thư thị xã Nha Trang; Hà Huy An 
(Việt Thắng) chánh văn phòng Tỉnh ủy; Phạm Thanh 
Huyên (Ba Huệ) phụ trách công tác tổ chức và tuyên 
huấn, Giang Nam theo dõi các đài và soạn bản tin lưu 
hành nội bộ. Cáp ủy huyện có từ ba đến năm đồng chí và 
vài ba cán bộ phụ trách văn phòng, bảo vệ. Mỗi xã có hai 
đến ba cán bộ th^át ly hoạt động bí mật. Cán b<) quân sự 
để ở lại trên 10 đồng chí, cán bộ từ tiểu đoàn, đại đội đến 
trung, tiểu đội. Vũ khí cũng được chôn giấu một sô để khi 
cần thiết lấy ra sử dụng.

Từ giữa nãm 1955, địch thực hiện các chiến dịch 
“tố cộng”. Đợt đầu, địch chọn một số xã có phong trào 
cách mạng mạnh làm điềm, sau mở rộng ra toàn tỉnh 
với quy mô lớn. Bắt dân đi học tố cộng, vây ráp, khủng 
bố, bắt cán bộ đảng viên, cơ sở. Bắt dân đấu tố những 
gia đình có người thân đi tập kết, có người thoát ly. 
Chúng cho rằng số này thuộc loại “nguy hiểm”, bắt họ 
trình diện hằng ngày, đêm phải đi ngủ tập trung. Địch 
rất lộng hành, bắn giết bừa bãi, bắt nhiều cán bộ ta thủ
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tiêu bằng cách bỏ bao bố thả sông. Tình hình thôn xóm 
ngày càng căng thẳng. Nhà lao Nha Trang chật ních 
những cán bộ kháng chiến. Địch lợi dụng một số tên 
đầu hàng, phản bội đê’ nhận diện cán bộ ta và dùng bọn 
này dẫn đường lùng sục vào các căn cứ.

Sau khi nghe Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo tình 
hình, anh Trần Lê góp một sô' ý kiến: cần đặt mạnh 
vấn đề giữ gìn lực lượng cách mạng, tăng cường giáo 
dục phẩm chất, đạo đức cách mạng, nêu cao khí tiết 
người cộng sản. Tích cực phát động và lãnh đạo quần 
chúng đấu tranh chô'ng âm mưu “bầu cử quốc hội” 
riêng rẽ của Mv - Diệm vào tháng 3 năm 1956, kết 
hợp đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ, chông khủng bô", 
trả thù người kháng chiến cũ.

Đầu năm 1956, thị ủy Nha Trang đã bô' trí một 
cuộc họp thị ủy tại Hòn Tre; công việc đang dơ dang 
thì anh Mai Xuân Công bị địch bắt. Trước đó, một sô' 
lớn cán bộ bất hợp pháp của Nha Trang cũng đã chạy 
dạt đi nơi khác, nhiều người bị địch bắt. Tình hình các 
huyện cũng trong hoàn cảnh như vậy. Phong trào toàn 
tỉnh Khánh Hòa đang gặp nhiều khó khăn, nhất là 
Nha Trang.

Tháng 2 năm 1956, Tỉnh ủy họp mở rộng từ ngày 
25 đến 27 tại núi Cù Hin (Đồng Bò Hạ) để kiểm điểm 
tình hình các mặt, các địa phương, bàn kê' hoạch thực 
hiện những ý kiến anh Trần Lê góp. Hội nghị này có 
đồng chí Nguyễn Xuân Nhĩ (bí danh Tâm) ũy viên
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Thường vụ Liên khu ủy trên đường vào Liên tỉnh ủy 3 
cùng dự. Hội nghị bầu bổ sung đồng’chí Lê Tụng (Ba 
Sơn) Bí thư huyện ủy Khánh Vĩnh vào Tỉnh ủy thay cho 
đồng chí Mai Xuân Cống và Đức Trí bị địch bắt.

Gần hai năm thi hành Hiệp định Giơ-ne-vơ, địch 
ngày càng bộc lô đầy đủ bản chất xâm lược của chúng, 
âm mưu chia cắt lâu dài và biến miền Nam thành thuộc 
địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mỹ Chúng trắng 
trợn phá hoại và vi phạm thô bạo Hiệp định, ngoan cố 
chống lại hiệp thương tổng tuyển cử, khủng bố thẳng 
tay những người kháng chiến cũ, kìm kẹp gắt gao và tàn 
sát dã man đồng 1 10 ta.

Bất chấp quy định của ủ y  ban Liên hiệp đình 
chiến, không đợi bàn giao, địch hành quân tràn vào 
xâm chiếm vùng căn cứ và vùng giải phóng của ta. 
Chiếm đến đâu, chúng đưa bọn tay sai phản động ra xây 
dựng tề, điệp đến đấy, vừa xoa dịu, vừa dọa dẫm quần 
chúng vu khống nói xấu Đảng ta. Địch thẳng tay đàn áp 
các cuộc biểu tình mừng hòa bình, mừng thắng lợi của 
hàng chục ngàn đồng bào Phan Thiết, Hàm Thuận 
(Bình Thuận). Chúng xả súng bắn vào cuộc biểu tình 
hơn ba ngàn đồng bào Hàm Thuận tại Ngã Hai vào đầu 
tháng 8 năm 1954 làm trên 70 người bị chết và bị
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thương. Tháng 10 năm 1954, đồng bào Đà Lạt, Đơn 
Dương (Lâm Viên) biểu tình hưởng ứng phong trào Hòa 
bình của Phạm Huy Thông -  Sài Gòn, địch thẳng tay 
khủng bố, bắt giam nhiều người.

Tháng 2 năm 1955, địch bắt đầu thực hiện chính 
sách “tô cộng” lấy Bình Thuận làm trọng điểm, mở 
chiến dịch “Phan Chu Trinh” chà xát ác liệt các vùng 
giải phóng, tổ chức các lớp “tố" cộng” để truy bắt đảng 
viên, cán bộ, uy hiếp quần chúng, gây nên bao nỗi đau 
thương trên vùng đất cực Nam Trung Bộ này.

Về ta, điều làm chúng tôi mừng nhất là thế bám trụ 
trên địa bàn miền núi được xây dựng vững chắc và được 
mở lỏng. Thế bám trụ ở các vùng nông thôn đồng bằng và 
thị xã đến năm 1956 đã bị thu hẹp; địa phương gặp nhiêu 
khó khăn nhất là Khánh Hòa. ơ  Đà Lạt, do có kẻ đầu 
hàng phản bội khai báo với địch nên khi đoàn cán bộ của 
ta mới lên gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng rồi tất cả số 
cán bộ còn lại vẫn tạo được thế bám trong dân. Vùng mới 
mở ra như Bảo Lộc, Di Linh cũng đã gây được cơ sở và 
bám được trong dân.

Một lòng tin tưởng ở sự lãnh đạo của Đảng, của 
Bác Hồ, nên mặc dù địch khủng bố, tàn sát ác liệt, dã 
man nhưng khí thế quần chúng vẫn giữ vững, nhất là 
phong trào đấu tranh chính trị theo pháp lý của Hiệp 
định Giơ-ne-vơ, chống khủng bố, buộc địch không được 
trả thù những người kháng chiến và gia đình có người 
đi tập kết, đòi tự do đi lại làm ăn, đòi hiệp thương tổng
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tuyển cử, v.v... Nhiều cuộc đấu tranh quyết liệt đã nổ ra, 
điển hình là nhân dân xã Hàm Đức (Hàm Thuận) vây 
chặt bọn “dân chu đảng" phản động vì chúng đã đánh 
chết một đồng chí Bí thư xã, buộc chúng phải bồi 
thường; cuộc đấu tranh buộc địch phải trả tự do cho bốn 
can bộ tham gia kháng chiến, gọi là cuộc đấu tranh 
Kinh-Chi-Mỹ-Phát, tên của bôn cán bộ ở Hàm Tân.

Phát triển thế tiến công địch, cuối năm 1955, 
Đáng bộ cực Nam Trung Bộ tiếp tục phát động một cuộc 
đấu tranh chính trị rộng lớn đòi quan hệ bình thường 
giữa hai miền, đòi chuẩn bị hiệp thương tổng tuyển cử 
đê’ thống nhất nước nhà. Được tổ chức lãnh đạo chặt 
chẽ, nhân dân hưởng ứng nhiệt liệt, cuộc đấu tranh đã 
.am. cho địch bị động không kịp đôi phó, một sô" nơi 
thung phải chấp nhận yêu sách, kiến nghị, có nơi chúng 
pha; tạm giải tán lớp học “tô cộng”.

ơ  khu Lẻ Hồng Phong, cuộc đấu tranh của đồng 
bào Bình Nhơn, Bình Thiện (huyện Hòa Đa) giằng co 
quyết liệt sucứ hai ngày liền, có bộ phận trực diện đấu 
tranh, có bộ phận phá đường chặn xe, không cho địch 
bắt người chở đi. Chúng tôi rất cảm động khi nghe báo 
:áo về tấm gương của em Thanh ở Bình Lâm, xã Hàm 
7nính (Hàm Thuận). Em làm liên lạc cho huyện ủy, 
• r.g một chuyến công tác, không may sa vào tay giặc, 

-'--ng tra tấn em đủ mọi cực hình, nhưng em vẫn một 
r.g bảo vệ cách mạng, quyết không khai nửa lời.

Giữa năm 1956, anh Trần Lê đi họp Liên khu ủy,
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để rút ngắn bớt chặng đường, chúng tôi bố trí anh đi 
bằng đường biển, nhưng lúc về phải đi đường núi, nên 
thời gian anh đi họp cũng gần 10 tháng. Anh Trần Lê đi 
họp, tôi được phân công thường trực Liên tỉnh và vẫn 
phụ trách Bí thư Ninh Thuận. Tháng 6 năm 1956, cơ 
quan liên tỉnh chuyển ra Bác Ai, gần cơ quan Tỉnh ủy.

Đầu tháng 8 năm 1956, tôi ra Khánh Hòa dự hội 
nghị Tỉnh ủy. Với tôi đây là lần đầu được gặp đông đủ 
các anh trong Tỉnh ủy và Bí thư các huyện ủy - phẩn 
đông là những đồng chí đã từng quen biết trước đây. 
Hội nghị họp ở Lỗ Mây, xã Ba Cụm, huyện Khánh Sơn. 
Mùa mưa, ở rừng núi cao trời lạnh, nhưng nhà họp được 
lợp lá mây và được đốt lửa nên cũng ấm áp. Hội nghị 
kiểm điểm tình hình, thảo luận nghị ơuyết Liên tỉnh và 
bàn công tác đến. Hội nghị đề nghị bô sung đồng chí 
Nguyễn Thặng, Bí thư huyện Ninh Hòa vào Tỉnh ủy.

Khánh Hòa có cảng quân sự Cam Ranh, đây là một 
quân cảng tốt nhất cho sự hoạt động của hải quân nên 
địch ra sức xây dựng phòng tuyến bảo vệ. Từ miền núi 
này xuống Cam Ranh phải vượt qua nhiều chặng đường 
nguy hiểm. Khi trao đổi với anh Lê Thanh Liêm về đội 
ngũ cán bộ hiện nay ở địa phương, anh tâm sự: “Chơi 
với thằn g  Mỹ khôn g  d ễ  đâu, anh Tư à. Cán bộ bám  trụ 
p h ả i là  những đồn g  ch í dũng cảm , mưu trí, k iên  cường, 
tuyệt đ ố i trung thàn h  với Đ ảng thì mới có k h ả  năng  
vượt qua được những thử thách h iểm  nghèo và cả  sự tha  
h óa  củ a chủ nghĩa thực dân  m ới của chúng”.
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Từ Khánh Hòa, tôi về lại cơ quan giải quyết công 
việc. Cuối tháng 8 năm 1956, tôi lên Đà Lạt kiểm tra 
tình hình. Từ Bác Ái, tôi và đồng chí liên lạc cắt rừng, 
vượt đồi dốc đi lên. Mùa mưa núi rừng Đà Lạt về đêm 
rất lạnh, tối ngủ chúng tôi cào lá thông khô làm đệm 
nằm ôm nhau cho đỡ lạnh, không dám đốt lửa. Sau bốn 
ngày đêm, chúng tôi đến chỗ hẹn. Đêm đến, đồng chí 
Sẵn (tức Sáu) ra đưa tôi vào nhà một cơ sở ở ấp Tây Hồ, 
gia đình vui vẻ tiếp tôi. Việc đầu tiên là tắm và thay 
quần áo theo người lao động thành phố. ơ  đây một đêm, 
tôi tranh thủ nói chuyện với cơ sờ chủ nhà và tìm hiểu 
tình hình địa phương, bàn cách ứng xử cho thống nhất 
khi có người hàng xóm tò mò. Sáng hôm sau anh 
Khoáng đến gặp. Lần đầu đến Đà Lạt tôi chưa biết phố 
phường, đưong sá, các khu dân cư như thế nào. Để biết 
qua quang cảnh, sinh hoạt của thành phố này và biết 
:inh hình ăn ở, quan hệ xã hội và việc làm của cán bộ, 
: : : dẽn nơi ở của anh Khoáng. Đây là nhà của người chị 
kểt nghĩa, người cùng quê, chồng chị là anh Lê Văn 
Cường, cóng nhân hỏa xa, các cháu đều ngoan, một gia 
đình có cuộc sống trung bình, trung thành với cách 
mạng. Tôi được bố trí đi thăm hai cơ sở ở hỏa xa và ấp 
Sào Nam. Sau đó, tôi đến nhà đồng chí Hoàng Nhâm (bí 
danh An) một đảng viên làm trong Viện Pasteur. Đêm, 
tôi ở lại đây, có dịp được nói chuyện với vợ chồng đồng 
chí An, qua đó cũng biết thêm chút ít tình hình hoạt 
động của đồng chí và tình hình thành phô. Đồng chí An 
phụ trách các nghiệp đoàn hợp pháp. Tôi đi tìm địa chỉ
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do Thường vụ Liên khu ủy giới thiệu để liên lạc với 
đồng chí Nguyễn Xuân Ký, nguyên ủy viên Thường vụ 
Tỉnh ủy Bình Định chuyển vùng vào đây. Khi đến đúng 
địa chỉ, chủ nhà cho biết đồng chí Ký đã bị địch bắt 
trước đây vài tháng. Trong lòng tôi nghĩ không hiểu 
người chù nhà là thế nào, nhưng tôi vẫn giữ thái độ 
bình tĩnh, xin cảm ơn, rồi chào họ ra đi. Đóng vai người 
lao động bình thường, mang giấy căn cước giả có dán 
ảnh, tôi thong thả dạo phô'. Những biệt thự sang trọng, 
những cửa hàng ăn đầy ắp người, những chiếc xe hơi Mỹ 
bóng lộn, những cặp trai gái ngồi bên hồ Than Thở, hồ 
Xuân Hương đập vào mắt tôi. Tôi bỗng nhớ điều tâm sự 
của anh Liêm...

Năm 1955, phong trào Đà Lạt gặp rất nhiều khó 
khăn, như phần trên tôi đã nói. Ngày 2 tháng 12 nărri 
1954, Trần Tân bị địch bắt, không giữ được khí tiết cách 
mạng, y đã cùng một cơ sớ trong kháng chiến cũng bị 
bắt -  H.V.H -  cả hai đầu hàng địch và khai ra nhiều cơ 
sở cùng chủ trương mới của ta. Trong các nhà tù Đà Lạt, 
Chí Hòa, Nha Trang, Côn Đảo, bọn phản bội thực hiện 
k h ổ  nhụ c k ế  của địch để đánh lừa cán bộ và đảng viên 
bị địch bắt giam. Chúng đứng ra thành lập chi bộ bí 
mật trong nhà tù, tập hợp những đảng viên trung kiên 
rồi bí mật báo cho địch giết hại. Bọn nầy quá hiểm độc, 
nhưng một phần cũng do ta mất cảnh giác, về sau bọn 
chúng trở thành những tên nội gián cực kỳ nguy hiểm. 
Sự kiện này tôi sẽ trình bày đầy đủ hơn ở một chương 
khác, vì đây là bài học đau đớn phải trả giá bằng máu.
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Trước tình hình tổn thất khó khăn, năm 1955, 
Liên tỉnh bể sung thêm cho Đà Lạt năm cán bộ: Đoàn 
Quang nguyên thị ủy viên Phan Thiết, Lê Thanh Tâm 
nguyên cán bộ công đoàn Bình Thuận, Nguyễn Thị 
Thanh (Hai Sanh), cán bộ phụ nữ Ninh Thuận, Tôn 
cán bộ Hoa vận; Đường cán bộ quân báo... Ban cán sự 
Đảng Đà Lạt được Liên tỉnh duyệt đầu tháng 6 năm 
1956 có ba đồng chí: Đỗ Đạt Khoáng, Bí thư và hai ủy 
viên là Nguyễn Trung và Đoàn Quang. Cuộc họp Ban 
cán sự được tổ chức ơ căn cứ ngoài rừng. Hội nghị 
nghe phổ biến tình hình chung, nghe báo cáo kiểm 
điểm tình hình 8 tháng và bàn công tác đến. Hội nghị 
đánh giá tình hình Đà Lạt sau tổn thất nặng nề cuỗì 
r.ăm 1954 và những tháng đầu năm 1955, đến nay 
tình hình tạm lắng dịu. Ta cố gắng khắc phục khó 
khản, lợi dụng sơ hơ của địch, ta đã móc nối được một 
sỉ ít đang viên, cơ sở chưa lộ và phát triển một sô' cơ 
sơ mới. Thành lập được ba chi bộ, một ở hỏa xa, một ở 
nội thị và một chi bộ cơ quan, ngoài ra còn bảy đảng 
viên đơn tuyến. Qua đảng viên cốt cán, ta nắm được 
một sô' nghiệp đoàn công khai tạo được th ế bám hợp 
pháp cho cán bộ, hòa được vào quần chúng - tổ chức và 
hoạt động đã đi dần vào nền nếp; liên lạc trên dưới 
được thông suôi. Nhưng thực lực ta còn quá mỏng, 
chưa đều, thê bám chưa vững chắc.

Lúc này, địch đang ráo riết truy lùng, đánh phá cơ 
sở cách mạng, không chế mua chuộc những cơ sở bị lộ, 
lùng làm bẫy để bắt cán bộ ta, theo dõi gắt gao những
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người các tỉnh khác đến làm ăn, nhất là những người ở 
vùng tự do cũ của Liên khu 5 vào.

Hội nghị đặc biệt nhấn mạnh: phải thực hiện 
nghiêm nguyên tắc bí mật, ngăn cách trong tổ chức và 
hoạt động, thực hiện chặt chẽ phương thức bắt rễ, nứt 
nhánh; mỗi đảng viên xây dựng ba đến bốn cốt cán, mỗi 
cốt cán xây dựng ba bốn cơ sở, mỗi cơ sỏ xảy dựng ba bốn 
cảm tình và đều liên lạc đơn tuyến. Tích cực và khéc 
tranh thủ mọi tổ chức và hoạt động công khai, hợp pháp, 
nửa hợp pháp để tập hợp quần chúng, đoàn kết đấu tranh 
bảo vệ và đòi những quyền lợi bức thiết, chống áp bức, bóc 
lột, chống chia rẽ, khủng bố. Nhất thiết không tập hợp và 
sử dụng cơ sở bị lộ vào tổ chức và hoạt động bí mật.

Đối với những gia đình cách mạng, những cơ sở đã 
lộ, khéo sử dụng số cảm tình đã có sẵn quan hệ, hướng 
họ luôn giữ vững bản chất cách mạng, cùng nhau đoàn 
kết, khéo tranh thủ, phân hóa địch, chống khủng bô', trả 
thù, chống mọi thủ đoạn chia rẽ, mua chuộc, bôi lem.

Hội nghị nhắc nhở: tuy ta đã tạo được thế đứng 
hợp pháp, nhưng phải tích cực chuẩn bị tạo thế để khi 
không còn điều kiện hợp pháp thì kịp thời chủ động rút 
vào bí mật bất hợp pháp, rút ra rừng.

*

* *

Mùa xuân năm 1957, anh Trần Lê đi họp Liên khu 
ủy về. Tháng 3 năm 1957, hội nghị Liên tỉnh họp mở
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rộng, anh Trần Lê phổ biến chủ trương mới của cấp 
trên: chuyển cán bộ và chuyển cả tổ chức chỉ đạo vào 
hoạt động hợp pháp ở vùng địch kiểm soát; chuyển thế 
chỉ đạo từ rừng về đô thị, sẽ từ đô thị chỉ đạo ra nông 
thôn, rừng núi. Đây là nhiệm vụ mới, có tầm quan trọng 
đặc biệt, phải làm cho được trong năm 1957 này.

Trong hội nghị nhiều đồng chí có ý kiến: chủ 
trương mới, nhiệm vụ mới này khó thực hiện có kết quả; 
nếu thực hiện sẽ dẫn cách mạng đến khó khăn, tổn thất 
lớn hơn nữa. Vì địch đã thực hiện được việc kiểm soát 
chặt chẽ. Hầu hết cán bộ bất hợp pháp của ta bị lộ, bọn 
đầu hàng phản bội, làm tay sai cho địch biết rất rõ, kẻ 
địch không lạ gì về một số cung cách của cán bộ ta đă 
chuyển ra hợp pháp. Bọn chúng đã “đúc kết” thành một 
cène thức về cán bộ của ta: “Lớn tuổi, chưa, vợ, không  

lúc đ i đường thường bước nhanh, thỉnh thoảng 
ha\ quay đầu  lạ i”. Ây là chưa kể quai dép cao su hằn 
trẽn mu bàn chân, mà một thời gian ngắn chưa dễ tẩy 
xóa được. Nói chung nhiều cán bộ không thống nhất chủ 
trương, cảm thấv Đảng ta đang bế tắc về đường lối đấu 
tranh cách mạng ở miền Nam, đề nghị cấp trên báo cáo 
lên Trung ương xem xét lại.

Tuy không thông suốt chủ trương nhưng các cấp ủy 
và cán bộ vẫn thi hành một cách nghiêm túc, khẩn 
trương, thận trọng đầy trách nhiệm, biểu thị Đảng tính 
cao, tuyệt đôi chấp hành nghị quyết của Đảng, phục 
tùng sự chỉ đạo của cấp trên. Dù khó khăn thế nào, 
cũng phải tìm cách vượt qua, cũng phải thực hiện cho kỳ



38 LẺ VĂN HIẾN

được chủ trương. Có thê nói trong đời hoạt động cách 
mạng của tôi, trong công tác tư tương nội bộ chưa lúc 
nào khó khăn như lúc này. Tất cả anh em đều phải đổi 
vùng, đổi họ, đổi tên, giấu tung tích, lánh mặt người 
thân, tạm gác tình cảm đối với gia đình. Ai có nghề gì 
thì làm nghề ấy, không nghề thì đạp xích lô, khuân vác, 
phụ hố, làm thuê phải tự nuôi sống mình và hòa mình 
vào quần chúng, tuyên truyền, giác ngộ họ, hướng dẫn 
quần chúng đấu tranh, góp phần tạo lập thời cơ, thúc 
đẩy thời cơ, làm chuyên biến tình hình. Mỗi cán bộ 
đảng viên phải tâm niệm một điều: đổng chí nào không  
m ay bị địch bắt thì thà chết, chứ khôn g khai báo, không  
làm  h ạ i phon g  trào.

ơ  miền núi cũng thực hiện chủ trương giữ thế hợp 
pháp cho nhân dân, nên tất cả cán bộ người Kinh đều 
chuyển ra rừng cách xa xóm làng. Lãnh đạo phong trào 
bằng phương thức hoạt động bí mật, thông qua đảng 
viên, cán bộ hợp pháp.

Thế là các cấp ủy địa phương lần lượt chuyển dần 
cán bộ ra hoạt động hợp pháp. Năm 1957, Bình Thuận 
chuyển cán bộ ra hợp pháp được tương đối nhiều; Ninh 
Thuận, Khánh Hòa chậm và ít hơn. Khi chuẩn bị cho 
cán bộ chuyển ra hợp pháp, nói đến mấy đồng chí có tay 
nghề đã góp phần có hiệu quả như: đồng chí Thống, 
đồng chí Ngân khắc dấu giả rất giỏi; đồng chí Nga, đồng 
chí Đá thì chuyên môn chụp ảnh, sắp chữ in, giả chữ ký, 
các đồng chí đã tạo ra những tấm căn cước giả, mà con 
mắt địch dù tinh tường đến đâu cũng khó phát hiện.
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Những chuyến đi hợp pháp, ba lần tôi bị công an địch 
kiểm tra giấy căn cước đều không phát hiện được. Đáng 
nhớ nhất là lần đi từ Nha Trang vào Sài Gòn, khi đến 
Sam Ranh, công an trên tàu kiểm tra và giữ căn cước 
;ôi gần hai tiếng đồng hồ. Bên trong, tôi rất sốt ruột 
?uy nghĩ cách đối phó nếu bị phát hiện được căn cước 
giả., nhưng bề ngoài vẫn thản nhiên giả nằm ngủ bên 
những hành khách trên tàu, gần hai giờ sau địch iem  
trả iại giấy căn cước cho tôi.

Hội nghị liên tỉnh mở rộng kết thúc, Ban cán sự 
chúng tôi họp quyết định một số vấn đề về tổ chức và 
nhân sự:

Ngày 20 tháng 1 năm 1957, đồng chí Đỗ Đạt 
Khoáng, Bí thư Ban cán sự Đà Lạt bị địch bắt. Điều 
đồng chí Lê Thanh Liêm, Bí thư Khánh Hòa lên làm 
Bí thư Ban cán sự Đà Lạt. Điều đồng chí Lê Văn Phậ.. 
Ba Dưi cán bộ tổ chức của Ninh Thuận và đồng chí 

Nguyễn Thanh Thế (Năm Xe) huyện ủv viên Ninh Hòa 
chuyển ra hợp pháp tăng cường cho Đà Lạt. Điều đồng 
chí Lê Hĩnh, Bí thư huyện Diên Khánh ra hợp pháp bổ 
sung cho Tỉnh ủy Ninh Thuận. Điều đồng chí Đặng Thị 
Hồng cán bộ phụ nữ Phan Thiết bổ sung cho thị xã 
Phan Rang. Đồng chí Trần Soạn, trưởng đoàn cán bộ 
lên Bảo Lộc - Di Linh đã tạo được việc làm ở hỏa xa, 
đứng tại Suối Kiết, nay bổ sung vào Tỉnh ủy Bình 
Thuận, làm Bí thư thị xã Phan Thiết. Điều đồng chí 
Nguyễn Tế Nhị, Tỉnh ủy viên, Bí thư thị xã Phan th iết 
bổ sung vào Tỉnh ủy Khánh Hòa, làm Bí thư thị ủy
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Nha Trang. Điều đồng chí Biên, huyện ủy viên của 
Bình Thuận tăng cường cho huyện ủy Diên Khánh 
(Khánh Hòa). Điều các đồng chí: Nguvễn Thặng, Tỉnh 
ủy viên Khánh Hòa ra hợp pháp phụ trách giao liên 
của Liên tỉnh; đồng chí Phan Văn Minh, nguyên quyền 
Trưởng ty Công an Ninh Thuận ra hợp pháp phụ trách 
công tác địch tình Liên tỉnh; đồng chí Diệp Xương 
trưởng ban Hoa vận Ninh Thuận ra hợp pháp phụ 
trách công tác Hoa kiều vận Liên tỉnh.

Tôi đuực phân công đi họp triển khai nghị quyết 
cho Ninh Thuận, sau đó ra làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh 
Hòa, cố gắng tạo cho được thế đứng hợp pháp ở Nha 
Trang để chuyển dần bộ máy chỉ đạo của Liên tỉnh ra. 
Anh Võ Dân về triển  khai nghị quyết cho Bình Thuận. 
Tháng 4 năm 1957, anh Trần Lê ra dự hội nghị Tỉnh 
ủy Khánh Hòa cùng anh Liêm phổ biến và triển khai 
nghị quyết.

Vào dịp này, Liên tỉnh chúng tôi cũng chủ trương 
cho một sô' cán bộ hoạt động bất hợp pháp ra miền Bắc 
học tập, chữa bệnh. Nhiều đồng chí không muốn đi, 
nhất là các đồng chí cán bộ quân đội, quyết tâm trụ 
bám chiến trường, nhưng vì lợi ích lâu dài, các đồng chí 
đó cũng lên đường. Lại những cuộc tiễn biệt đầy xúc 
động, lưu luyến khi chia tay.

Cuối tháng 5 năm 1957, tôi ra Khánh Hòa nhận 
nhiệm vụ. Trên đường qua Khánh Sơn, đi đêm từ Tô 
Hạp đến Ba Cụm, gặp địch càn, đóng quân giữa đường.
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Trời tối như mực, tôi và đồng chí Bảo (tức Bắc) liên lạc 
cắt rừng tìm đường tránh đi lối khác. Đang xuống dốc, 
bất chợt tôi bị trượt chân, vai mang gùi nặng, tay trái 
chống đỡ quá mạnh nên xương cùi tay trái bị gãy. v ế t 
thương sưng to, đau buốt. Đồng chí Bảo phải mang gùi 
cho tôi, vừa dìu tôi qua một sườn núi, đên một khe sâu, 
đặt tôi nằm dưới một gốc cây to, đồng chí Bảo đi chặt 
nứa tươi, chẻ thành nẹp, vót nhẵn, rồi xé vạt áo băng 
bó vết thương cho tôi. Trong hoàn cánh này, tình thương 
yêu đồng chí còn hơn tất cả những liều thuốc quý. Nằm 
dưới khe sâu, trời đã sáng, nhìn qua vòm lá, thấy những 
cánh chim bay liệng trên bầu trời cao xanh, lòng tôi bồi 
hồi nhớ lại những năm tháng kháng chiến hy sinh gian 
khổ, được sống giữa tập thể, đồng đội, đồng chí, no đói, 
sống chết có nhau, được sự chăm sóc hết lòng của nhân 
dân, được thở hít bầu không khí tự do. Tôi vững tin đến 
một ngày kia, chúng tôi cùng với nhân dân sẽ giành lại 
được cuộc sống tự do như cánh chim đang bay liệng kia.

Ba hôm sau, tôi về đến cơ quan Tỉnh ủy đóng ở Đồng 
Bò, anh Liêm đang chờ tôi để bàn giao công việc. Lúc 
này, Tỉnh ủy còn anh Trần Nguyên Tích, ú y  viên Thường 
vụ thường trực, anh Tô Văn ơn phụ trách Ninh Hoà, anh 
Ba Sơn phụ trách Bí thư Khánh Vĩnh. Anh Nguyễn Thặng 
đã về liên tỉnh nhận nhiệm vụ mới. Cơ quan Tỉnh ủy cũng 
đã cho đồng chí Hà Huy An chánh văn phòng ra miền 
Bắc, và chuẩn bị cho đồng chí Ngô Tư cán bộ quân đội đi 
tiếp. Nhà thơ Giang Nam và đồng chí Siêu cán bộ giao 
liên đã chuẩn bị sẵn sàng ra hợp pháp. Khánh Hòa cán
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bộ bất hợp pháp còn không nhiều và điều kiện chuyến ra 
hợp pháp cũng khó nên chuyển chậm và ít.

Huyện Diên Khánh, anh Nguyễn Tấn (Hai Râu) đã 
được cho đi Bắc chữa bệnh, Tỉnh ủy chỉ định Thiện (Ba 
thầy chùa) làm Bí thư huyện ủy, đang chuẩn bị ra hợp 
pháp vào Sài Gòn đế chỉ đạo về. Trước khi Thiện đi tôi có 
gặp và gặp cả Thiên ủy viên thường trực, Thiên cho biết 
đồng chí Biên ở Bình Thuận đã ra và được bố trí hợp 
pháp tại địa phương, ở đây chỉ có hai cán bộ xã bất hợp 
pháp là thợ Sáu, thợ Bảy ở phía bắc huyện (vùng Đại 
Điền) cũng đã chuẩn bị để chuyển ra. Jơ  sở Diên Khánh 
chỉ còn một số ở các thôn Võ Cạnh, Võ Dõng.

ơ  Vạn Ninh, đồng chí Nguyễn Lương đã chuyển ra 
hợp pháp. Ớ Cam Ranh, đồng chí Nguyễn Quý Hanh rút 
lên cơ quan huyện Khánh Sơn chờ neày ra hợp pháp. Từ 
đây hai huyện nàv đều trắng cơ sở. Thị xã Nha Trang 
chỉ còn đồng chí Vũ Hồng Tiến nhưng đã chạy dạt vào 
Sài Gòn từ năm 1956, không còn cán bộ cơ sở nào hoạt 
động. Huyện Ninh Hòa chưa chuyển được ai ra hợp 
pháp. Những nơi có phong trào khá như Ninh An, Ninh 
Thọ và một sô thôn ven đường 21, cán bộ còn bám được, 
ơ  Vĩnh Xương, cán bộ bất hợp pháp còn các đồng chí: 
Tương, Bí thư huyện; Nghiềm huyện ủy viên cùng hai 
cán bộ xã: Bùi Hồng Thái và chị Đo, các đồng chí còn 
bám được. Các thôn phía nam huyện như: Đông Nhơn, 
Bút Sơn, Thủy Tú, Vĩnh Điềm, Thái Thông, Trường 
Đông, v.v... đều có cốt cán cơ sở là chỗ dựa cho huyện và 
tỉnh. Phía bắc huyện các đồng chí Trần Bảo, huyện ủy



rü ù iiti (t('ít k iên  tcuíUf 43

viên; Nguyễn Văn Nghiệp cán bộ xã Vĩnh Hòa đã 
chuyển ra hợp pháp nên cơ sử bị đứt liên lạc.

ơ  xã Vĩnh Hòa (nav là các phường Vĩnh Phước, 
Vĩnh Thọ, Vĩnh Hải, Vĩnh Lương, thành phố Nha 
Trang) có một cán bộ bí mật bất hợp pháp, lén lút đầu 
hàng địch, đánh phá cách mạng trong thời gian khá dài 
mà vẫn không bị phát hiện. Đây là bài học về quản lý 
cán bộ, bài học mất cảnh giác nghiêm trọng. Tôi nghĩ 
cần phải được ghi lại, người đó là Phạm Ngoe Châu (tức 
Phạm Nhung) quê ở Cù Lao Thượng, xã Vĩnh Hoà. 
Phạm Ngọc Châu (PNC) được tô chức lựa chọn ở lại hoạt 
động bí mật bất hợp pháp, y được tổ chuc giới thiệu một 
cán bộ đảng viên hợp pháp là Nguyễn Nhơn (tức Giàu) 
dể dựa vào đó mà xáy dựng và phát triển phong trào. 
Sau ba ngày về địa bàn được phân công, y bí mật đên ty 
công an Khánh Hòa đầu hàng, rồi về nhà sinh hoạt đi 
lại tự do. Cuối năm 1954, y cưới vợ là một tín đồ Tin 
Lành, mà tổ chức không hề hay biết. Đầu năm 1955, y 
tung tin: vào một đêm tháng 3, địch đến bao vây nhà 
bắt V, khi chúng dẫn giải ra đường, lợi dụng lúc địch sơ 
hở v đã trốn thoát ra rừng sống bất hợp pháp. Y nói: 
cùng bắt với y có đồng chí Mài, chủ tịch xã Vĩnh Hòa và 
đồng chí Nguyễn Nhơn. Tháng 7 năm 1955, y gặp đồng 
chí Trần Bảo, bí thư chi bộ xin tự chuyển lên trạm 
Hành làm ăn. Anh Bảo đồng ý và dặn y sau khi ổn định 
ăn ở thì báo cho biết.

Khoảng cuối năm 1955, y lên trạm Hành, xã Xuân 
Trưởng, huyện Đơn Dương, tỉnh Tuyên Đức, ở nhà bà
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Tám Xuyền. Sau đó, Trương Phán, Lê Cải cán bộ của 
huyện Diên Khánh cũng đến ở nhà bà Tám Xuyền. Cả 
ba làm nghề đập đá. Mẹ và vợ y có lên thăm. Đầu năm 
1956, Tống Côi cũng là cán bộ của Diên Khánh dẫn 
Nguyễn Thị Khoan, em vợ của y lên ở với y một thời 
gian, đập đá không nổi nên thị Khoan xuống Dran ở với 
Tống Côi làm máy khâu.

Một ngày vào khoảng cuối năm 1956, y và Phán 
đang lợp nhà giùm cho ông Khuôi, ở gần nhà bà Tám 
Xuyền; thì bọn công an Diên Khánh lên phối hợp với công 
an Đơn Dương, trong đoàn có hai tên Soát và Lê Thương 
vốn là cán bộ kháng chiến, bạn của y đã đầu hàng địch, 
phản bội. Địch bắt Tống Côi và thị Khoan tại Dran, rồi 
chở lên nhà ông Khuôi bắt Trương Phán đang lợp nhà, lúc 
đó có mặt V đứns tại sân nhà ông Khuôi, nhưng chúng để 
y an toàn. Hai hôm sau địch bắt Lê Cải.

Cuối năm 1956, y chuyển vào Sài Gòn, vợ con từ 
Nha Trang cũng chuyển vào ở với y một thời gian, và 
thỉnh thoảng y cũng về Nha Trang.

Tại Sài Gòn, những cán bộ Khánh Hòa chuyển 
vùng, chạy dạt vào đây, những ai có quan hệ với y như: 
Tâm cán bộ công đoàn, Vũ Hồng Tiến thị ủy Nha Trang, 
Siêu cán bộ giao liên của tỉnh và nhiều cán bộ khác tôi 
không nhớ hết -  năm 1958, 1959 đều bị địch bắt. Chỉ 
trừ chị Lại Thị Liên (vợ đồng chí Hòa tỉnh đội trưởng 
Phước Long) được ta bố trí đưa ra căn cứ Phước Long; và 
đồng chí Lê Thanh Liêm thay đổi chỗ ở, rồi rút ra bất
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hợp pháp là không bị địch bắt.

Tại Sài Gòn, qua Vũ Hồng Tiến, PNC liên lạc với 
anh Lê Thanh Liêm xin bo" trí công tác và được anh 
Liêm chấp nhận. Cuô'i năm 1958, y lên Đà Lạt.

Được khoác áo cán bộ cách mạng Đà Lạt, nhưng 
từ năm 1958 đến tháng 2 năm 1963, Châu không làm 
gì cho Đà Lạt, mà chỉ tập Lưng lo bố trí cho Phan 
Thành Lợi (tức Trần Tân sau khi địch thả về) về ở 
nhà cha đẻ của y là Phạm Chí ở xóm Cù Lao, Nha 
Trang và điều khiển Phan Thành Lợi (PTL) hoạt động 
tìm cách đánh người vào cơ quan thị ủy Nha Trang và 
Liên tỉnh 3. ơ  Nha Trang, Lợi có tiếp xúc với Phạm 
Kéo cán bộ của Cục II và cơ sở Nguyễn Văn Viên. Lợi 
báo cho Châu biết địa chỉ của Kéo và Viên. 15 ngày 
sau thì Kéo và Viên bị địch bắt (theo PTL).

Lợi có chuẩn bị nhưng chưa đánh dược người vào cơ 
quan thị ủy Nha Trang. Năm 1962, Châu gọi Lợi lên Đà 
Lạt gặp y, rồi chỉ đạo Lợi chuyển hộ khẩu từ Nha Trang 
về Sài Gòn. Nơi Lợi nhập hộ khẩu ở Sài Gòn là số nhà 
536 của bà Nguyễn Thị Vịnh ở đường Pétrus Ký, quận 3, 
cũng được Châu xuống xem và chấp thuận.

Đầu năm 1963, Lợi lên Đà Lạt, được Phạm Ngọc 
Châu đưa ra căn cứ của thị ủy Đà Lạt ở núi Voi. Lần thứ 
hai, .tháng 2 năm 1963 vào dịp tết âm lịch, Châu dẫn 
Lợi ra căn cứ thị xã ăn tết, rồi y và Bí thư thị ủy Đà 
Lạt giới thiệu Lợi về phòng II, Cục tham mưu, Quân khu 
Sáu. Lợi được phòng II bô' trí hoạt động hợp pháp từ Đà
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Lạt đến Sài Gòn, xây dựng màng lưới điệp báo A22. Từ 
đây việc liên hệ công tác giữa Châu và Lợi được cắt đứt. 
Rồi Châu xin thoát ly hoạt động bất hợp pháp, về công 
tác ở thị xã Đà Lạt, dần dần y chui sâu, lẹo_j:ao, đánh 
phá_ phong trào cách mạng ở Đà Lạt từ trong chiến 
tranh cho đến nhiều năm sau hòa bình.

Qua SƯU tầm tài liệu địch để lại, ta thu được tài liệu 
trong hồ sơ an ninh quan đội ngụy theo dõi Phạm Thửng 
sĩ quan quân đội ngụy có ghi: “Pham  Thủng có nsườỉ anh 
ruột là Pham  Nhung, hoạt động Việt minh Cộng sản từ 
năm  1948. Tháng 8 J .ă m  1954, ra đầu thú với công an 
N ha Trang, K hánh Hòa. Sau dó lại. đi thoát ly". Qua đó, 
ta phát hiện ra Châu còn một cái tên khác nhưng không 
khai trong lý lịch, tức Phạm Nhung, tên khai sinh của y.

Những người trong gia đình y nói: vào năm 1958, 
địch có lệnh truy nã một người mang tên Nguvễn Văn 
Trung nhưng ảnh lại là Chầu, ảnh này địch dán công 
khai ở phòng thông tin Nha Trang.

Sau này, khi cán bộ thẩm tra hỏi, Châu mới nhận 
là y có dùng tên Nguyễn Văn Trung vào năm 1958, 
nhưng sau này không khai vào lv lịch.

Việc Châu khai bị địch bắt cùng anh Mài, anh Giàu, 
qua xác minh là không có. Những người trong gia đình y 
không ai biết về chuyện địch đến nhà vâv hắt y vào tháng 
3 năm 1955; nghĩa là không hề có sự việc này!

Anh Mài và anh Giàu cùng trong tổ chức cơ sở với y
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đã bị địch bắt và giết trong những trường hợp khác, 
nhưng không phải cùng bị bắt với y. Anh Mài bị địch bắt 
khi anh đi trình diện, sau đó địch bí mật thủ tiêu. Vợ anh 
Mài giỗ chồng vào ngày 25 tháng 4 âm lịch (1955). Anh 
Nhơn (Giàu) bị địch bắt tại nhà xã Trì ờ Đường Đệ, địch 
chặt đầu anh Nhơn chôn tại Hòn Một - Ba Làng; vợ anh 
giỗ anh vào ngàv 23 tháng 5 âm lịch (1955).

Xác minh những cán bộ đảng viên ở Diên Khánh 
chạy lên trạm Hành năm 1955, các anh Trương Phán và 
Lê Cải nói họ cùng ở với Châu, khi địch đến vây bắt, 
chỉ có một mình Châu là không hề hấn gì. Bà Tám 
Xuvền, bà Khuôi, thị Khoan cũng trình bày như vậy.

Xác minh sự kiện anh Phạm Kéo và anh Nguyễn 
Văn Viên, hai anh nàv có tiếp xúc với Lợi, một thời gian 
sau cả hai đều bị địch bắt. Đúng như lời khai eủa Lợi 
nói, y đã báo với Châu về hoạt động của hai anh này, 
kẽt quả sau 15 ngày thì hai anh đã bị địch bắt.

Trong tài liệu địch để lại ta thu được, ghi nhận 
Nguyễn Thị Khỏe vợ Châu làm mật báo viên cho cảnh sát 
quốc gia Nha Trang từ năm 1964 mang bí số B8-EN/F344; 
em vợ Châu là Nguyễn Thi Khoan làm cộng tác viên hoạt 
động trong mạng lưới tình báo thuộc bộ chỉ huy cảnh sát 
quốc gia tỉnh Khánh Hòa mang bí số KNP 349, tuyển
dụng tháng 4 năm 1972.«

Từ những kết quả xác minh kể trên, cơ quan bảo 
vệ Đảng tỉnh Lâm Đồng đã giữ kiểm điểm Châu, và lấy 
ì di khai của Nguyễn Thị Khỏe để làm rõ mối Quan hê
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của VỢ chồng Châu với Lợi và làm rõ những vấn đẻ 
chính trị của chính bản thân Châu.

Qua khai báo của vợ chồng Phạm Ngọc Châu chứng 
minh lời khai của Lợi không có sự kiện nào bị bác bỏ, 
nhưng lại khác nhau về bản chất. Châu cho đó là “quan 
hệ công tác cách mang”, còn Lợi nhận là quan hệ hoạt 
động gián đỉẻp cho địch từ năm 1958 đến 1963.

Về những ấn đề lịch sử bản thân, Châu thừa 
nhận hai tên Phạm Nhung và Nguyễn Văn Trung đều là 
tên của y, nhưng y có khuyết điểm là không khai báo 
vào lý lịch cán bộ, dảng viên. Riêng vấn đề đầu thú với 
địch tháng 8 năm 1954, y đổ lỗi cho gia đình bắt ép 
phải đi trình diện và sự kiện này y đã báo cáo với đồng 
chí Bảo, bí thư chi bộ khi y trôn chạy ra rừng. Đồng chí 
Bảo hiện còn sống, khi cơ quan bảo vệ Đảng đến gặD để 
xác minh, đồng chí Bảo nói: không bao giờ Châu báo với 
dồng chí chuvện y ra đầu thú. Khi cơ quan bảo vệ Đảng 
hỏi y, vì sao anh không khai báo vào lý lịch cán bộ đảng 
viên vấn đề anh ra trình diện với địch. Y nói: tôi có ý 
định để khi nào nghỉ hưu sẽ báo cáo vởi Đảng sau.

Cơ quan bảo vệ Đảng biết rõ đồng chí Bảo khi 
chuyến ra hợp pháp cũng bị địch bắt nên có SƯU tầm t à i  

liệu của địch nói về đồng chí Bảo. Từ đó ta biết rõ đồng 
chí Bảo khi bị địch bắt có khai báo về Châu, nhưng 
không hiểu vì lý do gì mà địch không bắl; Châu.

Nguyễn Thị Khỏe, Nguyễn Thị Khoan đều thừa 
nhận có làm mật báo viên cho công an ngụy.
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Căn cứ vào nội dung kiểm điểm Phạm Ngọc Châu, 
đối chiếu với tiến trình lịch sử và nguyên tắc tổ chức 
cúa Đáng; cơ quan bảo vệ Đảng tỉnh Lâm Đồng, lúc đó 
tôi được mời làm cố’ vấn cho ban đã nêu ra 10 câu hỏi dể 
Châu tự giải trình như sau:

- Tại sao anh và Lợi không quen biết và cũng 
không cùng tổ chức cơ sở Đảng mà anh lại phụ trách 
điều khiển hoạt động của Lợi suốt từ tháng 10 năm 
1958 đến tháng 2 năm 1963?

- Tại sao anh nói là anh đang bị truy nã mà lại giới 
thiệu Lợi về ở gia đình anh để hoạt động cách mạng?

- Anh nói là gia đình anh tốt, tại sao họ lại ép anh 
ra trình diện với địch?

* I*'
- Anh Bảo bí thư chi bộ nói: anh không báo cáo với 

anh ấy việc anh ra đầu thú với địch, vậy anh nghĩ sao?

- Tô chức có tài liệu chứng minh anh Mài và anh 
Giàu không bị địch bắt với anh vào ngày tháng 3 năm 
1955, anh nghĩ sao?

- Khi đi trình diện với địch, anh đã khai báo những
gì với địch, và địch hỏi anh vấn đề gì?

- Tổ chức có tài liệu chứng minh rằng không có sự 
kiện đang đêm địch đến vây bắt tại nhà anh vào tháng 
3 năm 1955, anh nghĩ sao?

- Việc anh không khai báo vào lý lịch tên khai sinh 
Phạm Nhung và tên Nguyễn Văn Trung mới đặt thêm
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vào năm 1958, vì động cơ gì ?

- Tại sao vấn đề anh bị Pháp bắt 15 ngàv vào năm 
1948 trước đây anh không khai lý lịch. Sự kiện này thực 
chất là gì?

- Vợ anh là Nguyễn Thị Khỏp và pm vợ anh là 
Nguvễn Thị Khoan, cả hai đều làm mật báo viên cho 
công an ngụy quvền anh có biết không?

Mười câu hỏi trên Phạm Ngọc Châu chỉ có bôn 
:ách trả lời:

Một là , tôi làm theo chỉ đạo của anh Ba Dư, anh 
Mười Liêm toàn là những người đã chết cả rồi, không 
thể xác nhận đúng hay sai.

H ai là , thiếu sót của bản thân tôi.

B a  là , người khác không thừa nhận tôi đành 
chịu chết.

Bốn là , tôi không biết gì hết.

Thông báo số 361/TU ngày 25 tháng 1 năm 1989 
cho biết ngày 24 tháng 1 năm 1989, Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy Lâm Đồng đã quyết nghị xử lý kỷ luật về Đảng 
đối với Phạm Ngọc Châu bàng hình thức khai trừ ra 
khỏi Đảng.

Tiếp theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng họp 
hai ngày 8 và 9 tháng 5 năm 1989 để quán triệt và thực 
hiện Thông báo số 134/TB ngày 15 tháng 4 năm 1989 của 
Ban Bí thư Trung ương Đảng và sự chỉ đạo trực tiếp của
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đồng chí Trần Quốc Hương, Bí thư Trung ương Đảng, 
Trưởng ban Nội chính Trung ương. Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy Lâm Đồng quvết định thành lập Ban chuyên án CNB 
89*1 Ban chuyên án có nhiệm vụ giải quyết ba vụ án nghi 
là địch.

Ban chuyên án CNB 89 làm việc dưới sự chỉ đạo 
trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng và sự 
chỉ đạo về nghiệD vụ của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Đáng 
tiếc là Ban chuvên án đã được thành lập đang làm 
việc dở dang thì dừng lại, lý do được cấp trên cho biết 
là có nhiều vụ án quan trọng và đang thiêu cán bộ 
nghiệp vụ nên tạm gác; khi nào thấy cần và có điều 
kiện sẽ mở lại. Đâv là một trong những sự kiện còn 
lại đáng được lưu ý.

*

* *

Xin trở lại Nha Trang. Tôi được giao nhiệm vụ tạo 
thế đứng hợp pháp vững ở Nha Trang để chuyển cơ 
quan chỉ đạo ra trong tình hình Nha Trang không còn 
một cán bộ nào hợp pháp hay bất hợp pháp. Thuyết 
phục anh Vũ Hồng Tiến về hoạt động bí mật bất hợp 
pháp nhưng sức khỏe anh không đảm bảo và vợ con đều 
vào Sài Gòn nên không về được. Cốt cán cơ sở bị bắt 
nhiều, số còn thì cũng bị lộ. Tôi và anh Tích thường trao

1. CNB 89 -  c là Phạm Ngọc Châu.
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đổi tìm xem phải làm gì và làm thế nào để thực hiện 
nhiệm vụ trên giao trong tình hình Nha Trang khó 
khăn như vậy. Chúng tôi tập trung sức cố gắng xây 
dựng cơ sở ở Chợ Mới làm bàn đạp đi vào nội thị. ơ  đây 
có cơ sở bảo vệ, có hầm bí mật, có tự vệ, có liên lạc. 
Chọn một số cán bộ cốt cán ở nông thôn có điều kiện 
cắm vào thị xã để xây dựng một số cơ sở mới tại chỗ. 
Trong cơ quan chúng tôi chọn đồng chí Làm, liên lạc 
viên nhiều năm, để kèm cặp, dìu dắt, đào tạo thành cán 
bộ cho Nha Trang. Làm sinh ra và lớn lên trong một gia 
đình nghèo ở Nha Trang, thoát ly tham gia kháng chiến 
lúc 14 tuổi, là chiến sĩ giao liên trong kháng chiến 
chống Pháp. Làm nói với tôi là ở nhà chỉ còn bà mẹ già 
nghèo khổ lắm, cậu ta rất thương mẹ. Được sự giáo dục 
của Đảng và thử thách qua thực tiễn công tác, Làm 
trưởng thành, rất chịu khó, tận tuy công tác, tính tình 
trầm tĩnh, trung thực, chất phác. Những ngày ở căn cứ, 
Làm thường đi tuần tra kết hợp lấy rau rừng, xuống suôi 
bắt cá, bẫy chim nuôi anh em ốm đau. Làm thuộc đường 
ngang, lối tắt vùng Nha Trang như thuộc những đường 
chỉ trong lòng bàn tay, nên thường dẫn đường cho tôi đi 
hoạt động ở nội thị. Từ Đồng Bò vào bàn đạp phải qua 
nhiều lạch nước mặn, mỗi người một bọc ni lon, nhiều 
khi phải ngâm mình trong kênh lạch lạnh buốt, ẩn 
mình dưới những cánh bèo, bụi cây. Làm 'dẫn tôi len lỏi 
từ Đồng Bò vào bàn đạp Chợ Mới, dừng lại cải trang rồi 
cùng nhau vào nội thị. Một lần bất ngờ gặp địch tuần 
tiễu, chúng tôi trẫm mình dưới nước sâu, rồi bơi quẹo
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qua một khúc ngoặt đi thoát. Lên bờ bọc ni lông của tôi 
bị gai cào, nước vô, quần áo ướt hết. B iết tôi sức yếu, dễ 
nhiễm lạnh, Làm dành quần áo khô của mình cho tôi 
mặc. Làm cởi quần áo ướt ra, vắt ráo nước, rồi để mình 
trần trong gió lạnh, giục tôi đi tiếp.

Xây dựng được một số cơ sở mới đáng tin cậy, bắt 
đầu CC chỗ dựa, chúng tôi vượt qua những ngày tháng 
gian khổ, khó khăn lúc đó. Tình cảm nhân dân hướng 
theo cách mạng đã sưởi ấm chúng tôi, tình thương của 
người dân đôi với cán bộ cách mạng là vô bến bờ. Lúc 
hoạt dộng trong thành phố Nha Trang, những hình ảnh 
tiêu biểu cho sự cưu mang, che chở của các má, các dì, 
các chị với cán bộ cách mạng mà tôi không sao quên 
được như chị Hai ở Phường Củi, chị Tờn bán trầu cau ở 
chợ Đầm; dì Tư ở Ngọc Hội, gia đình chị Hai, chị Ba ở 
Chợ Mới, gia đình anh Đạm ở đường Hoàng Tử Cảnh 
(nay là đường Hoàng Văn Thụ), chị Bốn vấn thuốc điếu 
ở nhà 20 Lê Đại Hành, một sô' em học sinh, v.v...

Nhưng trung thực mà nói, hơn hai năm lăn lộn, 
chúng tôi chưa tạo được thế đứng vững dể đưa cơ quan 
chỉ đạo vào đây.

Vào hoạt động trong vùng địch ở thời kỳ khó khăn 
này thật sự là một thử thách quyết liệt, càng làm bộc lộ 
rõ phẩm chất, tư cách, năng lực của cán bộ đảng viên. 
Phần lớn các đồng chí ra hoạt động hợp pháp bị địch 
bắt, chúng tra tấn dã man, nhưng đều giữ được khí tiết 
cách mạng. Có đồng chí đã anh dũng hy sinh. Như tấm
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gương hy sinh cao đẹp của anh Nguyễn Chí Khương, 
tỉnh ủy viên Ninh Thuận, Bí thư thị ủy Phan Rang-Tháp 
Chàm. Một lần anh xuống cơ sở, đi đến Giếng Bông thì 
bị địch mai phục, chộp bắt. Chúng dùng mọi cực hình 
tra tấn rồi lại dụ dỗ, mua chuộc, nhưng anh vẫn giữ 
vững dạ sắt, gan đồng. Anh đã thẳng tay vạch trần tội 
ác cùa địch, nêu cao chính nghĩa của Đang, của cách 
mạng trước lúc hy sinh.

Hình ảnh của đồng chí Toại cán bộ quân báo và 
đồng chí Phụng cán bộ xã Nhơn Sơn (Phan Rang) đã làm 
chúng tôi khâm phục và nhớ mãi. Trong lúc hai đồng chí 
đang lặn lội công tác, bị địch bắt ở phía bắc Phan Rang, 
chúng đưa hai đồng chí đến rạp hát Hòa Bình, nơi đâv 
dịch đã lập sàn diễn đàn “tố cộng” hòng hạ uy tín của 
Đảng ta trước quần chúng. Nhưng trước diễn đàn này hai 
đồng chí ta đã vạch trần âm mưu bẩn thỉu cùa địch, tội ác 
tày trời cùa chúng, nêu cao truvền thống yêu nước, bất 
khuất cùa qué hương, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và 
Bác Hồ. Bọn địch hoảng hốt xô đến bịt miệng hai đồng 
chí rồi đem đi bắn. Tấm gương hy sinh bất khuất của hai 
đồng chí Toại và Phụng đã làm cho kẻ địch khiếp sợ, 
chúng đã không hạ được uy tín của Đảng mà còn làm cho 
nhân dân thêm căm phẫn chúng và càng tự hào về những 
người con trung hiếu của Đảng.

Trước sự tàn bạo điên cuồng của kẻ địch, đội ngũ 
cán bộ, đảng viên nhất là những cán bộ chủ chồt vẫn 
vượt qua khó khăn quyết tâm tạo thế trụ vững trên địa 
bàn được Đảng phân công.
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Do sự đòi hỏi của phong trào, với trách nhiệm là 
thường trực ban cán sự liên tỉnh, tôi thường phải đi khi
vào Sài Gòn, lúc lên Đà Lạt, lúc vào Bình Thuận, Ninh 
Thuận để nắm bắt tình hình, kịp thời góp ý kiến với các 
anh, cố gắng giữ sự chỉ đạo bên ngoài, bên trong của địa 
bàn cách mạng cực Nam Trung Bộ.

Nhờ bám trụ tại địa bàn, lăn lộn với phong trào, 
gần gũi CƯ sở, chúng tôi e' thấy rõ âm mưu, thủ đoạn 
thâm độc xảo quyệt và tán ^ 0  của kẻ-thù, kịp thời chỉ 
đạo uốn nắn những lệch lạc của cán bộ đảng viên, đê 
lãnh đạo quần chúng đối phó với kẻ địch, giảm bớt tổn 
thất, giữ gìn thực lực cách mạng.

Đặc biệt, chúng tôi được sự chỉ đạo cụ thể, kịp thời 
của Lien khu ủv 5 mà người đai diên là anh Trần Lê. 
Anh là một cán bộ có tính nguyên tắc cao, kiên quyết 
chấp hành nghị quvết của Liên khu ủy, chịu khó lăn lộn 
trong phong trào, dạn dày, tỉnh táo và nhạy bén, vì thế 
anh thường nắm bắt được vấn đề thực tiễn nóng hổi, k ịj 
-thời xút ra  những kinh nghiệm để chỉ đạo phong tràc 
gâv dựng cơ sở,-hướng dẫn quần chúng đấu tranh.

Đế tránh tổn thất, ở đồng bằng và thị xã, chúi 
tôi chuyển phương châm đấu tranh, chủ yếu là đ 
tranh nhỏ lẻ, đòi quyền dân sinh, dân chủ làm sao ( 
có lợi, có lý để giữ vững phong trào và không được 
lộ lực lượng. Cán bộ đảng viên cơ sở cách mạng tuy 
lại ít, nhưng đã được thử thách, rèn luj'ên trở th 
những người trung kiên, cầ n  kiên trì tiếp tục móc
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xây dựng lại nòng cốt, giữ chặt liên lạc giữa trên và 
dưới, giữa ngoài và trong, lãnh đạo duy trì phong trào 
đấu tranh của quần chúng.

ơ  miền núi, phải khắc phục đấu tranh hợp pháp 
một chiều. Phải hướng dẫn quần chúng bô phòng, canh 
gác, chống đich lùng sục, chống biệt kích để tự bảo vệ 
mình và không được quên nhiệm vụ xây dựng căn cứ 
miền núi, tạo thế đứng vững chắc lâu dài cho phong trào 
cách mạng dịa phương.

Trong tâm  tư nhiều cán bộ đảng viên lúc này 
cũng có những băn khơăh trước những tổn thất của 
phong trào. Không thể nào để kẻ địch thẳng tay tha 
hồ bắt, giết, tra tấn, tù đày, dìm cách mang trong bỉển 
máu. Nhiều đồng chí đã đề nghị cho diệt nhung tửu -c  
ôn nguy hiểm để chặn bớt bàn tay tội ác của chúng, 
nhưng vẫn sợ làm như vậy có trái với chủ trương của 
Đảng không? Đúng là tình hình lúc này đòi hỏi phải có 
sự chuyển hướng chỉ đạo saó cho thích hợp với thực 
tiễn và phải báo cáo lên với Đảng những vấn đề thực 
tiễn  đó.

Sau khi ổn định được tình hình ở đồng bằng, năm 
1957, địch mở chiến dịch “thượng du vận” đánh phá 
phong trào cách mạng miền núi, tha hồ càn quét, 
khủng bổ”. Đi đến đâu chúng cũng đốt nhà, đôt các kho 
bắp, lúa của dân, chặt phá cây ăn trái, bắn giết tráu 
bò, bắt dân tập trung xuống đồng bằng, truy bắt cán 
bộ cơ sở. Trước hết, chúng tập trung dồn dân ở vùng
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thấp, tiếp đến là vùng giữa và vùng cao. B ắt dân dồn 
về các khu tập trung, bắt rào làng, lập bộ máy kìm 
kẹp. Ban cán sự liên tỉnh kịp thời chỉ đạo chống phá 
kê hoạch dồn dân, lập các khu tập trung của địch, 
chuyển hướng phương châm đấu tranh ơ miền núi là 
kết hợp đấu tranh hợp pháp và bất hợp pháp; tranh 
thủ thế hợp pháp nhưng phải rất coi trọng đấu tranh 
bất hợp pháp. Chỉ đưa những người già, phụ nữ lớn 
tuổi trực diện đấu tranh với địch, tranh thủ vận động 
giới thiệu người tốt vào làm tề, làm dân vệ, tranh thủ 
binh lính, nhất là lính người dân tộc, đấu tranh không 
chịu tập trung xuông bằng, không rào làng, đòi về 
làng cũ, đòi được đi lại làm ăn, đòi về rẫy cũ, v.v... 
Thanh niên, nông dân khỏe mạnh thì vào rừng sống 
bất hợp pháp, làm kho bí mật cất giấu lương thực của 
cải, phát triển  bô' phòng rộng rãi cả những nơi sản 
xuất và đường vào rẫy. Tổ chức thanh niên canh gác, 
báo tin. Những nơi địch chưa đến vùng giữa, vùng cao 
-  từng p a lay  (mé núi) từng xã đều có căn cứ bí mật, có 
kho bí mật cất giấu của cải trong rừng; bố phòng rộng 
rãi, tổ chức thanh niên canh gác, báo tin c h ặ t  chẽ. 
Chúng tôi nhận thức nếu không giữ được dân ơ miền 
núi thì không thể có cơ sớ để xây dựng căn cứ địa.

Mùa xuân năm 1958, tôi rời Nha Trang về căn cứ 
để họp Ban cán sự Liên tỉnh đẩy phong trào tiến lên với 
niềm tin tưởng con đường cách mạng nhất định sẽ vượt 
qua những ngày khó khăn lịch sử này.
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Chương 2

c€/utựfn /ỉtỉtíỉtỹ rtrtĩìỉ ỉên

Ngay từ cuối năm 1957, trong không khí căng 
thẳng ngột ngạt đè nặng lên dải đất cuôì cùng của miềi 
Trung nầy, chúng tôi đã chăm chú theo dõi những bướ 
phát triển mới ở vùng núi phía tây bắc tỉnh Nin 
Thuận. Đồng bào dân tộc Rắclay và Chill, chủ nhản CI 
vùng rừng núi thâm nghiêm này vốn có truyền thố 
rất quý: K iên cường bất khu ất trước bạo lực cường quy 
của địch, phón g  khoán g  chân  chất trong cuộc sốn g  lù 
ngày; sáng chói lòng tin vào Đảng. Trong lịch sử 
tranh bất khuất của mình, năm 1943 đồng bào đã 
dậy giết chết tên công sứ Pháp và hai tên cai thầ' 
bọn này đày đoạ quá khắc nghiệt đối với 500 phu 
* toàn người dân tộc thiểu số bị bắt đi lao độn!

rTV”' ; <7á. Năm 1944, họ lại nổ



O ùntf it ìíỉ U ièu Irm ttj 59

giết chết tên Bô-lô-nanh chủ đồn điền sở Đá Bạc và đốt 
hết xe cộ, nhà cửa của sở này tại Krông Pha, chỉ vì tên 
Bô-lô-nanh quit lương và đánh đập công nhân người dân 
tộc. Năm 1945, họ mang tên ná, xuống núi, phối họp với 
người Kinh đánh Pháp, đuổi Nhật, khởi nghĩa giành 
chính quyền ở Phan Rang. Sau đó, khi quân Pháp trở lại 
xâm lược, đồng bào lại hăng hái đứng lên đánh giặc giữ 
làng, xây dựng Bác Ái cùng vùng núi phía tây thành 
một trong những khu căn cứ vững chắc của phong trào 
kháng chiến cực Nam Trung Bộ.

Trong năm 1957, địch bắt đầu đánh phá quyết liệt 
vào vùng núi phía tây này, dồn dân về các khu tập 
trung dưới bằng để kìm kẹp quần chúng. Lãnh đạo của 
ta lúc đầu bám trong dân, chỉ đạo quần chúng các dân 
tộc đấu tranh giằng co với địch. Sau đó để giữ thê hợp 
pháp cho dân, những cán bộ người miền xuôi lên đều 
chuyến ra rừng ở xa dân, nắm tình hình chậm, chỉ dạo 
không kịp thời, nên địch đã dồn được dân ở nhiều nơi. 
Tuy vậy, nhân dân vẫn đấu tranh quyết liệt. Nhiều gia 
đình trốn vào rừng, không để địch dồn. Một phụ nữ dân 
tộc Rắclay (Raglay) ở xã Phước Kháng, Bác Ái Đông -  
chị Dú bị địch bắt, chúng buộc chị dẫn đến chỗ cán bộ 
và đồng bào tránh lánh, chị đã nhảy từ mỏm núi cao 
xuống khe sâu ngay trước mặt bọn lính ngụy, thà thịt 
nát xương tan chứ quyết không khuất phục kẻ thù. Số 
dân bị dồn về các khu tập trung cũng luôn luôn đâu 
tranh với địch, đòi về lại rẫy rừng cũ làm ăn.

Giờ đây, trước sự đánh phá ác liệt và dồn dân dã
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man của địch, vì sự sống còn của bản thân, họ âm thầm 
bảo vệ bằng bạo lực, nhưng sợ Đảng không cho, nên 
giấu Đảng khôns xin lời Đảng. Họ căm thù hai tên cảnh 
sát ác ôn khét tiếng: Man Long và Man Dênh. Tên Man 
Long dẫn lính vào Ma Nai, Ma Trai bắn chết người già, 
chặt chân tay trẻ em, mổ bụng phụ nữ. Vô cùng phẫn 
uất, dân làng tự động vây bắt Man Long định đem vô 
rừng sâu trừng trị. Nhưng dự định táo bạo ấy lọt tới tai 
cán bộ, cán bộ giải thích là không nên giết, chỉ cho trói 
gô nó lại khiêng xuống huyện An Phước đấu tranh vạch 
tội ác của địch, hạ uy thế nó. Tên Dương Tấn Phát quận 
trưởng An Phước buộc phải đứng ra năn nỉ xoa dịu đồng 
bào. Từ đó tên Man Long phài chùn tay, không dám 
hung hăng như trước

Còn tên Man Dênh thì hàng ngày dẫn lính đi lùng 
sục dân làng, bắt chụp hình, lấy cạc, đi vô khu tập trung, 
ai không nghe nó dọa bắn bỏ. ớ  Hà Lá Thượng nó bắt bỏ 
tù già Kim, đánh trọng thương A Nhớ, cướp mã la, heo gà 
của nhà anh Ngay. Dân làng họp, không cho cán bộ biết, 
đồng bào cắt máu ăn thề: “Bắt tên Man Dênh p h á i quỳ 
xuống, đ ể  dân làng ta đứng lèn! Nếu đ ể  tên Man Dềnh 
đứng dậy, thì nó đập  đầu dân làng ta chét h êtĩ”.

Muôn sống với núi rừng thì làng phải cùng một 
bụng, một gan. Một làng chưa mạnh thì nhiều làng hợp 
lại. Người già, phụ nữ giáp mặt với nó nếu không đủ sức 
thì đã có thanh niên. Đấu tranh với nó không chỉ có tay 
không mà phải có cây, dây, tên ná. Phải bắt tên Man 
Dênh quỳ xuống, đấy là tiếng thét, là lời thề...
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Đồng bào kéo đến vây chặt tên Man Dênh tại Ma 
Oai, lúc nó đang bắt ép dân đi tập trung. Man Dênh run 
sợ, mặt tái xanh giữa vòng vảy và tiếng thét:

- Man Dếnli! Mày p h ả i quỳ xuống chịu  tội. Mày 
khôn g  ohải eiốn g  tóc quăn, m ũi lõ, m ắt đục như Mỹ, 
m ày ăn rau canh, ăn bắp núi ông bà, sao m ày bắt dân  
bỏ rừng, bỏ núi của ông bà theo thang Mỹ?

Những cánh tay rắn chắc, gân guốc, đen sạm, chỉa 
tua tủa vào mặt tên Man Dênh.

Dân Hà Lá Hạ, Hà Lá Thượng, Ma Oai, Châu Đác 
đều một bụng, một gan sống chết với núi rừng ông bà, chứ 
không chịu đi đâu hết. Mày cướp của dân thì phải trả lại 
cho dân. Mày đáng tội chết nhưng chúng tao tha diet cho 
mày. Nhưng mày phải chịu mấy roi để nhớ đời.

Một tiếng hô lớn:

- Đè đầu nó xuống đánh ba roi !

Như một con chó, Man Dênh cúi đầu, rồi nằm rạp 
mình xuống đất, chịu ba roi trừng phạt của nhân dân quất 
lên đầu, lên lưng. Hắn lắp bắp hứa từ nay về sau không 
bắt dân đi chụp hình, lấy cạc và đi tập trung nữa.

Trong những ngày này, chúng tôi được nghe báo 
cáo về nhiều gương đấu tranh bất khuất và tinh thần 
quật khởi của đồng bào các dân tộc miền núi. Có một 
ông già ở Đầu Suối đã bốn lần giương ná định bắn bọn 
ác ôn lùng sục, cướp phá, nhưng cán bộ cản lại, ông già 
phải bấm bụng hạ ná xuống. Lần cuối cùng ông bẻ gãy
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ná quăng xuống đất, nói giận dữ: “Chúng nó đốt nhà, 
p h á  rẫy, khôn g  cho dân  sống, cách m ạng khôn g  thương 
dân  sao m à khôn g  cho tao bán bọn nó?” Sau đó mấy ông 
già ở Ma Nai kéo lên núi Tà Nang gặp huyện ủy, xin 
huyện ủy cho đồng bào được đánh địch để bảo vệ xóm 
làng, núi rừng. Chính vào thời điểm này, trong huyện 
uy nô ra cuộc đấu tranh khá gay go. Có đồng chí chủ 
trương không cho đánh, \1 như vậy là vi phạm Hiệp 
định Giơ-ne-vơ. Có đồng chí thấy cần phải chấp thuận ý 
nguyện của đồng bào, cho phép đồng bào được bảo vệ 
bằng bạo lực của mình, vì chính kẻ thù đã dùng vũ khí 
đàn áp nhân dân. Cuối cùng cuộc tranh luận được dung 
hòa ở mức độ cho bắn ná chứ không được bắn súng. Bắn 
súng, tiếng nổ kêu to, tình hình sẽ cộm lên. Và bấn ná 
cũng chỉ được bắn những tên* cầm lửa đốt nhà, dẫn 
đường bắt cán bộ và những tên mang phù hiệu các sắc 
lính chứ không được bắn lung tung. Đồng bào vô cùng 
phấn khởi vì được Đảng cho phép đánh địch bằng tên 
ná. Vì vậy nhà nào cũng đi rừng chọn gỗ đẽo ná. Địch 
chết nhiều, sợ trên phê bình khi báo cáo ai cũng khai là 
bắn ít, chết vài ba tên ác ôn thôi. Ai bắn người ấy biết, 
không nói với người khác. Ngoài việc bắn. ná đồng bào 
còn sử dụng mọi thứ vũ khí thô sơ khác có trong tay. 
Anh Đấu ở Cầu Đá xã Phước Kháng dùng dao chém 
rụng đầu một tên ác ôn và đâm bị thương nặng hai tên 
khác. Một ông già ở xóm Đậu dùng xà gạt chém sả vai 
một tên lính khi nó định hãm hiếp một phụ nữ. Tên 
Thái Bá Sơn, thám báo giả dạng con buôn, lên các thôn
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xóm dò la tình hình để phục vụ cho địch càn quét bị dập 
chết ở Tà Lu. Các tên Tư Gắn, Biên, Lý, Thế, Cu La đều 
là thám báo cũng bị dân giết chết cả lũ tại sông Trương 
(Phước Bình). Anh Quá ở Cầu Đá dùng mác đâm chết 
hai tên địch và hy sinh anh dũng. Một cụ già ở Dôc Đèo, 
tự tay chém đứa con phản nghịch vì nó đưa giặc về làng 
đốt phá.

Một số thanh niên trôn ra rừng, tự tổ chức thành 
những khu dân cư mới ở bất hợp pháp, nên đã phải tự 
vệ bằng canh gác, gài chông bẫy, bô" phòng chông trả 
địch đi lùng càn với danh nghĩa bề ngoài là chống thú 
rừng nhằm giữ thế hợp pháp với địch.

Lòng căm thù của nhân dân trước sự tàn bạo của kẻ 
địch như ngọn lửa âm ỉ chờ cơn gió thổi bùng lên, quần 
chúng trông chờ Đảng như thèm khát một luồng gió mới.

Và điều mong đợi đã đến. Đầu năm 1958 về đến cơ 
quan liên tỉnh, anh Trần Lê nhận được điện của Liên 
khu ủy, mời ra họp gấp, để bàn nhiệm vụ mới của cách 
mạng miền Nam. Bức điện khẩn tuy chỉ ngắn ngủi mấy 
dòng, vẫn làm cho chúng tôi rạo rực, phấn khởi hẳn lên. 
Trước- khi đi họp, anh Trần Lê mời Ban cán sự Liên 
tỉnh họp bàn một sô' công tác cần kíp trước mắt, nhưng 
anh Võ Dân ở Bình Thuận quá xa không về kịp, nên 
cuộc họp chỉ có anh và tôi. Như những bạn đường tâm 
đắc, chúng tôi bộc bạch với nhau những suy nghĩ ấp ủ 
sâu kín trong lòng. Đó là tinh thần bản Đề cương cách  
m ạng m iền N am  của đồng chí Lê Duẩn mà chúng tôi
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nhận được từ nhiều nguồn khác nhau. Riêng tôi, có may 
mắn được nghe những nội dung của bản đề cương lịch sử 
này vào dịp công tác hợp pháp ở Sài Gòn qua đường dây 
đặc biệt của miền Đông Nam Bộ.

Trôner chuvến đi mà tôi nhớ mãi này, anh Hà (về 
sau là ủy viên Thường vụ đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo) 
đưa tôi đến gặp anh Sáu, một trong những cán bộ lãnh 
đạo miền Đông Nam Bộ. Điều thú vị là mới mở đầu câu 
chuyện, chúng tôi đã ý hợp tâm đầu. Với giọng nói cởi 
mở, anh Sáu truyền lại cho tôi về đại ý những quan 
điểm chỉ đạo của dồng chí Lê Duẩn: Thời kỳ đấu  tranh  
hợp p h á p  m ột chiều  đ ã  qua, bây giờ là lúc cần p h ả i tạo  
thế, tạo lực bằng bạo lực ch ính trị. Chính trị là  bạo lực 
cách  m ạng của quần chúng, chứ khôn g p h ả i cúi đầu, tự 
trói tay nộp m ạng cho địch. Địch đ ã  dùng bạo lực đàn  
áp, quem chúng p h ả i dừng bạo lực chông lạ i. Miền Nam 
- Thành đồng Tổ quốc, muốn tự giải phóng cho mình, 
điều hiển nhiên là phải làm cuộc cách mạng tháng Tám 
lần thứ hai.

Anh Trần Lê và tôi thầm liên hệ những quan điểm 
ấy với tín hiệu mong muốn nổi dậy của quần chúng ở 
địa phương. Tức nước ắt vỡ bờ, sức đè xuống càng mạnh 
thì sức bật lên càng cao... Đó là lẽ tự nhiên, đồng thời 
cũng là quy luật về sự vùng dậy của quần chúng trong 
đấu tranh cách mạng. Đồng bào miền Nam nói chung và 
đồng bào cực Nam Trung Bộ nói riêng, lẽ nào cam chịu 
mãi cảnh nước sôi, lửa bỏng, chịu ép một bề đế địch tự 
do tiêu diệt mình.
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Kẻ địch đã đẩy dân ta vào cái thế mà họ phải tự 
vùng dậy dưới sự lãnh đạo của Đảng để tự cứu mình, 
cứu nhà, cứu nước. Không còn chần chờ được nữa, đã 
đến lúc đồng bào cực Nam Trung Bộ nhất tề đứng lên
thét to vào mặt kẻ thù: “chúng m ày đ ã  gây nợ máu, 
chúng m ày p h ả i trả bằn g máu".

Đoán biết cuộc hành trình này có thể dài và lâu, 
phong trào cần có sự chèo lái liên tục, cho nên anh 
Trần Lê giao cho tôi nhiệm vụ vừa phụ trách phong 
trào Khánh Hoà, vừa lo công việc chung của Liên tỉnh 
và trao đổi với tôi những công tác cần kíp trước mắt. 
Trong khi chờ chỉ thị của Liên khu ủy 5, dựa vào tinh 
thần bản Đề cương, chú .¿g tôi nhất trí chủ trương duy 
trì hệ thống lánh tạo hợp pháp và bất hợp pháp, 
ngưng việc tiếp tục chuyển cán bộ ra hợp pháp, rút 
một số cán bộ hợp pháp bị lộ về căn cứ để giữ gìn lực 
lượng và bei trí công tác mới cho phù hợp với tình hình 
hiện tại. Chúng tôi bàn kỹ về các biện pháp chống 
phá âm mưu tập trung của địch, xây dựng căn cứ miền 
núi ngày càng thêm vững chắc, tổ chức lực lượng tự vệ 
vũ trang, bí mật diệt ác, tích cực hỗ trợ phong trào 
đâu tranh chính trị của quần chúng.

Lúc chia tay, với giọng nói ấm áp, anh Trần Lê nói 
với tôi những lời tâm huyết: Tìnli th ế  đ ã  chín muồi rồi, 
ở nhà anh em mình cứ theo chủ trươtĩg đ ã  bàn mà làm, 
ra ngoài họp, có gì mới, m ình sẽ đ iện  về đ ể  anh em rõĩ

Mấy tháng sau tôi dược biết, ra tới Khu 5, anh



66 LẺ VĂN HIỂN

Trần Lê cùng các anh trong Khu ủy ra Hà Nội dự Hội 
nghị lần  thứ 15 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
bàn về đường lối cách mạng miền Nam, mãi đến đầu 
năm 1960 anh mới về.

Sau khi anh Trần Lê đi họp, tôi gấp rút họp với 
các tỉnh triển khai những chủ trương mới mà anh Trần 
Lê đã bàn với tôi. Sau đó, tôi về cơ quan Tỉnh ủy Khánh 
Hòa bố trí chuyến di công tác hợp pháp, gặp anh Lê 
Thanh Liêm, Bí thư Ban cán sự Đà Lạt, gặp tất cả các 
đầu mối hợp pnáp do tôi phụ trách để truvền đạt nội 
dung trên.

Giữa năm 1958, sắp xếp công việc ở Khánh Hòa 
xong, tôi vô Ninh Thuận và Bình Thuận, ơ  Ninh 
Thuận, tôi cùng anh Trầụ Hiếm, anh Ba Công và Tỉnh 
ủy Ninh Thuận sông những ngày th ật sôi động nơi căn 
cứ Bác Ái- quê hương của hai dân tộc anh em Rắclav và 
Chill. Cuộc chiến tranh chống địch dồn dân đang diễn 
ra quyết liệt, núi rừng không lúc nào im lặng, ngày và 
đêm đây đó tiếng hú gọi nhau âm vang vách núi. 
Những bóng đàn ông lực lưỡng tay cầm ná, lưng đeo 
ông tên, ẩn hiện trong các lùm cây, những tốp thanh 
niên mang gùi hôi hả vạch đường đi sâu vào rừng rậm 
tìm gặp cách mạng.

ơ  đây có một hiện tượng kỳ diệu về mối dây liên 
hệ không bao giờ bị đứt rời giữa Đảng và quần chúng. 
Cơ quan huyện ủy, Tỉnh ủy đóng trên núi cao, rất bí 
mật, nhưng cán bộ cốt cán người dân tộc vẫn tìm đến
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tận cơ quan để xin lời Đảng. Quyết tâm phá các khu tập 
trung để cứu những người thân ở đó, đang bị nạn đói đe 
dọa và nạn dịch đang hoành hành. Một số cán bộ bị bắt 
tập trung đã xé rào tìm đường về xin lời Đảng.

Trong khí thế sục sôi này tôi gặp các cốt cán 
Chamaléa Năm, Pi Năng Tắc, Chameléa Thà, 
Chamaléa Liệu, Cator Nghèo, v.v... Đây là những cán 
bộ cốt cán giàu lòng yêu nước, một thời gian đã giấu 
Đảng ám thầm chỉ đạo nhân dân các dân tộc Bác Ái 
dùng bạo lực cách mạng chông lại dịch, bảo vệ xóm 
làng. Vốn từng y ê u  mến, CƯU mang chúng tôi trong cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và những 
năm đảu sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, nên khi gặp lại 
chúng tôi những anh em dó hết sức vui mừng. Anh em 
nói với chúng tói hết sức cởi mở chân thành, ưĩột lòng 
một dạ tin Đảng, tin cách mạng.

Hai năm qua địch khủng bố ác liệt, đời sống đồng 
bào lâm vào cảnh thiếu thốn, đồng thời còn phải chịu sự 
hy sinh, gian khổ, nhà bị địch đốt cháy, người chết, xóm 
làng xơ xác, hoang tàn. Những tâm lòng tình nghĩa của 
đồng bào đối với cán bộ thật không thể lấy thước mà đo. 
Bà con thường mang cho chúng tôi con cá bắt dưới suối, 
con chim bẫy được trong rừng, buồng chuối trồng trên rẫy, 
bà con chỉ xin Đảng một điều là được đánh địch. Mũi tên, 
cái ná thì đồng bào đã có sẵn và nếu được thì xin cách 
mạng một khẩu súng. Bà con đã nói lời thề sắt đá: nhân 
dân các dãn tộc thuộc Bác Ái không bao giờ xa Đảng, xa 
Bác Hồ. Nghe chuyện tâm tình của bà con, tôi nghĩ lòng
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dân ý Đảng đã gặp nhau, đó là nguồn sức mạnh vô cùng 
to lớn.

Ngồi quanh bếp lửa, đã nhiều lần tôi nói với bà 
con: Cái bụng của người Rắclav, người Chill, Đảng và 
Bác Hồ đã hiểu thấu. Mỹ Diệm độc ác như con cọp. con 
heo rừng, muốn đánh bại nó thì đồng bào Kinh, Chăm, 
Thượng phải đoàn kết một lòng như Bác Hồ dạy. Đoàn 
kết tốt nhân dân ta ắt thắng bọn chúng.

Tôi cùng anh Trần Hiếm, anh Ba Công và một số 
đồng chí trong Tỉnh ủy Ninh Thuận họp kiếm điểm, 
đánh giá tình hình và đề ra một số biện pháp cấp bách 
để đưa phong trào vươn lên một thế mới. Đó là lãnh đạo 
SCI nhân dân còn lại trên núi tập trung thu hoạch lương 
thực làm kho giấu kỹ Trong rừng, bố" phòng cẩn mật, 
ngăn chặn địch càn quét, đốt phá. Thành lập ở huyện 
một đội vũ trang nòng cốt và tổ chức lực lượng thanh 
niên tự vế’ ớ các xã để bảo vệ căn cứ, bảo vệ dân. Trong 
Số hàng trăm thanh niên trốn khỏi các khu tập trung 
chạy ra rừng tìm gặp cách mạng được lựa chọn, bồi 
dưỡng thành những cốt cán tin cậy, vững vàng, bí mật 
đưa về “cấy” vào lực lượng dân vệ trong khu tập trunư 
để làm nòng cốt lãnh đạo nhân dân đấu tranh bung về 
núi khi có thời cơ; đẩy mạnh việc phát rẫy, sản xuất, 
tăng thêm nguồn lương thực, thực phẩm, bí mật chuyển 
dần ra ngoài rừng đế dự trữ cho đồng bào khi bung về 
núi, nhất là muối. Chọn một số cán bộ, đảng viên, đoàn 
viên ưu tú, giáo dục bồi dương kỹ, thành lập một số tổ 
công tác xuống bám các khu tập trung, mỗi khu tập trung
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một tổ; bằng phương thức bí mật và cải trang hợp pháp 
móc nối số đảng viên cốt cán trong khu tập trung, truyền 
đạt cho họ biết tình hình và chủ trương của Đảng đê’ họ 
vận động, lãnh đạo quần chúng đoàn kết đấu tranh với 
địch, giữ vững liên lạc bên trong với bên ngoài.

Anh Ba Công. Bí thư Tỉnh ủy và anh Trần Hiếm là 
những cán bộ dày dạn trong thử thách, khá nhạy bén 
với phong trào, sau cuộc họp hai anh tâm sự với tôi:

- Anh Tư à, đúng như lãnh đạo nhận xét, thành 
công của chúng ta là ngay từ đầu đã biết dựa vào rừng 
núi, tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân, thực hiện tôt 
chính sách dân tộc của Đảng để tạo thế đứng. Phong 
trào hiện nay, khí thế của đồng bào hiện nay đã và 
đang tạo nên những cơ sở thuận lơi để tiến lên một 
hước có thể phá các khu tập trung đưa dân về lại núi 
rừng và xây dựng căn cứ ngày thêm vững chắc...

Tôi vể làm việc với Bình Thuận tháng 7 năm 1958.

, Tháng 5 năm 1957, Liên khu ủy 5 quyết định cho 
anh Nguyễn Gia Tú, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận đi 
miền Bắc nghỉ dưỡng vì tuổi cao sức yếu. Tỉnh ủy còn lại 
sáu đồng chí: anh Võ Dân ủy viên Ban cán sự Liên tỉnh 
làm Bí thư, Võ Xuân Viên được bầu vào thường vụ thường 
trực, phụ trách tài chính. Tháng 7 năm 1957, Viên ra đầu 
hàng địch, lấy hết tiền bạc, vàng của tỉnh mang đi. Y
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khai cho địch tất cả các tổ chức cán bộ, cơ sở mà y biết, 
kể cả gia đình đã từng nuôi dưỡng, che chở y trong lúc 
khó khăn. Viên dẫn địch khủng bố, bắt tù đày, tàn sát 
hàng ngàn cán bộ, đảng viên, cốt cán, cơ sở, đánh phá 
phong trào ác hệt và hên tục. Những vùng phong trào 
cách mạng mạnh, có truyền thống đấu'tranh như: Hàm 
Thuận, Lê Hồng Phong, nhiều xã không còn cán bộ, cơ sở. 
Nhân dân rất căm thù địch và bọn tay sai phản động, 
nhưng cũng núng thế, dao động, nội bộ có phần bi quan.

Cuối năm 1957, lại thêm Nguyễn Quế, tỉnh ủy viên, 
Bí thư huyện Hàm Thuận di hợp pháp bị địch bắt. Không 
giữ dược khí tiết cách mạng, Quế đã khai báo nhiều. 
Ngoài CclC to chức, cán bộ, cơ sở của Hàm Thuận, Quế còn 
khai cho địch bắt đồng chí Trần Soạn, tỉnh ủy viên, Bí 
thư thị xã Phan Thiết; khai cho địch bắt đồng chí Nguyễn 
Tế Nhị nguyên tỉnh ủy viên có quyết định điều ra Khánh 
Hoà, nhưng chua đi được. Trong tù đồng chí Trần Soạn 
đấu tranh dũng cảm, kiên cường, đồng chí bị địch giết hại 
trong khám Chí Hòa. Số cán bộ chuyển ra hợp pháp, 
nhiều đồng chí bị địch bắt, bị đứt liên lạc.

Trước tình hình khó khăn, tổn thất dồn dập, nặng 
nề, anh Võ Dân và các anh tỉnh ủy, huyện ủy ra sức chèo 
chống hết sức vất vả. Đầu năm 1958, tiếp nhận chủ 
trương mới, như đem lại một sức mạnh mới, các anh ra 
sức ổn định tình hình, thì ngày 19 tháng 5 năm 1958 anh 
Võ Dân đột ngột từ trần do một cơn bạo bệnh mà không 
đủ thuốc chữa trị. Anh Võ Dân mất đi là một tổn thất to 
lớn cho Đảng bộ cực Nam Trung Bộ; chúng tôi vô cùng
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đau buồn và thương tiếc. Anh là một cán bộ đã từng gắn 
bó thân thiết với vùng đất cực Nam Trung Bộ. Đang đi 
học lớp lý luận Mác-Lênin ở nước ngoài, được tin cách 
mạng miền Nam chuyển sang giai đoạn mới, anh Võ Dân 
xin về và vào chiến trường với tất cả tình yêu mãnh liệt 
vùng đất đầy gian khổ này. Anh qua đời giữa lúc phong 
trào cách mạng của Bình Thuận lúc bấy giờ, có thể nói 
như con thuyền đang vật lộn dữ dội với sóng to gió lớn.

ở  miền núi Tánh Linh, đồng bào. các xã nam, bắc 
sông La Ngà đều bị dồn về các khu tập trung Sông Phan, 
Đá Mài, Gia Huynh, Đồng Kho, Đồng Me, Tà Pao, Bác 
Núi, Bác Ruộng; huyện Di Linh, đồng bào tổng Nộp bị 
dồn về các khu tập trung Gia Bát, Gia Le (Láng Cốc). 
Miền tây Hàm Thuận, đồng "báo Ham Cần, đồng bào 
Đăng Gia, Cu Kê bị dồn về cỏ Mồm. Đồng bào ở miền tây 
các huyện Phan Lý, Tuy Phong bị dồn về các khu tập 
trung Cà Lon, Sông Mao, La Bá. Các vùng đồng bào bị 
dồn về khu tập trung, lẻ tẻ chỉ có một số rất ít gia đình 
chạy ra rừng sống bất hợp pháp. Riêng huyện Di Linh có 
khoảng 1.800 đồng bào K’ Ho thuộc tổng Cà Dòn còn giữ 
được thế hợp pháp ở trên núi có tề “xanh vỏ, dỏ lòng” ta
có đảng viên, cốt cán, cơ sở, nắm được dân.

%
Tháng 4 năm 1958, Ban cán sự miền Tây tỉnh 

Bình Thuận được thành lập và tổ chức hội nghị quán 
triệt chỉ thị của Liên khu ủy và hướng dẫn triển khai 
của Liên tỉnh. Tuy nhiên, liền đó đã xảy ra một tổn 
thất. Sau khi đi họp về đến cơ quan thì Ban cán sự 
huyện Phan Lý bị địch đánh úp, cả ban bị bắt hết. Từ
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đó huyện Phan Lý trở thành vùng trắng. Huyện Tuy 
Phong và Hải Ninh cũng là vùng trắng.

Đầu tháng 7 năm 1958, Tính ủy thành lập một đội 
võ trang hoạt động ở đồng bằng gồm bốn cán bộ (ba đặc 
công) do anh Phạm Hoài Chương làm đội trưởng, và một 
đội võ trang ở miền núi năm đồng chí (hai Kinh và ba dân 
tộc thiểu số) do đồng chí Nguyễn Hội làm đội trưởng. 
Nhiệm vụ trước mắt của đội võ trang là chọn vài điểm 
giúp cán bộ cơ sở xây dựng tự vệ mật và nghiên cứu diệt 
ác, hỗ trợ cho phong trào chính trị. Đội võ trang đồng 
bằng chưa làm được gì thì một đồng chí đi công tác bị địch 
bắn bị thương, rồi bị bắt, hai đồng chí hy sinh, đội trưởng 
còn một mình phải nhập với đội võ trang miền núi.

Anh Võ Dân từ trần, Tỉnh úy còn lại hai đồng chí: 
Lê Văn Triều và Nguyễn Văn Tiềm, trong lúc anh Nguyễn 
Gia Tú chưa đi miền Bắc được vì đường liên lạc trớ ngại. 
Tôi đề nghị Thường vụ Liên khu ủy cho anh Sáu Tú ở  lại, 
làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, trong lúc chờ Liên khu 
ủy phê duyệt, anh Sáu Tú trở lại công tác.

Tôi về Bình Thuận lần này cùng Tinh ủy kiềm 
điềm, đánh giá lại tình hình, bàn việc bỏ sung Tỉnh ủy, 
củng cô các huyện, thị ủy. Phổ biên tình hình chung, 
phổ biến một số  kinh nghiệm chống dồn dân, phá khu 
tập trung ở miền núi, diệt ác ôn ở các tỉnh Ninh Thuận, 
Khánh Hòa. Bàn biện pháp rút cán bộ đã chuyển ra hợp 
pháp về lại, thoát ly hoạt động bất hợp pháp. So với 
Khánh Hòa, Ninh Thuận thì Bình Thuận cán bộ thoát
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ly bất hợp pháp ở đồng bằng còn nhiều hơn. Trừ ba 
huyện trắng (Tuy Phong, Phan Lý, Hải Ninh) các huyện
và thị xã, cấp ủy đều có ba đồng chí cán bộ xã thoát ly 
bất hợp pháp, huyện nào cũng còn một số. Việc vận 
động cán bộ côt cán thoát lv và rút một sô chuyển ra 
hợp pháp trở về cũng có triển vọng.

Tôi có lưu ý các anh là: đồng bào Cà Dòn, Di Linh 
còn ranh thủ được thế hợp pháp là tốt, nhưng phải 
tích cực chuẩn bị thế bất hợp pháp để chủ động khi thế 
hợp pháp không còn giữ được. Đừng để địch dồn dân 
nữa, cầ chọn một số  cán  bộ đảng viên người dân tộc 
trẻ, kể ca nữ, giáo dục. bồi dưỡng kỹ, thành lập một số’ 
tổ công tác do các đồng chí huyện ủy phụ trách, xuống 
bám một sô’ điểm đồng bào bị tập trung, với phương 
thức'bí ưíật bất hợp pháp và cải trang hợp pháp), móc 
nôi liên lạc với một số đảng viên cốt cán cơ SỞ-%Ị dồn 
về khu tập trung, phổ biên tình hình và chủ trương của 
Đảng. Hướng dẫn họ vận động, tập hợp quần chúng 
đoàn kết, đáu tranh, có lý, có lợi, biết vận động tranh 
thủ tề, dân vệ, binh lính, chuẩn bị về lại núi rừng như 
Khánh Sơn, Bác Ai đã làm.

Hội nghị đề nghị bổ sung hai đồng chí Nguyễn 
Quý Đôn - Bí thư thị xã, Hoảng Từ - Chánh văn phòng 
Tinh ủy vào Tỉnh ủy; bầu đồng chí Lê Văn Triều vào 
Thường vụ.

Qua thử lửa càng rõ vàng mười. Trong tình thế hiểm 
nghèo vừa qua, các anh trong Tỉnh ủy tiêu biểu là anh Sáu
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Tú và nhiều cán bộ chủ chốt ở địa phương vẫn bất chấp 
mọi hiểm nguy, kiên trì và quyết tâm bám dân, bám cơ 
sở, chèo chống đối phó với kẻ địch. Anh Tám Triều đã nêu 
tấm gương tận tụy, vượt khó. Anh là người đã cao tuổi, 
không vợ con. Anh có thói quen, mỗi lần đi công tác đều 
mang gùi, chống gậy, một đầu gậy tra lưỡi ní (thuổng nhỏ) 
để đào khoai mài, củ chụp; mặc cái áo tự anh may có hai 
cái túi rất to để đựng lá bép, rau canh nhặt được trên 
đường rừng. Anh có biệt tài bắt cò ngẵng, một loại chim 
rừng thường xuất hiện ở các trảng rỏ vào mùa khô. Đi 
đường gặp cò ngẵng anh lẹ làng giăng lưới và lấy còi thổi 
lên thành tiếng nghe nhẹ nhàng, êm tai, khiến cò ngang 
mê mẩn sa vào lưới lúc nào không biết. Sau này những 
lúc hết gạo, ăn măng le xào với thịt cò ngẵng, chúng tôi 
thường nhớ tới anh. Anh là một cán bộ thực hiện tốt 
chính sách dân tộc của Đảng, được đồng bào thương mến, 
tin cậy. Anh còn bày cách cho đồng bào tránh giặc, đánh 
giặc, đây là một việc làm rất thiết thực, đáp ứng nguyện 
vọng cháy bỏng của mọi người.

Đã hơn hai tháng rồi tôi muôn tranh thủ về sớm 
để kịp giải quyết công việc tồn đọng trong thời gian đi 
vắng. Tôi đề nghị anh Sáu Tú giới thiệu cho một cơ sở 
bảo đảm ở Hàm Thuận hay Phan Thiết để tôi dựa vào 
đó đi hợp pháp về Nha Trang. Đêm ấy, anh Sáu suy 
nghĩ tính toán rồi anh nói với tôi: “không có cơ sở nào 
đảm bảo để anh đến đó đi hợp pháp”. Trước tình hình 
đó tôi phải theo đường liên lạc bất hợp pháp vào Hàm 
Tân, Xuyên Mộc rồi đến đồn điền cao su Bình Giã, ra
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đường số 2, đi xe đò xuống Bà Rịa, lên Sài Gòn để đi xe 
lửa về Nha Trang. Đi cách này thì rút ngắn được nhiều 
thời gian. Tạm biệt Hàm Tân đê đi vào Xuyên Mộc, tôi 
giao khẩu súng ngắn cho đồng chí liên lạc Phan Thanh 
Tùng mang về cho anh Sáu, đây là khẩu súng anh 
Nguyễn Côn tặng lại tôi trước khi anh đi tập kết. Lên 
Sài Gòn tôi dừng lại vài ngày đi gặp anh Liêm, Bí thư 
Đà Lạt, anh Phan Văn Minh phụ trách địch tình và anh 
Thặng phụ trách đường dây liên lạc Liên tỉnh để nắm 
tình hình. Tôi về cơ quan an toàn.

Cuối tháng 8 năm 1958, Thiện - Bí thư Diên 
Khánh về hộp thư đầu mối liên lạc giữa tỉnh và Diên 
Khánh, yêu cầu tôi tới hộp thư cho Thiện gặp có việc 
cần gấp. Anh Sáu Tích giục tôi đi gặp Thiện. Tôi nhớ lại 
trước khi Thiện ra hợp pháp, anh Liêm và anh Tích cho 
tôi biết Thiện là một cán bộ vững vàng. Tôi trao đổi với 
anh Tích: tại sao Thiện về đây được nhưng không ra căn 
cứ huyện gặp chúng ta mà yêu cầu tôi ra hộp thư gặp 
Thiện. Tôi cảm thấy không bình thường, nên tôi quyết 
định không đi mà bố trí cơ sở theo dõi Thiện xem sao.

Đẩu tháng 9 năm 1958, Thiện và Thiên lộ mặt phản 
bội, bọn nó chỉ cho địch bắt anh Biên huyện ủy viên, 
huyện Diên Khánh trở thành vùng trắng. Ngoài ra Thiện 
còn chỉ cho địch bắt cơ sở, trạm liên lạc đầu mối của tỉnh 
và khủng bô bắt một sô cơ sở ở bàn đạp Chợ Mới.

Lúc đó tôi đang công tác ở nội thị, bàn đạp Chợ 
Mới bị địch đánh phá nên quá hẹn ba ngày mà đồng chí
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Làm không vào đón tôi về cơ quan. Vì chưa thông thạo 
rừng núi Diên Khánh, Đồng Bò nên tôi không tự tìm 
đường về cơ quan được. Tôi phai cùng một cơ sớ vào Sài 
Gòn gặp đồng chí Siêu, cán bộ giao liên người rất thông 
thạo rừng núi Diên Khánh, Đồng Bò, cũng là người của 
cơ quan chuyển ra hoạt động hợp pháp. Đồng chí Siêu 
quê ở Bắc Ninh, chiên sĩ Nam tiến, ở lại đóng vai người 
“Bắc di cư” nên địch ít chú ý. Đồng chí là một cán bộ 
trung thành, vững vàng, tận tụy công tác, chịu khó, tinh 
thần đồng đội cao. Sau khi trao đối, tôi và Siêu về lại 
Nha Trang. Tôi bố trí một cơ sở ở Nha Trang, nhà có xe 
con. Một buổi chiều vào 16 giờ hơn, cơ sở tự lái xe đưa 
tói và Siêu lên thành Diên 'Khánh, rồi vào hướng ga 
Cây Cầy. Đã 17 giờ hơn trời còn sáng, nhưng trên 
đường người vẳng, xe dừng lại bên lề đường,’* chúng tôi 
nhanh chóng xuống xe, chào cơ sở, rồi lách vào rừng, 
vượt lên núi. Tối lại chúng tôi cắt rừng đi về hướng cơ 
quan đóng. Khoảng 24 giờ cách cơ quan không xa, chúng 
tôi mệt quá dừng lại ngủ, sáng hôm sau về đến cơ quan. 
Anh Tích và anh em cơ quan vui mừng ôm chầm hai 
chúng tôi. Cuổì năm 1958, chúng tôi bố trí đồng chí Siêu 
đi đón nhà thơ Giang Nam và vài cán bộ chuyển ra hợp 
pháp về lại căn cứ. Ớ Sài Gòn, Siêu thường đến nhà Vũ 
Hồng Tiến và cũng thường gặp Phạm Ngọc Châu ở đây. 
Trong lúc Siêu còn nhiệm vụ đón một sô" cán bộ hợp 
pháp đưa về căn cứ thì đầu năm 1959, đồng chí Siêu và 
Tiến bị địch bắt. Hai đồng chí vẫn giữ được khí tiết cách 
mạng. Đồng chí Tiến bị địch giết. Sau giải phóng, ba lần
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về Nha Trang tôi đều đến thăm Siêu nhà ở sô* 19 đường 
Chi Lăng, Nha Trang. Siêu cùng tôi đi thăm một số cơ 
sở cũ. Qua tìm hiểu mới biết vợ của Siêu là em ruột của 
vợ Phạm Ngọc Châu, một tín đồ Tin lành. Tôi thầm 
nghĩ tại sao Siêu lại nhập vào gia đình này?

Bác Ái nổi dậy!

Những tháng cuối năm 1958, phong trào đấu tranh 
của đồng bào Bác Ái ở các khu tập trung rất sôi động. 
Vừa đấu tranh đi rừng, lấv củi, đào c ' chụp, lấy rau 
canh về ăn. vừa tranh thủ tề, dân vệ, binh lính, lợi dụng 
sơ hở của địch, đồng bào đã đưa ra rừng cất giấu những 
thứ cần thiết như: muôi, gạo, thuốc men, nông cụ, ỵ.v... 
đế chuẩn bị về lại núi rừng. Để kịp mùa phát rẫy sản 
xuất, đồng bào muôn bỏ khu tập trung về núi sớm, chỉ 
còn chờ Đảng cho ý kiến chỉ đạo.

Sau khi đồng bào về núi, nhất định địch sẽ càn 
quét, đánh phá dữ dội để bắt dân về lại các khu tập 
trung.’Làm thế nào để giữ được dân là một vấn đề lớn 
đặt ra, đòi hỏi cán bộ lãnh đạo phải bàn thật kỹ. Rừng 
núi không có dân làm sao xây dựng căn cứ. Qua các lần 
địch càn quét, gom dân, số đồng bào trốn vào rừng ở bất 
hợp pháp tương đối nhiều, mé núi (palay) nào cũng có 
phần lớn là thanh niên, nông dân khỏe mạnh. Họ đều 
bố phòng để bảo vệ sei dân còn lại bảo vệ kho tàng, của
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cải, bảo vệ sản xuất. Chúng tôi báo cáo và đề nghị 
Thường vụ Liên khu ủy: sau khi dân về núi cho mở rộng 
bô" phòng, xây dựng thôn, xã chiến đấu liên hoàn, phát 
triển phong trào đánh du kích rộng rãi bằng mọi thứ vũ 
khí thô sơ, kết hợp với công tác binh vận thì mới giữ 
được dân. Nếu còn nặng thế hợp pháp, khi địch càn 
quét, khủng bô" thì không sao giữ được .dân.

Thường vụ Liên khu ủy không bác bỏ đề nghị 
nhưng cũng chưa phê duyệt, mà khuyên chúng tôi cô" 
gắng tranh thủ thế hợp pháp, đừng để phong trào đánh 
du kích nổi cộm quá sớm, địch sẽ tập trung sức khủng 
bô", đàn áp, đánh phá, khó giữ nổi. Thường vụ Liên khu 
ủy cũng cho biết các anh đang chỉ đạo điểm Trà Bồng 
để rút kinh nghiệm chỉ đạo các nơi. Cứ vài ba ngày tòi 
phải báo cáo tình hình miền tây các tỉnh cực Nam 
Trung Bộ, nhất là diễn biến tình hình Bác Ái để 
Thường vụ Liên Khu ủy theo dõi cho ý kiến chỉ đạo.

Cuối tháng 1 năm 1959, tôi về Bác Ái gặp Thường 
vụ Tỉnh ủy và huyện ủy Bác Ái, các anh cho biết tình 
hình chuẩn bị đã chín muồi. Các anh nhất trí cho nhân 
dân miền đông Bác Ái nổi dậy phá các khu tập trung về 
núi, với sự hỗ trợ tích cực cùa tự vệ và thanh niên bất 
hợp pháp kéo xuống.

Đêm 30 tế t năm Kỷ Hợi tức ngày 7 tháng 2 năm 
1959, nhân dân ở các khu tập trung Bà Râu, Cà Rôm, 
Đồng Dày, Sông Trâu, v.v... đồng loạt nổi dậy phá các 
khu tập trung kéo về xóm làng cũ. Đây là bạo lực của
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quần chúng, không chỉ vài ba trăm  người, mà hơn năm 
ngàn người; không chỉ tay không mà tự trang bị bằng 
vũ khí thô sơ. Nhân dân đã nổi dậy với khí thế cao 
ngất như đỉnh núi Tà Nang sừng sững. Nổi dậy phá 
khu tập trung cùng nhau kéo về xóm làng cũ, từng đợt, 
từng đợt nôi tiếp nhau như sóng xô, làm kẻ địch bó 
tay. Trên đường về đồng bào rẽ ra nhiều hướng, cắt 
rừng, vượt núi mà đi. Cơ sở cốt cán thực hiện tốt việc 
phân hóa, cô lập bọn ác ôn, tranh thủ được sư đồng 
tình của tề, dân vệ và một sô' binh lính.

Mùa xuân đã về, từng dòng người nôi nhau đi hôi 
hả dưới vòm lá non xanh, bên vách đá Già trẻ, gái, 
trai nét mặt ai cũng rạng rỡ, tươi vui như một đàn 
chim vừa so lồng, đang tung đôi cánh tìm về tổ cũ. 
Được sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng, với 
một đội ngũ cán bộ cốt cán dạn dày kinh nghiệm, có 
quyết tâm cao như: Ama Phương, Ama Hoàng, ABui, 
Chamaléa Chấn, Chamaléa Năm, Pi Năng Tắc, Cator 
Nghèo, Chamaléa Liệu, v.v... Quần chúng đã thể hiện 
sức mạnh dời non lấp biển của mình, đạp lên đầu thủ 
mà đi.

t

Với khí thê cách mạng đang lên, đầu tháng 3 năm 
1959, huyện ủy tố chức một lực lượng cán bộ cốt cán có 
kinh nghiệm, có quyết tâm do các đồng chí Chamaléa 
Năm, Pi Năng Tắc chỉ huy từ Bác Ái Đông lên Bác Ái 
Tây, cùng đội công tác Tầm Ngân làm nhiệm vụ vận động 
quần chúng, diệt ác, phá kìm, vận động tranh thủ tề, dân 
vệ, binh lính ngả về với cách mạng, hướng dẫn nhân dân
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đấu tranh chuẩn bị đế’ phá khu tập trung, kéo về núi.

Dồn dân vào khu tập trung Tầm Ngán, địch muôn 
biến nơi này thành đồn điền trồng đay. Nhân dân đã 
lặng lẽ chống lại bằng cách luộc giống trước khi gieo 
xuống đất, hạt không thể nảy mầm. chỗ nào cây mọc 
thì lúc làm co, tưới nước lây tav nhóm gốc, nên cây khô 
dần rồi tàn lụi. Đàn trâu Thái Lan địch đưa về đê lừa 
mị, mua chuộc nhân dân thì đồng bào lùa vảo rừng giết 
thịt, hoặc cho uống nước đậu cút đắng, trâu bị quặn 
ruột, chết dần, chết mòn.

Đầu tháng 4 năm 1959, dưới sự hướng dẫn của đội 
công tác, hơn bốn nghìn đồng bào miền tây Bác Ai bị 
địch dồn vào khu tập trung Tầm Ngẩn này đã nối rlậv 
phá khu tập trung, thoát cảnh chim lồng, cá chậu, kéo 
về xóm làng cũ.

Như vậy là tất cả các khu tập trung dân trong 
huyện do địch lập ra đều bị phá sạch. Đây là cuộc nổi 
dậy thắng lợi đầu tiên của đồng bào dân tộc Rắclay; 
huyện Bác Ái hoàn toàn giải phóng (trừ chi khu, quận lỵ 
An Phước ở dưới bằng). Đây là một huyện miền núi được 
giải phóng đầu tiên ở vùng cực Nam Trụng Bộ, tiêng 
vang cuộc nổi dậy thắng lợi của nhân dân Bác Ai không 
chỉ tác động đến các vùng rừng núi xung quanh, mà còn 
tác dộng đến vùng đồng bằng.

Đồng bào về lại núi rừng, cùng số người còn ớ lại 
trên núi, đã hân hoan xây dựng chính quyền cách mạng 
từ huyện đến xã, thôn mọi người đều ra sức bố phòng,
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khẩn trương xây dựng thôn, xã chiến đấu, phát triển 
dân quân tự vệ, mỗi mé núi (thôn) có một tiểu đội tự vệ 
chiến đấu, một xã có từ hai tiểu đội đến một trung đội, 
huyện có trung đội bộ đội địa phương huyện, tự vệ và 
dân quân đều trang bị bằng vũ khí thô sơ. Tổ chức canh 
gác, bác tin chặt chẽ; sẵn sàng chông thám bác, biệt 
kích, chống địch càn quét.

Tháng 5 năm 19h9, tại Bác Ai, tôi cùng Thường vụ 
Tĩnh ủy Ninh Thuận tô chức họp rút kinh nghiệm về 
chống dồn dân, chá khu tận trung, đưa dân về núi xây 
dựng càn cứ, mời đại diệ- các tỉnh cực Nam về họp đầy 
đủ. Bình Thuận có anh Lê Vàn Triều, ủy viên Thường vụ 
Tỉnh ủy và Hoàng Từ, tỉnh ủy viên. Khánh Hòa có anh Lê 
Tụng (Ba Sơn), tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Khánh Vĩnh 
và một sô đồng chí lẳnh cĩạo hai huyện Khánh Sơn và 
Khánh Vĩnh. Ninh Thuận, ngoài các anh Thường vụ Tỉnh 
ủy còn có đồng chí Mai Xuân Thưởng, chánh văn phòng 
Tỉnh ủy và các đồng chí các huyện ủy Bác Ái, Anh Dũng. 
Lấy Bác Ai làm gương soi, cuộc họp bàn bạc khá sôi nổi. 
Hội nghị nhất trí đánh giá cao khả năng cách mạng của 
đồng bào các dân tộc miền núi nói chung và Bác Ái nói 
riêng. Đồng bào thề không đội trời chung với đích, rất 
căm thù chúng, luôn hướng về cách mạng, mong chờ sự 
lãnh đạo của Đảng để nhanh chóng đứng dậy phá tan sự 
kìm kẹp của giặc giành lại quyền sống chính đáng bằng 
bạo lực cách mạng của chính bản thân mình. Đồng bào 
dân tộc không thể nào tạo dựng cuộc sống nếu phải xa núi 
rừng, nương rẫy. Phá khu tập trung bung về núi là nguyện
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vọng bức thiết của đồng bào. Địch tuy tàn bạo nhưng cũng 
có những sơ hở, ngụy quân, ngụy quyền người dân tộc có 
nhiều khả năng tranh thủ, phân hóa.

Hội nghị càng thấy sâu sắc ý nghĩa thắng lợi của 
chủ trương sớm tập trung xây dựng cơ sở miền núi phía 
tây các tỉnh. Dựa vào địa hình hiểm trở, đồng bào các 
dân tộc một lòng một dạ với cách mạng, ta có điều kiện 
và cần khẩn trương xây dựng miền núi thành căn cứ địa 
vững chắc, tạo thế lâu dài. Muôn vậy điều cốt lõi là phải 
thực hiện thật tốt chính sách dân tộc của Đảng, nhanh 
chóng xây dựng lực lượng tự vệ vũ trang của quần 
chúng, kết hợp đấu tranh hợp pháp và bất hợp pháp 
nhưng phải coi trọng bất hợp pháp hơn, nhất định 
không hợp tác với địch. Phải giữ vững lực lượng nhân 
dân, tạo thế bám núi rừng vững chắc để có khả năng 
đương đầu với dịch trong mọi tình huống sắp đến.

Từ miền núi Bác Ái, một thế trận mới đã mở ra 
cho đồng bào các dân tộc thuộc vùng cực Nam Trung Bộ. 
Thế trận mới này sẽ tạo ra lực mới cho cách mạng vươn 
lên trong cuộc đấu tranh quyết liệt với kẻ thù sau này.

Với những thắng lợi của nhân dân Bác Ái đã khẳng 
định con đường đang đi lên của vùng cực Nam Trung Bộ 
là đúng đắn. Từ năm 1958, mặc dù phương pháp cách 
mạng chưa có gì thay đổi, nhưng chúng tôi đã biết dựa 
vào thực tiễn đấu tranh của quần chúng, sớm nhận ra xu 
thế của phong trào, từng bước đưa miền núi tiến lên, phá 
banh khu dồn dân tập trung của địch, phát động quần
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chúng nổi dậy giành lại quyền làm chủ của nhân dân. Tuy 
chỉ là đốm lửa đầu tiên, nhưng nó tỏ rõ khả năng cách 
mạng mạnh mẽ của quần chúng. Hơn chín ngàn đồng bào 
ở các khu tập trung phá rào trở về xóm cũ, làng xưa, chưa 
phải là con số to lớn, nhưng sức quật khởi thật là kỳ diệu. 
Nhưng tình hình không chỉ diễn ra một cách êm xuôi. 
Thắng lợi nào cũng trải qua thử thách. Nhân dân trở về 
cộng với nhân dân còn ở lại núi rừng có hơn mười hai 
ngàn người, lo cái ăn, cái mậc đâu có dễ dàng. Rẫy nương 
bị bỏ hóa đã hai năm, cây trái bị địch chặt phá, đồ dùng 
cần thiết hàng ngày không còn một thứ gì, không nhà, 
không cửa, liệu ăn ở sinh sống ra sao trong khi kẻ địch 
thì tức tối, điên cuồng đánh phá Bác Ái rất quyết liệt. 
Chúng không chịu khoanh tay ngồi nhìn sự phát triển của 
phong trào cách mạng. ,

Trong cuộc họp này tôi cũng báo cáo tóm tắt tinh 
thần Nghị quyết 15 của Ban chấp hành Trung ương do 
anh Trần Lé từ Hà Nội điện vào.

Đồng bào về núi, sau khi ổn định nơi ăn, ở, bô” 
phòng, mọi người ra sức phát rẫy sản xuất, thành lập 
nhiều tổ vần đổi công.

' Để chuẩn bị càn quét, địch cho biệt kích, thám báo 
lên dò la nắm tình hình ăn, ở, phát rẫy, bô” phòng của 
dân, chỗ đứng của cơ quan lãnh dạo. Tự vệ đã diệt tổ 
thám báo do tên Gắn cầm đầu.

Đầu tháng 10 năm 1959, hai trung đoàn của sư đoàn 
23 ngụy mở cuộc hành quân “Tây Khánh - Bắc Ninh" (tây
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Khánh Hòa, bắc Ninh Thuận) chủ yếu tập trung đánh 
phá khu căn cứ Bác Ái. Cuộc càn quét kéo dài một 
tháng mười ngàv

Chưa có lực lượng vũ trang hỗ trợ, nhưng với khí 
thế mới và quyết tâm mới, nhân dân căn cứ Bác Ái đã 
vùng lên đánh trả quyết liệt, kết hợp với binh vận. 
Hàng trăm tên sĩ quan và binh lính ngụy chết hoặc bị 
thương 'à  vướng phải chông, thò, xoa, cạm bẫy, sụp phải 
hầm chông, bị tên thuốc độc, có đứa phải mang cả bàn 
chông sắt về đến bệnh viện mới lấy ra được, có đứa bị 
trúng tên ^huôc độc điên loạn, bắn chêt lẫn nhau,v.v... 
Cuộc càn quét dài ngày bị thất bại, địch không bắt được 
người dân nào.

Đầu năm 1960, địch đưa quân lên đóng đồn ở Tà 
Lú, Ma Ti, ỗầu Suối, mỗi đồn một đại đội ngụy, từ các 
đồn này địch bung ra lùng sục, bắt dân về tập trung 
xung quanh đồn. Hai đồn Tà Lu, Ma Ti địch dồn được 
khoảng 1.500 người, hầu hết là ông bà già, trẻ em, hình 
thành hai ấp tập trung gần đồn, mỗi ấp khoảng trên 
700 người. Đồn Đầu Suôi, địch không dồn được người 
dân nào. Dân quân tự vệ gài bẫy cắm chông xung quanh 
đồn địch và trên các đường địch Lhường bung ra, đồng 
thời phục kích bắn tỉa, có hạn chế được mức độ càn 
quét, lùng sục của địch.

Tháng 9 năm 1959 anh Lê Tự Nhiên vào, tôi vui 
mừng được đón anh. Từ lâu tôi được biết anh là một cán 
bộ tham gia cách mạng sớm. Trước cách mạng tháng
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Tám 1945, anh làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận đến đầu 
năm 1946. Đầu năm 1950, anh là ủy viên Ban cán sự 
cực Nam Trung Bộ phụ trách Bí thư Tỉnh ủy Lâm Viên. 
Anh đã từng gắn bó với chiến trường cực Nam Trung 
Bộ. Với tôi, anh là bậc đàn anh. Tôi thầm nghĩ nếu anh 
được Liên khu ủy tăng cường vào Ban cán sự liên tỉnh 
thì quá tốt. Anh không đưa giáy quyết định, cũng không 
có điện của Liên khu ủy giới thiệu về anh. Tôn trọng 
anh, nên tôi cũng không hỏi, và anh cũng không tự giới 
thiệu. Trong lúc anh Trần Lê đi họp chưa về, mọi công 
việc của liên tỉnh tôi đều trao dổi với anh và xin anh cho 
ý kiến. Về sau này mới được anh Trần Lê cho biết, anh 
Lê Tự Nhiên là cán bộ do Trung ương điều vào công tác ở 
Trung ương Cục miền Nam. Đến đây, anh dừng chân vừa 
nghỉ, vừa nắm tình hình, rồi tiếp tục lên đường.

Tháng 1 năm 1960, anh Trần Lê đi họp ở Trung 
ương về. Anh mang về tinh thần Nghị quyết 15 của Trung 
ương. Đây là một nghị quyết mang ánh sáng bình minh 
cho cả miền Nam yêu dấu và cho cả vùng cực Nam Trung 
Bộ thân thương. Cùng về với anh có một số đồng chí lãnh 
đạo của các tỉnh và một số cán bộ quân sự - những người 
con kiên trung của vùng đất lửa này. Các anh mới về cùng 
với chúng tôi vui một cái tết “nằm vùng” và tết này nữa là 
đúng bảy tết, chúng tôi bám trụ lại đây. Chỉ còn một ít 
gạo, chúng tôi nhường cho những anh em ốm đau còn 
mình thì ăn mì luộc, bắp hầm với mắm cô, ruốc thịt. Ăn 
xong các anh ở miền Bắc mới về còn giữ được vài bao 
thuốc lá Thăng Long đem mời mỗi người một điếu. Ăn tết
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như vậy nhưng chúng tôi cám thấy rất vui sướng, quây 
quầu bên nhau, chuyện miền Nam, chuyện miền Bắc kể 
mãi không sao hết. Chúng tôi như đươc tiếp thêm sức 
mạnh, nghị lực của một mùa xuân mới.

Những ngày đầu xuân 1960, hội nghị Liên tỉnh mở 
rộng đế nghiên cứu học tập Nghị quyết 15 của Trung 
ương. Anh Trần Lè truyền đạt và giải thích rõ thêm 
một sô điều cốt lõi của Nghị quyết 15 là: P hát huy sức 
m ạnh cua quần chúng, dựa vào lực lượng clúnh trị của 
quần chúng, đó_ịà đ iều  chủ yếu, kết hơỉuum ^sư hỗ_ trợ 
của lưc lương vũ trang, dùng bạo lực cách m ạng đánh  
đ ổ  ch ín h q uyền thống trị của đ ế  quốc, p h ong k iến lập  
nên ch ín h  quyền cách  m ạng của nhân dá,n.

Do nhận thức về bạo lực chính trị của quần chúng 
một chiều, các hoạt động của lực lượng tự vệ vũ trang 
trước đây chỉ làm còng tác dân vận, bô’ phòng, tuần tra, 
canh gác, chứ chưa được lệnh nể súng tiêu diệt địch, bảo 
vệ dân. Bây giờ, dược học tập, thấu triệt đường lô’i, 
phương châm, phương pháp đấu tranh cách mạng của 
Đảng theo tinh thần Nghị quyết 15, ai cũng thấy như 
mình được đón luồng gió mới, ánh sáng mới. Anh Trần 
Lê còn nhắc thêm: đươc nổ súng đánh áich, nhưng lúc 
nào nổ_thì còn phái tính, cấn tranh thủ thời gian đểytâv 
dưng; lưc lương vũ^trang đừng để bộc lộ lưc lượng sứm. 
Bên cạnh mang cung, tên ná, hầm chông, cạm bẫy, bây 
giờ được trang bị thêm súng, và được phép nổ súng 
đánh địch, chúng tôi tin chắc sẽ tạo nên một đà chuyển 
biến mới có lợi cho cục diện cách mạng. Làm sao có thể
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nói được đầy đủ niềm hạnh phúc lớn lao này của chúng 
tôi, trước bước ngoặt của cách mạng cả trong nhận thức 
và hành động để đối phó với kẻ thù đang lê máy chém 
đi giết hại đồng bào.

Sau hội nghị, anh Trần Lê vào Bình Thuận để 
truyền đạt Nghị quyết 15 cho cán bộ Bình Thuận, nắm 
tình hình và góp ý kiến chỉ đạo phong trào. Anh Lê 
cũng phổ biến quyết định của Liên khu ủy phê chuẩn 
anh Nguyễn Gia Tú làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận.

Tôi lên Đà Lạt truyền đạt Nghị quyết 15 của Trung 
ương cho Ban cán sự, rút anh Lê Thanh Liêm về lại căn 
cứ, thay tôi làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa. Theo quyết 
định của Liên tỉnh, đồng chí Nguyễn Trung làm Bí thư 
Ban cán sự thav anh Liêm, bổ sung đồng chí Vũ Hồng 
Sơn (tức Giao) vào Ban cán sự. Từ hội nghị này Liên tỉnh 
quyết định hai đồng chí Trung và Giao rút vào hoạt động 
bất hợp pháp, xây dựng căn cứ của thị xã ở ngoài rừng; 
chỉ duy trì đồng chí Lê Văn Phận hoạt động hợp pháp.

Tháng 4 năm 1960, tôi được cử đi dự Đại hội Đảng 
toàn quốc lần thứ ba họp tại Hà Nội.
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Chương 3

Những năm tháng kháng chiến ở cực Nam và khu 
Sáu, tôi vinh dự được Đảng bộ cực Nam Trung Bộ cử đi 
dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ hai ở chiến khu Việt 
Bắc và bây giờ được đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần 
thứ ba, họp tại Thủ đô Hà nội. Mỗi đại hội đều đánh 
dấu một bước phát triển mới mang tính lịch sử của sự 
nghiệp cách mạng của cả nước.

ở  mỗi đại hội, điều hạnh phúc nhất đối với tôi là 
được trực tiếp tiếp thu quan điểm, đường lối cách mạng 
của Đảng và được gặp Bác Hồ. Tại chiến khu Việt Bắc, 
Bác ở căn nhà sàn đơn sơ, mặc bộ quần áo màu chàm 
giản dị. B iết chúng tôi là những chiến sĩ cực Nam Trung 
Bộ, chiến đấu trong những điều kiện gian khổ, nên Bác 
hết sức chăm sóc, yêu thương, ơ  Thủ đô Hà Nội cũng 
vậy, đoàn đại biểu miền Nam được Bác đặc biệt quan
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tâm mọi mặt, rất ân cần chu đáo như với những đứa con

Tại đại hội Đảng lần thứ ba, các đại biểu miền 
Nam được sắp xếp cùng tổ với các đại biểu khu Việt 
Bắc, để có dịp trao đổi, rút kinh nghiệm về xây dựng 
căn cứ địa. Một vinh dự iớn là, Bác Hồ là thành viên 
trong tổ chúng tôi. Bác dự họp từ đầu dến cuối. Với tinh 
thần “Miền Nam luôn ở trong trái tim tôi", Bác ân cần 
hỏi han nhiều điều và căn dặn chúng tôi phải quyết tâm 
chiến đấu để giải phóng miền Nam, đập tan mọi âm 
mưu thâm độc của kẻ thù. Bác nói rất vui “N ghị quyết

mau, là m dở  thì thắng  Ịâu. Đảng , B ác và đ ồ n g  bào  
m ọng dơi ở các ch ú”, ơ  cả hai lần Đại hội chúng tỏi 
điều được chụp ảnh chung với Bác.

Sau Đại hội, theo đường Trường Sơn, tôi trở về 
chiến trường cực Nam với nhận thức mới, sức mạnh 
mới, niềm tin mới và nhiệt tình cách mạng rực rỡ lửa 
hồng, đỏ thắm như máu trái tim mình.

Cuộc chiến tranh một phía của địch đả bị thất 
bại. Phong trào cách mạng miền Nam đang dâng lên 
như bão táp. Nhiệm vụ của Trung ương giao cho Đảng 
bộ và nhân dân cực Nam rất nặng nề. Với tầm  nhìn 
chiến lược vô cùng sáng suốt, Trung ương nhận thấy 
rằng: cách mạng miền Nam muôn đôi đầu thắng lợi 
với đế quôc Mỹ, cần phải có những trung tâm căn cử 
địa vững chắc. Một trong những trung tâm ấy là địa

đi xa trơ về.

cho các chú rồi đó. L àm  g iỏ i thì thắng
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bàn cực Nam Trung Bộ và nam Tây Nguyên. Đây là 
một vùng nằm giữa khu Năm, bắc Tây Nguyên và 
Nam Bộ. Vùng này núi rừng hiểm trơ, sông suôi chằng 
chịt, địa bàn thuận lợi cả về phía phòng thủ và thế 
tiến công; nó tiếp nối với rừng, núi miền Đông Nam 
Bộ, giữ một vị trí đặc biệt, có thể không chế và giáng 
đòn vào Sài Gòn từ nhiều hướng; có thê xảy dựng căn 
cứ chiến lược lâu dài cho chiến trường miền Nam và 
một phần cho cả Đông Dương. Trước mắt, nó sẽ gánh 
vác nhiệm vụ bảo đảm hành lang chiên lược của Trung 
ương thông suôd đến tận Nam Pộ.

Trước khi họp đại hội, tôi và anh Nguyễn Trọng 
Xuyên được một số đồng chí trong Bộ Chính trị và Tổng 
Quân ủy giải thích cặn kẽ về vị trí auan trọng của địa 
bàn chiên lược này và dự kiến hợp nhất cực Nam Trung 
Bộ và nam Tây Nguyên thành lập khu Sáu vào cuổi mùa 
hè năm 1961. Anh Nguyễn Trọng Xuyên là một cán bộ 
quân sự cũ của chiến trường cực Nam, trong kháng 
chiến chống Pháp anh thường ở chiên trường Khánh 
Hòa, Phú Yên -  sắp tới anh được Trung ương điều động 
trở vào phục vụ cách mạng miền Nam.

Trong một buổi nghe chúng tôi báo đáo tình hình, 
anh Ba Duẩn và các anh trong Bộ Chính trị, trong Bộ 
Quốc phòng hỏi chúng tôi cặn kẽ về từng vùng, từng 
dòng sông, ngọn suối, cụm núi, cánh rừng để dự kiến 
kế hoạch cấy dân, lập làng. Trên địa bàn chiến lược 
này, làm thê nào xây dựng cho được 200 đên 300 cụm 
dân, mỗi cụm là một làng khoảng 1.000 nhân khẩu.
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Nếu dốc sức xây dựng, tổ chức các cụm dân hợp lý, 
tiến hành sản xuất tốt và chiến đấu giỏi thì địa bàn 
chiến lược này sẽ là một trong những thành đồng lũy 
thép của cách mạng miền Nam.

Về hành lang chiến lược, anh Ba Duẩn căn dặn: 
hồi đánh Bhap, hành lang chiến lược của Trung ương 
mới có từ Bình Thuận ra khu Năm rồi nôi liền với Việt 
Bắc. Nay đánh Mỹ, xương sống của nó phải xuyên qua 
Nam, Bắc, Tây Nguyên vào đên Nam Bộ. Nhiệm vụ của 
khu Sáu khi được thành lập, chẳng những là bàn đạp 
tiến công nhằm hướng Sài Gòn, là nơi kìm chân địch, 
tiêu diệt và chia cắt địch mà còn phải bảo đảm luôn 
luôn thông suốt hành lang chiến lược của Trung ương.

Trên vùng đất này, đại bộ phận là đồng bào thuộc 
các dân tộc thiểu số. Vì vậy, trong khi khen ngợi chúng 
tôi những năm qua đã có nhiều cố gắng vận dụng và thực 
hiện đúng đắn chính sách dân tộc của Đảng, anh Nguyễn 
Chí Thanh vẫn ân cần nhắc nhở chúng tôi phải hòa mình 
sâu hơn nữa vào khối quần chúng đông đảo một lòng một 
dạ vì cách mạng ấy; tổ chức đồng bào lại để trở thành lực 
lượng cách mạng thường xuyên đương đầu với kẻ địch 
hung'ác. Anh đưa ra một hình ảnh đầy sức thuyết phục: 
“Hãy biến mình như con tác kè, hễ bám vào cây xanh thì 
da ánh lèn màu xanh, khi bám vào đất đỏ_ thì da_ hòa 
trong màu đỏ của đất ấy. Được dân nuôi nấng, che chở, 
cưu mang thì kẻ thù thảm đốc, xào._quvẽt đến mấy chúng 
cCựig sẽ thất bại”.
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Sau những cuộc họp tiếp thu ý kiến chỉ đạo của 
Trung ương, anh Nguyễn Trọng Xuyên dẫn một đoàn 
cán bộ quân sự khoảng 20 đồng chí lên đường vào chiến 
trường. Anh về trước tôi hơn một tháng; vì tôi còn dự 
Đại hội và bận một số việc nên về sau. Trên đường về 
tôi dừng lại “gia đình bác Ân” -  bí danh của Liên khu 
ủy 5. Anh Năm Công -  ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư 
Khu ủy và anh Tư Cương - Phó Bí thư khu ủy làm việc 
với tôi. Hai anh chỉ đạo vận dụng tinh thần nghị quyết 
Đại hội III, Nghị ouyết 15 vào điều kiện cụ thể của cực 
Nam Trung Bộ và nam Tây Nguyên. Cần quán triệt vấn 
đề sinh tử này, có kê hoạch đẩy mạnh hoạt động vũ 
trang hỗ trợ cho quần chúng nổi dậy, đánh sập bộ máy 
kìm kẹp của địch, giành quyền làm chủ, mở mảng mở 
vùng ở miền núi và đồng hằng, hết sức chăm lo xây 
dựng căn cứ địa. Anh dặn tôi khi về đến liên tỉnh thì 
báo cáo lại với anh Năm Hòa (tức Trần Lê) Bí thư Liên 
tỉnh 3, và anh Chín Liêm (tức Bùi San) ủy viên Thường 
vụ Liên khu ủy về việc hợp nhất liên tỉnh 3 và hai tỉnh 
Đăk Lăk và Quảng Đức của Liên tỉnh 4 thành lập khu 
Sáu theo ý kiến của Trung ương chỉ đạo. Anh sẽ điện 
cho anh Trần Lê lên giáp mối với anh Bùi San ở căn cứ 
Đăk Min, nam Tây Nguyên.

Một ngày vào giữa tháng 4 năm 1961, tôi về đến 
cơ quan Liên tỉnh, vui mừng được gặp lại anh Trần Lê 
và các đồng chí trong cơ quan, đồng thời tôi cũng đuỢc 
cơ quan báo một tin buồn: anh Lê Thanh Liêm, Bí thư 
Tỉnh ủy Khánh Hòa đã từ trần chưa đầy một tháng 'vì
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một căn bệnh hiểm nghèo. Trong lúc chưa làm việc, tôi 
tranh thủ đi thăm mộ anh Liêm, thắp cho anh một nén
hương, và chia buồn cùng các đồng chí Khánh Hòa.

Được anh Trần Lê cho biết anh đã lên Đăk Min gặp 
anh Bùi San bàn việc thành lập khu Sáu theo chủ trương 
của Trung ương cũng vừa về. Trung ương quyết định địa 
bàn khu Sáu gồm: Liên tỉnh 3 (trừ Lâm Đồng) và hai tỉnh 
Đăk Lăk và Quảng Đức của Liên tỉnh 4; trong lúc tỉnh 
Lâm Đồng chưa giao cho khu 10 thì Bình Thuận tiếp tục 
phụ trách. Khu Sáu nằm trong chiến trường B2, trực 
thuộc sự chỉ đạo của Trung ương Cục miền Nam.

Ban cán sự Liên tỉnh- họp mở rộng phố’ biến chủ 
trương của Trung ương về thành lập khu Sáu, giải thể 
khu căn cứ Ái Vĩnh Sơn, giao hai huyện Khánh Vĩnh, 
Khánh Sơn về lại Khánh Hòa, giao huyện Bác Ái về lại 
Ninh Thuận. Liên tỉnh tổ chức một đoàn cán bộ quân 
sự, chính trị, kinh tài lên cắm mốc lịch sử đầu tiên của 
khu Sáu tại vùng Đăk Trêpun, hữu ngạn sông Krông Nô, 
phía nam hồ Lăk, dưới chân núi Chư Yang S in  (thuộc 
B5 - nam Đắk Lắk). Vùng này cũng nôi liền  với các 
huyện căn cứ Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Bác Ái. Tôi 
được Liên tỉnh phân công về làm Bí thư Tỉnh ủy, kiêm 
Trưởng ban quân sự tinh Bình Thuận.

Xa chiến trường tròn một năm, trước khi đi Bình 
Thuận, tôi được văn phòng thông báo tình hình chung của 
Liên tỉnh, nhất là tình hình tỉnh Bình Thuận và xin ý
kiến chỉ đạo của anh Trần Lê. ' n, , 0.1
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Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thụân, Bình Tuy 
hợp thành dải đất cuối cùng của miền Trung. Nó là vùng 
bản lề, lật vô là Nam Bộ, lật ra là khu Năm, phía tây là 
nam Tây Nguyên, phía đông là biển cả; giờ đây, đối với 
khu Sáu, Bình Thuận là tỉnh xa nhất. Giữa thế kỷ 19, lúc 
miền Nam khởi đầu chông ách xâm lược của thực dân 
Pháp, Bình Thuận là nơi hội tụ của nhiều bậc sĩ phu yêu 
nước. Năm 1867, nhiều nhà yêu nước ở Nam Bộ ra vùng 
này, dừng chân tại Bình Thuận lập mưu kế để đánh giặc 
lâu dài. Năm 1905, lúc khởi xướng phong trào Duy Tân, 
các cụ Phan Chu Trinh, Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc 
Kháng thường lấy Bình Thuận làm nơi mở luồng khai 
phóng dân trí. Vào thời kỳ này Bình Thuận có một vinh 
dự lịch sử lớn lao là năm 1910 - 1911. Bác Hồ dừng chân 
tại đây. Người dạy học ở trường Dục Thanh, thị xã Phan 
Thiết, trước khi vô Sài Gòn xuống tàu ra nước ngoài tìm 
đường cứu nước, cứu dân. Từ ngày có Đảng, Bình Thuận 
luôn giương cao lá cờ búa liềm, cùng với Ninh Thuận lập 
chi bộ Đảng đầu tiên của mảnh đất cực Nam Trung Bộ. 
Cách mạng tháng Tám, rồi kháng chiến chống Pháp, dưới 
sự lãnh đạo trực tiếp của Ban cán sự Đảng cực Nam 
Trung Bộ, Bình Thuận nổi tiếng là chiến trường có phong 
trào chiến tranh nhân dân mạnh của cực Nam khói lửa.

Trên vùng đất cực Nam Trung Bộ giàu truyền 
thông cách mạng đó, ngọn lửa đồng khởi đã sớm bùng 
lên sáng rực cả núi rừng Bác Ái. Từ đó nhanh chóng 
lan ra miền tây Ninh Thuận, Khánh Hòa. Đồng bào đã 
nổi dậy phá khu tập trung trở về nơi cũ xây dựng căn
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cứ. Một năm qua, khu căn cứ Ái Vĩnh Sơn hơn ba vạn 
dân đã từng bước xây dựng tương đối toàn diện, nhất 
là phong trào chiến tranh nhân dân ngày càng mạnh, 
bảo vệ được dân, giữ vững núi rừng, nương rẫy trước 
sự đánh phá tàn bạo của kẻ thù.

Miền Nam sau những năm đen tối, bây giờ Nghị 
quyết 15 như ngọn đèn pha đã soi sáng toàn miền. 
Những bước chân đồng khới, những tiếng thét vùng lên 
đã vang vọng như sấm dậy đầu mùa. Sau Bác Ái, tháng 
8 năm 1959, Trà Bồng nổi dậy khởi nghĩa, đập tan bộ 
máy ngụy quyền, quét sạch các đồn bót, lập ra chính 
quyền tự quản khắp 16 xã vùng cao. Tháng 1 năm 1960, 
Tây Ninh mưu trí tập kích căn cứ lớn Tua Hai, diệt và 
bắt cả ngàn tên địch thu hàng ngàn súng các loại. Cũng 
tháng 1 năm 1960, huyện Mỏ Cày, Bến Tre nhất loạt * 
đồng khởi, vây đồn, diệt ác phá bộ máy thống trị của 
địch ở xã, ấp, giành chính quyền về tay nhân dân.

Đầu năm 1960, âm vang của các cuộc nổi dậy nhiều 
nơi dội đến Bĩnh Thuận, nhưng bấy giờ Bình Thuận vẫn 
chưa vùng dậy được. Những khu tập trung địch dồn dân 
miền núi xuống bằng lập các khu “trù mật” “tân sinh” 
chưa phá được nơi nào, thì từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 
4 năm 1960, địch càn bắt hết dân tổng Tô" La (khoảng 
1.800 người) và hơn 900 dân tổng Cà Dòn về khu tập 
trung Bác Ruộng. Sau khi địch bắt dân đi, nó cho một 
bộ phận ở lại đốt sạch nhà cửa, đốt sạch bắp, lúa, bắn 
giết hết gia súc, gia cầm, chặt phá hết cây ăn trái, v.v... 
phòng dân có trốn về lại cũng không còn gì để sống.
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Dân còn ở lại căn cứ chỉ 850 người (Cà Dòn: 650, Bờ 
Gia: 200). Sau đó địch tiếp tục cho thám báo, biệt kích 
lên dò la, tìm nơi ăn, ơ của dân còn lại trên núi để 
đánh, bắt đưa về khu tập trung.

Ngày 24 tháng 5 năm 1960, anh Nguyễn Xuân Du 
(Tám Cảnh) Bí thư huyện Di Linh trên đường đi công 
tác phát hiện có biệt kích lên căn cứ, anh bàn với cán 
bộ chỉ huy đơn vị 2 - 9 (Đồng và Giang) có kế hoạch 
theo dõi và đánh địch trên đường rút về. 8 giờ sáng 
ngàv 25 tháng 5 năm 1960. một chiên sĩ (Đoàn Tụ) đi 
tuần tra đến thôn Quao, phát hiện địch đang đốt nhà 
dân, bắt heo làm thịt. Quá căm thù, đồng chí Tụ nổ 
súng bắn bị thương 1 tên, địch hoảng hốt. lo khiêng 
thương rút chạy. 3 giờ chiều cùng ngày, địch xuống đến 
dốc La Hon (xã La Dạ), toán đi đầu lọt vào trận địa 
phục kích của một tiểu đội đơn vị 2 - 9, ta chủ động nổ 
súng bắn bị thương 2 tên, 6 tên đầu hàng. Biêt địch còn 
một tiểu đội đi sau, ta đế’ hai đồng chí giữ 8 tù binh, số 
còn lại tiếp tục truy kích địch. Đang tìm dây trói tù binh 
thì 5 tên chạy thoát, sô" địch đi sau nghe súng nổ cũng 
cắt rừng chạy. Kết quả ta bắt 3 tù binh, thu 5 tiểu liên 
thompson, đây là trận đánh đầu tiên của Bình Thuận từ 
khi có Nghị quyết 15. Trận đánh có ảnh hương tốt, nhất 
là sau khi ta giáo dục và thả 3 tù binh.

Khoảng cuối tháng 3 năm 1960, anh Nguyễn Gia 
Tú, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận vào khu miền Đông 
Nam Bộ để rút kinh nghiệm, lúc về được khư Miền 
Đông Nam Bộ tặng một trung liên, một tiểu liên
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thompson, mấy cây súng trường Anh, một thùng đạn, 
một thùng lựu đạn mới nguyên (chiến lợi phẩm Tua 
Hai). Cùng về với anh có đồng chí Nguyễn Cảnh (Bảy 
Thành) cán bộ quân đội được bô' trí ở lại nắm lực 
lượng vũ trang Bình Xuyên, với cấp bậc và tên gọi: 
trung tá Huỳnh Long. Sau khi bị lộ , anh thoát ly ra 
khu miền Đông, nay được khu miền Đông cho ra giúp 
Liên tỉnh 3 về công tác quân sự. Khoảng cuô'i tháng 5 
năm 1960, đoàn anh Sáu Tú về đến Di Linh, anh 
Nguvễn Xuân Du, Bí thư huyện báo cáo với anh tình 
hình địch càn gom hơn hai ngàn dân về khu tập trung 
Bác Ruộng, khi nghe tin này anh rất buồn và bực tức1.

Việc đưa dân về núi, đến nay, đối với Bình Thuận 
là hết r'íc bức xúc, nhưng làm thế nào? Anh Sáu Tú đưa 
ra bàn trong T ỉnh ủy và tranh thủ ý kiến Bí thư hai 
huvện Tánh Linh và Di Linh, và các đồng chí cán bộ 
quản sự. Những năm qua Tỉnh ủy Bình Thuận chưa tin 
sức mạnh bạo lực của quần chúng, có phần đánh giá 
địch cao, nên chưa tiếp thu và vận dụng được cách làm 
đã thành công của huyện Bác Ái (Ninh Thuận) và các 
huyện miền núi tỉnh Khánh Hòa; nặng về biện pháp 
quân sự trong lúc sức ta chưa đủ. Một số cán bộ quân sự 
thường lấy câu châm ngôn “muốn bắt chủ nhà phải giết 
chó”. Đồng chí phụ trách quân sự tỉnh khẳng định: “có 
đánh được chi khu quận lỵ thì mới phá được dinh điền”. 
Nay đã có một sô' cán bộ quân sự tập kết trở về nhất là

1. Theo đồng chí Nguyễn Xuân Du.
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SỐ cán bộ đặc công, cộng với số cán bộ đặc công ở lại là 
những chiến sĩ giỏi, có nhiều kinh nghiệm và có kinh 
nghiệm của miền Đông Nam Bộ, nên càng nghiêng 
mạnh về biện pháp quân sự. Nhưng sợ trên chưa cho 
đánh lớn, nên không báo cáo, xin ý kiến Liên tỉnh, mà 
chú trương làm “chui”. Thường vụ Tỉnh ủy giao cho đặc 
công chuẩn bị nghiên cứu chi khu, quận lỵ Hoài Đức; kết 
hợp cơ sở bên trong cung cấp tình hình. Đây là một 
quận mới, đang hình thành. Sau khi đặc công ta nắm 
chắc đồn bót địch còn đơn giản, canh gác có nhiều sơ 
hờ, đặc công đã vào được bên trong, lính bảo an trang bị 
vũ khí cổ khá hơn, còn dân vệ, thanh niên cộng hòa thì 
trang bị súng sào (súng trường 8693) và dây gậy. ơ  đây 
ta chưa có hoạt động vũ trang nên địch rất chủ Quan. 
Khu tập trung dân gần chi khu nhưng kéo dài hơn 2 ki- 
lô-m ét, cách bìa rừng 400 đến 500 mét, rào cũng sơ 
sài, nhiều đoạn dân đã phá để đi làm ăn. Hàng ngày 
dán thường ra rừng làm ăn và gặp cán bộ. Các xóm 
đều có cơ sơ cách mạng, giữ được đoàn kết, tin nhau, 
con em cầm súng trong nghĩa quân, dân vệ, bà con đều 
nắm được; tình hình địch ta luôn luôn nắm dược, về ta 
lực lượng vũ trang tuy ít nhưng có đủ sô" lượng cán bộ, 
chiến sĩ cần thiết, nhất là số  cán bộ đặc công từ miền 
Bắc về, giữ được bí m ật, có đủ điều kiện để hạ quyết 
tám  đánh thắng.

Trong hội nghị Thường vụ Tỉnh ủy mở rộng cũng 
có những ý kiến khác nhau như: chưa nên đánh lớn, nên 
sử dụng một bộ phận võ trang bao vây chi khu, hoặc
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diệt một số  tên ác ôn, một bộ phận võ trang khác cùng 
cán bộ lãnh đạo huyện và đội công tác vào khu tập 
trung vận động đưa dân về núi. Việc đưa dân về núi 
cũng có những ý kiến khác nhau như hiện tình lực lượng 
bất hợp pháp cơm không đủ ăn, thiếu muối, thiếu vải, 
thuốc men không có, ta không lo nổi cho ta thì có cách 
gì nuôi nổi ba, bốn ngàn dân khi họ về cùng ta sống bất 
hợp pháp. Dán thì chưa chuẩn bị các thứ cần thiết như 
gạo, lúa, muôi, vải, thuốc men, v.v... đưa ra rừng cất giấu 
trước khi về núi. Nên chỉ đưa một bộ phận, đưa bao 
nhiêu, đưa số  nao về trước trên cơ sở đã chuẩn bị được 
những thứ cần thiết dể bảo đảm được cuộc sông sau khi 
về núi, ta phải tính kỹ. Tuy có bàn nhưng chưa sáng tỏ. 
Cuối cùng căn cứ vào kết quả chuẩn bị chiến trường, 
quyết tâm của cán bộ quân sự, yêu cầu đưa dân về núi 
đế xây dựng căn cứ; Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí chủ 
trương đánh diệt chi khu, quận lỵ, hỗ trợ đồng bào nổi 
dậy phá khu tập trung về lại núi rừng; và nhất trí bố trí 
cán bộ sử dụng lực lượng như sau:

Anh Lê Văn Triều - ủy viên Thường vụ phụ trách, 
chỉ đạo chung. Lực lượng vũ trang tham gia chiến đấu 
27 đồng chí, vừa đặc công, vừa bộ binh gồm có ba cán bộ 
tiếu đoàn, còn là cán bộ đại đội, trung đội, tiểu đội, 
đồng chí Nguyễn Cảnh cùng tham gia. Ban chỉ huy trận 
đánh gồm các dồng chí Phạm Hoài Chương, Nguyễn 
Cảnh, Nguyễn Thanh Đức. Sử dụng bảy đặc công do 
đồng chí Nguyễn Hội, đại đội trương chỉ huy đánh chi 
khu; bộ binh còn lại do thượng úy Nguyễn Lâu (Mười
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Lang) và trung úy Nguyễn Minh Quyết chỉ huy đánh khu 
hành chính và nhà quận trưởng. Việc vận động đồng bào 
nổi dậy phá khu tập trung, tổ chức cho dân về núi do 
đồng chí Nguyễn Thiết Hoàng (tức Bái) Bí thư huyện 
Tánh Linh và đồng chí Nguyễn Xuân Du, Bí thư huyèjj^fe 
Linh chỉ huy cán bộ và đội công tác của huyện thực hiện.

Kết quả: 0 giờ ngày 31 tháng 7 năm 1960, ta nổ 
súng. Sau năm phút chiến đấu, đặc công giải quyết xong 
chi khu; sau một giờ ta làm chủ tất cả các mục tiêu; diệt 
gọn chi khu, quận lỵ, diệt và bắt 300 tên. thu 150 súng (có 
7 trung liên, 10 tiểu liên) giải thoát 40 cán bộ, cơ sở bị 
địch bắt giam giữ, đưa 3.000 dân về núi an toàn, ta chỉ bị 
thương nhẹ ba đồng chí1. Nhận được báo cáo, Liên khu ủy 
5 đánh giá: đây là trận diệt chi khu, quân lỵ đầu tiên của 
quân và dân cực Nam và Nam Trung Bộ.

Đồng bào về núi đúng vào cao điểm mùa mưa vùng 
này, đất rừng đã lạnh không trồng được thứ gì, nhà cửa 
không có, đồ dùng trong nhà không còn thứ gì. Mỗi 
người về núi chỉ mang được một cái gùi gồm lương thực, 
tài sản (trừ sô người ốm phải khiêng, trẻ em phải cõng, 
phải dịu). Sau khoảng vài ngày, nhiều nhấ không còn 
gạo, muôi (trừ mấy trăm dân Cà Dòn) thuốc men không 
có; dói và đau bệnh ập đến mọi nhà. Trong mấy ngày 
đầu về núi, đã có mấy trăm  người xuống lại khu tập 
trung, sau đó lẻ tẻ đi tiếp. Địch cho thám báo, biệt kích,

1. Báo cáo của Tỉnh ủy Bình Thuận
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tề phản động lên hù dọa, mua chuộc để kéo dân về lại 
khu tập trung. Số’ đồng bào quyết tâm bám lại núi rừng 
chủ yếu sống dựa vào khoai rừng, rau rừng, câv xà bu 
nhưng không bao lâu các thứ này cũng cạn kiệt, nạn đói 
ngày càn lang rộng, kéo dài, đau bệnh đi đôi với đói mà 
không có thuốc! Đã có mấy trăm người chết đói, nhiều 
người chết ngã gục bên lỗ khoai đang đào. Lực lượng bất 
hợp pháp kể cả cơ quan Tỉnh ủy đến nay - tháng 5 năm 
1961 - cũng còn đói, một tháng chỉ được mười ngày gạo, 
có san sẻ cho dân nhưng không thấm vào đâu. Nay là 
mùa phát, dọn rẫy để sản xuất, tỉnh có lo giống giúp cho 
dân nhưng không đủ. Thóc giống dân trộn cát treo lên 
gác, nhưng đói quá nên có ngưới phải bớt chút ít để nấu 
cháo cho con. Sức lao động của dân giảm sút nhiều ảnh 
hưởng đến sản xuất. Nạn đói còn có thể kéo dài đến 
năm 1962. Sau chiến thắng Hoài Đức đến nay, Bình 
Thuận chưa phá thêm được khu dồn dân nào.

Nghe chiến thắng Hoài Đức tôi rất phấn khởi, 
nhưng niềm vui chưa trọn vẹn, thì nạn đói liên tiếp diễn 
ra; và tôi có suy nghĩ: nắm được những chỗ yếu, những 
sơ hở của địch, chớp thời cơ, hạ quyết tâm tấn công diệt 
chi khu Hoài Đức là đúng, kịp thời và cần thiết - dù đưa 
được 'dân về núi hay chưa, chiến thắng đó vẫn có tác 
dụng hỗ trợ phong trào đấu tranh của quần chúng, bồi 
dưỡng ta và mở đầu cuộc đấu tranh vũ trang ở Bình 
Thuận. Việc đưa dân về núi rất khó khăn nhưng việc 
bảo đảm đời sông cho mấy ngàn dân sau khi về núi 
càng khó hơn nhiều nên việc chuẩn bị cho dân về núi
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phải công phu, chu đáo không kém chuẩn bị chiến 
trường. Buôn xóm nào chuẩn bị tốt thì đưa về trước, 
chưa chuẩn bị thì tiếp tục chuẩn bị sẽ về sau.

Tỉnh đã thây trước: “hiện tỉnh lực lượng bất hợp 
pháp cơm không đủ ăn, thiếu muôi, thuổc men không 
có, ta không lo nổi cho ta thì có cách gì nuôi ba, bô'n 
ngàn dân khi về núi...”. Những khó khăn đó chưa có 
cách giải quyết, lại đưa dân về một cách ồ ạt để dân 
đói, đau bệnh kéo dài, nhiều người chết đói. Tình hình 
diễn ra nghiêm trọng như vậy lãnh đạo không kịp thời 
họp dân bàn cách giải quyết một cách dứt khoát như: 
chọn một số’ tương đôi khỏe tạo mọi khả năng để số  
này ở lại căn cứ, số  còn lại (già yếu, mất sức lao động, 
đau ôm, trẻ em) chủ động tổ chức cho họ sđm về vùng 
địch tạm  chiếm, dựa vào bà con, cơ sở giúp đỡ làrruăn, 
sau khi ổn định sẽ tìm cách liên lạc. Cách giải quyết 
như vậy tuy cũng còn khó khăn, nhưng có thể giúp dân 
thoát nạn chết đói. Ta không thể chủ trương giữ dần ở 
căn cứ để dân chịu cảnh đói, đau bệnh kéo dài, sô’ 
người chết ngày càng tăn g1.Vì bức xúc phải đưa dân về 
núi, mà thiếu tinh thần trách nhiệm đôi với đời sông 
và sinh mạng của mấy ngàn dân. Đây là bài học sai 
lầm có tính lịch sử nên được ghi nhớ.

Sự thật sự kiện Hoài Đức là như vậy, nhưng 33

1. Đồng chí Lâm Vĩnh Minh (Tám Kiên) nguyên ủy viên Thường vụ 
Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết sau khi đồng bào ở khu tập trung về núi, 
số người chết đói gần 300.
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năm sau, trong cuộc hội thảo chiến thắng Hoài Đức; 
thành tích và ý nghĩa thắng lợi của nó được “tô vẽ” 
thêm nhiều sự kiện như: mở đầu đồng khởi cực Nam 
Trung Bộ; thu 250 súng; đưa hết dân Thượng bị dồn từ 
trước và gần đây về lại làng cũ sản xuất, bô* phòng phát 
triển'du kích chiến tranh; mở rộng căn cứ miền núi cả 
ngàn ki-lô-mét vuông, bắc giáp Đinh Trang Hạ đường 
20, đông đến Bao Tuân đường 8, thuyết phục dân Nộp 
và Bao Tuân không chạy; góp phần cùng Trung ương 
đảm bảo hành lang chiến lược nối liền địa bàn bắc Táy 
Nguyên thông qua nam Tây Nguyên về tận miền Đông 
Nam Bộ; tạo cơ sở và điều kiện để Trung ương quyết 
định thành lập khu Sáu; tiếp theo đó đánh đồn cỏ 
Mồm, phá khu tập trung cỏ Mồm, Gia Lê, đưa hàng 
trăm gia đình dồng bào dân tộc về núi xây dựng căn cứ 
Hầm Cần, Đảng Gia; tháng 12 năm 1960 đánh đồn Bầu 
Trắng, giải phóng hơn 20 ngàn dân; động viên hàng 
ngàn tấn lương thực, hàng trăm triệu đồng, hàng ngàn 
nam, nữ thanh niên nô nức lên đường. Ngược lại, tình 
hình thiếu trách nhiệm đối với đời sống và sinh mạng 
mấy ngàn dân để dân phải trả giá quá đắt, và cũng làm 
hạn chế thắng lợi Hoài Đức thì không nói đến, không 
dám nhìn vào sự thật đau lòng đó.

Tháng 5 năm 1961, tôi về làm Bí thư Tỉnh ủy kiêm 
Trưởng ban quân sự tỉnh Bình Thuận, tình hình lúc đó 
như sau: Đinh Trang Hạ là vùng địch kiểm soát. Đường 
số 8 (nay là đường 28) từ Ma Lâm (Hàm Thuận - Bình 
Thuận) đến thị trấn Di Linh (Lâm Đồng) địch vẫn kiểm
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soát. Tại Gia Bát (ki-lô-mét 41 tính từ Phan Thiết lên) 
có đồn bảo an, bảo vệ khu tập trung dân. Ba năm trước, 
địch đã dồn dân tổng Bao Tuân về khu tập trung Hòa 
Bình; dồn dân tổng Nộp về khu tập trung Gia Le (Láng 
Cốc) dồn dân Hàm Cần, Đáng Gia, về khu tập trung cỏ 
Mồm, có lực lượng dân vệ, bảo an đóng giữ. Đồn cỏ 
Mồm chưa bao giờ bị ta đánh, ngày 15 tháng 8 năm 
1961 ta diệt đồn Gia B át thì địch rút bỏ đồn cỏ Mồm. 
Các khu tập trung Gia Bát, Hòa Bình, Gia Le, cỏ Mồm 
chưa bị phá. Kế hoạch đánh đồn Bầu Trắng (tức nha 
Thiện Phú) nhưng địch đã ra rừng, không có trong đồn, 
chỉ đánh trụ sở xã Nhơn Thiện. Tại đây ta đã diệt tên 
Tơ trưởng nha Thiện Phú và tên Lâu thư ký hội đồng xã 
(bắt 8 tên tề, thu 7 súng) ta rút ra rừng trước khi trời 
sáng. Từ ngày 13 tháng 9 năm 1961 về trước, ở đồng* 
bằng ta chưa giải phóng nơi nào. Đến cuối năm 1961, 
lực lượng bất hợp pháp chưa nhiều mà vẫn còn thiếu 
đói, kể cả cơ quan Tỉnh ủy. Đồng bào căn cứ còn đói 
nặng. Con số hàng ngàn tấn lương thực, hàng trăm 
triệu đồng, hàng ngàn thanh niên lên đường là con sô 
hoang đường.

Chiến thắng Hoài Đức, ý nghĩa đáng 'ghi nhận là: 
đánh giá đúng địch, nắm được chỗ yếu, những sơ hở chủ 
quan của địch, kịp thời chớp lấy thời cơ, tận dụng thời 
cơ, có quyết tâm cao đã làm nên chiến thắng ấy. Còn 
tầm mức của nó đến đâu còn phụ thuộc vào cái tiếp sau, 
cái sai, cái đúng ở trong lãnh đạo, mà sự thực diễn biến 
tiếp sau, cần được phản ánh trung thực, khách quan.
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Mục đích hội thảo là để bồi đắp thêm truyền thông 
cách mạng cho Bình Thuận, và cũng để ghi chiến công 
của những người làm nên thắng lợi của trận đánh, ghi 
nhớ công ơn của cơ sở của đồng bào, của những người đã 
hy sinh góp phần vào thắng lợi đó. Trong quá trình hội 
thảo, tùy chỗ đứng của mỗi người mà nhìn về chi tiết có 
mức này, mức khác; nhưng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy 
lúc bấy giờ, mình làm được đến đâu thì cùng nhau nhận 
đến đó, chính đó là khoa học; không nên coi những ý 
kiến trong hội thảo là đúng cả, là sự công nhận mà 
trước đây lãnh đạo chưa thấy.

Phía tây Bình Thuận, Ninh Thuận là những dãy núi 
B ’sar, Bi Đúp, Lang Biang cao ngút trời mây, núi non 
trùng diệp, địa thế hiểm trở. Vùng đất này ta xây dựng 
thành công căn cứ địa thì thế đứng của cách mạng vững 
chắc biết dường nào. ơ  đó là nơi sinh sống của các bộ tộc 
Xê-tiêng, Chu, Mạ, Mơ nông, K’ho. Tại những vùng cao, ít 
ai lạ mặt dám bén mảng đến, kể cả người Pháp hay người 
Kinh. Có những vùng, suốt gần một thế kỷ đô hộ, thực 
dân Pháp cũng không thể nào đặt được ách thông trị của 
chúng lên dẫu, lên cổ nhân dân. Họ sống tự do, tự trồng 
lúa, bắp, khoai, sắn để ăn, dệt vải để mặc, không ai chịu 
cúi đầu lập tề, nộp thuế, không chịu dẫn đường cho Pháp 
lên núi dày xéo buôn làng, ơ  đó, trong chín năm kháng 
chiên chống Pháp, có những vùng cán bộ cách mạng cũng 
chưa đặt chân tới, một vài nơi đến được thì sau đó cũng 
mất liên lạc hàng chục năm trời.

Cái cẩm nang giúp cho việc tổ chức cơ sở chính trị,
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xây dựng căn cứ ở miền núi vẫn là vận dụng chính sách 
dân tộc của Đảng, tin vào quần chúng, làm cho quần 
chúng hiểu rõ đường lối của Đảng, cùng nhau đoàn kết, 
chiến thắng kẻ thù. Cái cốt lõi của chính sách dân tộc 
là nắm vững quan điểm giai cấp, dựa vào quần chúng cơ 
bản nhất là thanh niên mà giáo dục; cải tạo, tranh thủ 
các tầng lớp trung gian, kể cả tề, ngụy, tổng, lý. Sau khi 
quần chúng được phát động, cụm núi nào cũng tưng 
bừng mở đại hội đoàn kết cùn tộc, quyết tâm đánh để 
Mỹ - Diệm, giành quyền làm chủ núi rừng.

Để xây dựng thố liên hoàn mở rộng căn cứ miền núi, 
dầu năm 1960 liên tỉnh thành lập hai đội võ trang công 
tác, phát triển cơ sở lên Tuyên Đức. Một đội do đồng chí 
Đinh Sĩ Uẩn (Thiệp) làm đội trưởng đứng ở Phước Bình 
(Bác Ai tây) tiếri lên*Lạc Dương. Một đội do đồng chí 
Nguyễn Lâm (ứng) làm đội trưởng, đứng ở Gia Hoa, 
huyện Anh Dũng (Ninh Thuận) tiến lên M’lọn -  huyện 
Đơn Dương. Sau bốn tháng, đội đồng chí Lâm không lên 
được, liên tỉnh rút về nhập vào đội của đồng chí uẩn, tập 
trung sức mở cơ sở lên hướng Lạc Dương để bắt liên lạc 
với Quảng Đức của liên tỉnh 4. Cuối năm 1960, đội đã 
phát triển được cơ sở từ Đồng Mang, Dạ Tro, Dạ Cháv lên 
đến Đầm Ròn. Ngày 28 tháng 12 năm 1960, đội bắt được 
liên lạc với tổ đặc công của liên tỉnh 4 tại buôn K’long La 
Heur. Sau đó theo chỉ thị của anh Trần Lê và anh Bùi 
San, đồng chí uẩn  lên gặp anh Bùi San nhận chỉ thị. Sau 
khi làm việc với anh Bùi San và anh Ba Bang (Nguyễn 
Khắc Tính) tại Đắk Min, trở về lại Đầm Ròn đúng ngày
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mùng 1 Tết âm lịch. Cùng thời gian này, bộ phận đồng 
chí Lâm (ứng) phát triển phong trào qua Đắk R-Măng, 
Pang Thang, R’Nôt. ớ  đây đã có đội công tác của liên tỉnh 
4 hoạt động, quay về Pang Tin Đờn trên đường 21 kéo 
dài, gần sông Krông Nô gặp đội võ trang công tác của 
Liên tỉnh 4 do đồng chí Nguyễn Xuân Khanh làm đội 
trưởng cũng đến đó. Đồng chí uẩn về gặp anh Trần Lê 
báo cáo; sau đó đội công tác đồng chí uẩn đưa anh Trần 
Lê lên Đắk Min làm việc với anh Bùi San. Như vậy là 
những vùng mới mở giữa hai liên tỉnh đã nối liền, dường 
liên lạc giữa hai liên tỉnh đã được khai thông, tạo điều 
kiện đi đến thành lập khu Sáu.

Để mở cơ sở lên hướng Lâm Đồng, theo chỉ thị 
của liên tỉnh 3, tháng 11 năm 1960 Binh Thuận thành 
lập ba đội võ trang công tác, lúc đầu mỗi đội bốn, năm 
đồng chí, đa số cán bộ là người dân tộc. Đội Hoành Sơn 
do anh Nguyễn Xuân Du, ủy viên ban cán sự miền núi 
Bình Thuận làm trưởng đoàn đứng ở Con Rum tiến lên 
các xã Đinh Trang Hạ, Đinh Trang Thượng huyện Di 
Linh, để bắt liên lạc với đội võ trang công tác của tỉnh 
Quảng Đức phát triển xuống vùng Kin Dạ. Đội Nam Sơn 
do đồng chí Nam làm đội trưởng đứng ở Tổ’ La tiến lên 
B ’Lao, sau ba tháng đội này chưa lên được, nên hợp 
nhất vào đội Hoành Sơn, giao địa bàn này cho đội 
Hoành Sơn phụ trách luôn. Đội Tây Sơn do đồng chí 
Trần Tích làm đội trưởng đứng ở Bờ Gia tiến lên B’Sar, 
Dạ Gùi. Đến cuối năm 1960, đội Hoành Sơn đã phát 
triển được cơ sở ở 24 buôn của xã Đinh Trang Hạ, tám
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buôn ở xã Tân Lú (nam đường 20) và một phần xã Liên 
Đầm, Gung Ré để làm bàn đạp đầu năm 1961 tiến lên 
bắc đường 20. Nhờ khả năng đi lại công khai hợp pháp 
của một số cán bộ người dân tộc, biết khai thác và vận 
dụng những môi quan hệ của cốt cán, cơ sở ở vùng căn 
cứ với bà con, người thân ở vùng địch tạm chiếm, dùng 
cơ sở, cốt cán mới, phát triển cơ sở, nên việc mở cơ sở 
có phần thuận lợi.

Ngày 25 tháng 5 năm 1961, tổ của đồng chí 
Thuận, đội Hoành Sơn đi hợp pháp lên thẳng xã Đinh 
Trang Thượng, tìm đến rẫy Gung Răng Gia, ở đây bắt 
gặp được cơ sớ đầu môi liên lạc của đội võ trang công 
tác của tỉnh Quảng Đức; đồng chí Thuận viết thư để 
lại hẹn ngày và địa điểm để đại diện đội Hoành Sơn 
lên gặp đội võ trang công tác Quảng Đức. Ngày 10 
tháng 8 năm 1961, Hoành Sơn cử đồng chí Hà Huy Do 
lên gặp đội công tác Quảng Đức. Ngày 29 tháng 8 năm 
1961, đồng chí Nguyễn Xuân Du lên gặp đồng chí Trần 
Quang Sang (Ma Thọ) đội trưởng đội công tác Quảng 
Đức, hai bên trao đổi tình hình để chuẩn bị hợp nhất 
hai mảng nam, bắc đường 20. Ngày 31 tháng 8 năm 
1961, đồng chí Bùi San thay mặt Thường vụ Liên khu 
ủy 5 công bô" quyết định hợp nhất hai mẳng nam, bắc 
đường 20 thành lập B7 để thông nhất chỉ đạo. Từ đây 
dường liên  lạc giữa nam bắc đường 20 cũng là đường 
liên  lạc giữa ba tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng, Quảng 
Đức được bắt đầu nôi liền. Thường vụ Liên khu ủy 5 
chỉ định Ban cán sự Đảng B7 gồm các đồng chí: Trần
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Quang Sang, Bí thư và hai ủy viên là Nguyễn Xuân Du 
và Lê Đạo (Ma Nhao). Ban cán sự B7 có nhiệm vụ tiếp 
tục mở rộng diện phát triển cơ sở, nôi liên lạc với 
C200 đội võ trang công tác của miền Đông Nam Bộ 
phát triển từ vùng Cát Tiên ra, chuẩn bị thành lập 
tỉnh Lâm Đồng; giữ vững đường dây liên lạc.

Đầu tháng 8 năm 1961, Thường vụ Tỉnh ủy Bình 
Thuận bổ sung cho Hoành Sơn năm cán bộ huyện ủy và 
tương đương, và 5 thanh niên cơ sở mới rút lên. Có 
thêm cán bộ, Hoành Sơn chia thànn ba đội công tác mỗi 
đội tám đồng chí, phụ trách từ thị trấn Di Linh lên đèo 
B ’Lao, dài hơn 50 ki-lô-mét, chia làm ba đoạn, mỗi đội 
công tác phụ trách một địa bàn (đoạn). Sau hơn một 
tháng hoạt động, ba đội đã võ trang tuyên truyền xây 
dựng cơ sở trong công nhân các sở trà: Tứ Quí, Ngô 
Văn, Lê Văn Phước, Mạc Phen, Công Gô, Bu Bê, Huỳnh 
Hòa, Thanh Được... và nhà máy chế biến trà Lê Minh 
Sanh; xây dựng cơ sở các ấp, xã Tứ Quí, Trảng Bia, Tân 
Lạc đến Lam Sơn, Tân Bùi, Đa Lào. Từ tây đèo B ’Lao 
đến Ma Đa Gui, đội công tác Tây Sơn đã xây dựng được 
cơ sở ở các xã B ’sar, Ma Đa Gui, Dạ Huoai... Đồng chí 
Nguyện Xuân Du, tỉnh ủy viên Bình Thuận nay là ủy 
viên Ban cán sự B7 phụ trách toàn mảng phía nam 
đường 20. Sau khi thành lập B7 Ban cán sự tăng cường 
cho phía nam đường 20 một số cán bộ và một đội đặc 
công. Thành lập huyện Di Linh (K3) và thị xã B ’Lao 
(T29). Từ tây đèo B ’Lao xuống Ma Đa Gui thành lập đội 
công tác K4. Ngày 1 tháng 2 năm 1962 thông nhất B7
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và C200 thành lập tỉnh Lâm Đồng trực thuộc khu 10.

Tháng 11 và 12 năm 1962, Bình Thuận tiếp tục 
đưa lên Lâm Đồng một số cán bộ, một trung đội tân 
binh đã được huấn luyện quân sự và một trung đội 
thanh niên (nam, nữ) đế’ bảo đảm các trạm trên đường 
hành lang.

Để hỗ trợ cho các đội võ trang công tác mở phong 
trào sâu vào nam Tây Nguyên, đầu tháng 5 năm 1961, 
Liên tỉnh 3 chỉ đạo lực lượng võ trang của liên tỉnh và 
của Bình Thuận tiến đánh hai quận lỵ Di Linh và Đờ 
Răn (Dran). Đây là hai cái chốt chi khu quân sự quan 
trọng của địch nằm trên đường 20 và 11.

Thị trấn Đờ Răn (Dran) thuộc quận Đơn Dương tỉnh 
Tuyên Đức, ở phía đông cao nguyên Lang Biang. Chi khu 
quận lỵ Đờ Răn đồn bót khá kiên cố, nằm trên ngọn đồi 
ngã ba đường 11 và đường 21 kéo dài (nay là đường 27) 
khống chế toàn bộ khu vực Đờ Răn. Ngoài chi khu, địch 
còn đóng một đồn cấp trung đội 'bảo an giữ đập Đa Nhim, 
một trung đội công binh làm đường, một đại đội cộng hòa 
đóng ở đồi “Sáu Nhà” cách chi khu khoảng 1,5 ki-lô-mét. 
Tiểu đoàn 120 thiếu (có một đại đội đặc công, một đại đội 
bộ binh, một trung đội trinh sát thông tin) của liên tỉnh 3 
do đồng chí Phạn Văn Hược, Trưởng ban quân sự liên 
tỉnh và đồng chí Nguyễn Cảnh (Bảy Thành) cán bộ quân 
sự Liên tỉnh 3 chỉ huy. Từ Bác Ái hành quân lên, phải 
vượt sông cái và nhiều núi cao. Đêm 15 tháng 5 năm 
1961, tấn công diệt gọn chi khu quận lỵ và tất cả các mục
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tiêu khác làm chủ chiến trường, bắt tù binh có tên quận 
trưởng Trần Lưu Dư, thu trên 100 súng có 12 trung liên. 
Sau khi các bộ phận đánh điểm tổ chức rút ra, thì dịch từ 
Đà Lạt xuống chi viện bị ta đánh thiệt hại một đại đội. 
Kết quả chúng ta diệt hai đại đội địch, ba trung đội, đánh 
thiệt hại một đại đội, loại khỏi vòng chiến đấu 250 tên.

Thị trấn Di Linh thuộc huyện Di Linh, tỉnh Lâm 
Đồng, trước là tỉnh lỵ Đồng Nai Thượng. Chi khu, quận 
lỵ Di Linh bây giờ là tiểu khu quân sự Đồng Nai Thượng 
cũ, chiếm một khu vực rộng, đồn bót khá kiên cố, nằm ở 
ngã tư đường 20 và đường 8 (nay là đường 28). Lực 
lượng võ tr 'n g  Bình Thuận chỉ có hai tiểu đội đặc công, 
một trung đội bộ binh (531 và 529) và đội võ trang công 
tác Hoành Sơn năm đồng chí. Cùng dêm 15 tháng 5 
năm 1961, ta tấn công diệt gọn bót cảnh sảt ở ngã ba 
Di Linh, diệt một trung đội, làm chủ, thu vũ khí, đánh 
thiệt hại chi khu, gây cho địch nhiều tổn thất, nhưng ta 
không kiểm soát được; đồng chí Tâm trung đội phó đặc 
công hv sinh không tìm được. Đội võ trang công tác vào 
được khu bệnh viện làm chủ hai tiếng đồng hồ, tập hợp 
được y, bác sĩ hộ lý tuyên truyền đường lối và chính 
sách của Mặt trận dân tộc giải phóng, thu một bộ trung 
phẫu và 12 mang thuôc chiến trường.

Hai trận đánh chi khu, quận lỵ Đờ Răn và Di Linh 
đã tác động mạnh đến cả vùng Tuyên Đức, Lâm Đồng. 
Địch báo động đề phòng, bọn tề, dân vệ trong các buôn, ấp 
dao động co lại, tạo thuận lợi cho các đội võ trang công tác 
phát triển nhanh lên phía bắc Lâm Đồng và Tuyên Đức.
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Đưa hoạt động võ trang xuống đồng bằng.

Năm 1960, vùng đồng bằng các tỉnh đã rút được 
một sô cán bộ chuyển ra hợp pháp trớ về, rút một số cót 
cán bị lộ ra thoát ly, cùng một sô cán bộ tạp kết trở về, 
tỉnh nào cùng thành lập thêm một số tổ võ trang công 
tác; mỗi tổ hai, ba cán bộ phụ trách một hoặc hai xã, 
nhờ đó phong trào có nhích lên, nhưng địa bàn có cán 
bộ phụ trách còn hẹp, nhiều vùng chưa có cán bộ phụ 
trách. Cuối năm 1960, ta đưa hoạt động võ trang xuông 
đồng bằng lực lượng còn ít, nên phải chia nhiều bộ phận 
phôi hợp với tổ công tác mở rộng võ trang tuyên truyền 
diệt ác, hỗ trợ cho quần chúng đấu tranh tạo thuận lợi 
cho các tổ công tác hoạt động. Lực lượng võ trang cũng 
có đánh một số trận tốt như đánh trụ sở xã, phá khu 
trù mật, đánh đồn bót nhỏ, đánh viện quán, mở màn. 
Nhưng còn nặng bề nổi, lướt qua, chủ yếu hoạt động về 
đêm, phải rút ra rừng trước sáng. Sau khi lực lượng võ 
trang ta rút dịch trở lại đóng đồn, bọn tề, ác ôn, đêm đi 
tránh lánh, ban ngày trở về làm việc, kìm kẹp, khống 
chế quần chúng, khủng bố các gia đình có người thoát 
ly, các gia dinh đón tiếp mỗi khi ta về làng. Nhân dân 
có phấn khởi nhưng vẫn còn sợ địch.

Ngày 11 tháng 11 năm 1960, nhân vụ Nguyễn 
Chánh Thi đảo chánh Ngô Đình Diệm; đại đội 120 của 
liên tỉnh do các đồng chí Phan Văn Hược, Bùi Đức
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Thành, Vũ Tấn Hạt chỉ huy, sử dụng 40 đồng chí chia 
làm ba bộ phận: một bộ phận bảy đồng chí cải trang 
lính cộng hòa do đồng chí Võ Văn Đẩu (tức Quý) dóng 
vai thiếu úy, đột vào thị trấn Ba Ngòi (Cam Ranh -  
Khánh Hòa) giữa ban ngày ra lệnh cho bọn tề, dân vệ 
tập hợp trước trụ sở, sau khi chê trách, auát mắng về 
tội tham gia đảo chánh và xử bắn mấy tên tề ác, rồi ung 
dung đi ra, bọn địch cứ tưởng quân của trên xuống trừng 
trị bọn theo quân đảo chánh. Bộ phận thứ hai đột nhập 
khu Bầu Hùng diệt một trung đội địch, đốt trụ sở, giải 
tán hội tề. Bộ phận thứ ba chặn đánh thiệt hại một đại 
đội địch viện từ Nha Trang vào. Tiếp đó, chín đồng chí 
của đại đội đội 120, cải trang người đi làm rẫy về, giấu 
súng trong bó củi, đi ngang qua trụ sở xã Suối Dầu (nam 
Diên Khánh) bất ngờ nổ súng đánh địch diệt nhiều tên, 
sô sông sót chạy tán loạn, ta chiếm trụ sở, giải tán hê’ 
tề, rồi rút quân an toàn.

Tháng 12 năm 1960, đại đội 120 chuyển vào hoạt 
động ở vùng I, bắc Ninh Thuận. Đơn vị tổ chức hai bộ 
phận: bộ phận thứ nhất có 20 đồng chí do hai đồng chí 
Bùi Xuân Dũng, Phan Văn Công (tức Chín) chỉ huy, cải 
trang dùng xe khách đột vào đánh đồn và trụ sở xã Mỹ 
Tường giữa ban ngày, diệt một trung đội bảo an, một 
trung đội dân vệ bị đánh tan, bắt 17 tên, thu toàn bộ vũ 
khí- Cùng một lúc, bộ phận thứ hai gồm 11 đồng chí do 
đồng chí Võ Văn Đẩu chỉ huy, cải trang dùng xe khách 
đột nhập trụ sở xã Phương Cựu, bắt ba tên biệt kích, 
thu ba tiểu liên và chặn đánh quân tiếp viện. Đầu năm
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1961, đồng chí Võ Văn Đẩu chỉ huy nhóm bảy đồng chí, 
cải trang phụ nữ đi chợ, và người đi mua trâu đột nhập 
ấp Xóm Bằng diệt một trung đội dàn vệ thu 20 súng 
giữa ban ngày. Sau đó đại đội 120 tiếp tục đột nhập các 
ấp Vĩnh Hy, Thái An, Mỹ Hòa, Bình Nghĩa, v.v... diệt ác, 
giải tán hội tề, phát động quần chúng xây dựng các 
thôn này thành vùng giải phóng và tranh chấp. Những 
hoạt động chiến đấu trên, làm cho địch khiếp sợ, nhân 
dân phấn khởi, động viên hơn 20 thanh niên nhập ngũ. 
Nhưng khi bọ đội rút đi thì địch trở lại chiếm đóng kìm 
kẹp quần chúng. Cùng thời gian này, ở phía nam Ninh 
Thuận, bộ đội tỉnh cùng các tổ công tác, tiếp tục mở 
rộng võ trang, tuyên truyền, diệt ác trên nhiều xã, phát 
động quần chủng, xây dựng cơ sở.

ơ  Bình Thuận cũng cuối năm 1960, đơn vị 2 - 9 bộ 
đội tỉnh chia ba bộ phận, mỗi bộ phận trên 10 đồng chí. 
Bộ phận thứ nhất do hai đồng chí Nguyễn Lâu /à 
Nguyền Hội chỉ huy, xuống Hàm Thuận cùng các tổ công 
tác mở rộng võ trang tuyên truyền, diệt ác, giải tán hội 
tề; đội công tác của đồng chí Nguyễn Nhẫn võ trang 
tuyên truyền phá khu trù mật ấp Bầu Ruộng, quần 
chúng bung về vườn đất cũ. Sau đó địch thường cho biệt 
kích lên hoạt động, một hôm, một bộ phận của 2-9 đánh 
biệt kích lên Bầu Ruộng, không may đồng chí Lụa trung 
úy, chỉ huy phó đơn vị hy sinh. Bọn tề, ác ôn, đêm 
xuống Mương Mán, ngày lên làm việc, ban đêm dân làm 
chủ. Bộ phận thứ hai hoạt động ở Hòa Đa, ngày 9 tháng 
12 năm 1960, nhóm chín đồng chí của 2-9 do các đồng
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chí Phạm Hoài Chương, Hồ Hồng, Nguyễn Minh quyết 
chỉ huy, trưa hôm ấy cải trang dùng xe khách đột nhập 
đánh đồn Bầu Trắng, trụ sở xã Nhơn Thiện, nhưng lính 
trong đồn đã ra hết ngoài rừng; đánh trụ sở xã diệt tên 
Tơ trưởng nha Thiên Phú và tên Lâu thư ký xã, bắt tám 
tên, thu bảy súng. Chiều ta họp mít tinh quần chúng, 
vận động được một số thanh niên thoát ly, ta rút ra 
rừng trước sáng. Hôm sau, lính trở về đồn, bọn tề còn 
lại tiếp tục hoạt động. Bộ phận thứ ba do hai đồng chí 
Nguvễn Thanh Đức và Nguyễn Hữu ích chỉ huy, cùng 
đội võ trang công tác của đồng chí Nguyễn Định (Giáp, 
Sáu Uẩn) tháng 12 năm 1960 ra hoạt động ở Phan Lý 
và Tuy Phong; võ trang tuyên truyền vào khu dồn dân 
Cà Lon và hai ấp Xuâ 1 Quang (Phan Lý), Vĩnh Hảo 
(Tuy Phong) đánh 3 trung đội dân vệ, thu vũ khí, giải 
tán hội tề. Sau khi lực lượng võ trang rút về, khoảng 
tháng 1 đầu tháng 2 năm 1961, đội công tác đồng chí 
Định bị địch đánh, không còn một đồng chí nào trở về, 
nên không biết đội bị địch đánh ở đâu và ngày tháng 
nào. Ba huyện phía bắc tỉnh còn là vùng trắng.

5jc *

Tôi về Bình Thuận.

Vào một ngày giữa tháng 5 năm 1961, sau khi 
thông qua kế hoạch đánh chi khu, quận lỵ Đờ Răn, tôi 
theo giao liên lên đường vào Bình Thuận. Đến Anh 
Dũng, tôi dừng lại, đến thăm  các anh Tỉnh ủy Ninh
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Thuận, hôm sau tiếp tục lên đường. Đường vào Bình 
Thuận còn đi trên cao, phải tránh các khu tập trung 
dân La Bá, Kà Lon, Láng Côc (Gia Lê) qua đường 8 
phải đi đêm, đề phòng bọn thám báo trà trộn vào dân 
đi làm ăn phát hiện. Trạm  tổng phát hành đóng cách 
cơ quan tỉnh một ngày đường.

Ngày 20 tháng 5 năm 1961, giao liên văn phòng 
Tỉnh ủy đến trạm tổng phát hành, hôm sau dẫn tôi về cơ 
quan. Lâu ngày gặp lại các anh Sáu Tú, Tám Triều trong 
Ban thường vụ, anh Tiềm (tức Tiên) tỉnh ủy viên chánh 
văn phòng và anh em cán bộ nhân viên trong văn phòng. 
Tôi vừa mừng, vừa xúc động, thấy các anh già đi nhiều, 
anh nào cũng gầy, anh Tiềm thì lắm bệnh. Nghe anh Từ 
và anh Chương đi đánh chi khu Di Linh đã về, nhưng 
chưajtới cơ quan. Bữa cơm chiều hôm đó, tôi cùng anh em 
trong cơ quan ăn bữa cháo loãng, tiếp mấy ngày sau ăn 
bột xà bu, khoai rừng, rau rừng, đọt mây, lá bép. Lúc đó, ở 
đồng bằng đã có chuyển biến, thu mua được gạo, nhưng 
không nhiều, vận chuyển lại khó khăn. Từ cơ quan xuống 
nơi ở của đội thu mua, đi về mất bốn ngày. Thỉnh thoảng 
có một số đồng bào ở gần vào cơ quan xin muối, trông ai 
cũng gầy guộc, xanh xao.

Sau năm ngày làm việc với Thường vụ và văn phòng 
nghe tình hình các mặt, các vùng, tói xin đi xuống một 
huyện đồng bằng, một huyện miền núi, vài xã và đơn vị 
2-9 lực lượng vũ trang của tỉnh.
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Cơ quan tỉnh đóng ở Pô Cao1, tôi thấy xa đồng 
bằng nơi đông dán, nhiều của và tình hình ở đó đang có 
nhiều chuyên biên. Từ tính đi huyện Hàm Thuận hai 
ngày, đi Miền A, Hàm Tân, thị xã ba ngày, đi Hòa Đa 
bốn ngày, liên lạc giữa tỉnh và các huyện, thị 5 ngày 
một chuyến. Tình hình xảy ra ở cơ sở thường phải 10 
đến 15 ngày mới có báo cáo lên tỉnh. Tôi đề nghị 
Thưong vụ nên dời cơ quan xuống gần đồng bằng hơn.

Đầu tháng 6 năm 1961, tôi xuống Hàm Thuận gặp 
anh Võ Khánh Tồn (Sáu Trung) Bí thư huyện ủy và anh 
Trần Như Khuôn (Năm Lực) nguyên ủy viên Thường vụ 
Tỉnh ủy đi tập kết về lại đầu tháng 1 năm 1960 được bổ 
sung vào thường vụ tỉnh, xuống theo dõi tình hình giúp 
Hàm Thuận. Làm việc ở huvện xong, tôi xuống ấp Bầu 
Ruộng nắm tình hình và làm việc với đội công tác anh 
Nguyễn Nhẫn. Ap Bầu Ruộng thuộc xã Mương Mán, địch 
dồn dân các xóm Bầu Muống, Ruộng Vỡ, Suối Chinh, Cà 
Gằng lập khu “trù mật”, ấp ở gần rừng. Tháng 11 năm 
1960, đội công tác đồng chí Nhẫn võ trang tuyên truyền 
phát động quần chúng nổi dậy phá khu “trù mật” bung về 
vườn đất cũ. Khi tôi đến, tình hình Bầu Ruộng, ban ngày 
bọn tề từ Mương Mán lên làm việc, chiều lại về Mương 
Mán, ban đêm nhân dân làm chủ. Tiếp giáp với ấp Bầu 
Ruộng là ấp Văn Phong -  toàn dân Thiên chúa giáo di cư 
vào năm 1954; bọn phản động ở đây chống ta quyết liệt, 
cũng là chỗ dựa của bọn biệt kích để đánh phá Bầu

1. Pô Cao là dãy núi cao thuộc địa bàn Di Linh - Lâm Đồng.
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Ruộng, đội công tác thường đứng ở mỏm núi Cà Gàng.

Tôi đến thăm đơn vị 2-9 (2 tháng 9) lực lượng võ 
trang của tỉnh tổng quân số là 47 đồng chí gồm hai đơn 
vị nhỏ: trung đội đặc công (531) thiếu có 15 đồng chí do 
đồng chí Nguyễn Hội (tức Ánh) chỉ huy, trung đội bộ 
binh (529) có 30 đồng chí, Ban chỉ chung có ba đồng chí: 
thượng úy Nguyễn Lâu chỉ huy trương, trung uý Nguyễn 
Minh Quyết và Nguyễn Hội chỉ huy phó. Đa sô’ là cán bộ 
tạp kết trở về chất lượng cao. Năm 1960 đầu năm 1961, 
Trung ương mới cho về lẻ tẻ từng tốp năm, bảy đồng 
chí. Tháng 3 năm 1961, Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định 
Ban quân sự tỉnh có ba đồng chí, anh Phạm Hoài 
Chương làm Trưởng ban và hai ủy viên Nguyễn Thanh 
Đức và Nguyễn Hữu ích; ban quân sự ơ chung với cơ 
quan Tỉnh ủy. Một số’ huyện mới có một cán bộ phụ 
trách quân sự thường là trung úy có chân trong ban cán 
sự đảng huyện.

Tháng 7 năm 1961, tôi xuông huyện Tánh Linh 
gặp anh Nguyễn Thiết Hoàng (tức Bái) Bí thư; cơ quan 
đóng ở La Ngâu bên bờ suối, gia đình anh cũng ở gần 
đó. Năm 1957 địch dồn dân ba xã La Dạ, La Ngâu, 
Mang Tô’ xuông các khu tập trung Đồng Kho, Tà Pao, 
Bác Núi, Bác Ruộng, gia đình vợ anh ở lại trên núi. Anh 
quê Kiến An - Hải Phòng. Trước cách mạng tháng Tám 
anh làm công nhân đồn điền cao su; khi cách mạng 
tháng Tám thành công, anh tham gia công tác ở Tánh 
Linh. Trong kháng chiến chông Pháp anh công tác ở 
vùng dân tộc bị địch tạm chiếm phụ trách 3 xã La Dạ,
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La Ngâu, Mang Tố, anh đã từng chịu đựng và vượt gian 
khổ thử thách kiên trì bám địa bàn, bám dân, học và 
nói thạo tiếng dân tộc, được dân tin, dân thương. Vợ 
anh là người dân tộc. Chị ín, một cán bộ phụ nữ, một 
đảng viên có uy tín trong vùng. Năm 1957, anh được Tỉnh 
ủy chi định làm Bí thư Ban cán sự huyện, anh nói với tôi: 
do thiêu cán bộ nên huyện Tánh Linh bao gồm cả huyện 
Hoài Đức, một huyện địch mới thành lập năm 1957, địa 
bàn rộng, dân đông, phức tạp, nhưng ta chỉ có cán bộ 
bám xây dựng cơ sở trong đồng bào miền núi bị dồn về 
ba khu tập trung: Tà Pao, Bác Núi, Bác Ruộng (bắc sông 
La Ngà) sô cơ sở ở các xã phía nam sông La Ngà đứt 
liên lạc từ năm 1956. Đồng bào Kinh trong các dinh 
điền chưa liên lạc được. Chiến thắng Bác Ruộng, Hoài 
Đức, nhân dân nổi dậv phá khu tập trung kéo về núi 
khoảng ba ngàn người (1) trong đó có dân các xã Cà Dòn 
(Di Linh) Tố La (Bảo Lộc) Bác Ruộng, La Dạ, La Ngâu 
(Tánh Linh) dân xã Mang Tố còn ở lại khu tập trung, họ 
không về, số dân La Dạ bị dồn về Đồng Kho, Đồng Me 
(nam sông La Ngà) cũng chưa về được. Đồng bào bị dồn, 
nhất là các xã bị dồn từ năm 1957, về lại buôn làng cũ 
của cải không còn gì. Vì chưa được chuẩn bị, nên hết sô' 
lương thực ở khu tập trung mang về, đồng bào sống nhờ 
vào khoai rừng, bột xà bu, măng, lá bép, đọt mây, v.v... 
nhưng rồi những thứ này cũng hết. Đồng bào đói nặng, 
đau bệnh nhiều nhưng không có lương thực, thuốc men,

1. Như Tình ủy Bình Thuận đa báo cáo
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nhiều người chết. Trước tình cảnh như vậy, nhưng nhiều 
người quyết tâm bám núi rừng, thà chết ở đây chứ 
không về lại khu tập trung. Nhưng cũng có nhiều người 
không chịu nổi, phải tìm đường về lại các khu tập trung 
như: La Ngâu về núi 400 dã có 300 người về lại khu tập 
trung; 60 dân La Dạ và 100 dân Bác Ruộng đã về lại 
khu tập trung trong những ngày đầu; lai rai cũng còn 
tiếp tục đi. Điều đáng mừng là số người về lại các khi 
tập trung thoát nạn đói, và vẫn tìm liên lạc lại với đội 
công tác, nhận nhiệm vụ và ủng hộ cách mạng.

Lợi dụng tình hình dân đói, đau bệnh, địch cho 
tên  Đêm đại diện xã La Dạ, tên Diêm cảnh sát xã, bí 
m ật về các buôn dụ dỗ, lôi kéo trên 600 dân La Dạ và 
Tô" La về lại Bác Ruộng, nhưng ta phát hiện kịp thời, 
chặn diệt tên Diêm, bắn bị thương tên Đêm, đón 
đường giữ đồng bào lại, nhưng sau đó cũng có sô" người 
tìm đường lên Bảo Lộc.

Trong vụ xuân, đồng bào có cô’ gắng phát dọn đất 
ven hai bờ suôi trồng rau, sắn, bắp ngắn ngày; nay 
đang lo sản xuất vụ mùa, nhưng vì đói, đau bệnh kéo 
dài, sức khỏe giảm sút đã hạn chế đến sản xuất, và 
tham gia dân quân du kích, bô' phòng bảo vệ sản xuất, 
và bảo vệ căn cứ.

Đồng chí Hoàng nói tiếp: ba buôn Ten Làng, Tô" 
Nỡ, Núi Nhùm, xã Bờ Gia không chấp nhận lời khuyên 
của cán bộ “phải giữ thê" hợp pháp” tháng 2 năm 1960 
họ kéo nhau vào rừng sâu, núi cao, bô" phòng canh gác
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bảo vệ nhau, quyết chống không để địch dồn xuống 
bằng, nhờ vậy mà địch càn không gom được họ. Nếu 
lãnh đạo ta sứm chuvển thế đấu tranh bất hợp pháp cho 
dân thì không thể có tình hình tháng 5 năm 1960, địch
càn còn gom được hơn 2.000 dân.

Để tiếp tục phá khu tập trung đồng bào dân tộc, 
mở rộng căn cứ miền núi, tháng 8 năm 1961, Thường vụ 
Tỉnh ủy chủ trương đánh đồn Gia Bát hỗ trợ cho đồng 
bào nổi dậy phá khu tập trung Gia Bát trở về buôn làng 
cũ. Đêm 15 tháng 8 năm 1961, đặc công đánh diệt đồn 
Gia Bát làm chủ, thu vũ khí, nhưng khu tập trung không 
phá được, ngược lại có một số dân chạy lên Di Linh; sau 
đó địch đóng lại đồn giữ khu tập trung.

Hạ tuần tháng 8 năm 1961, tại buôn Xa Lôn, Tỉnh 
ủy họp kiểm điểm tình hình từ sau chiến thắng Hoài 
Đức và bàn công tác bốn tháng cuối năm. Hội nghị đánh 
giá tình hình miền núi: sau khi đưa dân về núi, đồng 
bào Cà Dòn cùng với so' còn ở lại và ba buôn của Bờ Gia, 
đời sông còn nhiều khó khăn, trận địch càn vào Con sỏ 
(từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 11 năm 1960) đã phá hơn 
một phần ba lúa rẫy, gặt và phá sạch lúa ruộng, làm 
cho đời sống nhân dân khó khăn thêm; nhưng ở đây 
nhân dân còn của ăn tích cực sản xuất, tham gia dân 
quân du kích, bố phòng. Tô' La, La Dạ, La Ngâu dân còn 
đói và đau bệnh kéo dài làm hạn chế sản xuất và tham 
gia công tác. Miền núi huyện Phan Lý và Tuy Phong sau 
khi đội võ trang công tác do đồng chí Nguyễn Định, ủy 
viên ban cán sự miền tây là đội trưởng bị tổn thất, chưa



1 2 2 LẺ VĂN HIẾN

CÓ cán bộ phụ trách, dân còn ở các khu tập trung. Các 
đội võ trang công tác tiến lên đường 20 có được bổ sung 
cán bộ, và phát triển tương đôi thuận lợi, đã bắt được 
liên lạc với đội võ trang công tác của Quảng Đức xuống 
bắc đường 20.

ở  đồng bằng diện võ trang tuyên truyền diệt ác 
được mở rộng, lực lượng võ trang của tỉnh cùng bộ đội 
địa phương huyện đánh được mấy trận tốt như: cải 
trang tập kích vào nha Thiện Phú và trụ sở xã Nhơn 
Thiện giữa ban ngày; trận đánh tiểu đội biệt kích và đại 
đội bảo an 442 ở Bình An (ngày 2 tháng 3 năm 1961) có 
ảnh hưởng chính trị rộng rãi trong nhân dân và trong 
hàng ngũ địch. Nhân dân phấn khởi, địch dao động 
nhất là tề xã và dân vệ. Nhưng nhìn chung địch vẫn 
kiểm soát, kìm kẹo khống chế nhân dân. Một số huyện 
và thị xã, cơ sở có được khôi phục, phát triển nhưng 
không đều, tương đối khá là Hàm Thuận, nam Hòa Đa, 
bắc Hàm Tân, mở được thế tranh chấp ở ấp Bầu Ruộng 
(xã Mương Mán). Rút được một sô' cơ sở, thanh niên 
thoát ly, xây dựng thêm một số tổ, đội công tác, trung 
bình mỗi đội ba, bôn người. Bộ đội địa phương huyện 
Hàm Thuận có một trung đội (thiếu) 18 người, Hòa Đa 
một tiểu đội 10 người, Miền A một tiểu đội 8 người, 
Hàm Tân một tiểu đội 10 người. Vùng chưa có cơ sở và 
cũng chưa có cán bộ phụ trách còn rộng như: từ Phú 
Long đến Mũi Né (của Miền A), từ Chợ Lầu đến Duồng 
(Hòa Đa) các huyện Phan Lý, Hải Ninh, Tuy Phong, các 
khu dinh điền của hai huyện Tánh Linh, Hoài Đức đều
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còn “trắng”. Đội công tác và bộ đội vào ấp ban đêm, 
phải rút ra rừng trước khi trời sáng, chưa bám được dân, 
chưa giải phóng được xã nào.

Đồng bằng là nơi đông dân nhiều của; địch đang ra 
sức vơ vét, bóc lột dân, bắt thanh niên đi lính. Mớ được 
vùng giải phóng đồng bằng, ta sẽ động viên được sức 
người sức của ở đây để phát triển nhanh lực lượng nhất 
là lực lượng võ trang, hạn chế được âm mưu vơ vét, bóc 
lột, bắt thanh niên đi lính của địch. Hội nghị đánh giá 
tình hình đã cho ta có thể mở vùng giải phóng ở đồng 
bằng, nên Tỉnh ủy hoàn toàn nhất trí với chủ trương. 
Còn mở ơ đâu và bằng cách nào mở ra và giữ được thì 
giao cho Thường vụ Tỉnh ủy nghiên cứu quyết định.

Thường vụ Tỉnh ủy chọn hai trọng điểm: thứ nhất 
là vùng Lê Hồng Phong; thứ hai là vùng bắc Hàm 
Thuận, trên đường sắt. Mở trọng điểm thứ nhất trước, 
tiếp theo mơ trọng điểm thứ hai, yêu cầu quét sạch bộ 
máy kìm kẹp của địch ơ thôn, xã; phát động quần 
chúng quyết tâm đứng lên giành và giữ quyền làm chủ. 
Lực lượng võ trang phải bám dân, bám địch, tập trung, 
phân tán linh hoạt, thực hiện tốt phương châm “lấy ít 
đánh nhiều”, “lấy chất lượng thắng số lượng“ kết hợp 
ba mũi giáp công “diệt địch để giành quyền làm chủ, 
giành quyền làm chủ để diệt địch”. ĐỔI tượng tác chiến 
là lực lượng kìm kẹp quần chúng và lực lượng bảo an cơ 
động đi giải tỏa, cứu viên, càn quét; tạo thế hỗ trợ cho 
nhân dân đấu tranh.
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Trọng điểm thứ nhất: lực lượng tham gia gồm: 
đơn vị 2-9 của tỉnh, ngày ra quân được 30 đồng chí, 
một phần ba là đặc công, hai phần ba là bộ binh, cùng 
bộ đội địa phương và các đội công tác hai huyện Hòa 
Đa và Miền A. Ban chỉ huy gồm ba đồng chí trong Ban 
quân sự tỉnh: Lê Văn Hiền, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng ban 
quân sự tỉnh là chỉ huy trưởng; hai đồng chí Nguyễn 
Thanh Đức, Nguyễn Hữu ích là chỉ huy phó. Đảng ủy 
gồm năm đồng chí, ba đồng chí trong Ban chỉ huy và 
Bí thư Ban cán sự Hòa Đa là Lê Thanh Hải (Mười 
Râu), Bí thư Ban cán sự Miền A là Nguyễn Ngô (Sáu 
Ninh) do đồng chí Lê Văn Hiền làm Bí thư.

Đêm 9 tháng 9 năm 1961, Ban chỉ huy cùng đơn 
vị 2-9 vượt đường 8, quốc lộ 1A, đến Triền dừng lại 
giấu quân nghỉ. Sáng ngày 10 tháng 9 năm 1961, tôi 
làm việc với anh Sáu Ninh và thượng úy Hồ Hồng 
(Mười Danh) phổ biến nhiệm vụ và bàn kê hoạch hợp 
đồng. Tối hôm đó chúng tôi cắt rừng ra Hòa Đa, lúc 
này vẫn còn giữ phương châm “đi không dâu, nấu 
không khói, nói đủ nghe”. Sáng 11 tháng 9, tôi làm 
việc với anh Lê Thanh Hải. Đế giữ bí mật, ở đây, bộ 
đội chưa được đi lấy nước, chỉ nhờ vào mấy phuy nước 
của huyện giấu lâu ngày trong rừng, nước đã ngả màu 
vàng đậm, hôi mùi lá ủ, để nấu ăn và uông.

Mở màn, đêm 12 tháng 9 năm 1961, đặc công đánh 
diệt gọn đồn Trường Bia - Lương Sơn, do một trung đội 
bảo an đóng giữ, thu toàn bộ vũ khí, bắt tù binh. Cùng 
lúc, bộ đội của tỉnh và bộ đội địa phương Hòa Đa tấn
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công vào ấp Lương Trung (xã Lương Sơn) đánh tan một 
trung đội dân vệ, truy bắt tề điệp, làm chủ ấp cho đến 
gần sáng. Cán bộ chia ra tập hợp dân từng nhóm nhỏ, 
giáo dục, xây dựng cơ sở mật tại chỗ. Vận động nhân 
dân ủng hộ và mua hơn một tấn gạo và thực phẩm, vận 
động chủ xe tải chở vào rừng, để bộ đội có ăn hoạt động 
dài ngày. Sáng ngày 13 tháng 9, địch cho đại đội bảo an 
cơ động huyện Hòa Đa lên thu dọn số lính chết, bị 
thương ở đồn Trường Bia, rồi cùng dân vệ theo dấu truy 
kích ta; 13 giờ địch xuống đến dốc Xe Lương, vọng gác 
bộ đội ta phát hiện địch trước. Ta chủ động triền khai 
chiến đấu. Bị đánh thiệt hại đau, địch phải tháo chạy. 
Bộ đội ta truy kích dịch hơn một ki-lô-mét, giải thoát 
được số đồng bào bị địch bắt, trong đó có đồng chí Tạo 
giao liên của huyện bị địch bắt trên đường đi công tác.

Nghe ta diệt đồn Trường Bia, đánh, truy kích địch 
ở Xe Lương, địch ở nha Thiện Phú1, và tề, vệ hai xã 
Nhơn Thiện, Thiên Nghiệp rút chạy về quận Hải Long 
(ở Mũi Né). Nhơn Thiện, và Thiên Nghiệp có 9 thôn: 
Hưng Long, Bình Nhơn, Bình Thiện, Bầu Thiêu, Rừng 
Ngang, Bầu Tàng, Bầu Me, Bầu Ron, Bầu Sen, được 
hoàn toàn giải phóng; huyện và bộ đội vào tiếp quản. 
Tối 13 tháng 9, ta tập hợp quần chúng làm mít-tinh 
tại xã Nhơn Thiện, mừng giải phóng. Sau đó, ta bô' trí 
cán bộ xuống từng thôn bám dân phát động quần chúng 
truy bắt tề điệp còn lẩn trôn, đưa đến chỗ tập trung

l.Thiện Phú là nha hành chánh.
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cải tạo. Tập hợp những gia đình có người làm cho 
địch, giải thích chủ trương, chính sách của M ặt trận 
dân tộc giải phóng, giao cho họ nhiệm vụ vận động 
người thân trở về với cách mạng. Tập hợp quần chúng 
giáo dục, tổ chức m ặt trận, các đoàn thể, tổ chức 
chính quyền tự quản, tổ chức thôn đội và dân quân du 
kích, khẩn trương huấn luyện và trang bị cho du kích, 
có kế hoạch hướng dẫn bô' phòng, canh gác báo tin, 
chông địch đột kích càn quét; vận động thanh niên 
tòng quân. Lực lượng võ trang có kê hoạch chông biệt 
kích, chông càn quét tái chiếm, làm nòng cốt cho 
nhân dân phát triển phong trào du kích chiến tranh, 
kết hợp ba mũi tấn  công địch giữ vùng giải phóng. 
Đồng thời có kế hoạch phôi hợp V Ớ I các đội công tác 
tấn công vào các ấp Long Phú, Long Hoa, Long 
Thạnh, Xa Ra, Tùy Hòa, B ầ j ó c , Lương Sơn... phát 
động quần chúng đưa lên thế tranh chấp tiếp tục võ 
trang tuyên truyền diệt ác phá tề làm lỏng rã kìm các 
ấp: Hiệp An, Hiệp Bình, Hiệp Hòa, Hiệp Thành (xã 
Hồng Thái) và các ấp xã Thiện Khánh.

Đêm 25 tháng 9, ta võ trang tuyên truyền vào 
Rạng, xã Thiện Khánh (nay là Hàm Tiến) đánh tan một 
trung đội dân vệ, sau khi được tuyên truyền giáo dục có 
hai dân vệ mang súng xin theo cách mạng. Sáng ngày 
26 tháng 9, địch dùng một đại đội bảo an quận Hải 
Long, một đại đội bảo an của tiểu khu và dân vệ theo 
dấu truy kích ta. Đúng 13 giờ trưa hôm ấy, địch đến ấp 
Bầu Tàng. Ta phát hiện địch trước, triển khai lực lượng
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chiến đấu; bị đánh thiệt hại, cả hai đại đội đều tháo 
chạy. Đêm 27 tháng 9, ta vào ấp Long Hoa (trên quốc lộ 
1A) trong lúc cán bộ đang giáo dục, phát động quần 
chúng, bộ đội gác trên đường phát hiện đoàn xe quân sự 
chở tiểu đoàn thủy quân lục chiến từ Nha Trang vào 
Phan Thiết để chuẩn bị đánh vào vùng ta mới giải 
phóng. Chúng tôi lệnh cho bộ đội để đoàn xe qua' gần 
hết. còn vài xe đi sau mới cho nổ súng, kết quả ta bắn 
cháy hai xe, diệt một trung đội. Ngày 4 tháng 10 tiểu đoàn 
thủy quân lục chiên cùng bảo an, dân vệ càn vào xã Thiện 
Nghiệp vùng mới giải phóng, tại bến Ngạch, bộ đội tỉnh 
và bộ đội địa phương Miền A đánh tiểu đoàn thủy quân lục 
chiến diệt gần 100 tên, địch phải rút bỏ cuộc càn, ta hy 
sinh hai đồng chí bộ đội địa phương do bắn nhầ: 1.

T a ’'sử dụng một sô’ cơ sở ở vùng giải phóng đi 
móc nôi và phát triển  một số cơ sở ở thôn Xuân Quang 
(Phan Lý) Chợ Lầu, Phan Rí, Duồng (Hòa Đa), Vĩnh 
Hảo (Tuy Phong).

Để phù hợp với khả năng quản lý của cán bộ và để 
sát dân, vùng mới giải phóng thành lập sáu xã: Hồng 
Thắng, Hồng Lâm, Hồng Chính, Hồng Trung, Hồng 
Thanh, Hồng Thịnh. Mỗi xã đều có chính quyền, các 
đoàn thể, công an, xã đội, mỗi xã có một đến hai tiểu 
đội du kích chiến đấu được huấn luyện và trang bị, và tổ 
chức dân quân rộng rãi. Quan hệ giữa vùng giải phóng 
và vùng địch tạm chiến giữ được bình thường.

Cuối tháng 9 năm 1961, Quân khu bổ sung cho



128 LẺ VĂN HIỂN

Bình Thuận một khung cán bộ đại đội 20 đồng chí do 
thượng úy Võ Hòa Tương làm đại đội trưởng, trung úy 
Trần Cung (tức Sung) làm chính trị viên. Vì trên căn cứ 
không có gạo nên giao liên đưa thẳng xuống chiến 
trường. Tại vùng mới giải phóng Ban quân sự chúng tôi 
nhập lực lượng bộ binh (529) của đơn vị 2 -9 vào khung 
cán bộ đại đội thành lập đại đội bộ binh thiếu mang tên 
đại đội Hoành Sơn. Tách trung đội đặc công thiếu (531) 
thành lập đơn vị riêng trực thuộc Ban quân sự tỉnh với 
tên gọi đơn vị Đại Dương. Cuối đợt hoạt động tân binh 
đã được huấn luyện cấp tốc, bổ sung cho đại đội Hoành 
Sơn đủ 130 người; do thượng úy Võ Hòa Tương làm đại 
đội trưởng, thượng úy Nguyễn Lâu làm chính trị viên. 
Bổ sung đồng chí Trần Cung về Ban cán sự Hòa Đa phụ 
trách quân sự; thượng úy Hồ Hồng bổ sung \ào Ban cán 
sự Miền A phụ trách quân sự. Bộ đội địa phương Hòa 
Đa và Miền A được bổ sung mỗi huyện một trung đội đủ 
30 người, các đội công tác cũng được bổ sung và thành 
lập thêm.

Ngày 6 tháng 10 đợt hoạt động trọng điểm thứ 
nhất kết thúc, kết quả ta diệt một đồn cấp trung đội, 
bức rút nha Thiện Phú và bộ máy tề hai xã; đánh thiệt 
hại 3 đại đội bảo an, một tiểu đoàn thủy quân lục chiến, 
đánh tan rã nhiều trung đội dân vệ, thu gần 100 súng. 
Võ trang tuyên tuyền nhiều lần vào 13 ấp, bắt giáo dục 
cải tạo hơn 100 tề, điệp, giải phóng hoàn toàn hai xã 
gần 10 ngàn dân, đưa lên tranh chấp bốn ấp hơn 5.000 
dân, phá lỏng rã kìm 9 ấp. Động viên trên 200 thanh
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niên tòng quân, đặc biệt mỗi thanh niên tòng quân khi 
lên đường được gia đình cho 20 ki-lô-gam gạo, hai bộ 
quần áo, một võng, một đôi dép cao su, một tấm ni lon 
che mưa, một nón, nhờ đó mà ta có điều kiện mở lớp 
huấn luvện tân binh ngay tại vùng mới giải phóng kịp 
bố sung quân sô cho các đơn vị võ trang và đội công tác. 
Toàn đợt chỉ hy sinh có hai chiến sĩ.

Chuyển qua trọng điểm thứ hai -  bắc huyện Hàm 
Thuận. Đợt này lực lượng tham gia có khá hơn, đại đội 
Hoành Sơn đầy đủ quân số’, đơn vị Đại Dương, bộ đội 
huyện một trung đội 18 đồng chí, các đội võ trang công 
tác, và đã có một sô’ kinh nghiệm. Ban chỉ huy gồm ba 
đồng chí trong Ban quân sự tỉnh: Lê Văn Hiền, Nguyễn 
Thanh Đức, Nguyễn Hữu ích. Đảng ủy ngoài ba đồng chí 
trong Ban chỉ huy còn có đồng chí Võ Khánh Tồn (Sáu 
Trung), Bí thư huvện ủy Hàm Thuận. Diện là vùng Tam 
Giác (Hàm Thuận) và vùng ven phía bắc thị xã Phan 
Thiết. Mở màn, đêm 10 tháng 10 đại đội Hoành Sơn và 
đơn vị Đại Dương tấn công các ấp Tân Lâm, 16, 18 ... 
trên đường 8 phía bắc chi khu Thiện Giáo, đánh tan lực 
lượng dân vệ và bộ máv tề, hỗ trợ nhân dân các ấp Phú 
Sơn, Phú Minh, Phú Điền, Phú Lập (xã Hàm Phú) và 
Hàm Trí bung về lại vườn đất cũ. Tiếp theo ta đánh địch 
phản kích từ chi khu Thiện Giáo (Ma Lâm) ra và từ tiểu 
khu lên. Vừa đánh địch phản kích, vừa tổ chức đánh phá 
các khu tập trung cỏ Mồm đưa dân về Đăng Gia, Hàm 
Cần; khu tập trung Gia Le (Láng Cốc) đưa dân về Đồng 
Tiên, đưa lực lượng võ trang lên đánh đồn Gia Bát và
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phá khu tập trung, nhưng khi bộ đội lên thì địch bỏ đồn 
rút chạy về Di Linh, ta phá đồn, phá khu tập trung Gia 
Bát đưa dân về xã Sơn Điền (nay thuộc huyện Di Linh, 
Lâm Đồng). Giải phóng ấp Long Hoa trên quốc lộ 1A 
giáp với xã Hàm Trí. Cũng như các xã vùng Lê Hồng 
Phong, nhân dân ờ đây sau khi về lại thôn xóm cũ họ 
tích cực đấu tranh vừa giữ thế hợp pháp, vừa bất hợp 
pháp, tham gia dân quân du kích, canh gác, bô* phòng 
thôn nào cũng thành lập chính quyền, mặt trận, các 
đoàn thể, thôn đội.

Như vậy là ta đã mở thêm vùng giải phóng bắc 
huyện Hàm Thuận gồm hai xã Hàm Phú, Hàm Trí; đưa 
ấp Bầu Ruộng tranh chấp lên giải phóng và thành lập 
xã Hàm Thạnh; phá ba khu tập trung đưa dân về miền 
núi xây dựng ba xã: Hàm Cần (thuộc Hàm Thuận) Sơn 
Điền, Đông Tiến, (Di Linh). Các xã giải phóng bắc Hàm 
Thuận nôi liền với các xã giải phóng ở Lê Hồng Phong. 
Nối liền vùng giải phóng đồng bằng với căn cứ miền 
núi; cắt đứt giao thông trên đường 8 từ Ma Lâm đi Di 
Linh (đường 20). ơ  diện, bộ đội địa phương huyện và các 
đội công tác liên tục võ trang tuyên truyền, diệt ác phá 
tề ở các xã Hàm Chính, Hàm Liêm, Mương Mán, Phú 
Hội và vùng ven phía bắc thị xã Phan Thiết. Chiều ngày 
17 tháng 10 đại đội Hoành Sơn đánh thiệt hại nặng 
một đại đội bảo an càn vào xóm Cà Gằng: đêm hôm đó, 
chúng tôi cho Đại Dương đánh thiệt hại nặng quận lỵ 
Hàm Thuận, (nằm ở phường Phú Trinh- Phan Thiết) 
buộc địch phải rút cuộc càn dài ngày ở vùng mới giải
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phóng. Đợt nàv ta động viên gần 300 nam nữ thanh 
niên thoát ly.

Đến thời điểm này, lực lượng thoát ly tương đối 
đông, mà lương thực thì thiếu, đồng bào miền núi vẫn đói 
kéo dài. Chúnơ tôi chủ trương đánh xe lửa để lấy lương 
thực, và cho cán bộ đi chuẩn bị chiến trường. Ngày 22 
tháng 10 năm 1961, chúng tôi sử dụng đại đội Hoành Sơn 
đánh đoàn tàu lửa từ Sài Gòn ra ở đoạn Suối Vận đi 
Mương Mán, diệt và bắt gọn lính hộ tống, thu nhiều lương 
thực, thuốc men. Nhờ đó kịp thời giải quyết lương thực 
cho các đơn vị và cơ quan, dành một phần cứu đói, cứu đau 
cho đồng bào can cứ. Trận này cũng kết thúc đợt hoạt 
động từ ngày 12 tháng 9 đến ngày 22 tháng 10 năm 1961.

Nhìn chung, qua 40 ngày hoạt động ở đồng bằng, 
quân và dân Bình Thuận đã diệt gọn 1 đồn cấp trung đội, 
đánh thiệt hại 4 đại đội bảo an, 1 tiểu đoàn thủy quân lục 
chiến, đánh thiệt hại nặng quận lỵ Hàm Thuận, bức rút 
nha Thiện Phú, đánh tan rã và tước vũ khí trên 20 trung 
đội dân vệ, .bắt cải tạo trên 200 tề điệp, thu trên 100 
súng, giải phóng chín xã đồng bằng khoảng hai vạn dân, 
phá ba khu tập trung đưa trên ba ngàn đồng bào dân tộc 
về núi, mở rộng vùng căn cứ, làm chủ đường 8 từ ki-lô- 
mét 25 đến ki-lô-mét 41 (Gia Bát) hình thành thế ba 
vùng rõ rệt: căn cứ giải phóng, tranh chấp, tạm bị chiếm. 
\ ung giải phóng đã có chính quyền, mặt trận, các đoàn 
thể, phát triển trên 200 du kích chiến đấu được huấn 
luyện và trang bị, các xã đều bắt đầu bố phòng, xây dựng 
làng, xã chiến đấu. Động viên hơn 500 nam nữ thanh
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niên thoát ly, bổ sung và phát triển thêm đội công tác; bổ 
sung cho bộ đội địa phương huyện và tỉnh. Kết thúc đợt 
hoạt động, ta đánh một đoàn tàu hỏa, diệt và bắt sống lực 
lượng hộ tống của địch, thu vũ khí và thu nhiều lương 
thực, thuốc men, v.v...

Tháng 11 năm 1961, quân khu chi viện một khung 
cán bộ đại đội thứ hai do đồng chí Tuy thượng uý làm 
dại đội trưởng, đồng chí Sơn trung uý làm chính trị 
viên. Trên cơ sở khung cán bộ này, ta bổ sung tân binh 
đã huấn luyện thành lập đại đội bộ binh thứ hai (thiếu) 
quân số’ 70 đồng chí, mang tên Lê Hồng Phong. Đại đội 
Lê Hồng Phong bố- trí đứng ở khu Lê Hồng Phong, hoạt 
động từ Miền A ra Hòa Đa, Phan Lý. Đại đội Hoành 
Sơn đứng ở Hàm Thuận hoạt động từ Hàm Thuận, ven 
thị xã Phan Thiết vào Hàm Tân, Tánh Linh.

Phát huy chiến thắng, tháng 11 và 12 năm 1961, 
đại đội Hoành Sơn và Đại Dương hoạt động vào bắc 
Hàm Tân cùng bộ đội địa phương và đội công tác mở 
vùng giải phóng Kim Binh, và vùng tranh chấp Tiến 
Lợi, Phú Sung.

Cuối năm 1961, cơ quan Ban quân sự tỉnh được 
thành lập, tôi (Lê Văn Hiền) Bí thư Tỉnh ủy kiêm Trưởng 
ban quân sự tỉnh, đồng chí Phạm Hoài Chương Phó 
trưởng ban quân sự phụ trách Trưởng ban chính trị; đồng 
chí Nguyễn Thanh Đức phụ trách Trưởng ban tham mưu, 
đồng chí Nguyễn Hữu ích phụ trách Trưởng ban hậu cần. 
Cơ quan đóng gần khu rẫy Mắc Cỡ, dưới đèo Nam.
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Chương 4

Ổìứmi tiff kiên ctrỸĩny

Giữa năm l961, dưới chân dãy núi Chư Yang Sin, 
khu vực hữu ngạn sông Krông Nô, thuộc B5 - nam Đắk 
Lắk, nơi đây được chọn làm căn cứ của cơ quan lãnh đạo 
Khu ủy khu Sáu đồng thời là chỗ đứng chân của Quàn 
khu ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu 6. Để giữ bí mật, cơ 
quan Khu ủy được đặt tên “Bác Tí” và cơ quan Quân khu 
là “Bác Sửu”. Hai cơ quan luôn luôn đóng cạnh nhau.

Cũng tại đây, vùng rừng Đăk Trêpun, đầu năm 
1962 vào dịp tết Nhâm Dần, giữa tiết xuân sang, chúng 
tôi họp Khu ủy mở rộng phiên đầu tiên để quán triệt 
nhiệm vụ chiến lược của Trung ương giao và xác lập thế 
trận đánh bại “quốc sách ấp chiến lược” của địch ở chiến 
trường rừng núi này.
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Anh Trần Lê, Bí thư Khu ủy chủ trì hội nghị. 
Tham dự phiên họp có các anh: Bùi Định (tức Nguyễn 
Mô, Tư Khiêm) Phó Bí thư Khu ủy, chính ủy Quân khu; 
Mai Dương (Sáu Xuân), Thường vụ Khu ủy, phụ trách 
tuyên huấn; Vũ Anh Ba, khu ủy viên phụ trách kinh tài; 
Lê Văn Hiền, khu ủy viên, Bí thư Tỉnh ủy Binh Thuận; 
Nguyễn Khắc Tính (Ba Bang) khu ủy viên, Bí thư Tỉnh 
ủy Quảng Đức; Nguyễn Văn Nguyên (Bern Đạo) khu ủy 
viên, chánh văn phòng Khu ủy.

Đại biểu Quân khu ủy có các anh: Y Blok Eban, 
Phó Tư lệnh quyền Tư lệnh Quân khu; Nguyễn Trọng 
Xuyên (Sáu H; sau là Sáu Phúc) Tham mưu trưởng; Phan 
Văn Hược (Mười Trung) Chủ nhiệm Chính trị; Trần
Phòng (Bảy Biên) Chủ nhiệm Hậu cần.

■ * !*?

Cấp tỉnh có các anh: Trần Đệ (Ba Công) Bí thư 
Tỉnh ủy Ninh Thuận; Tô Văn ơn (Sáu Ngô) Phó Bí thư 
Tỉnh ủy Khánh Hòa; Huỳnh Minh Nhựt (Huỳnh Trung, 
Bằng) Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Đức; Đào Tấn Ngoạn (Ama 
Lộc) Bí thư Tỉnh ủy B5 (nam Đăk Lăk); Ama Tranh, Bí 
thư B6 (Thị xã Buôn Ma Thuật); R’Chom Thép, Phó Bí 
thư Tỉnh ủy B3 (bắc Đăk Lăk).

Đầu năm 1963, Đại tá Nguyễn Minh Châu (Năm 
Ngà) cán bộ quân sự của cực Nam Trung Bộ trong kháng 
chiến chông Pháp, được Trung ương điều về khu Sáu, bổ 
sung vào Khu ủy, nhận chức Tư lệnh Quân khu. Và anh 
Nguyễn Gia Tú, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận cũng 
được bổ sung vào Khu ủy.
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Trở lại cuộc họp Khu ủy trên, tôi thấy trong lòng 
mình ấm áp giữa một tập thể cùng một chí hướng, một 
tấm lòng gánh vác nhiệm vụ của Đảng trên địa bàn 
khu Sáu này. Những ngày hội nghị, chúng tôi quây 
quần dưới những bóng cây kơnia, chụm đầu quanh tấm 
bản đồ trải rộng, cùng nghiên cứu tìm hiểu đặc điểm 
tình hình chiến trường và quán triệ t nhiệm vụ Trung 
ương giao. Khu Sáu nằm giữa khu Năm, bắc Tây 
Nguyên và Nam Bộ, rộng khoảng 36.000 ki-lô-mét 
vuông. Vùng rừng núi chiếm bốn phần năm diện tích, 
có những đỉnh núi cao ngất trời mây như ngọn Lang 
Biang, Chuyangxin. Vùng đồng bằng hẹp trải dài theo 
bờ biển, có nhiều con đường chiến lược quan trọng như 
đường số 1, đường sắt Bắc Nam, đường 14, đườns- 20. 
đường 21, đường 11. Trên dịa bàn khu, có thành phố 
Buôn Ma Thuột, Nha Trang, Đà Lạt, cảng Cam Ranh 
là những vị trí có tầm quan trọng. Cũng phải kể đến 
những con sông có lưu lượng nước lớn như sông La 
Ngà, sông Đồng Nai Thượng, sông Sêrêpok...

Vấn đề cơ bản cần quán triệt là: Nhận thức cho rõ 
vị trí chiến lược của khu Sáu, vì chiến trường này có tác 
dụng chia cắt địch khá lợi hai. nhâ't là chia cắt Sài Gòn 
với miền Trung và Tây nguyên, lại là địa bàn cao, dựa 
vào rừng núi hiểm trở nên có lợi thê đặc biệt làm bàn 
đạp để tiến công Sài Gòn từ nhiều hướng. Tiến hành 
xâm lược nước ta, trước kia thực dân Pháp và sau này 
đế quốc Mỹ đều tìm mọi cách để không chế địa bàn này. 
Binh lực chúng chốt ở đây thường là hơn lực lượng ta
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gấp nhiều lần.

Nhưng khu Sáu có những khó khăn phải ra sức 
khấc phục: đất rộng, rừng núi nhiều, dân ít và thira 
(khoang hơn một triệu người), gồm nhiều thành phần 
dân tộc. Trong những năm 1959, 1960, địch còn chuyển 
kh ang 50.000 dân các nơi đến thành lập các khu đinh 
diến Đời sống nhân dân, bộ đội gặp nhiều khó khăn 
mà trước hết là thiếu gạo, thiếu muối ăn, thiếu quân và 
cả vũ khí đạn dược để đánh giặc.

Lại còn những khó khăn khác, khu Sáu xa sự chỉ 
đạo của Trung ương cũng như Trung ương Cục. Mọi nẻo 
đường đến khu Sáu, ngoài Bắc vào, trong Nam ra, hành 
quân trên đường hiểm trở, xa xôi không phải chỉ tính 
một tuần, hai tuần, mậ phải tính đến một tháng, hai 
tháng. Đấy là chưa kể lúc chiến tranh ác liệt, chiến 
trường dễ bị chia cắt, trở thành “địa bàn độc lập” không 
nối được với miền Đông Nam Bộ và bắc Tây Nguyên.

Bấy giờ trong cuộc đôi đầu với đê quôc Mỹ và bè lũ 
tay sai -  một kẻ thù hung hãn nhất, xảo quyệt nhất, có 
tiềm lực quân sự, kinh tế  lớn nhất, đòi hỏi khu Sáu phải 
vươn lên về mọi mặt mới trụ vững và hoàn thành nhiệm 
vụ trên địa bàn chiến lược này. Chúng tôi nhất trí: cần 
phát huy cao độ tư tưởng tiến công, ý chí cách mạng, 
truyền thông tự lực tự cường của cực Nam Trung Bộ. Và 
cần xây dựng căn cứ vững chắc, tạo thêm lực lượng, ra 
sức tăng gia sản xuất, dự trữ lương thực: lúa, bắp, khoai 
lang và mì để chiến đấu lâu dài.
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Xét về tương quan địch -  ta, chúng tôi nhận thây 
sau thời kỳ đồng khởi, phong trào cách mạng khu Sáu 
đã tạo được thê dứng khá vững chắc. Nơi đây đã hình 
thành ba vùng chiến lược: rừng núi, đồng bằng và đô 
thị. Ta cũng đã xây dựng được cái thế ba vùng xen kẽ, 
hỗ trợ cho nhau khi tiến công địch; vùng căn cứ giải 
phóng, vùng tranh chấp và vùng bị chiêm.

Nhận định trên đâv được thể hiện rõ nét khi nhìn 
vào nam Tây Nguyên, ơ  đây trước là vùng trăng, ta mới 
mở ra sau thời kỳ đồng khởi. Đến cuối năm 1961, nam 
Tây Nguyên đã xây dựng được nhiều cơ sở vững chắc. 
Vùng làm chủ ở bắc đường 21 có 300.^00 dân, ở nam 
đường 21 có 50.000 dân. Một số buôn, làng giải phóng 
đang chuvển lên thế làm chủ, và tuy là bước đầu, nhưng 
ta đã huy động được sức người sức của phục vụ cho 
kháng chiến. Đây là bước phát triển đáng mừng mà 
hình ảnh tiêu biểu là vùng căn cứ Đăk Trêpun -  Yong 
Hát. Chính vì vậy, những ngày họp Khu ủy ở đây đã để 
lại trong tôi những kỷ niệm sâu sắc về chiến trường khu 
Sáu kiên trung.

Đăk Trêpun - Yong Hát là vùng căn cứ của Khu ủy 
và Quân khu ủy. Trên vùng đất này, một dãy núi điệp 
trùng, sừng sững, rất hiểm trở, bình độ cao hơn mặt 
biển 2.000 mét. Buổi sáng sương mù và hơi đá phủ 
trắng xoá, nhiều lúc tưởng con người như trôi bập bềnh 
giữa biển mây. Buổi trưa, lúc mặt trời đứng bóng thì 
nóng như thiêu đốt. Ban đêm sương muối xuống đậm 
đìa, khí lạnh tê buốt, phải treo võng xung quanh đống
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lửa hoặc nằm úp thìa trên lá ủ, truyền cho nhau hơi ấm.

“Đại bản doanh” của Khu ủy, Quân khu ủy là 
những cái chòi không phên, không vách dựng ớ đầu 
nguồn các khe suối nhỏ. Bàn làm việc và ghế ngồi, làm 
bằng những thanh nứa buộc bằng sợi dây rừng. Theo 
đường chim bay, căn cứ này cách sào huyệt địch ở Lắk, 
Buôn Ma Thuật, Đà Lạt hơn một buổi đường. Nếu theo 
đường 21 kép, chúng có thể cơ động tiến hành càn quét 
khá nhanh. Tuy vậy, giặc chưa đủ các yếu tố để hành 
quân sâu vào vùng căn cứ của ta lúc này.

Mùa xuân đã đến -  xuân Nhâm Dần 1962, tết 
này gia đình “Bác Tí”, “Bác Sửu” tổ chức ăn tết cũng 
khá thịnh soạn. Mùng 1 tết, được ăn ba bữa cơm 
không độn. Thức ăn có cá sông Krông Nô và thịt nai 
rừng xào với cải bẹ trắng, bẹ xanh do anh em trồng. 
Lại có bánh kẹo, thuốc lá thơm đồng bào gởi cho. Mỗi 
người còn được một đòn bánh tét gói rất khéo tay. 
Ngày mồng 2, mồng 3 được ăn một bữa cơm, còn lại là 
một bữa bắp ăn với muôi ớt và măng rừng. Ăn tết 
xong, lại lo đi tải lương thực, thực phẩm -  chủ yếu là 
gạo, bắp và muôi đê chuẩn bị cho lâu dài.

Lúc bấy giờ, mỗi lần về họp, chúng tôi đều thầm 
cảm ơn dòng sông Krông Nô -  một dòng sông đẹp, nước 
trong veo, loang loáng một màu xanh chỗ đậm chỗ nhạt, 
uyển chuyển lượn theo chân đèo, vách núi và còn mang 
nét hoang sơ. Hình như chưa có ai buông câu, thả lưới, 
nên cá nhiều và rất dạn người. Từng đàn cá chép, cá
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nheo bơi lội tung tăng. Mỗi mẻ lưới thả xuống, lúc kéo 
lên đều khá nặng tay. Do vậy, lượng cá phơi khô dự trữ 
được rất nhiều. Cùng với cá khô còn có thịt rừng phơi 
khô đủ loại, nhiều nhất là voi, min, nai, đỏ. Ngoài ra 
còn có các thứ rau rừng, đây là nguồn thực phẩm dồi 
dào quanh năm.

Từ mùa hè năm 1961 đến mùa thu năm 1962, có 
thể nói thời gian này đời sông ở chiến trường tương 
đôi dễ chịu. Chúng tôi được Trung ương giao nhiệm vụ 
đón luật sư Nguyễn Hữu Thọ từ Phú Yên về căn cứ 
Miền nhận chức Chủ tịch Mặt trận dân tộc giải phóng 
miền Nam V iệt Nam. Hôm Luật SƯ đến, ông mặc bà 
ba đen, đội mũ tai bèo, chân đi dép cao su, tay chống 
gậy mây. Nhìn ông giản dị như một cán bộ đang hoạt 
động nơi chiên trường, tấ t cả anh em chúng tôi đều có 
cảm tình.

Do vừa mới thoát cảnh ngục tù của Mỹ - Diệm, 
nên luật sư còn yếu. Để bảo đảm sức khỏe của ông, anh 
em đã khéo bố trí phương tiện: đường bằng thì đi ngựa, 
đường dốc thì nằm võng. Giữa núi rừng của căn cứ khu 
Sáu này, chúng tôi đã mời luật sư ăn những bữa cơm 
với canh cải, thịt rừng, có bữa ăn bắp nếp. Thật là đơn 
sơ mà ấm cúng, giản dị mà thân tình. Sau này gặp lại 
Luật sư ở Thủ đô Hà Nội và Thành phô' Hồ Chí Minh, 
ông xúc động nhắc lại những kỷ niệm cũ ở chiến 
trường nam Tây Nguyên.

Cuộc họp Khu ủy mở rộng đầu tiên kết thúc.
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Chúng tôi chia tay nhau trở về những địa bàn chiến đấu 
được phân công với quyết tâm mới. Nhiệm vụ đã được 
khẳng định rõ ràng: tiếp tục mở rộng phong trào vào 
vùng sâu nam Tây Nguyên, xây dựng và củng cố nam 
Tây Nguyên vững mạnh, bảo đảm hành lang chiến lược 
thông suốt, đồng thời tiếp tục phát triển xuống đồng 
bằng tạo thê liên hoàn vững chắc giữa đồng bằng và 
miền núi nhằm mục tiêu đánh bại “quốc sách ấp chiến 
lược” của địch. Cuộc đấu tranh chắc chắn còn nhiều khó 
khăn, gian khổ, nhưng đã có cơ sở để cho chúng tôi tin 
là có khả năng đẩy phong trào tiến lên đúng như ý đồ 
chỉ đạo của Trung ương.

Theo đường Quảng Đức xuống Kin Đạ, Lâm Đồng, 
tôi về căn cứ Bình Thuận ở vùng Ara Xalôn. Năm ấy, 
ở Bình Thuận mùa mưa đến sớm. Mới tháng tư, tháng 
năm mà các sườn núi đã phủ cỏ xanh non. Từng bầy 
chim bay liệng, hót líu lo khắp cánh rừng. Địch đang 
phải đôi phó ở đồng bằng, nên mức độ đánh phá có 
giảm, chúng tôi bàn với nhau: phải tranh thủ xây dựng 
căn cứ để mở rộng phong trào đồng bằng và góp phần 
chi viện cho nam Tây Nguyên. Cần chú trọng xây 
dựng lực lượng võ trang và bán võ trang với mức độ và 
tình hình cho phép. Còn phải đẩy mạnh việc tăng gia 
sản xuất, ơ  chiến trường này, phải luôn luôn nghĩ đến 
việc tích trữ lương thực, vì một lẽ đơn giản là “Thực 
túc binh cường” có đủ gạo ăn mới nói đến xây dựng 
phát triển  lực lượng ngày càng lớn.

Hướng đi đã vạch, nên từ Ara Xalôn các cơ quan



'O àng đất Uìên trang 141

của tỉnh triển khai xuống vùng Mắc Cỡ — tức thôn Hải, 
thôn Thuận thuộc đông Tánh Linh giáp với Hàm Cần, 
tây Hàm Thuận (nay là Hàm Thuận nam) nằm dưới đèo 
Nam. Đất vùng này rất tốt, vỡ đất trồng, chẳng mấy 
chốc đã biến thành rẫy lúa, nương ngô, vườn rau xanh 
mướt. Gần đấy, có một khu rừng bằng phang, một cây 
chò cao vút, tán lá tỏa rộng bên cạnh đường giao liên. 
Có chiến sĩ nào đã khắc vào thân cây một khẩu hiệu 
ngắn gọn, sắc như nét dao: đả  đ ảo  Mỹ -  D iệm ỉ về sau 
này, đã thanh thói quen, cán bộ chiến sĩ thường gọi là 
“cây đả đảo”. Khẩu hiệu đó đi vào lịch sử chống Mỹ của 
quán và dân Bình Thuận như một điểm chuẩn ở căn cứ 
miền núi phát triển xuống đồng bằng.

Lúc này, vùng găn cứ Bình Thuận trở thành một 
trung tâm kháng chiến sôi nổi. Bên cạnh Tỉnh ủy, có 
Ban quân sự tỉnh cùng các cơ quan chuyên môn: tham 
mưu, chính trị, hậu cần, an ninh, kinh tài, hành lang, 
xưởng quân giới, xướng dệt, nhà in, bệnh xá cùng đóng 
trong vùng này. Đường hành lang ngược xuôi tấp nập, 
nhất là ban đêm. Trên đường đông nhất là nữ thanh 
niên, họ từ đồng bằng lên tham gia phục vụ cách mạng.

Trên bước đường đi lên của Bình Thuận phải kể 
đến đại đội bộ binh Hoành Sơn và đại đội đặc công 
Đại Dương, là hai đơn vị bộ đội tập trung đầu tiên của 
Bình Thuận phát triển từ đơn vị vũ trang 2-9 bé nhỏ 
ra đời từ ngày 2 tháng 9 năm 1959, với khung chỉ huy 
là các đồng chí cán bộ nòng cốt cũ của Trung đoàn 812 
ơ lại và từ miền Bắc trở về. Với hai cái tên Hoành
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Sơn và Đại Dương, chúng tôi muốn nói lên một hàm ý: 
Chiến sĩ vũ trang cách mạng Bình Thuận tung hoành 
giữa núi cao và biển cả, không sợ đèo cao, dóc thẳm, 
sóng to, gió lớn.

Cùng với việc xây dựng lực lượng tập trung tỉnh, 
chúng tôi đã chăm lo xây dựng bộ đội địa phương 
huyện và du kích xã -  mỗi huyện có một đến hai trung 
đội, đại đội, có huyện hai đại đội, mỗi xã giải phóng 
có từ một đến hai tiểu đội du kích và dân quân rộng 
rãi; vùng tranh chấp, vùng kìm thì tổ chức du kích, tự 
vệ mật. Nhờ vậy, trên địa bàn khu Sáu - Bình Thuận 
là một trong những tỉnh đã hmh thành ba thứ quân 
tương đôi hoàn chỉnh đều khắp; và tuy vùng giải 
phóng căn cứ, địch dùng phi pháo bắn phá, B52 rải 
thảm , rải chất độc hóa học phá hoa màu, dùng cơ giới 
càn quét xúc dân, có lúc dân vùng giải phóng bị gom 
hàng chục ngàn người, nhưng vùng giải phóng vẫn giữ 
vững và ngày càng được mơ rộng. Trong tay có lực 
lượng, chúng tôi liên tiếp mở những đợt hoạt động tập 
trung, tiêu hao, tiêu diệt nhiều sinh lực địch; võ trang 
phá ấp, phá kìm ỏ vùng địch kiểm soát, đánh địch càn 
quét, gom dần ớ các vùng ta làm chủ. Trên các hướng 
trọng điểm, bộ đội tập trung của tỉnh đánh được 
những trận tiêu diệt tốt, có tác dụng làm đòn bẩy cho 
phong trào du kích chiến tranh và hỗ trợ tốt cho 
phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng.

Đánh vào giao thông của địch là những đòn đánh 
hiểm của bộ đội Bình Thuận. Tuyến đường sắt giữa
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Mương Mán -  Sông Phan xuyên qua nhiều khu rừng, 
địch đã giăng một hệ thông bảo vệ khá dày, và hàng 
ngàv đều có lính tuần tiễu, hộ tống bằng xe nồi đồng. 
Loại xe này còn được gọi là bù lu Mã Lai do đế quốc 
Anh chế tạo (đã một thời họ sử dụng để chống du kích 
Mã Lai), nay được Mỹ đưa vào miền Nam Việt Nam để 
bảo vệ những đoàn tàu vận tải quân sự trên đường sắt. 
Xe có lớp vỏ bảo vệ dày, trang bị hỏa lực mạnh, sức cơ 
động nhanh, không phát ra tiếng động lớn như xe lửa, 
với đội hình mỗi tốp ba chiếc, đi cách nhau khoảng 100 
mét. chúng thực sự là những công sự lưu động vững chắc 
làm nhiệm vụ hộ tống rất có hiệu lực.

Chúng tôi quyết đánh tuy chưa có kinh nghiệm, 
nhưng cần phải bẻ gãy thủ đoạn chiến thuật lợi hại này 
của địch, và nếu đánh tốt, thì đây là nguồn tiếp tế  lương 
thực, vũ khí địch cho ta. Trận đánh xe nồi đồng đầu tiên 
diễn ra ngày 29 tháng 3 năm 1962 tại khu vực Giếng cỏ 
đoạn đường sắt Mương Mán - Ma Lâm. Kết quả ta diệt 
một chiếc, bắn bị thương một chiếc khác. Chiếc này cùng 

' với chiếc còn lại bắn xối xả để chạy thoát. Hơn hai tháng 
sau đó, ta đánh trận thứ hai vào ngày 5 tháng 6, tại khu 
vực Suối Vận, đoạn Sông Phan -  Mương Mán. Trận này 
tuy diệt được ít sinh lực địch, nhưng thu được nhiều vũ 
khí, đạn dược, lương thực địch chở trên đoàn tàu. Dân 
công ta huy động quá ít nên vận chuyển không hết.

Hai trận ra quân đầu tiên đã cho chúng tôi một số 
kinh nghiệm để hạ quvết tâm đánh một trận tiêu diệt 
thứ ba. Ngày 22 tháng 6 nàm 1963, một trận phục kích
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được bô" trí ở một địa hình có lợi thế. Dân công phục vụ 
trận này tới 500 người, phải huy động tất cả cán bộ, 
nhân viên cơ quan. Khi đoàn tàu quân sự địch lù lù lọt 
vào trận địa, đồng chí Tự, cán bộ công binh xưởng Cao 
Thắng cho nổ mìn. Một bựng khói lửa bùng lên bao 
phủ đoàn tàu. Đại liên, trung liên, súng trường của ta 
bắn xối xả. Ba chiếc xe nồi đồng nằm chết dí trên 
đường. Đoàn tàu địch chơ rất nhiều gạo, bột mỳ, bột 
sữa, bắp hạt, đậu nành, thuốc tây, bông băng, bia, nước 
ngọt, có đên hàng trăm tấn. Chúng tôi bố trí chặn viện 
hai đầu để đoàn dân công thu chiến lợi phẩm. Vì sô’ 
chiến lợi phẩm quá nhiều, chúng tôi phải cho liên lạc 
chạy hỏa tô’c về Hàm Thạnh huy động xe bò, xe trâu ra 
tận trận địa thu dọn chơ về căn cứ. Chỉ một trận này, 

úng tôi đủ ‘‘trang trả i” lương thực, thực phẩm cho lực 
lượng vũ trang toàn tỉnh trong ba tháng.

Xe bù lu Mã Lai hết tác dụng. Địch sử dụng lại xe 
lửa bọc thép như thời kỳ Pháp để hộ tống các đoàn tàu 
chơ hàng, loại xe này còn gọi là Raphano 1, bộ đội ta 
đặt tên là” Xe lửa một”, xe ngắn, có bốn toa bọc thép 
(Vagon escorte) quân sô’ là một đại đội giao thông thiết 
lộ, trang bị mạnh (trong kháng chiến chống Pháp chúng 
tôi chưa đánh được loại xe này). Sau hơn bốn tháng 
nghiên cứu, ngày 30 tháng 10 năm 1963, chúng tôi đánh 
diệt được “Xe lửa một” hộ tông bốn đoàn tàu chở hàng 
từ Sài Gòn ra. Sau gần 30 phút chiến đấu quyết liệt, ta 
đánh hỏng đầu máy, đánh bung các toa xe, diệt 80 tên, 
bắt sông 6 tên, thu 80 súng có tám đại liên, một cối 81,
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một cối 60, còn là trung liên, tiểu liên, súng trường, 
nhiều đạn và chất nổ, có trên 200 đạn cối, nhiều quân 
trang, quản dụng và lương thực. Từ đó “chiến thuật xe 
nồi đồng", “xe lửa boc thép" bị loại hẳn và xe lửa của 
địch cũns ngừng vận chuyển. Ta hoàn toàn làm chủ 
đoạn đường sát Gia Huynh -  Sông Mao cho đến ngày 
miến Xam hoàn toàn giải phóng.

Đánh địch ở đồng bằng Bình Thuận vào thời kỳ 
nàv còn có một trận then chôt nữa cũng thật đáng ghi 
nhớ, ấy là trận tiêu diệt chi khu quận lỵ Hàm Tân. 
Tháng 8 năm 1962, Thường vụ Tỉnh ủy chủ trương mở 
đưt hoạt động ở miền Trung huyện Hàm Tân để phá ấp 
chiên lược, mở phong trào. Mục tiêu là diệt chi khu quận 
ly Ham Tán, diệt bộ máy kìm ở các ấp chiến lược, diệt 
viện auân từ tiểu khu Bình Tuy lên, hỗ trợ cho quần 
chúng nổi dậy đấu tranh. Lực lượng tham gia gồm: hai 
đại đội bộ binh Hoành Sơn (486) Lê Hồng Phong (489) 
và đơn vị đặc công Đại Dương (481) của tỉnh cùng với 
đại đội bộ đội địa phương (460) của huyện. Ban chỉ huy 
gồm: Lê Văn Hiền, trưởng ban quân sự làm chỉ huy 
trưởng; ủy viên ban quân sự Nguyễn Thanh Đức; tham 
mưu trưởng Nguyễn Cang. Cuộc hành quân vào đợt hoạt 
động này rất gian khổ, cả buổi chiều và suốt một đêm đi 
giữa mưa gió, vượt qua đường sắt, quốc lộ 1A, đường 
ruộng trơn như đổ mỡ, mương, suối, sình lầy ngập tới 
bắp chân. Đồng chí Nương, giao liên dẫn đường bị nước 
ăn chân nặng phải khiêng ngồi trên võng chỉ đường cho 
tố trinh sát di trước, một số khác chân cũng bị loét
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nặng phải nhờ đồng đội dìu theo để khỏi bị rớt lại, 
quyết cùng tham gia trận đánh quan trọng này. Vì vậy 
mà cuộc hành quân bị chậm lại, dù trời đã hừng sáng 
mà mới chỉ vượt qua được quốc lộ 1, đoàn quân chưa vào 
hết trong rừng.

Chi khu Hàm Tân là cụm cứ điểm tương đối lớn, 
lại ở vùng sâu dưới quốc lộ 1 gần biển, địch có nhiều lợi 
thê về phòng thủ và chi viện khác với các cứ diêm ở 
vùng rừng núi hẻo lánh xa xôi. Phải đánh như thế nào 
để bảo đảm bất ngờ, nhanh gọn, chắc thắng với kẻ địch 
cô thủ trong công sự vững chắc, được phi pháo các nơi 
chi viện, địa hình xung quanh lại trông trải. Muốn vậy, 
cần có thời gian chuẩn bị và cũng cần để bộ đội nghỉ vài 
hôm cho lại sức. Phải tìm ra một cách đánh thích hợp 
để bảo đảm khi nổ súng là thắng lợi nắm chắc trong 
tay. Sau khi nghiên cứu, chúng tôi quyết định phải lợi 
dụng khoảng thời gian ngắn ngủi địch tắt điện, toàn chi 
khu chìm trong bóng tối, ta tranh thủ bí mật cắt rào, gỡ 
mìn tiếp cận rồi hành động chớp nhoáng, tiến công 
quyết liệt với tinh thần dũng cảm và ý thức hiệp đồng 
thật chặt chẽ.

Lực lượng tham gia trận đánh, gồm đặc công 481 
và một trung đội của 486 đều quán triệt và thông suốt 
với cách đánh này. Đối với người chỉ huy trận đánh và 
tham mưu trưởng cùng đi, thì đây là những giờ phút 
sung sướng nhất. Bởi không có gì hạnh phúc bằng trước 
giờ xung trận, trí tuệ và quyết tâm của tập thể được 
phát huy cao độ, những thắc mắc, phân vân được giải
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quyết triệt để, mỗi người bước vào trận đánh gay go ác 
liệt với tư thế thanh thản, nhẹ nhàng.

Đêm ấy, 4 tháng 8 năm 1962, mưa rơi, gió lạnh, 
mây đen nghịt bầu trời. Đèn điện phụt tắt, bóng đêm 
sập xuô'ng thêm, trời tối mịt mùng. Quân ta bất ngờ 
đồng loạt nể súng, vừa bắn vừa xông vào những điểm 
đã chọn. Địch hoảng hốt, náo loạn không kịp đối phó. 
Sau 28 phút chiến đấu, ta làm chủ trận địa, liên lạc 
đưa tôi và đồng chí Cang vào đồn. Trong lúc dân công 
chưa vào kịp, bộ đội vừa giải quyết thương vong vừa 
thu chiến lợi phẩm. Trận này ta diệt 136 tên địch, bắt 
sông 9 tù binh, diệt gọn một đại đội bảo an, một trung 
đôi dân vệ, một sô" bọn nguy quyền đầu sỏ ác ôn, thu 
trên 100 súng các loại, một máy 15W, hai Ragono, 6 
máy bộ đàm PRC 10 Mỹ mới trang bị cho ngụy. Phía ta 
hy sinh hai đồng chí, bị thương nhẹ ba. Trong ngọn lửa 
bô"c cháy ngùn ngụt, bộ đội ta nhanh chóng thu dọn 
chiến lợi phẩm. Cách mạng còn nghèo, mỗi cây súng, 
băng đạn thu được đều phải tính bằng giá máu của cán 
bộ, chiến sĩ ta. Vì thế mà, từ chỉ huy cao nhất đến 
người chiến sĩ đều cô" sức mang vác hết chiến lợi phẩm. 
Nhanh chóng rút khỏi trận địa, người nào người nấy 
đều mang vác nặng. Khi lui quân, ta cho một trung đội 
bộ binh ém lại trong chi khu. Mờ sáng, đại đội biệt 
kích do tên Tâm Bô chỉ huy đi lùng bên ngoài tưởng bộ 
đội ta rút hết, mò vào bị ta  tiêu diệt thêm một sô", bọn 
sông sót tháo chạy tán loạn.

Cùng trong đêm, phối hợp với tấn công chi khu,
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một trung đội của đại đội 460 bộ đội địa phương huyện 
tấn công đồn dân vệ xã Tân Hiệp (nay là Tân Thuận) 
gây cho địch một số thương vong. Một trung đội khác 
của 460 cùng du kích xã tấn công khu dồn dân Văn Mỹ, 
diệt và đánh tan rã bộ máv kìm kẹp, giải phóng gần 
2.000 dân, đưa 600 dân về xây dựng căn cứ giải phóng ờ 
gần núi Bà Đặng, nối liền với xã giải phóng Kim Bình.

Sáng ngày 5 tháng 8 năm 1962, dưới sự chỉ huy 
cua đồng chí Nguyễn Thanh Đức, đại đội 489 tăng 
cường một trung đội của 486 tổ chức phục kích ở Hiệp 
An (Bầu Dòi). Hơn 8 giờ, viện quân của tiểu khu Bình 
Tuy lên lọt vào trận địa phục kích, ta diệt gần 100 
tên, số sông sót tháo chạy về lại tiểu khu, mãi tới 
chiều tối hôm ấy, viện quân của tiểu khu mới đến được 
Hàm Tân để giải quyết hậu quả.

Đêm ngày 5 tháng 8, lực lượng võ trang của ta vào 
các ấp của xã Tân Hiệp, tập họp quần chúng mít-tinh 
mừng chiến thắng và vận động quần chúng phá banh 
các ấp chiến lược, ở  đây, tôi nhờ cán bộ địa phương dẫn 
tới nhà mẹ vợ anh Nguyễn Minh Châu. Tôi đến thăm và 
chuyển nguyện vọng của vợ chồng anh Châu xin bà cho 
chúng tôi dẫn hai con trai của anh chị lên căn cứ gặp 
cha, nhưng bà cụ giấu không cho gặp.

Phát huy thắng lợi, trong đợt này kết hợp với hoạt 
động võ trang, quần chúng nổi dậy phá banh nhiều ấp 
chiến lược, giải phóng gần 2.000 dân Văn Mỹ, mở vùng 
tranh chấp mới ở ba xã Tân Hiệp, Tam Tân và Hiệp An.
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Phong trào Bình Thuận đang có đà tiến về phía 
trước. Trong bước đi lên ấy, không thể không nói tới 
xưởng quân giới Cao Thắng. Cơ ngơi không lớn, công 
nhân không nhiều, máy móc còn thô sơ, nhưng với tinh 
thần lao động sáng tạo, xưởng đã cung cấp được nhiều 
loại vũ khí thỏ sơ cho phong trào chiến tranh du kích 
như: lựu đạn, m ìn muỗi, đ ạp  lôi, trái nổ. ơ  đâu có bom 
không nổ, pháo tịt ngòi là anh em xông tới đem về. Mỗi 
lần thăm xưởng, tôi càng xúc động, thấu hiểu thêm giá 
trị những giọt mồ hôi lao động của anh em. Lò rèn lửa 
đỏ rực cháv, máy tiện hối hả quay vòng, tiếng búa kêu 
chan chát. Không có máy phát động lực, tất cả đều làm 
bằng tay. Giữa rừng sâu, sức lao động của anh em đổ ra 
đã góp phần làm nên chiến thắng. Tôi đặc biệt cảm 
kích và nhớ ơn các liệt sĩ đã ngã xuống trong công việc 
đầv hiểm nguy khi cưa bom lấy thuốc nhồi vũ khí tự tạo. 
Có những trường hợp bất thần bom nổ, thân thể anh em 
tan biến, không sao nhặt được xác để quy tụ về nghĩa 
trang liệt sĩ.

Xưởng dệt nằm heo hút một góc rừng sâu, với vài 
ba cái xa quay, năm bảy cái khung cửi nhỏ, lạch xạch, 
lách cách đơn điệu, âm thầm giữa tiếng gió xào xạc với 
tiếng suôi chảy gần xa. Từ nguyên liệu là bông xơ trồng 
trên rẫy kéo thành sợi, dệt ra vải hoàn toàn bằng thủ 
công, sản phẩm chỉ là những chiếc khăn, tấm áo tuy 
chưa đẹp nhưng ấm áp tình người.

Ban tuyên huấn Tỉnh ủy có trong tay xưởng in chữ 
chì. Kỹ thuật còn thô sơ, lạc hậu, nhưng vẫn in báo,
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truyền đơn, lại in cả sách nữa. Những ấn phẩm này góp 
phần đắc lực vào việc tuyên truyền, giáo dục đường lối, 
chính sách của Đảng trong nhân dân.

Đôl với xây dựng căn cứ, ngoài lương thực, muối 
là mặt hàng chiến lược có ý nghĩa sông còn. Thiếu 
muôi, lạt muôi, đồng bào các dân tộc bị đủ các thứ 
bệnh: mờ mắt, mỏi gối, phù chân, bướu cổ, v.v... Các 
em nhỏ nhiều khi khóc th ét lên, không đòi bú, đòi ăn, 
mà chỉ đòi muôi. Thiêu muôi đồng bào phải dùng tro 
tranh thay vào hoặc nấu canh bằng lá đu đủ để nuốt 
đắng cho đỡ nhớ mặn.

Cuối năm 1962, “vấn đề muôi” trở nên cấp bách. 
Tôi trao đổi với anh Sáu Tú - Phó Bí thư Tỉnh ủy, tổ 
chức một cuộc hội nghị bàn giải quyết việc này. Do địch 
kiểm soát gắt gao, cơ sở của ta trong các ấp chiến lược 
không đủ sức cung cấp muối ra cho cả căn cứ. Hội nghị 
bàn mãi mà vẫn chưa tìm được lối thoát. Cuôl cùng thì 
chúng tôi cùng đều nghĩ đến biển. Nước biển với độ mặn 
cao có thể nấu thành muối nhanh. Ta có vùng biển giải 
phóng ở Hàm Tân, Khu Lê. Hội nghị giao cho đồng chí 
Ba Bình, Bí thư huyện ủy Hàm Tân phu trách việc nấu 
nước biển ra muối cung cấp cho hai huyện Hoài Đức, 
Tánh Linh. Đồng chí Lê Thanh Hải, Bí thư huyện Hòa 
Đa chịu trách nhiệm cung cấp cho đồng bào Di Linh. 
Tuy nhiên, biện pháp này chưa phải có hiệu lực ngay tức 
khắc đối với nạn đói muôi đang diễn ra hết sức ngặt 
nghèo. Không còn cách nào khác, chúng tôi phải tính 
đến cách đánh địch để lấy muối trong kho tại đồng
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ruộng muối của chúng. Đại đội Hoành Sơn được giao 
nhiệm vụ nặng nề, khó khăn là bảo đảm an toàn cho 
đoàn quân vào Sở muôi Phan Thiết để lấy muối. Đoàn 
quân làm nhiệm vụ đông tới 1.200 người, cả bộ đội, dân 
quần, du kích, cán bộ cơ quan và đồng bào căn cứ. Vũ 
khí không I_hỉ co sung, lựu đạn, mà còn có gùi mây, 
bồng vải đeo sau lưng. Cuộc hành quân giữa mùa khô. 
Bầu trời cao, sáng, thỉnh thoảng vài ba trái pháo sáng 
phụt lơ lửng trên không. Dưới ánh pháo sáng, những 
đống muối cao nghêu, trắng bạc nổi lên như những quả 
núi. Với lòng dũng cảm và sự thèm khát muôi, được bộ 
đội yểm trợ, đồng bào ta nhất là bà con người dân tộc, 
hết sức nhanh nhẹn xúc muôi đầy gùi, đầy bồng, đầy xà 
bớ1, lại còn lấy khăn túm lại từng túm buộc lên gùi, 
quấn ngang hông. Trên đường về mang nặng, nhưng ai 
nấy hối hả cất bước, mong sao đưa được muối về Lấn căn 
cứ an toàn. Hai tháng sau, chúng tôi tổ chức đi lấy 
chuyến muối thứ hai, kết quả mĩ mãn. Tính chung cả 
hai chuyên, vùng căn cứ Bình Thuận có đủ muôi dùng 
trong ba, bốn năm.

Vùng căn cứ đã có bề thế, chúng tôi quyết tâm thực 
hiện thắng lợi nghị quyết tháng 2 năm 1962 của Khu 
ủy; phát triển xuống đồng bàng, tập trung sức vào 
nhiệm vụ trung tâm đánh phá ấp chiến lược -  cái xương 
sống của “Kế hoạch Stalây - Taylo”. Suốt mấy tháng 
ròng, cùng với các đồng chí Tư Thanh, Mười Lang, Sáu

1- Một loại gùi lớn
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Nam, chúng tôi luôn bám sát chiến trường. Lúc vòng vô 
Hàm Tân rồi ngược ra Tam Giác, khi thì xuôi xuõng 
Thuận Phong rồi ra Hòa Đa, Phan Lý. Tuy gian khổ, 
hiểm nguy, nhưng tôi hiểu địch hơn, thấy rõ thêm sức 
mạnh của ta trong cuộc đấu tranh quyết liệt giữa ta và 
địch. Tình hình luôn luôn đặt ra những vấn đề nóng hổi, 
cấp bách. Đây là cuộc đấu trí, đấu lực giữa ta với địch 
hết sức căng thẳng. Trước cao trào cách mạng của ta, kẻ 
địch cay cú, thẳng tay dùng những biện pháp tàn bạo để 
gom dân lập ấp chiến lươc, khủng bố quần chúng như 
mô’ bụng moi gan, đốt phá, cướp sạch, nhiều vùng nông 
thôn hoang tàn xơ xác. ơ  Hàm Thạnh, các xã giải 
phóng Khu Lê, địch dùng cả xe vận tải cơ giới, trực 
thăng để xúc dân đưa về xây dựng các ấp chiến lược ở 
Mương Mán, trên trục đường số 1. \£ùng biển Kim Bình, 
Bình Thiện, La Gàn địch dùng hải thuyền bắt dân lìa bỏ 
quê cũ. Phần lớn bà con huyện Hàm Thuận, nhất là 
vùng Tam Giác và vùng ven bắc Phan Thiết bị kìm kẹp 
chặt trong các ấp chiến lược, hình thành một dải liên 
hoàn dài 24 ki-lô-mét từ Lại An, Kim Ngọc vòng qua 
Tân Điền, Xung Phong, Đại Nẫm, đến hồ Me Ba,. Phú 
Phong A.

Để bắt dân phải quay lưng với cách mạng, kẻ địch 
buộc mỗi gia đình phải có đủ bốn loại “dụng cụ”: đèn , 
cây, dây, m ác, trực tiếp tham gia phòng thủ, canh gác 
ấp chiến lược. Hễ thấy khả nghi thì gõ mõ, gõ thùng, 
báo động inh ỏi. Ớ ấp chiến lược Lương Sơn, một ấp 
“kiểu mẫu” của địch, chính Mac Namara đả hai lần đến
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kiểm tra, khích lệ. Bọn tay sai Trần Lệ Xuân rồi Ngô 
Đình Nhu cùng tên tướng Trần Tử Oai đã đến thị sát 
tại chỗ. Địch quyết “ăn thua” với ta trên địa bàn xã ấp 
tại chiến trường Bình Thuận nói riêng và khu Sáu nói 
chung, với quốc sách “ấp chiến lược” chúng hy vọng tách 
cá ra khỏi nước. Thời kỳ này, cán bộ muốn tiếp xúc với 
cơ sở và quần chúng, phải vượt qua nhiều tuyến vành 
đai bảo vệ, nhiều lớp chông mìn của địch. Nhiều lần đội 
công tác vô đến ấp thì trời đã sắp sáng, lại phải nhanh 
chóng trở ra. Bị địch kìm kẹp chặt, có cán bộ vào được 
nhưng bà con không dám gặp, chỉ đứng xa ngoảnh mặt 
lau nước mắt. Kẻ địch dùng mọi cách để cố  tách quần 
chúng đông đảo ra khỏi vòng tay cách mạng. Tôi đã 
cùng một số cán bộ nhiều lần mò mẫm vô ấp, nghiên 
cứu cách phá âm mưu xây ấp chiến lược của địch. Chúng 
tôi nhất trí biện pháp tốt nhất vẫn là phát động quần 
chúng nổi dậy kết hợp với vai trò đòn xeo của lực lượng 
võ trang. Bài bản không có gì mới, vấn dề là ở chỗ phải 
kiên trì bám trụ, bám dân, tuyên truyền giác ngộ quần 
chúng, vạch mặt kẻ thù tàn bạo, làm cho mọi người căm 
thù chúng, thề không đội trời chung với bọn Mỹ - ngụy.

Với lòng tin dân, tin vào sức mạnh của quần 
chúng, chúng tôi tổ chức nhiều đợt hoạt động liên tục, 
làm cho địch phải lúng túng đối phó ở nhiều nơi. Phát 
động quần chúng nổi dậy đấu tranh ở Hàm Tân, Tam 
Giác, Hòa Đa, Phan Lý, Phan Thiết. Đánh diệt bọn bảo 
an, dân vệ hỗ trợ phong trào quần chúng phá ấp chiến 
lược ở Văn Mỹ, Hiệp An (Bầu Dòi), Tam Tân, Tân Hiệp.
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Cùng nhân dân vừa bố phòng vừa đánh địch càn quét 
gom dân ở Hàm Thạnh, Hàm Phú, Hàm Trí, Nhơn 
Thiện, Thiện Nghiệp, Kim Bình,v.v... Võ trang tuyen 
truyền, tổ chức mít-tinh ở Gộp (Long Hoa) ngay trên 
đường số 1, giữa ban ngày có hàng ngàn người dự. Cuộc 
mít-tinh đã gây được tiếng vang vào tận vùng sâu. Bộ 
đội cơ động đánh tan đại đội biệt kích ơ Tam Giác, bắn 
cháy một máy bay, rồi bất ngờ đột nhập vào Phan Thiết 
diệt bọn cảnh sát ác ôn.

Vừa tích cực tiến công địch bằng quân sự, vừa kết 
hợp với đấu tranh chính trị, vừa đánh địch phía trước, 
vừa chông càn quét phía sau, chúng tôi đã giành được 
thắng lợi lớn. Đánh hơn 360 trận, loại khỏi vòng chiến 
đấu hơn 1.200 tên, làm tan rã 400 tên, thu hơn 200 
súng, đánh phá 8 đầu máy và đoàn tàu quân sự địch.

Qua đợt hoạt động, ta đã đánh xoạc được cái vỏ 
mạnh ấp chiến lược của địch. Khi đồng bào nhất tề nổi 
dậy thì như đống than âm ỉ nhanh chóng bốc thành 
ngọn lửa thiêu cháy ấp chiến lược, thiêu cháy cả kẻ thù. 
Có những ấp chiến lựợc như Văn Mỹ, Bình Mỹ Thuận, 
Tân Phú Xuân, Long Phú, v.v... đồng bào phá đi, phá lại 
nhiều lần bung về vùng đất cũ. Có nơi như ấp Đá Mài, 
hàng rào cọc gỗ đan liền nhau như một bức thành, đồng 
bào hè nhau lay đổ, nhổ bật để giành lại cuộc sống tự 
do. Đồng bào Ma Lâm, Phú Trinh mặt giáp mặt với kẻ 
địch, đấu lý, đấu lẽ buộc chúng phải mở cổng ấp để bà 
con ra ruộng, ra vườn, rẫy làm ăn. ơ  chợ Lầu, Lương 
Sơn, bà con bảo nhau trì hoãn việc nộp chông, dây kẽm



đất k iê n  ỉrutt,f 155

gai theo quy định. Đồng bào Cửa Cạn thì chặt vụn hàng 
rào làm củi chụm. Quần chúng ở Lại An, Kim Ngọc 
đánh chết bọn chỉ huy ác ôn, cảnh cáo chúng không 
được thúc ép bà con đi lao dộng khổ sai.

Mỗi nơi mỗi cách, mỗi vùng mỗi kiểu, khí thế nổi 
dậy và hình thức đấu tranh sinh động, phong phú vô 
cùng. Nơi nào đồng bào lấn tới, nơi ấy kẻ địch phải lui, 
dù chúng hung bạo, giở trò khủng bcí. Mặc dù kẻ địch 
điên cuồng đánh phá chà đi xát lại nhiều lần, bà con ta 
vẫn bám trụ kiên cường, giữ vững quyền làm chủ ở 18 
xã vùng đồng bằng nhiều của, đông ưân.

Nhiều xã đã chuyển lên thế đấu tranh quân sự, 
chính trị song song. Hàm Thạnh xây dựng tuyến bói 
phòng để đánh địch càn quét. NhơruThiện cải tạo địa 
hình chông biệt kích, thám báo, ngăn cản và đánh diệt 
xe cơ giới địch. Văn Mỹ tổ chức đội du kích thoát ly làm 
nhiệm vụ tuần tra canh gác, trinh sát, bám đánh địch 
bảo vệ nhân dân. Vùng làm chủ ở đồng bằng, quần 
chúng còn tổ chức hậu cần tại chỗ, hăng hái đóng góp 
lúa, bắp, tiền bạc nuôi dưỡng cán bộ như hồi kháng 
chiến chống Pháp. Điều làm chúng tôi cảm động nhất là 
xóm Xẩm, xóm Bầu Thiêu chỉ có 500 dân, tuy nghèo 
nhưng bà con vẫn nuôi dưỡng, đùm bọc gần 30 cán bộ, 
du kích thoát ly hơn nửa năm ròng.

Phong trào được mở ra, mối quan hệ gắn' bó vầ 
tình nghĩa quân dân ngày càng bền chặt. Địch ra sức
“tát nước bắt cá” nhưng chúng tôi vẫn đi lại hoạt động

li drýb
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trong sự che chở, đùm bọc bởi bao nhiêu tấm lòng yêu 
nước, tin tưởng Đảng của nhân dân vùng đồng bằng. Tôi 
còn nhớ những đêm trăng sáng, mỗi lần từ Triền, giếng 
Chanh xuống Xa Ra, Tùy Hòa, mỗi khi dừng chân được 
bà con cho ăn bún với mắm nêm, tráng miệng bằng trái 
thom. Có lúc qua vùng Tam Giác nghỉ đêm, dược bà con 
cho ăn cá nục với bánh tráng. Đơn sơ như vậy mà nặng 
tình nặng nghĩa, chúng tôi nhớ đời.

Sau đợt hoạt động ở Hàm Tân, tôi trở về cơ quan 
Tỉnh ủy vào lúc súng địch nổ vang ở căn cứ. Kẻ thù sử 
dụng lực lượng qu}' mô sư đoàn, từ các căn cứ xuất phát 
Ma Lâm, Mương Mán, Tánh Linh, tiếp giáp với căn cứ 
ta, có phi pháo yểm trợ, máy bay tiếp tế. Địch mở cuộc 
càn quét lớn mang tên “Sơn Dương” hòng diệt lực lượng 
chủ lực và cơ quan'đầu não của địa phương. Từ Hàm 
Thạnh, Đăng Gia lên đến Ara Xalôn và dọc theo nam 
bắc sông La Ngà chỗ nào cũng có địch. Giặc kết hợp cả 
mấy chiến thuật “phượng hoàng vồ mồi”, “trên đe dưới 
búa”, “bủa lưới phóng lao”, quyết thực hiện bằng được 
âm mưu của chúng.

Đi chiến trường lâu ngày mới về ngồi trong chiếc 
lều lợp lá trung quân của cơ quan Tỉnh ủy, dưới tầm 
pháo địch nổ ùng oằng từng chập, anh em lãnh đạo 
chúng tôi suy nghĩ, bàn bạc cách giáng đòn vào kẻ địch, 
đánh bại cuộc càn quét “Sơn Dương”. Giặc đã đổ quân 
gần cơ quan Tỉnh ủy, chúng bắn vào những rừng tranh 
khô khốc, ngọn lửa bốc lên khét lẹt. Chúng tôi quyết 
định tổ chức lực lượng vừa đánh địch vừa di chuyển,
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vượt qua nhiều khu rừng rậm, bãi tranh để thoát khỏi 
vòng vây quét của chúng đến địa điểm đã định, đặc biệt 
bảo đảm an toàn cho cơ quan. Cuộc càn quét lớn của 
địch kết thúc mà không đạt được mục tiêu như chúng 
muốn, ngược lại còn bị tiêu hao sinh lực, hàng trăm tên 
chết và bị thương. Cùng với Ninh Thuận, Khánh Hòa, 
chúng tôi vẫn giữ vững được căn cứ và hành lang trên 
địa bàn miền núi các tỉnh cựv. Nam Trung Bộ.

Cùng thời gian, đích mở chiến dịch “An Lạc” chọc 
những mũi thọc sâu vào căn cứ của cơ quan Khu ủy và 
Quân khu ủy ờ lưu vực sông Krông Nô. Bảy tiểu đoàn 
cùng máy bay, đại bác tiên hành một cuộc càn ròng rã 4 
tháng trời từ tháng 9 cho đến hết năm 1962. Nhưng 
địch đã “vồ” trượt, mặc dù dấu giày cùa chúng ken kín 
cả sườn đồi, bờ sồng và trảng cỏ. Một số lớn đồng bào 
đã sơ tán vào rừng sâu, trừ sô còn lại bị địch bắt gom 
vào ấp chiến lược. Chỉ có rẫy đang độ lúa chín bị chúng 
đôt phá sạch. Chúng muốn triệt nguồn lương thực, đẩy 
cán bộ và đồng bào ta vào nạn đói.

Quyết tâm bám trụ bảo vệ căn cứ, anh Trần Lê cùng 
cán bộ lãnh đạo không rời bỏ địa bàn, tổ chức việc bố 
phòng, đánh địch. Nhiệm vụ được phân công rõ ràng: anh 
Vũ Anh Ba chỉ huy một cánh quân đi về hướng núi Pang 
Xin, tỉnh Tuyên Đức, làm nhiệm vụ suốt lúa - những rẫy 
lúa chín vàng - để không rơi vào tay địch. Và 500 tấn lúa 
đã được bứt suốt, xay giã để nuôi quân lâu dài. Anh Sáu 
Phúc, anh Mười Trung trực tiếp chỉ huy chống càn.
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Anh Trần Lê giải thích: “Trong lịch sử, từ kháng 
chiến chông Pháp và chống Mỹ đến giờ, biết bao nhiêu 
đồng chí đã hy sinh và ta phải mất biết bao công sức 
mới giành được địa bàn chiến lược quan trọng này, nay 
đang xây dựng thành căn cứ chiến lược theo chỉ đạo của 
cấp trên, nếu ta bật đi nơi khác đê địch chiêm lại thì 
biết bao giờ ta mới giành được và nhiệm vụ đến lúc nào 
mới hoàn thành, do vậy ta phải kiên quyết trụ lại đánh 
địch bảo vệ căn cứ, hành lang”.

Vậy là trừ số’ đau cún, bộ phận mật, nặng nề phải 
di chuyển tránh lánh, còn đại bộ phận cán bộ chiến sĩ 
đều trụ lại cùng nhau bố phòng, đánh địch bảo vệ dân, 
giúp các trạm trên hành lang cắt đường đưa đón khách, 
vận chuyển hàng hóa, thu hoạch cất giấu lúa. Bên ta 
ngạn sông Krông Nô là cụm cứ điểm hành quân Đầm 
Ròn của dịch. Từ cứ điểm này, ngày đêm đại bác địch nã 
tới tấp vào căn cứ của ta, yểm trợ cho biệt kích lùng sục. 
Phải đánh ngay vào căn cứ hành quân Đầm Ròn, đập 
nát sở chỉ huy hành quân, đập nát các trận địa pháo lợi 
hại đó để bảo vệ căn cứ. Với quyết tâm ấy, vào đêm 4 
rạng ngày 5 tháng 12 năm 1962, bộc phá, lựu đạn và 
các cỡ súng của quân ta nổ rung trời, toàn bộ cứ điểm 
chìm trong khói lửa và số  phận của nó đã được kết thúc.

Tiểu đoàn 186 là một trong những đơn vị nổi tiếng 
của khu Sáu. Cán bộ đều là những đồng chí đi tập kết 
trở về, đa sô" chiến sĩ quê từ các tỉnh Nam Bộ, tham gia 
từ đồng khởi, tình nguyện ra khu Sáu chiến đấu. Tiểu 
đoàn được tỉnh hội phụ nữ Bến Tre đỡ đầu. Anh em đã
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góp phần giáng những đòn mạnh vào cuộc càn “An Lạc” 
của địch. Trong những ngày quần nhau với địch ở sông 
Krông Nô, chỉ có lá bép cùng với măng le, trái gấm và 
củ mài, tiểu đoàn đã lập công xuất sắc ở buôn Liên 
Trang, diệt gọn một đại đội ngụy. Từ đây, đơn vị mang 
cái tên đầy tự hào “Tiểu đoàn Lá Bép”. Cũng cần nói về 
cuộc hànb quản cấp tốc cùa tiểu đoàn 840 từ Khánh Hòa 
lên vùng sông Krông Nô để tham gia đánh càn. Trên 
đường hành quân, cả tiểu đoàn hết lương thực. Rừng 
vàng đã cưu mang, cứu sống anh em bằng cây xà bu cao 
vút giữa rừng. Hạ một cây, dùng lõi bên trong thân cây 
đem giã thành bột mịn. Bột này làm bánh, nấu cháo, 
hấp xôi ăn vào no lâu lại vừa ngon vừa bổ, hành quân 
khỏe. Chỉ cần một cây, số bột của nó cung đủ cho một 
gia đình ba, bốn người ăn gần một tháng.

Nhắc lại những hình ảnh bám trụ kiên cường ở địa 
bàn chiến lược nam Tây Nguyên, chúng tôi không thể 
nào quên thành tích xuất sắc của hai trung đội người 
dân tộc Re và Ba Na - đơn vị được Liên khu ủy 5 điều từ 
bắc Tây Nguyên tăng cường cho khu Sáu ngay từ những 
ngày đầu mới thành lập. Anh em đã đánh nhiều trận 
hav, bảo vệ an toàn cho cơ quan Khu ủy và Quân khu 
ủy. Chúng tôi cũng bùi ngùi thương nhớ đồng chí Năm 
Lao (Tên thật là Lương Văn Năm), đại đội trưởng đại 
đội 2 tiểu đoàn 186, người con ưu tú của mảnh đất Tam 
Giác (Hàm Thuận -  Bình Thuận). Gọi là Năm Lao bởi 
đặc điểm: khi gặp địch, có lệnh là anh lao tới tiến công, 
không một chút chần chừ do dự. Trên người anh mang
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nhiều vết thương, dấu tích của hai thời chống Pháp và 
chông Mỹ. Anh Năm có mặt và lập công suất xắc trong 
trận phá cuộc càn “An Lạc". Năm 1972, anh hy sinh tại 
quê hương Tam Giác, trong lúc mở màn đợt tiến công 
chiến lược. Sau này anh Năm được truy tặng danh hiệu 
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Bám trụ ở vùng sông Rrông Nô, cán bộ chiến sĩ 
sông với nhau trong những ngày vô cùng gian khổ, ác 
liệt nhuìig cũng tràn đầy tình thương yêu đồng đội. Mọi 
người đùm bọc nhau trong chiến đấu, lúc ốm đau và 
trong các công việc nặng nhọc. Hai đồng chí Ma Tv và 
Ma Chồ ở cơ quan Khu ủy và Quân khu nổi tiêng tải 
hàng khỏe một cách kỳ lạ. Khi gò lưng leo dóc núi, anh 
em không thấy người mà chi thấy những bồng gạo và 
bắp cao to như cái bồ di chuyển lẹ làng qua khe, qua 
suối. Ai yếu mệt, họ đều giúp dữ mang gùi, không kể 
nặng nhẹ hav sớm tối.

Anh Trần Như Khuôn (Năm Lực), phó trưởng ban 
tuyên huấn, bị bệnh sốt rét dai dẳng, người gẳv, nhưng 
anh không chịu nằm yên mà xin nhận giữ rẫy, đồng 
nghĩa với việc phái đuổi chim, đuổi khỉ để báo vệ rẫy 
lúa đang vào độ chín vàng. Thật không đơn giản. Từng 
bầy chim két từ trên cao lao xuống, từng đàn khỉ từ 
vách núi tràn vô rẫy phá hoại. Để xua đuổi chúng, anh 
đã làm một dãy mõ tre, chiếc nọ nối chiếc kia và khi 
kéo mạnh dây mõ phát tiếng kêu lốc cốc liên tục làm lũ 
chim và khỉ sợ không dám đến.



r0 ¡ •!</ đất Uièu trung 161

Bám trụ vùng sông Krông Nô hồi ấy còn có nhà 
thơ Giang Nam. Anh là cán bộ hoạt động hợp pháp của 
Khánh Hòa, tôi tổ chức đưa anh ra chiến khu giữa năm 
1959. Nơi đây, những bài thơ hay của anh được thai 
nghén từ vùng đất gian khổ này. Anh là nhà thơ và 
cũng là người chiến sĩ, nhưng nói cho đúng hun thì anh 
là chiến sĩ - nhà thơ.

Cuộc họp Khu ủy cuối năm 1963, ở bắc Tà Gộc - 
một vùng giáp ranh B5 và Khánh Vĩnh (tây Khánh 
Hòa) chúng tôi vẳn ăn bắp là chính, cùng quây quần 
trong túp lều, nhìn nhưng dãy núi cao vời vợi ở phía tây 
mà nhắc lại cuộc càn “An Lạc”. Anh Trần Lê nói với tôi:

- Anh Tư à! Kể ra thằng địch nó đánh cũng rát 
thật! Mấv cha mình muốn rút thật xa để đỡ bom pháo, 
nhưng rút đi đâu? B3 thì chúng mở chiến dịch “An Hòa”, 
“Dân Thắng”, ở  Khánh Hòa địch mở chiến dịch “Thiểm 
Đầu Thủy”. Riêng ở Bình Thuận, bọn ngụy tổ chức càn 
“Sơn Dương 1”, “Sơn Dương 2”. Càn vào rừng núi, phi 
pháo địch bị hạn chế nhiều. Còn chịu đựng gian khổ thì 
nó chịu sao bằng anh em ta. Chẳng những thế chúng ta 
còn nện cho chúng những đòn đau ở Hăng Tơ, đường 21 
kép và Ea Na nữa...

Lúc này chiến trường khu Sáu có sự điều chỉnh. Các 
tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk về khu Năm. Nhập hai tỉnh 
Phước Long, Lâm Đồng về khu Sáu. Cơ quan Khu ủy và 
Quân khu ủy lại băng rừng, vượt suối đến vùng căn cứ 
mới. Tôi dẫn một cánh đi đường dưới, anh Trần Lê và
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anh Ngúyln Minh Châu dẫn một cánh đi đường trên. Hai 
cánh hội nhập ở bãi Cát Tiên trên bờ sông Đồng Nai 
Thượng và đóng tại đây cho đến cuối mùa mua năm 1966.

Thời kỳ này, cùng với toàn Miền, khu Sáu đang 
ráo riết chuẩn bị một bước nhảy vọt mới: đánh bại chiến 
lược “chiến tranh đặc b iệt” của đế quốc Mỹ.
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Chương 5

M ưtk nhi ty  vọt m ới

Bước vào năm 1964, những cành mai vàng của một 
mùa xuân mới đã nở rộ khắp núi rừng. Cách mạng miền 
Nam đang đà phát triển đi lên, cho dù còn gặp rất 
nhiều khó khăn, gian khổ, nhưng cuộc chiến tranh nhân 
dân trên địa bàn khu Sáu đã vượt qua được những bước 
thử thách và ngày càng vững vàng. Tất nhiên, cái giá 
của chiến thắng không chỉ tính bằng mồ hôi, mà còn 
phải trả bằng cả máu, xương của các chiến sĩ và đồng 
bào ta.

Với địch, kế hoạch Stalây - Taylo dù đã hai lần 
điều chỉnh vẫn không tránh khỏi phá sản hoàn toàn. 
Mỹ buộc phải thay ngựa giữa dòng. Chúng loại bỏ Diệm- 
Nhu (tháng 11 năm 1963) đưa Dương Văn Minh rồi 
Nguyễn Khánh lên thay, hòng thay đổi thê cờ đang
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khôn quân, mong gỡ thế bí trên toàn bộ chiến trường 
khiến nội bộ ngụy quyền mâu thuẫn, cấu xé lẫn nhau.

Cùng với chiến trường toàn Miền, quân và dân 
Bình Thuận, một tỉnh đông dân của Quân khu 6, gắng 
đẩy mạnh cuộc tiến công, phá ấp chiến lược, mở rộng 
phong trào, đánh gần 60 trận lớn nhỏ, diệt \à làm bị 
thương gần 2.500 tên địch (có 15 cố vấn Mỹ ), bắn hạ 22 
máy bay các loại. Đây là một thắng lợi lớn của ta và là 
đòn khá đau đôl với địch.

K ế hoạch Mac Ñamara -  Nguyễn Khánh, nhằm 
thực hiện âm mưu “bình định nông thôn có trọng điểm” 
ở miền Nam dược Mỹ-ngụy bắt đầu tiến hành. Nhằm 
Máng những đòn mở đầu vào âm mưu của địch, 6 tháng 
đầu năm 1964, trên chiến trường Bình Thuận, tiếng 
súng của quân ta nổ ran ở khắp vùng. Với 350 trận 
đánh lớn nhỏ, ta loại khỏi vòng chiến đấu hàng mấy 
trăm tên địch trong đó có 11 tên cố vấn Mỹ. Hoạt động 
hết đợt này đến đợt khác của đội võ trang tuyên truyền, 
đã hỗ trợ cho quần chúng phá tan âm mưu củng cố hệ 
thông ấp chiến lược của địch.

Năm 1963, khu Sáu giao Khánh Hòa và Đăk Lăk 
cho khu Năm, nhận thêm Phước Long, Lâm Đồng. Một 
bộ phận của Khu ủy về đứng chân ở Lâm Đồng, một bộ 
phận của Quân khu đóng tại La Dạ, Bình Thuận. Xưởng 
quân giới của Quân khu nhập về xưởng Cao Thắng, Bình 
Thuận. Đầu năm 1964, thì cả Khu ủy và Quân khu ủy 
đều về hết Lâm Đồng ở khu vực bãi Cát Tiên.



rO ùng đất k iê n  trung 16Õ

Tháng 6 năm 1964, Khu ủy họp bàn chủ trương mở 
đợt hoạt động đông xuân 1964 -  1965 và hè năm 1965, 
trong đó có cả vấn đề xây dựng và phát triển lực lượng. 
Khu ủy họp lần này không có anh Sáu Xuân, anh Mười 
Nguyên (cả hai anh có quyết định về lại khu Năm công 
tác). Khu ủy được bổ sung thêm các anh: Đỗ Quang 
Thắng phụ trách chánh văn phòng, Phạm Thuần (Chín 
Cán) Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, Đỗ Văn Nuống (Tư 
Nguyện) Bí thư Tỉnh ủy Phước Long, Nguyễn Tuấn (Ba 
Đăng) Chủ nhiệm hậu cần Quân khu thay anh Trần Văn 
Phòng (Bảy Biên) đi làm Bí thư Quảng Đức. Bên Quân 
khu, anh Y Blok Êban về lại Quân khu 5, anh Sáu Phúc 
đi miền Bắc chữa bệnh. Khi bàn đến vấn đề xây dựng 
lực lượng, tỏi nhó' lại khi anh Nguyễn Chí Thanh vào 
chiến trường đã góp ý kiến với Trung ương Cục là cần 
phải nhanh chóng xây dựng nắm đấm chủ lực để khi có 
thời cơ, ta có lực lượng sẵn sàng giành thắng lợi quyết 
định. Cuộc họp này, sau khi thảo luận cặn kẽ và cân 
nhắc các yếu tố chủ quan, khách quan, Khu ủy nhất trí 
đề ra nhiệm vụ: ‘‘Tranh thủ thời cơ thuận lợi h iện  nay 
và sấp tới đ ể  đưa phong trào cách  m ạng toàn khu tiến  
lên một bước mới, chủ yếu là phong trào vùng địch, đẩy  
m ạnh đấu tranh chính trị và vũ trang, đập  tan các âm  
mưu địch, nhất là âm  mưu củng cô lại hệ thống ấp  
chiên  lược, đánh  p h á  căn cứ, cắt đứt hành lang, mở 
rộng diện làm  chủ và d iện  tranh chấp  trên đ ạ i bộ phận  
nông thôn, củng cố  và mở rộng căn cứ, thu hẹp vùng 
kiểm  soát của địch, đáp  ứng nhiệm  vụ hành lang trước
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m át và n h iệm  vụ ch iến  lược sau này” và “N haìih chóng  
kh ẩn  trương xây dựng và p h á t  triển lực lượng ta về mọi 
m ặt, đ áp  ứng yểu cầu p h á t  triển của cách  m ạng chung  
sắp  tớ i”1.

Để phôi hợp, những đợt hoạt động đông xuân 
1964 - 1965 và hè 1965 với toàn Miền, Khu ủy và 
Quân khu ủy chọn Phước Long là trọng điểm một, 
Bình Thuận là trọng điểm hai. Bộ chỉ huy Miền sẽ đưa 
chủ lực ra cùng tiểu đoàn 840 của Quân khu mở địa 
bàn Phước Long. Đối với Bình Thuận trọng điểm hai, 
thì Quân khu sẽ tăng cường tiểu đoàn 186 để mở Tánh 
Linh, Hoài Đức.

Họp xong, về tỉnh, tôi họp Thường vụ Tỉnh ủy và 
Ban cán sự Tỉnh đội. Chúng tôi nhất trí là chọn điểm 
Tánh Linh, Hoài Đức để mớ màn đợt hoạt động đông 
xuân. Tôi được phân công chỉ đạo công tác chuẩn bị cho 
đợt hoạt động này. Một bộ phận đặc công được chọn đi 
chuẩn bị chiến trường. Các chiến sĩ đặc công Bình 
Thuận có trình độ kỹ thuật tốt, có kinh nghiệm chiến 
đấu, được thử thách dày dạn, có ý chí chiến đấu cao. 
Đây là một đơn vị rất đáng tin cậy. Trong công tác 
chuẩn bị chiến trường, cũng cần lưu ý một điều: trong 
các dinh điền người Kinh chưa có cơ sở, còn các cơ sở 
người dân tộc thiểu số sẵn có đã đóng góp phần mình

1. Nghị quyết Hội nghị Khu ủy mở rộng lần thứ 3 (tháng 6 năm 1964 
của Khu ủy khu Sáu)
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khá đắc lực. Đồng bào trong các khu tập trung Đồng 
Kho, Đồng Me, Tà Bao, Xã Dú đã giúp đỡ tận tình cho 
anh em bằng cách chỉ dẫn đường đi lối lại, chuẩn bị tiếp 
tế, tìm cách bảo vệ anh em, tất cả đều nhờ cậy vào lòng 
yêu nước, tin tưởng cách mạng của đồng bào.

Kế hoạch cụ thể trong tác chiến là: phải đánh 
mạnh vào lực lượng kìm kẹp ở các ấp, các dinh điền, trụ 
lại cho vững phát động quần chúng, gài diệt lực lượng 
địch đi giải tỏa nhiều cấp, hỗ trợ đắc lực cho đồng bào 
vùng dậy phá ấp chiến lược trơ về vùng đất cũ làm ăn. 
Cũng phải đánh diệt một số cứ điểm then chốt để tạo 
đà cho toàn bộ đợt hoạt động phát triển tốt đẹp.

Hai huyện Tánh Linh, Hoài Đức có 25 dinh điền 
và ấp chiến lược với trên 5 vạn dân Kinh, Thượng, 
Chăm. Hệ thống chi khu, ấp chiến lược của địch được 
xây dựng hoàn chỉnh, có mạng giao thông nôi liề 
nhau và nôi với chi khu, tiểu khu. Mỗi ấp và dinh điền 
đều có từ một đến hai trung đội bảo an, dân vệ đóng 
giữ, không kể hệ thông đồn bót trên các trục đường sô 
2, sô' 3 không chế từng khu vực.

Từ đầu năm 1964, các đội võ trang của hai huyện 
đã bám và hoạt động tuyên truyền vào một sô ấp, xây 
dựng một số cơ sở chính trị ở bên trong, nhưng phần 
nhiều dinh điền chưa có cơ sở.

Tham gia dợt hoạt động đông xuân có tiểu đoàn 186 
của Quân khu, lực lượng võ trang của tỉnh (C486 và C481) 
và của hai huyện. Ban chỉ huy có ba đồng chí: Phan Văn
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Hược, Chủ nhiệm chính trị Quân khu làm chỉ huy trưởng; 
Trường Sơn, tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 186 làm chỉ huy 
phó và tôi - Lê Văn Hiền - làm chính ủy. Đảng ủy có năm 
đồng chí, gồm ba đồng chí trong Ban chỉ huy và hai đồng 
chí Bí thư của hai huyện là Nguvễn Thiết Hoàng, Lê Khắc 
Thành, do tói làm Bí thư.

Chúng tôi chia đợt hoạt động làm hai bước. Bước 
một: từ ngày 10 tháng 11 năm 1964 đến cuối tháng 12 
nàm 1964. Trận mở màn vào đêm 10 tháng 11 năm 
1964, sử dụng một trung đội của đại đội 2, tiểu đoàn 186 
đột nhập vào ấp Mê Pu đánh tan trung đội dân vệ ở 
dây, rồi tổ chức công sự chiến đấu trụ lại trong ấp, hỗ 
trợ và cùng đội võ trang công tác của huyện Hoài Đức 
phát động quần chúng bắt bọn tề điệp, kêu gọi dân vệ 
ra hàng nộp súng, huy động nhân dân phá ấp chiến 
lược. Sáng ngày 11 tháng 11 năm 1964, tên quận trưởng 
Hoài Đức chỉ huy một đại đội bảo an cơ động và một 
trung đội dân vệ lên chi viện cho Mê Pu. Khi chúng lọt 
vào trận địa phục kích, quân ta đồng loạt nổ súng xung 
phong, diệt và bắt sông 63 tên, thu 18 súng các loại. 
Tên quận trưởng và số còn lại tháo chạy về chi khu. 
Thừa thắng, ta phát triển đánh chiếm dinh điền Nghị 
Đức. Lực lượng dân vệ ở đây, một số bỏ chạy về chi khu, 
một số ra hàng và nộp cho ta hàng chục khẩu súng.

Đêm 11 tháng 11 năm 1964, đại đội 2 cùng đội võ 
trang công tác đột nhập vào ấp Bác Ruộng thượng (đồng 
bào dân tộc) sát phía bắc chi khu, tước súng dân vệ, phát 
dộng auần chúng phá banh rào, đốt trụ sở ấp, đồng thời
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ta dùng cối 81 tập kích chi khu, gây hoang mang cho địch.

Trong đêm 10 tháng 11 năm 1964, phía Tánh Linh 
(nam sông La Ngà) đại đội 486 của tỉnh cùng bộ đội địa 
phương huyện và đội võ trang công tác đột nhập vào các 
ấp Đá Mài, Sông Phan, Sông Dinh, Suôi Kiết, Gia 
Hu)rnh, bắt một sô tề điệp, đốt trụ sở ấp. Lực lượng địch 
ở các ấp này bỏ chạy, ta huy động quần chúng phá ấp 
chiến lược.

Chúng tôi nhận định: mở đầu hcạt động trên hai 
huyện đủ làm áp lực buộc tiểu khu Bình Tuy nhải đưa 
quân lên cứu viện. Đêm 11 tháng 11 năm 1964', chúng 
tôi sử dụng đại đội 1 tiểu đoàn 186 phôi hợp với đại đội 
486 tăng cường có một phân đội hỏa lực trực tiếp chi 
viện, dưới sự chỉ huy của đồng chí Nguyễn Cang1; Tham 
mưu trưởng Tỉnh đội Bình Thuận, tổ chức trận địa phục 
kích đoạn Láng Gòn - suôi Đá Mài, đón đánh quân chi 
viện của tiểu khu.

Sáng ngày 12 tháng 11 năm 1964, tiểu khu Bình 
Tuy cho 20 xe quân sự chở một đại đội biệt động quán, 
một đại đội biệt kích bảo an và một trung đội công vụ 
cùng hai khẩu pháo 105 ly, có chi đội thiết giáp dẫn 
đầu. Vào 8 giờ., ngày 12 tháng 11 năm 1964, bộ phận đi 
đầu đã đến chôl chặn đầu của ta, nhưng phản sau vẫn 
còn ngoài trận địa. Lực lượng ta nổ súng chặn đứng địch 
lại, nhanh chóng xung phong, bao vây chia cắt tiêu diệt 
địch. Sau 30 phút chiến đấu quyết liệt, ta diệt gọn đại 
đội biệt kích bảo an, hai trung đội biệt dộng, một trung
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đội công vụ và một chi đội xe bọc thép. Bọn sông sót rút 
chạy về tiểu khu. Kết quả ta loại khỏi vòng chiến đấu 
130 tên (có 2 cố’ vấn Mỹ), phá hủy 10 xe quân sự (có 4 
xe bọc thép), thu 57 súng các loại (4 đại liên, 1 cối 60 ly) 
và nhiều đồ dùng quân sự khác.

Đê cứu vãn tình hình, chiều cùng ngày, dịch dùng 
trực thăng chở một tiểu đoàn cộng hòa (thiêu) của vùng 
3 chiến thuật đổ xuống giữ cl i khu Hoài Đức, đồng thời 
cho máy bay oanh tạc vùng phụ cận chi khu, hòng đẩy 
lực lượng ta ra xa, giải i a  áp lực cho chi khu. Lúc này, 
ta chỉ để một bộ phận nhỏ tiếp tục vây lỏng chi khu 
Hoài Đức. Đặc công tỉnh tiếp tục chuẩn bị đánh chi khu 
Quận lỵ Tánh Linh và cao điếm Lồ 0 . Đại bộ phận lực 
lượng phân tán từng trung đội phối hợp cùng bộ đội 
huyện và đội công tác tấn công các ấp, các dinh điền 
như: Sùng Nhơn 1, Sùng Nhơn 2, Tà Pao, Huy Khiêm, 
Tề Lỗ (Hoài Đức), tiếp tục tấn công các ấp Suối Kiết, 
Gia Huỳnh, Bà Tá, Quang Hà, Giã An (Tánh Linh). 
Nhân dân trong các dinh điền là những người bị gom, 
xúc, từ các vùng tự do Liên khu Năm trong thời kỳ 
chông Pháp, nên bà con nhanh chóng nổi dậy phôi hợp 
cùng bộ đội để tự giải phóng mình, kêu gọi dân vệ đầu 
hàng cách mạng, nộp vũ khí. Nhờ đó chỉ trong dăm ba 
ngày, bộ đội và nhân dân đã làm chủ phần lớn các ấp, 
các dinh điền ở nam và bắc sông La Ngà.

Sau khi hỗ trợ nhân dân giành quyền làm chủ, một 
bộ phận bộ đội cùng cán bộ chính trị của xã, huyện và 
cán bộ tỉnh đưa xuống đã khẩn trương phát động quần
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chúng, xây dựng chính quyền cách mạng, xây dựng dân 
quân du kích, mặt trận, các đoàn thể trong từng ấp, 
từng dinh điền và chuyên lèn thế bố phong chống địch. 
Do đó, khi lực lượng cộng hòa bung ra giải tỏa thì không 
còn chỗ dựa, bị ta bám đánh tiêu hao nên chúng chỉ lướt 
qua một số ấp rồi bí mật cắt rừng về lại chi khu.

Đến ngày 12 tháng 12 năm 1964, ta kết thúc bước 
một. Trong vòng một tháng hoạt động, ta đã xoay 
chuyển được tình hình trên một vùng rộng lớn có lợi cho 
cách mạng, đẩy địch vào thế bị đọng đối phó. Với hai 
trận phục kích đánh hai cánh quân tiếp viện của chi 
khu Hoài Đức và tiểu khu Bình Tuy, diệt và bắt sông 
193 tên, thu 85 súng các loại, phá hủy nhiều phương 
tiện chiến tranh của địch. Trong hoạt động nhỏ lẻ tiếp 
theo, ta đã loại khỏi vòng chiến đấu 85 tên địch, đánh 
tan hơn chục trung đội dân vệ, thu hơn 100 súng, bắt 
cải tạo hàng tràm tề điệp. Hàng trăm nam nữ thanh 
niên thoát ly tham gia kháng chiến và gia nhập quân 
giải phóng. Hoài Đức và Tánh Linh, mỗi huyện phát 
triển được một trung đội bộ đội địa phương, lực lượng 
dân quân du kích cũng được phát triển đều ở các ấp và 
các dinh điền mới giải phóng.

Ta mua được nhiều lương thực trong dân, vừa có ăn, 
lại có dự trữ khá. Ta còn giữ được quan hệ kinh tế giữa 
vùng mới giải phóng và vùng tạm chiếm. Các xe tải, xe 
khách từ La Gi, Phan Thiết, Sài Gòn vẫn đi lại bình 
thường ở vùng mới giải phóng, nên địa phương vẫn mua 
được các nhu yếu phẩm phục vụ cho đời sống nhân dân,
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cho các cơ quan kháng chiến và lực lượng võ trang.

Ngày 15 tháng 12 năm 1964, lực lượng võ trang 
của Quân khu và tỉnh cho dừng các hoạt động để học 
tập và củng cô, chỉ để lại mỗi huyện một bộ phận nhỏ 
cùng bộ đội địa phương và đội võ trang công tác giữ 
vững vùng giải phóng và đẩv thê tranh chấp ở các ấp, 
các dinh điền còn lại. Địch tiếp tục tăng lực lượng cho 
chi khu Hoài Đức, ráo riết chuẩn bị cho việc chiếm lại 
các ấp, các dinh điền đã mất.

Đầu tháng 1 năm 1965, bước hai bắt đầu. Đêm 4 
tháng 1 năm 1965, đại đội 1 tiểu đoàn 186 tập kích ấp 
chiến lược Đồng Kho diệt một trung đội bảo an, đánh 
tan một trung đội bảo an khác, hỗ trợ cho đồng bào nổi 
dậy phá ấp chiến lược.

Ngày 17 tháng 1 năm 1965, chi khu Hoài Đức huy 
động đại đội bảo an 515, bốn trung đội dân vệ, một đoàn 
bình định nông thôn, một toán tâm lý chiến, tất cả có 300 
tên do quận trưởng cùng hai cô vấn Mỹ chỉ huy hành 
quân định chiếm lại các xã Mê Pu, Sùng Nhơn.

Nắm được ý đồ của địch, tiểu đoàn 186 đã vận 
dụng cách đánh chốt chặn, nhử địch vào tròng, vận 
động bao vây tiên công tiêu diệt. Ta sử dụng một trung 
đội cùng du kích chốt chặn tại cổng chào xã Mê Pu để 
nhử địch. Vào 6 giờ 30 ngày 17 tháng 1 năm 1965, địch 
bắt đầu vào đến cổng chào, bị hỏa lực ta ở chôt chặn lại. 
Sau ba đợt tấn công không thành lại bị thương vong 
nhiều, địch lùi ra và gọi trực thăng bắn phá. Khoảng 9
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giờ, tiểu khu Bình Tuy cho hai trực thăng chở tên tiểu 
khu phó và một số sĩ. quan tùy tùng lên thị sát tình 
hình, động viên binh lính, lấy thương, lấy tử. Vừa bay 
đến nơi chưa kịp bắn phá đã bị hỏa lực ta bắn trúng 
một chiếc, giết chết tên tiểu khu phó, cả hai trực thăng 
hoảng hốt tháo lui. Để nhử địch vào khu vực đã chọn, ta 
cho lực lượng chốt bí mật rút, thả cổng cho địch vào. 
Khoảng 10 giờ, địch vào dược ấp, tên quận trưởng lập 
tức báo về tiểu khu là đã chiếm được Mê Pu và cho lính 
nghỉ ngơi ăn trưa. Giữa lúc ấy, đúng 11 giờ, hỏa lực ta 
bắn dồn dập vào đội hình địch, diệt sở chỉ huy. Ngay 
loạt đạn đầu, địch đã rối loạn, các mũi xung kích của ta 
tấn công mạnh vào chính diện và hai bên sườn thành 
thế bao vây. Đại bộ phận địch bị diệt, bị thương và bị 
bắt, một sô' sông sót cùng tên quận trưởng cắt rừng chạy 
về chi khu. Quân ta làm chủ hoàn toàn trận địa. Kết 
quả ta diệt đại đội õlõ, một đoàn bình định, một toán 
chiến tranh tâm lý và gần hết 4 trung đội dân vệ. Địch 
chết 101 tên (có 2 cô' vấn Mỹ), bị thương 109 tên, bắt 
sống 29 tên, thu nhiều vũ khí đạn dược.

Thấy bộ đội anh dũng chiến đấu diệt địch giữa ban 
ngày, nhân dân vô cùng phấn khởi. Trận đánh vừa kết 
thúc, già trẻ gái trai đều ra giúp bộ đội thu dọn chiến 
trường, khiêng thương binh, tử sĩ về phía sau, và dẫn 
đường cho bộ đội truy bắt tàn binh. Đây là một trận 
quyết chiến, có ý nghĩa quyết định đối với toàn đợt hoạt 
động trên địa bàn Hoài Đức và người dân coi đây là một 
sự kiện lịch sử của địa phương Mê Pu.
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Phát huv thắng lợi. tiểu đoàn 186 tổ chức một bộ 
phận cùng với địa phương làm công tác phát động quần 
chúng, tiếp tục truy quét bọn tề điệp, ác ôn còn lẩn 
trôn. Trong vòng 10 ngày tại các ấp Mê Pu, Nghị Đức, 
Sùng Nhơn, ta đã bắt cải tạo 169 tề điệp và 22 tù binh, 
vận động nhiều thanh niên gia nhập Quân giải phóng, 
xây dựng cho huyện một đại đội địa phương đủ quân số.

Phía Tánh Linh, bộ đội đặc công tinh dã chuẩn bị 
xong chi khu quận lỵ Tánh Linh và cao điểm Lồ 0 . 
Nhưng tháng 1 năm 1965, Quản khu chỉ đạo cho tiểu 
đoàn 186 đưa dại đội đặc công lên Lâm Đồng chuẩn bị 
chiến trường cho hoạt động hè, nên kế hoạch đánh chi 
khu, quận lỵ Tánh Linh không thực hiện được. Đêm 7 
tháng 2 năm 1965, đại đội 4 8 i dặc công của Bình 
Thuận đánh cứ điểm Lồ 0  - một điểm cao bảo vệ chi 
khu Tánh Linh, diệt một đại đội biệt kích và một 
trung đội pháo 105 ly, làm chủ trận địa, thu toàn bộ 
vũ khí, phá hỏng hai pháo 105 ly, đồng thời ta dùng 
hỏa lực tập kích đánh th iệt hại chi khu quận lỵ Tánh 
Linh. Cùng đêm, một bộ phận của đại đội 486 và bộ 
đội huyện đột kích ấp Đồng Me đánh tan một trung 
đội dân vệ, phá banh ấp chiến lược, đưa hơn 1.000 
đồng bào dân tộc trở về buôn làng cũ, giải phóng ấp 
Đồng Kho lần thứ hai. Một bộ phận của đại đội 1, tiểu 
đoàn 186 cùng địa phương đột nhập vào ấp Giã An 
đánh tan một trung đội dân vệ, hỗ trợ nhân dân nổi 
dậy phá ấp chiến lược giành quyền làm chủ.

Ngày 22 tháng 2 năm 1965, tiểu đoàn 186 đánh
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giải phóng hai ấp chiến lược cuối cùng của Hoài Đức: Tà 
Pao và Bác Núi, giải trang 5 trung đội dân vệ, thu trên 
100 súng các loại, làm chủ khu vực này, đẩy chi khu 
Hoài Đức vào thế bị bao vây uy hiếp nặng, chúng liên 
tục kêu cứu lên cấp trên. Tiểu khu Bình Tuy không có 
khả năng chi viện, khu chiến thuật 33 (thuộc vùng chiến 
thuật 3) phải điều một tiểu đoàn cộng hòa từ suôi Râm 
(Bà Rịa) bằng trực thăng đến tăng cường cho Hoài Đức. 
Ngay chiều hôm ấy địch mở cuộc tấn công vào Bác Núi 
để giải tỏa cho chi khu. Nhưng chúng vừa đặt chân đến 
Bác Núi đã bị quân ta chặn đánh quyết liệt, diệt 65 tên, 
số còn lại rút chạy về chi khu.

Đêm 22 rạng 23 tháng 2 năm 1965, chi khu Hoài 
Đức và tiểu đoàn cộng hòa phải bỏ chi khu, quận lỵ 
băng đồng chạy về Võ Đắc (Tánh Linh). Sáng 23 tháng 
2, quân ta tiến vào chi khu, quận lỵ thu toà.. bộ kho 
tàng của địch.

Hoài Đức, quận đầu tiên của Bình Thuận cũng là 
quận đầu tiên của khu Sáu được giải phóng hoàn toàn. 
Thừa thắng, tiểu đoàn 186 phát triển về phía nam sông, 
đánh giải phóng các ấp Võ Xu, Chính Đức, Trà Tân 1, 
Trà Tân 2, huyện Tánh Linh. Địch chỉ còn giữ được hai 
thị trấn là Võ Đắc và Lạc Tánh nhưng ở trong thế bị 
bạo vây uy hiếp.

Lực lượng võ trang, chính trị của Bình Thuận mà 
tập trung ở hai huyện Tánh Linh, Hoài Đức, được tăng 
cường tiểu đoàn 186 của Quân khu, sau gần 4 tháng
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hoạt động liên tục đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
trên giao, giải phóng huyện Hoài Đức và phần lớn 
huyện Tánh Linh, mở ra một vùng rộng lớn với trên ba 
vạn rưỡi dân, và là vùng giàu có nổi tiếng “lúa Đồng 
Kho, cá biển Lạc” nối liền với vùng căn cứ nam Lâm 
Hồng, tây Bình Thuận, với vùng giải phóng của Long 
Khánh, Bà Rịa về phía nam. Phôi hợp tốt với chiến dịch 
Bình Giã của Miền, kéo một phần lực lượng cơ động của 
khu chiến thuật 33 về Hoài Đức, đồng thời góp phần 
thực hiện ý định của Quản ủy Miền mở rộng hành lang 
xuống phía đông miền Đông Nam Bộ.

Chiến dịch Bình Giã kết thúc, Trung đoàn 2 cửa 
Miền phát triển hoạt động ra phía Hàm Tân. Đêm 23 
tháng 2 năm 1965, trung đoàn tỏ chức một bộ phận nhỏ 
phối hợo với đội công tác đánh diệt một trung đội dân 
vệ ở ấp Hiệp Hòa (nay là Tân Thảng) trụ lại vận động 
quần chúng phá ấp chiến lược. Sáng hôm sau, trung 
đoàn diệt gọn 2 đại đội bảo an của tiểu khu Bình Tuy từ 
La Gi tăng viện vào, giải phóng ấp Hiệp Hòa trên hai 
ngàn dân.

Trong khi tích cực mở mảng ơ Hoài Đức, Tánh 
Linh thì nhiều nơi trong tỉnh, phong trào phá ấp chiến 
lược, mở thêm vùng giải phóng cũng được đẩy mạnh, ơ  
Thuận Phong, bộ đội địa phương tập kích ấp chiến lược 
Tà Nung, diệt gọn một trung đội bảo an, đánh tan một 
trung đội dân vệ. Sau đó quân ta tập kích ấp Long Hoa 
nằm bên quốc lộ 1A, diệt gọn một đại đội bảo an, một 
trung đội dân vệ, giải phóng ấp Long Hoa (lần 2) và
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toàn xã Hồng Sơn. ơ  Hàm Thuận ta đánh vào các ấp 
Bình Lâm, An Phú, Tân An, An Hòa, Kim Ngọc. Trên 
địa bàn Hàm Tân, lực lượng võ trang hoạt động mạnh ở 
các ấp Cây Găng, Tân Hiệp, Cửa Cạn, Gò Đình, ơ  Hòa 
Đa, Phan Lý các điểm Chợ Lầu, Phú Hải, Bầu Óc, Châu 
Hanh c 'ng bị nếm đòn. ơ  Tuy Phong, bộ đội địa phương 
và đội cóng tác đánh vào Tuy Tịnh Phú Điền.

Những hoạt động trên tuy không lớn, nhưng kẻ 
địch bị giáng những đòn liên tiếp. Vừa đánh nơi này ta 
đã nện đòn nơi khác, đánh đêm rồi đánh ngày buộc 
chúng phải lúng túng bị động đối phó. Vừa diệt sinh lực 
địch vừa giải phóng dân, ta vừa chiếm giữ địa bàn vừa 
mở rộng hoạt động, phong trào chiến tranh du kích 
đang trên đà phát triển.

Một nét phát triển mới đáng chú ý là ở huyện Hò ° 
Đa, kết hợp hai mũi tiến công quân sự và binh vận đa 
thu được kết quả tốt. Đồng chí Bảy Khanh, phó ban 
binh vận tỉnh, một người hăng say công tác được anh 
em đặt cho cái tên vừa hay vừa ngộ nghĩnh “Ông súng 
Mỹ lòng ta”. Trong trận đánh ấp Bầu óc, anh Bảy 
Khanh, đồng chí Sáu Tình bí thư huyện ủy và đồng chí 
Đài cán bộ binh vận huyện đã làm công tác thuyết 
phục, vận động được toàn bộ trung đội dân vệ sô" 31 
mang theo vũ khí về với cách mạng. Trận đánh nổ súng 
ít mà thu được kết quả nhanh gọn.

Tôi cũng được thông báo tình hình diễn biến và 
kết quả đợt hoạt động Đông Xuân 1964 - 1965 ở trọng
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điểm số một của khu - Phước Long. Lực lượng tham gia 
ở đây gồm có tiểu đoàn bộ binh 840, tiểu đoàn trợ chiến 
145 của Quân khu và lực lượng của huyện, tỉnh do đồng 
chí Nguyễn Minh Châu, Tư lệnh Quân khu trực tiếp chỉ 
đạo.

Đầu tháng 11 năm 1964, trên đường 10 Phước 
Long, ta bắt đầu hoạt động. Mở màn, tiểu đoàn 840 sử 
dụng một đại đội đ.lnh chiếm ấp Bù Bông và phục kích 
đánh một đại đội bảo an từ chi khu Đức Phong (Bù 
Đăng) đến tăng viện, diệt một bộ phận, bắt 7 tù binh 
thu vũ khí. Hai ngày sau, ta bao vây đánh ấp chiến lược 
Bom Ría có một đại đội bảo an và hai trung đội dân vệ 
đóng giữ. Trận này do ta bao vây không chặt nên địch 
cắt rừng rút chạy. Ta chiếm ấp, phát động quần chúng 
xóa bỏ kìm kẹp, lập chính quyền cách mạng.

Sau dó tiểu đoàn 840 đánh vào Bù Xia, Đức Hạnh 
giữa ban ngày, địch tháo chạy, chỉ diệt được một số, ta 
chiếm dinh điền, phát động quần chúng phá kìm và bố 
trí đánh viện quân từ tiểu khu đến. Tại đây, tiểu đoàn 
840 đánh 2 trận liên tiếp làm thiệt hại nặng 2 đại đội 
bảo an, 2 đại đội của tiểu đoàn 34 biệt động quân, đánh 
bật đại đội thậm kích lọt xuống sông Đức Hạnh, bắn 
cháy 2 xe bọc thép và 2 máy bay. Tuy diệt địch không 
gọn, nhưng đây là trận đánh có ý nghĩa trong việc mở 
mảng giải phóng ấp trên đường 10. Phát huy thắng lợi 
ta tiếp tục phá các ấp Bù Yàm, Bù Gia Phúc, Khắc 
Khoan. Đến tháng 1 năm 1965, ta giải phóng gần hết 
các ấp trên đường 10 và làm chủ con đường này, đưa thế
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tranh chấp vào các ấp xung quanh chi khu, quận lỵ Đức 
Phong trên đường 14.

Các lực lượng tỉnh, huyện cũng phá lỏng rã kìm các 
ấp Bù Na, Phước Liễu, Phú Văn.

Tiểu đoàn 840 để một đại đội cùng địa phương xây 
dựng và bảo vệ các ấp giải phóng, chủ yếu khu Bù Xia, 
Đức Hạnh.

Tháng 2 năm 1965, giữa lúc chủ lực Miền thắng 
lớn ở Bình Giã, đặc công tiểu đoàn 840 diệt gọn chi 
khu quận lỵ Đức Phong, làm chủ chiến trường thu vũ 
khí. Bộ đội tỉnh, huyện thừa thắng phát triển tấn 
công giải phóng các ấp Bù Na, Đức Bổn, Phước Liễu, 
Vĩnh Thuận và một phần ấp Đạo Nghĩa. Động viên 
được nhiều thanh niên tòng quân bổ ầung^cho các đội 
công tác và bộ đội địa phương. Toan bộ các ấp chiến 
lược dọc đường 10 được giải phóng, hành lang được mở 
rộng, vùng giải phóng của ta nối liền từ đường 10 đến 
đường 14, tiếp giáp căn cứ khu, tạo thuận lợi cho công 
tác chuẩn bị mở chiến dịch hè năm 1965.

Hoạt động hè năm 1965, Trung ương Cục và Bộ Tư 
lệnh Quân giải phóng Miền mở chiến dịch trên địa bàn 
Phước Long và Bình Long, mang tên chiến dịch Đồng 
X :a i. hướng chính là Phước Long trọng điểm của Quân 
khu 6. Yêu cầu tiêu diệt một bộ phận quân tinh nhuệ 
cũa địch, kết hợp phá hệ thống ấp chiến lược, mở rộng 
cản cứ, hành lang. Thời gian từ tháng 5 đến tháng 7 
" im  1965, chia làm 3 đợt. Lực lượng sử dụng trên



180 LÊ VĂN HlLiNI

hướng chính gồm 3 trung đoàn chủ lực của Miền, tiểu 
đoàn 840 của Quân khu và lực lượng của tỉnh Phước 
Long. Nhiệm vụ của Quân khu là phôi hợp với Miền 
trong việc chuẩn bị chiến trường và tham gia hoạt động 
trong chiến dịch. Đồng thời đẩy mạnh hoạt động ở 
hướng diện chính là Lâm Đồng - đường 20, và các hướng 
khác trong khu, cố gắng giải phóng và tranh châp được 
hai phần ba ấp chiến lược còn lại, cắt đứt giao thông.

Ngay từ đầu năm, Quân khu 6 đã lo chuẩn bị chiến 
trường, tích cực chuẩn bị mọi mặt để bảo đảm cho chiến 
dịch thành công.

Đầu tháng 5 năm 1965, bước vào chiến dịch Đồng 
Xoài dợt 1. ở  hướng chính, Bộ Tư lệnh chiến dịch sử 
dụng tiểu đoàn 840, tiểu đoàn 1 của trung đoàn 1, hai 
trung đội đặc công, tám đại đội hỏa lực đánh vào thị xã 
Phước Long. Tiểu đoàn 1 tăng cường của trung đoàn 2 
đánh chi khu Phước Bình. Trung đoàn 2 (thiếu) và trung 
đoàn 3 đánh viện đổ bộ đường không từ thị trấn Phước 
Bình đến thị xã Phước Long. Trung đoàn 1 (thiếu) làm 
dự bị chiến dịch. Đồng chí Nguyễn Minh Châu, Tư lệnh 
Quân khu 6 làm Tư lệnh phó chiến dịch trực tiếp chỉ 
huy cánh quân đánh vào thị xã Phước Long, yêu cầu 
đánh chiếm hoặc gây th iệt hại nặng và trụ lại buộc chủ 
lực địch phải chi viện, tạo điều kiện cho trung đoàn 2 
(thiếu) và trung đoàn 3 đánh diệt sinh lực địch.

Kết quả trong đêm 10 tháng 5 năm 1965, tại thị xã 
Phước Long ta đánh chiếm khu thông tin, khu công an
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cảnh sát, phá hủy trận địa pháo, chi đội thiết giáp, đánh 
thiệt hại nặng khu trung tâm huấn luyện nghĩa quân, đồn 
biệt động quân, đồn bảo an, khu cư xá Mỹ, dinh tỉnh 
trưởng, đốt cháy kho xăng địch. Chi khu Phước Bình bị ta 
tiêu diệt gọn, thu toàn bộ chiến lợi phẩm.

Sáng ngàv 11 tháng 5 năm 1965, tiểu đoàn 840 và 
tiểu đoàn 1 của trung đoàn 1 bám trụ các mục tiêu đã 
chiếm trong đêm, tổ chức đánh lui 6 đợt phản kích, diệt 
hai đại đội của tiểu đoàn 36 biệt động quân, bắn rơi 13 
máy bay, bắn hỏng một xe bọc thép. Buộc địch phải chi 
viện bằng đổ bộ đường không: một tiểu đoàn xuống Hiếu 
Phong, một tiểu đoàn xuống Phước Bình, nhưng chủ lực 
Miền không diệt được viện. Đến trưa dã có một bộ phận 
địch lọt vào thị xã phối hợp với lực lượng còn lại tại chỗ 
phản kích. Các lực lượng ta đánh trả quyết liệt, nỊjưng về 
chiều, đạn dược cạn kiệt, thương vong tăng lên. Ta vừa 
đánh vừa chuyển thương binh, tử sĩ. Tối 11 tháng 5, được 
lệnh trên, lực lượng ta rút khỏi thị xã, tổ chức đưa thương 
vong và các lực lượng qua sông an toàn.

Kết thúc đợt một, tiểu đoàn 840 phát triển  qua 
Phước Bình tiếp tục đánh địch, vây ép thị xã cùng lực 
lượng địa phương giải phóng các ấp Phước Tín, Phước 
Quả, Hiếu Phong, Lệ An.

Vào đợt hai của chiến dịch, ngày 10 tháng 6, chủ 
lư: Miền diệt chi khu Đồng Xoài và đánh tiểu đoàn 7 dù 
đổ bộ đường không xuống dinh điền Thuận Lợi. Tiểu 
đoàn 840 đánh vào chi khu Phước Bình lưu vọng ở Sơn
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Giang, pháo kích vào thị xã, diệt đài quan sát truyền tin 
ở núi Bà Rá, làm chủ thị trấn Phước Bình, cùng địa 
phương phá banh hệ thông ấp chiến lược trên đường 
liên tỉnh 2 của Phước Long.

Vào đợt 3, chủ lực Miền tấn công Bù Đốp, địch hấp 
tấp tháo chạy rút bỏ Bù Gia Mập. Thế là cả một vùng 
tuyến biên giới giáp Cam-pu-chia được giải phóng.

Kết thúc chiến dịch Đồng Xoài, đại bộ phận nông 
thôn tỉnh Phước Long được giải phóng và làm chủ với
56.000 dân (tổng số 67.000), địch chỉ còn 3 cụm là: thị xã 
Phước Long nối liền với quận lỵ Phước Bình mới, cụm Bù 
Đốp và chi khu quận lỵ Đức Phong. Ta vận dộng được 350 
thanh niên tòng quân, cắt đứt con dường chiến lược 14 và 
khai thông được các cửa khẩu biên giới với Cam-pu-chia.

Khi tổng kết chiến dịch, tiểu đoàn 840 được vinh 
dự thay mặt lực lượng võ trang Quân khu 6 tham gia 
chiến dịch đón nhận Huân chương Quân công Giải 
phóng hạng Ba do Bộ chỉ huy Quân giải phóng Miền 
Nam trao tặng.

Các buôn vùng căn cứ K58 thuộc Phước Long, nơi 
đứng chân của các lực lượng chiến dịch, đồng bào đã góp 
nhiều công sức phục vụ chiến đấu. Bản nhạc “Tiếng chày  
trên sóc Bom  B o” của nhạc sĩ Xuân Hồng cũng bắt nguồn 
từ cuộc sống sôi động đó, thể hiện được tình cảm cao đẹp 
của đồng bào với cách mạng, với kháng chiến.

Phôd hợp với chiến trường trọng điểm của khu, đầu



rOùn(Ị đất h iên  trunạ 183

tháng 5 năm 1965, Tỉnh ủy Bình Thuận quyết định chọn 
điểm của đợt hoạt động hè là Thuận Phong, từ Phú 
Long' ra Thiện Khánh (Rạng), diện trực tiếp là Hòa Đa, 
từ Lương Sơn đến Chợ Lầu. Yêu cầu tiêu diệt một bộ 
phận sinh lực địch, hỗ trợ nhân dân nổi dậy phá ấp 
chiến lược, mở rộng vùng giải phóng, tạo thế liên hoàn 
giữa các huvện, đưa phong trào chiến tranh nhân dân 
trong tỉnh lên đồng đều.

Tôi được phân công trực tiếp chỉ đạo và cùng 
đồng chí Lê Đình Nguyên, Tỉnh dội trưởng chỉ huy đợt 
hoạt động này. Điều tôi quan tâm là lần hoạt động 
này nằm trong kế hoạch phôi hợp chung với chiến 
dịch của Miền nên cần nghiên cứu kỹ tình hình địch 
ta thật sâu sắc, làm sao giàn h dươc thắng lợi mà lực 
lượng ta ít bị thương vong.

Từ căn cứ Mắc Cỡ, tôi cùng các đồng chí Lê Đình 
Nguyên (Chín Bền) Tỉnh đội trưởng, Phạm Hoài Chương 
(Sáu Nam) chính trị phó Tỉnh đội, Nguvễn Văn Lâu 
(Mười Lạng) tham mưu phó Tỉnh đội, đưa các đại đội 
486, 487, 488 và đơn vị đặc công 481 hành quân sang 
Thuận Phong. Đi giữa đội hình hành quân chiến đấu, tôi 
vừa tự hào, vừa tin tưởng ở lực lượng sẵn có trong tay. 
Hai lần trước tôi đến Thuận Phong và Hòa Đa, lúc ấy 
mới bắt đầu chuyển thế đấu tranh võ trang, mở vùng 
giải phóng đồng bằng, ta giành giật quyết liệt với địch 
từng tấc đất, từng lối mòn. Kết quả ta giải phóng được 
một số xã: Hồng Thắng, Hồng Lâm, Hồng Chính, Hồng 
Thanh (Hòa Đa), Hồng Trung, Hồng Thịnh (Thuận
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Phong). Hồi đó, lực lượng chúng tôi có hạn. Ra quân đầu 
tiên chỉ có 30 tay súng chiến đấu. Nay lực lượng võ 
trang đã lớn mạnh hơn, vũ khí trang bị tốt hơn và nhất 
là kinh nghiệm chiến đấu dày dạn hơn. Tình hình cơ sở 
chính trị cũng đối mới có lợi cho cách mạng. Nhiều ấp 
chiến lược đã sụp đổ như Bình Lâm, Bình An (trên 
đường 8 - vùng Tam Giác), Tùy Hòa, Xa Ra, Tà Nung 
(Long Phú), Long Hoa (Gộp) trên quốc lộ 1A. Nhưng các 
ấp chiến lược Lương Sơn, Giồng Thầy Ba, Bà La, Rạng, 
v.v... còn là những “điểm cứng”. Lần này về Thuận 
Phong, Hòa Đa, chúng tôi quyết tâm làm chuyển biến 
vùng đất cát này. Phải tạo được thế liên hoàn với Hàm 
Thuận, Hàm Tân để vây ép thị xã Phan Thiết.

Để giữ bí mật việc chuyển một lực lượng từ núi 
sanỆ, anh em phải hành quân vất vả suốt một đêm dài. 
Chạng vạng tối mới vượt qua đường sắt để xuống Tam 
Giác. Chỉ một đèm thôi mà phải qua được đường số 8, 
sông Hội Nhơn, rồi vượt quốc lộ 1A để vào động cát. Lại 
phải qua hết các rẫy thơm trước khi trời sáng thì mới 
không bị lộ lực lượng. Chúng tôi động viên nhau vừa đi 
vừa chạy, không để lại dấu vết khi vượt qua lộ, qua bến 
sông lúc vào động cát không để rơi rớt một thứ gì trên 
đường hành quân. Trời vừa sáng, chúng tôi đã đến vị trí 
đóng quân trên Triền. Nơi đây không khí thật trong 
lành. Rừng cây . trải dài tít tắp, xanh mắt. Gió ban mai 
nhè nhẹ, làm dịu đi nỗi nhọc nhằn, vất vả suốt một đêm 
hành quân căng thẳng. Lâu lắm rồi, chúng tôi lại được 
nghe nhiều tiếng chim đang líu lo, đơn vị phần đông là
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chiến sĩ trẻ, rất yêu đời, nhiều đồng chí tay gõ nhẹ vào 
báng sủng khe khẽ hát theo tiếng chim ca.

Để tiện làm việc với địa phương, tôi cùng liên lạc 
và bảo vệ vào cơ quan huyện ủy Thuận Phong gặp anh 
Nguyễn Ninh, Bí thư huyện ủy và mời anh Trần Văn 
Tình, Bí thư huyện ùy Hòa Đa, cùng huyện đội trưởng 
của hai huyện đến họp bàn kế hoạch hoạt động trên 
địa bàn hai huyện. Các anh ấy đều vui vẻ và phin  
chấn, bởi chưa bao giờ địa phương mình lại được chi 
viện một lực lượng lớn như lần này. Vấn đề là làm sao 
phát huy được cả sức mạnh quân sự, chính trị để mở 
phong trào thêm rộng, thêm mạnh, tạo thế thuận lợi 
trên địa bàn hai huyện.

Chúng tôi bàn và đi tới nhất trí: trước hết phải 
ăn chắc một ấp, gây tiếng vang rồi từ đó phát triển  ra 
bề rộng. Mở màn, chúng tôi sử dụng lực lượng đặc 
công 481 và đại đội 486 của tỉnh, đánh đòn đầu tiên 
vào ấp Giồng Thầy Ba - một ấp chiến lược nằm giáp 
ranh căn cứ thuộc xã Thiện Nghiệp. Ap này địch 
phòng thủ khá cứng, xung quanh có hào sâu, chông 
mìn dày đặc. Để hỗ trợ và phát triển thanh thế, chúng 
tôi sử dụng các đại đội 489, 488 của tỉnh và 440 của 
Hòa Đa đánh các ấp Bà La, Rạng (xã Thiện Khánh) 
rồi tổ chức phục kích diệt viện của chi khu Hải Long 
từ Mũi Né lên và diệt viện của tiểu khu từ Phan Thiết 
ra, gắng kìm chân địch ở vùng Rạng để có đủ thời 
gian đưa khoảng 5.000 đồng bào ở Giồng Thầy Ba về 
lại đất cũ.
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Các đồng chí Dũng, Phước chỉ huy khu vực Bà La, 
Rạng. Các đồng chí Mười Lang, Nguyễn Hội chỉ huy 
khu vực Giồng Thầv Ba. Tôi cùng các đồng chí Chín 
Bền, Sáu Nam, Tư Thanh chỉ huy chung. Vào trận, ta 
nhanh chóng làm chủ ấp Giồng Thầy Ba, đưa hết dân 
về đất cũ theo kế hoạch.

Bị đòn hiểm, địch phản ứng mạnh. Lúc đầu, chi khu 
Hải Long điều 2 đại đội bảo an cơ động đến hi viện, bị ta 
phục kích đánh ở Rạng diệt gần hết, chúng hoảng hốt yéu 
cầu tiểu khu Bình Thuận ứng cứu. Cũng thời gian này, 
dịch điều đến Phan Thiết 2 tiểu đoàn biệt động quân và 
thủy quân lục chiến để chuẩn bị càn vùng Tam Giác. 
Chúng vội đưa 2 tiểu đoàn này ra phản kích hòng dẩy ta 
ra khỏi Rạnff và chiếm lại ấp Giồng Thầy Ba.

Trận đọ súng hết sức quyết liệt. Anh em ta trụ 
vững, đánh suốt từ trưa đến chiều, diệt hàng trăm  tên 
địch, nhưng ta cũng bị thương vong trên 30 đồng chí. 
Bị đòn đau, đến chiều địch rút hết về Mũi Né và Phan 
Thiết, kết thúc cuộc phản kích. Ta giữ vững xã Thiện 
Khánh mới giải phóng và có thêm 5.000 dân mới vừa 
phá ấp bung ra.

Để triển khai hoạt động được rộng và dài ngày, 
chúng tôi đã chuẩn bị chiến trường ở nhiều hướng. Một 
bộ phận trinh sát đặc công do anh Sáu Nam phụ trách 
đi chuẩn bị khu vực Lương Sơn, Chợ Lầu, Tịnh Mỹ, v.v... 
Anh Mười Lang phụ trách một bộ phận đi chuẩn bị Phú 
Long, Kim Ngọc, Phước Thiện Xuân.
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Trận đánh ấp Giồng Thầy Ba và Rạng tuy thu được 
kết quả khá, nhưng chưa đủ gây chấn động lớn. Nắm 
được sơ hở của địch ở Phú Long, nơi tiếp giáp các xã 
giải phóng Tùy Hòa, Xa Ra về phía bắc với vùng tạm 
chiếm Kim Ngọc, Phước Thiện Xuân về phía nam, chúng 
tôi quyết định đánh vào thị trấn Phú Long giữa ban 
ngày, làm chủ để chặn diệt quân tiếp viện từ Phan 
Thiết lên. Trận đánh sẽ gây được ảnh hưởng chính trị 
lớn vào vùng ven và thị xã Phan Thiết.

Chiều 17 tháng 5, các đại đội 486, 488, cùng một 
phân đội trinh sát của tỉnh và 450 của Thuận Phong, 
dùng hai xe lam chở hai trung đội cải trang thành 
những phụ nữ đi chợ, những thanh niên đi Phan Thiết, 
chạy từ Tùy Hòa chạy thẳng đến cổng gác Phú Long. Do 
nắm vững quy luật canh gác và kiểu cách ăn nói, sinh 
hoạt trong vùng địch, nên chiếc xe vừa tới cổng, Mai và 
Tín, hai trinh sát cải trang, lập tức xucíng xe xáp vào 
hai tên dân vệ gác cổng, sừng sộ:

“Đ... mẹ! Làm gì mà tụi mày đóng cổng không cho 
người ta đi Phan Thiết? Dở cổng ra !”.

Miệng nói, tay xô cổng, chiếc xe lam đi đầu vọt 
qua cổng gác. Mai rút súng ngắn bắn chết ngay tên 
dân vệ, cùng lúc Tín củng bắn gục tên kia. Số dân vệ 
trên chòi gác bắn xả xuống làm Mai hy sinh. Tín chộp 
ngay khẩu tiểu liên  của tên dân vệ vừa bị bắn chết 
quét một loạt đạn dài, cả 3 tên nhào xuông chêt. 
Chiếc xe thứ hai ập đến đổ quân. Trung đội đồng chí
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Văn Minh Trường cũng vừa đến kịp thời nồ súng tiến 
công đồng loạt. Bọn địch bị bất ngờ nên rơi vào thế bị 
động. Chúng chạy nháo nhào, ta bắn diệt từng tên, 
từng tóp và chiếm ngay trụ sớ. Chỉ trong mấy phút 
trận đánh đã kết thúc nhanh gọn, ta chiếm cầu, bổ" trí 
trận địa đón đánh viện từ thị xã lên. Bộ phận chính 
trị tranh thủ làm công tác tuyên truyền, phát tán 
truvền đơn. Ban đầu, đồng' bào còn co phần sợ sệt do 
quá ngỡ ngàng, nhưng khi biết chắc là bộ đội cách 
mạng th ì đồng bào vô cùng phấn khởi, liền vui vẻ, 
niềm nở chào đón và giúp đỡ các anh giải phóng.

Một giờ sau, tiểu khu Bình Thuận đưa 5 xe bọc 
thép và hai đại đôi bảo an từ Phan Thiết lên tiếp 
viện, chúng bắn dữ dội và định tràn qua cầu. Ta chặn 
đánh quyết liệt buộc địch phải lui lại Kim Ngọc. Sau 
đó đại đội bảo an 441 tổ chức vượt sông sa^g Phú 
Long. Bảy đợt địch vượt sông, cả bảy đợt chúng đều bị 
đánh tơi tả. Thấy đội hình địch rối loạn, đồng chí Văn 
Minh Trường nắm thời cơ tổ chức vượt sông truy kích. 
Cả trung đội, súng lấp lánh lưỡi iẻ, lựu đạn rút chốt, 
dũng mãnh xông thẳng vào đội hình địch. Trung đội 
trưởng Văn Minh Trường súng cácbin khoác vai, tay 
ôm trung liên dẩn đầu đơn vị, vừa bắn quét vừa hô 
lớn: “Hàng sông, chông chết, giơ tay lên!” Địch lúc 
nhúc bỏ súng đầu hàng. Ta bắt sông 17 tên, thu 2 
trung liên , 1 đại liên và 1 cối. Cuộc chiến vẫn tiếp tục. 
Đại đội trưởng Lương Văn Hà cho lệnh vượt sông, dẫn 
đại đội diệt tiếp những tên còn lại. Đại đội bảo aii
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887, dựa vào lô cốt cũ của Pháp ở Kim Ngọc bắn trả 
dữ dội. Khi đồng chí Triêm vòng sau lô cốt xả đạn vào 
lưng giặc diệt tên Thịnh chí huy thì tấ t cả sô còn lại 
buông súng đầu hàng. Đến đây thì cả hai đại đội bảo 
an đi cứu viện đều bị xóa sổ.

Chiến thắng Phú Long, Kim Ngọc làm náo động cả 
thị xã Phan Thiết. Địch điều tiểu đoàn cộng hòa lên giải 
nguy, nhưng chúng chỉ dám đến cầu Bến Lội, dàn quân 
nằm lỳ ở đó. Đêm ấy, công binh ta dùng một lượng 
thuốc nể khá lớn đánh sập cầu Phú Long và làm chủ từ 
đầu cầu trở lên trong một thời gian dài.

Sau chiến thắng Phú Long, anh Chín Bền và anh 
Sáu Nam di họp hội nghị quân chính Quân khu.

Phú Long, Kim Ngọc trở thành cái bẫy nhử địch, 
chúng thua đau nên càng cay cú. Năm ngày sau, túc 
ngày 22 tháng 5, địch cho một tiểu đoàn biệt động 
quân và một tiểu đoàn thủy quân lục chiến phản kích 
vào vị trí đóng quân của đại đội 486. Anh em bei trí 
sẵn sàng chờ địch đến gần mới đánh. Sau đợt bắn 
mãnh liệt, đơn vị xung phong cướp được hai khẩu 
trung liên của bọn biệt dộng. Lính thủy quân lục chiến 
kéo đến, đại đội 486 một lần nữa tỏ rõ là một đơn vị 
thiện chiến bẻ gãy cuộc tiến công của địch. Sau 4 giờ 
đổng hồ đọ súng, bọn địch rút chạy bỏ lại trận địa 150 
xác chết, có 4 tên cô' vấn Mỹ. Một tô'p máy bay “Thần 
¿ám" của Mỹ ập đến ném bom và bắn phá, nhưng các 
chiến sĩ ta vẫn trụ vững trên trận địa trong tư thế
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tiến công.

Ta tiếp tục đánh các ấp chiến lược Phước Thiện 
Xuân, Phú Hài gây cho địch một số thiệt hại. Sau đợt 
hoạt động này, các xã Phú Long, Phước Thiện Xuân, 
Phú Hải, Thiện Khánh đều được giải phóng. Đường từ 
Phú Hui đi Mũi Né ta làm chủ một thời gian dài. Quận 
lỵ Hải Long đóng tại Thạch Long, Mũi Né hoàn toàn bị 
cô lập, địch phải dùng hải thuyền để tiếp tế  cho Hải 
Long. Như vậy, vùng giải phóng của huyện Thuận Phong 
được mở rộng và nối liền từ Thiện Khánh vào Phú Long 
lên các xã Tùy Hòa, Xa Ra, Hồng Sơn, Hồng Liêm giáp 
với thôn giải phóng Bầu Óc của Hòa Đa.

Phối hợp với chiến thắng Phú Long, tại thị xã 
Phan Thiết đã diễn ra một trận đánh đáng chú ý. Ta 
bất ngờ thọc vào nội ô diệt gọn bót “Cổng chữ Y” làm 
thương vong trên 30 tên địch, gây ảnh hưởng tốt trong 
nhân dân thị xã.

Kết thúc thắng lợi lớn ở Thuận Phong, chúng tôi 
liền chuyển lực lượng ra Hòa Đa. Các đơn vị 486, 487, 
489 lại lên đường hành quân. Có thử thách liên tục 
trong chiến đấu, mới thấy rõ sức chịu đựng bền bỉ, dẻo 
dai của bộ đội, đặc biệt là tinh thần tiến công và ý chí 
quyết thắng của cán bộ, chiến sĩ.

ở  Lương Sơn, hai đại đội 489 và 440 dùng pháo 
kích vây ép đồn 39 và Trường Bia, hỗ trợ cho quần 
chúng nổi dậy phá ấp chiến lược Lương Sơn. Đây là ấp 
chiến lược do tên thiếu tướng Trần Tử Oai đích thân chỉ
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đạo xây dựng làm “kiểu mẫu” từ năm 1962. Hơn 5.000 
dân đã bung về vườn cũ xây dựng làng chiến đấu, giữ 
vững vùng giải phóng. Tiếp theo, ta tấn công giải phóng 
các ấp chiến lược Cầu Quẹo, Hiệp An, Hiệp Bình, Hiệp 
Hòa (nay là xã Hồng Thái) diệt 2 trung đội dân vệ. Phá 
banh các ấp chiến lược Tịnh Mỹ, Châu Hanh, Mai Lãnh, 
Cảnh Diễn, Trí Thái, Thanh Khiết (của Phan Lý), bức 
rút đồn Phú Hải (tây thị trấn Phan Rí cửa).

Hai huyện Thuận Phong, Hòa Đa, các xã căn cứ 
được củng cô" và giữ vững, vùng mới giải phóng được 
mở rộng nối liền từ Hồng Thái (tây Chợ Lầu) vào đến 
Phú Long và đọ an đường quốc lộ 1A này được nhân 
dân làm chủ trong thời gian dài. Nhìn lêri bản đồ, mọi 
người đều cảm nhận một niềm vui. Nhưng chúng tôi 
cũng phải chịu những tổn thất đau xót. Một sô" cán bộ, 
chiến sĩ đã ngã xuông trong một đợt dài hoạt động, 
trong đó có đồng chí Mười Lang. Trong trận đánh vào 
thị trấn Chợ Lầu, trên đường lui quân băng qua đồng 
trống, tránh pháo sáng của địch, anh nép vào bờ 
ruộng, không may, một ngù pháo sáng đã rớt trúng cột 
sông làm anh hy sinh. Là tỉnh ủy viên, tham mưu phó 
Tỉnh đội, đã tham gia chiến đấu hàng trăm  trận, nay 
anh Mười Lang ngã xuống để lại niềm tiếc thương đau 
đớn cho tấ t cả chúng tôi.

Cùng hòa vào tiếng súng tấn công của ta ở  Thuận 
Phong. Hòa Đa là tiếng súng rất đanh thép của tiểu 
L:àn 156. Vào hè 1965, theo lệnh của Quân khu, tiểu 
! : í r. 166 để lại một đại đội cùng lực lượng võ trang
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địa phương bảo vệ vùng giải phóng Hoài Đức, chuyển 
đại bộ phận lên đánh cắt đường 20 từ nam đèo Bảo 
Loe đon The Lam de phoi hơp VƠI Lam Bong hoat 
động ở đông bắc Bảo Lộc và bắc Di Linh, phôi hợp với 
chiến dịch Đồng Xoài -  Phước Long.

Từ đêm 3 tháng 5 đến ngày 12 tháng 5 năm 1965, 
tièu đoàn đã đánh 5 trận đánh cứ điểm ngã ba B ’sar, 
diệt đại đội bảo an 545 đóng giữ và bọn tàn quân của 
đại đội 343 bảo an ở đồn B ’sar chạy về đây; bức rút 2 
đồn, 2 bót; đánh sập hai cầu (Đa Mré và Đa Huoai); tièu 
diệt 2 đại đội và 2 trung đội bảo an, đánh thiệt hại 
nặng 1 đại đội thám kích của tiểu khu Lâm Đồng đi cứu 
viện, Dhá hủv hàng chục xe quân sự, thu hàng trăm 
súng các lcại, giải phóng các ấp từ nam đèo Bảo Lộc đến 
Thọ Lâm. Huy động nhàn dân vùng giải phóne Hoài 
Đức phá hoại, cắt đứt đường 20, làm cho ỉưu thông giữa 
Sài Gòn - Đà Lạt bị-gián đoạn hàng tháng. Nối liền 
vùng giải phóng Hoài Đức với vùng giải phóng bắc 
đường 20 của K4 -  Lâm Đồng. Mở rộng hành lang qua 
quốc lộ 20, tạo thuận lợi cho Lâm Đồng mở cửa khẩu 
thu thuế, thu mua lương thực và nhu yếu phẩm dự trữ 
cho cuộc kháng chiến của địa phương.

Giữa tháng 5 năm 1965, tiểu đoàn 186 chuyển một 
bộ phận về Hoài Đức để hỗ trợ địa phương chông càn 
quét, lấn chiếm. Đêm 17 tháng 5, tiểu đoàn tập kích 
tiêu diệt đại đội bảo an 510 lấn chiếm chốt tại ấp Võ 
Xu, buộc địch phải rút bỏ cuộc càn quét lấn chiếm, ta 
khôi phục lại vùng giải phóng.
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Đợt hoạt động mùa khô năm 1964 - 1965 kết thúc 
thắng lợi, ta thu được kết quả lớn, và những kinh 
nghiệm quý báu. Trước hết, chúng tôi dựa vào khả năng 
hiện có, đánh giá đúng thực lực của mình đánh giá đúng 
địch, đồng thời tranh thủ sự chi viện của Quân khu, của 
Miền, đã mở rộng hoạt động trên địa bàn đã được chuẩn 
bị. Chúng tôi đã đẩy tiến công liên tục, đều khắp, phối 
hợp kịp thời, chặt chẽ với đợt hoạt động của khu, với 
chiến dịch của Miền, tạo nên thế tiến công rộng lớn, 
góp phần đánh bại cuộc chiến tranh đặc biệt của đế 
4UỐC Mỹ đang được đẩy lên đỉnh cao nhất.

Nhìn chung đợt hoạt động dài ngày này, quân và 
dân Bình Thuận đã đánh 840 trận lớn nhỏ, loại khỏi 
vòng chiến đấu hơn 4.000 tên địch, bắt sông hơn 500 
tên, làm tan rã hơn 1.200 tên địch, thu được nhiều 
súng ống, đạn dược. Chúng tôi đánh giá cao đợt hoạt 
động đã đạt được yêu cầu chủ yếu: kết hợp tác chiến 
với đấu tranh chính trị, hỗ trợ quần chúng nổi dậy 
phá ách kìm kẹp, giành quyền làm chủ 126 ấp chiến 
lược đã bị phá banh, 102.000 dàn được giải thoát khỏi 
sự kìm kẹp của Mỹ-ngụy. Vùng giải phóng được mở 
rộng, huyện Hoài Đức được giải phóng hoàn toàn, góp 
phần tạo thành th ế liên hoàn mở rộng căn cứ của khu 
từ vùng giáp biên giới Cam-pu-chia xuống tới đồng 
bàng Bình Thuận ra giáp biển.

Đối với chiến trường Bình Thuận, những kết quả 
-hu được như trên đã làm cho chúng tôi vui mừng. Chiên 

r.g này phải thường xuyên giành giật với địch, phải
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táo bạo luồn sâu đánh hiểm, giáng những quả đấm bất 
ngờ phải kiên trì bám trụ vận động giác ngộ quần 
chúng, coi trọng kết hợp đấu tranh quân sự với đấu 
tranh chính trị và công tác binh vận. Các lực lượng võ 
trang của ta đã thực sự trở thành nòng cốt đẩy mạnh 
cuộc chiến tranh nhân dân ở địa phương ngày càng dược 
thừ thách dạn dày. Ản còn đói, mặc còn rách, sự hy 
sinh không ai tính được, nhưng chúng tôi đã vượt qua 
tất cả. Mũi súng luôn hướng về phía trước, bước chân 
hành quân hối hả bất kể nắng mưa, băng qua núi cao 
rừng rậm, sông sâu, suối lớn, ngay trước mặt đồn địch, 
để tới đích như ý đồ chỉ đạo.

Từ trong chiến đấu gian khổ mà trưởng thành, 
khôn lớn, đó cũng là một điều dễ hiểu. Ngày 20 tháng 
10 năm 1965, tiểu đoàn 482 cua Bình Thuận được 
thành lập, đây là tiểu đoàn tập trung đầu tiên , gồm 3 
đại đụi bộ binh (486, 488, 489), 1 đại đội trợ chiến 
(487), quân sô" gần 600 người, do Nguyễn Hội {Anli 
hùn g lực lượng vũ trang n hân  dân ) làm tiểu đoàn 
trưởng, Đỗ Ngọc Thạch làm chính trị viên, Nguyễn 
Bình Phước làm tiểu đoàn phó, Nguvễn Thanh Đồng 
làm chính trị viên phó. Sự ra đời của tiểu đoàn 482 
đánh dấu một nét mới: trên  chiến trường cực Nam 
Trung Bộ, bộ đội địa phương đã và đang trưởng thành. 
Bộ đội địa phương tỉnh, huyện đều được bổ sung, phát 
triển ; lực lượng du kích tỏa ra thành một mạng lưới 
khá rộng với trên 2.000 chiến sĩ “bộ đội của thôn xã” 
có thêm  vũ khí, có thêm  những trận đánh hay được bà
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con tin cậy. Lại còn lực lượng dân quân rộng rãi, ngoài 
việc sẵn sàng phục vụ tác chiến, bản thân mỗi đơn vị 
cũng có thê tạo ra những trận đánh ngay tại xóm thôn 
mình. Chúng tôi còn bổ sung cho Quân khu một đại 
đội bộ binh hơn 100 cán bộ chiên sĩ được trang bị đầv 
đủ, là những anh em từng dạn dày trong chiến đấu 
trong bám trụ móc nối cơ sơ xây dựng phong tràc.

Tuy Phong là huyện yếu nhất của tỉnh, đầu năm 
1965 mới thành lập cơ quan lãnh đạo, và phong trào 
mới bắt đầu khôi phục ở một sô" xã. Sau khi thành lập 
tiểu đoàn 482, Thường vụ Tỉnh ủy chủ trương đưa tiểu 
đoàn ra hoạt động mở mảng Duồng (Hòa Đa) ra Tuy 
Phong để phá ấp chiến lược, mở phong trào, xây dựng 
thực lực chính trị, vũ trang tại chỗ, đưa phong trào ở 
đâv theo kịp các huyện khác trong tỉnh.

Trước khi mở đợt hoạt động ở Tuy Phong, tỉnh được 
Quân khu cho biết là Miền sẽ đưa một sư đoàn ra đứng ở 
Hoài Đức -  Tánh Linh để giữ vùng giải phóng này.

Đầu tháng 11 năm 1965, tôi cùng các đồng chí 
Nguyễn Cang tham mưu trưởng và Nguyễn Thanh Đức 
lưa tiêu đoàn 432 và một trung đội đặc công của 481 
: - Tuy Phong. Sau khi kiểm tra công tác chuẩn bị và 
i~ . việc với lãnh đạo huyện, chúng tôi nhất trí: mở 

-■ •: . tấn công cứ điểm Duồng có một đại dội bảo an
V- ha: trung đội dân vệ đóng giữ hai ấp chiến lược Hà 
rhủy, Hiệp Đức, bô trí đánh viện từ chi khu Hòa Đa 

' Trận diệt cứ điểm Duồng và đánh quân tiếp viện
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không gọn, ta chỉ đánh th iệt hại nặng 2 đại đội bảo 
an, diệt 2 trung đội dân vệ, phá banh 2 ấp chiến lược 
Hiệp Đức và Hà Thủy. Đồng chí Phưđc tiểu đoàn phó 
hy sinh. Tiếp đó, tiểu đoàn đánh giải phóng các âp La 
Gàn (xã Bình Thạnh), Phú Điền, Tuy Tịnh, Vĩnh Hảo, 
diệt và quét sạch bộ máy kìm kẹp ở các ấp này, nhân 
dân được làm chủ. Đợt hoạt động mới đến đây thì 
chúng tôi nhận được điện của Thường vụ Tỉnh ủy cho 
biết: ngày 21 tháng 11 năm 1965, địch đã mở cuộc càn 
lớn khoảng 8.000 quân có 2 tiểu đoàn lính Mỹ thuộc lữ 
đoàn 173 tham gia với nhiều pháo, máy bay, xe bọc 
thép đánh chiếm vùng giải phóng Hoài Đức - Tánh 
Linh. Chủ lực Miền chưa đến.

Nhận được điện, chúng tôi cho kết thúc đợt hoạt 
động, đưa tiểu đoàn 482 về thẳng Hoài Đức. Nhưng về 
đến Hoài Đức thì cuộc càn đã chấm dứt, địch đã bắt hơn
10.000 dân dồn về nam sông La Ngà, đốt nhiều nhà của 
dân, cướp đi và đốt nhiều thóc lúa, bắn giết nhiều trâu, 
bò, heo, gà... Tôi gặp các đồng chí lãnh đạo huyện bàn 
việc triền khai bộ đội địa phương lập các đội võ trang 
công tác bám theo số dân bị dồn, móc nối cơ sở vận 
động lãnh đạo quẩn chúng đấu tranh. Tiểu đoàn 482, 
sau khi giúp số đồng bào còn lại thu hoạch lúa ngoài 
đồng, cất giấu tài sản, tô chức canh gác bố phòng chống 
biệt kích, thám báo thì hành quân về Hàm Thuận tiếp 
tục hoạt động.

Thời gian chuẩn bị mỏ' đợt hoạt động Hoài Đức -  
Tánh Linh thì xảy ra một chuyện. Ây là đồng chí Tám,
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đội trưởng đội công tác Huy Khiêm (Hoài Đức') một cán 
bộ chịu khó lặn lội. Một hôm, anh đi gặp cơ sơ, bị cơ sở 
phản bội dẫn địch phục bắn chết anh. Đồng chí Tám 
ngã xuông là cái tang và nỗi đau chung cua chúng tôi. 
Kẻ địch đã lợi dụng cái chết này đề thực hiên một âm 
mưu xấu xa. Đó là, chúng cho chụp hình đồng chí Tám 
rồi đăng báo la lối rùm beng rằng chúng đã bắn chét 
“đại tá Tám Hiền, chính trị viên Tỉnh dội Bình Thuận”. 
Theo đó các đài phương Tây cũng đưa tin này, khiên 
nhiều anh em lúc đó có phần lo ngại, sợ tôi bị ru; ro vì 
biết tôi đang công tác ở khu vực đó. Rói tin đc loan tới 
quê tôi. Gia đình đã cho người vào lận noi đê hỏi rõ 
tình hình và nhận người thân, nhưng ì ọn dich trả lời: 
“người chết đã chôn rồi, không còn xác nữa”. Sau này 
thì mọi ngưòi đều hiểu rõ âm muu thảm độc của giặc, 
chúng định đánh đòn chiến tranh tâm lý nhưng đã bị 
thất bại. Còn tôi vẫn cùng đồng đội, cùng anh em tiếp 
tục cuộc chiến đấu của mình.
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Chương 6

'ẦỈHU oc/umi n ă m  J9 6 8

Những thắng lợi to lớn chung của quân dân toàn 
Miền đã làm thút bại thảm  hại chiến lược “ch iến  
tranh đ ặ c  b iệ t” của đế quốc Mỹ. Chúng buộc phải ồ ạt 
đưa lực lượng chiến đấu của Mỹ và chư hầu vào miền 
Nam, để cứu nguy cho bọn ngụy, đồng thời tiến  hành 
cuộc leo thang chiến tranh phá hoại bằng không quân 
và hải quân ngày càng ác liệt đánh vào hậu phương 
miền Bắc.

Với chiến trường khu Sáu, quân Mỹ vào chậm hơn 
so với các nơi khác. Nhưng lực lượng chiến đấu Mỹ đã 
cùng số  quân ngụy được tăng cường, tiến hành càn quét, 
bắn phá, đẩy mức độ ác liệt của chiến tranh lên cao hơn 
bất kỳ thời nào.
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Cùng với việc triển khai vào đứng chân ở Đà Lạt, 
Phan Thiết, ngày 24 tháng 8 năm 1965, Mỹ đổ quân 
vào Phan Rang - Tháp Chàm, Thành Sơn khoảng 900 
tên. Sau đó, tháng 10, tháng 11 cùng năm, 800 quân 
Mỹ thuộc lữ dù 101 và một tiểu đoàn của Nam Triều 
Tièn thuộc lữ đoàn Rồng Xanh kéo đến, chúng mở 
rộng sân bay Thành Sơn và cảng Ninh Chữ, biến khu 
vực này thành vị trí tiền tiêu bảo vệ cản cứ hải quân 
Cam Ranh. Tại Bình Thuận, trong vòng 20 ngày cuối 
tháng 11 năm 1965, Mỹ dùng trực thăng đổ 2 tiểu 
đoàn xucmg Nghi Đức, Chính Đức tiêp theo đưa đên 
toàn bộ lữ đoàn 173. Quân Mỹ cùng với 4 tiểu đoàn 
của sư đoàn 10 ngụy, mở cuộc càn quét dài ngày ở 
Tánh Linh, Hoài Đức, đánh phá và tái chiếm vùng 
nam sông La Ngà, quyết đóng lại chi khu Hoài Đức.

Theo kế hoạch hiệp đồng với Miền, thì Sư đoàn 5 
của ta sẽ có mặt ở Tánh Linh, Hoài Đức trong thời 
gian này, vừa để xây dựng vừa kết hợp bảo vệ vùng 
giải phóng. Khi địch tiến hành cuộc càn, Sư đoàn 5 
chưa về kịp đứng chân ở đây, chỉ có bộ đội địa phương 
huyện và du kích. Lúc này, lực lượng bộ đội tập trung 
của tỉnh đang hoạt động ở Tuy Phong.

ơ  Tánh Linh, Hoài Đức, bộ đội địa phương huyện 
và du kích đã tự mình đánh trả lại 8.000 quân Mỹ-ngụy 
trong một thời gian dài. Anh chị em đã chiến đấu với 
tinh thần “m ỗi người là m ột dũng s ĩ”, “m ỗi đơn vị là  
m ột tập th ể  kiên  cường”. Quần nhau với giặc, đánh đêm 
rồi đánh ngày, những dũng sĩ của ta hạ hơn 300 tên



200 LẺ VĂN HIỀN

giặc, bắn rơi năm máy bay, bắn cháy một số xe tăng. 
Cuộc đọ súng đầu tiên như vậy mặc dù không cân sức 
nhưng có thể nói lực lượng tại chỗ đánh khá tốt. Nhưng 
vì quân địch đông, máy bay và xe tăng nhiều, chúng càn 
quét khốc liệt, ta lại còn kết hợp đấu tranh hợp pháp 
cho dân tản cư ngược về thị trấn Võ Đắc, Tánh Linh, 
nên địch đã gom được hơn 10.000 dân của vùng giải 
phóng Hoài Đức ớ bắc sông, đưa về lập các khu tập 
trung dân ơ vùng nam sông La' Ngà. Số địch bị diệt 
phản lớn là quân ngụy, còn quân Mỹ thì chưa bị một 
trận nào đau vì lực lượng ta bị hạn chế, lại chưa nắm 
được tình hình, thủ đoạn tác chiến cụ thể của chúng.

Cùng với toàn miền Nam Quyết tâm đánh bại cuộc 
phản công mùa khó lần thu nhất của Mỹ-ngụy, trên dịa 
bàn khu Sáu, các hoạt động quân sự được đẩy mạnh và 
đều hơn. Tháng 9 năm 1965, được bổ sung thêm quân từ 
miền Bắc vào. Khu Sáu xây dựng Trung đoàn 346 chủ lực, 
quân số trên 2.000 người với tiểu đoàn 840 làm nòng cốt. 
Các đồng chí Phạm Văn Kha, Trần Văn Chúng, Phạm 
Hoài Chương được điều về làm Trung đoàn trưởng, Trung 
đoàn phó và Phó chính ủy trung đoàn. Có lực lượng tập 
trung, Quân khu mở chiến dịch đông bắc Phước Long, 
Trung đoàn 346 (thiếu) của khu và Trung đoàn 16 của 
Miền tham gia chiến dịch. Đòn đánh đầu tiên, ta diệt 2 cứ 
điểm quan trọng: Bù Prăng và Tuy Đức, giải phóng hoàn 
toàn tuyến biên giới từ tây Đức Lập đến đông Bù Đốp, tạo 
địa bàn thuận lợi và hành lang an toàn của cửa khẩu dọc 
biên giới Cam-pu-chia. Đường 14, từ tây nam Đức Lập đến
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sát Kiến Đức, Gia Nghĩa, mở ra thế tranh chấp các khu 
vực Đạo Nghĩa, Nhân Cơ.

ơ  Bình Thuận, tranh thủ thời cơ, phôi hỢD với 
các chiến trường khác, lực lượng võ trang ra sức hoạt 
động, đẩy quân ngụv lún sâu vào thế tan rã khi quân 
Mỹ chưa kịp ra tay yểm trợ. Ngày 21 tháng 2 năm 
1966, bằng một trận phục kích vận động, tiểu đoàn 
482 cùng đại đ<; i 430 hộ đội địa phương Hàm Thuận và 
du kích bốn xã Hàm Liên, Hàm Chánh, Hàm Thắng, 
Hàm Phong đã tiêu diệt gọn 1 đại đội bảo an và 6 
trung đội dân vệ :ủa quận đi mở đường hộ tông đoàn 
xe tiếp tế  từ Phan Thiết lên Ma Lâm. Một tiểu đoàn 
cộng hòa, một đại đội bảo an từ Phan. Thiết lên ứng 
cứu, bị đánh tơi tả, gần 200 tên bị diệt, hơn 100 tên bị 
bắt tại trận. Tên thiếu tá quận trưởng quận Thiện 
Giáo và tên chi trương công an quận đã phải đền tội. 
Đây là trận phục kích vận động giữa ban ngày trên 
địa bàn trống trải, bộ đội ta vượt qua “bom  dây, p h á o  
b ầy ” dũng cảm tiếp cận tiêu diệt quân địch.

Chỉ 10 ngày sau trận đánh trên, tiểu đoàn 482 lại 
tập kích vào ấp Tầm Hưng, diệt gọn 2 đại đội bảo an, 2 
trung đội dân vệ, bắt 75 tên, thu hơn 100 súng. Đây là 
ấp thuộc đồng bào thiên chúa giáo miền Bắc di cư vào 
năm 1954. Lần đầu tiên tiếp xúc với bộ đội giải phóng, 
sau khi được giải thích, hiểu rõ chính sách của cách 
mạng, đồng bào đã giúp đỡ anh em bộ đội tận tình.

Trận đánh ấp Bình An là một trận đánh táo bạo,
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CÓ hiệu quả cao. Để gỡ thế bị uy hiếp cho chi khu Thiện 
Giáo, địch liều lĩnh và bất ngờ cho trực thăng đổ bộ 1 
tiểu đoàn quân cộng hòa xuống ấp Bình An, xây dựng 
công sự. Được du kích mật báo cáo đầy đủ tình hình, 
đêm 18 tháng 6 năm 1966, tiểu đoàn 482 tập kích phủ 
đầu quân ngụy. Cả tiểu đoàn quàn cộng hòa bị diệt, ta 
bắt 12 tù binh.

Tân Điền là ấp chiến lược nằm trong vùng sâu, 
chỉ cách thị xã Phan Thiết khoảng 5 ki-lô-mét. Địch 
chủ quan thường chơi bời, đá bóng, tán  gái. Tiểu đoàn 
482 lại dánh một trận táo bạo vào sào huyệt này. Chỉ 
trong vòng 30 phút, 2 đại đội bảo an thám báo bị loại 
khỏi vòng chiến. Đường sô 8, một trong những con 
đường huvết mạch của địch, trở thành “con dường rực 
lử a”, “đương s ố  8 đ ầy  m áu và nước m ắt” như kẻ địch 
đã phải cay đắng thừa nhận.

ở  thị xã Phan Thiết, bộ đội địa phương 480 đã 
quật cho địch mấy đòn liên tiếp ở cây cầu sô' 5, Giồng 
Táo, Đất Đỏ. Kẻ địch hoảng sợ, không thể ngờ rằng 
trong lòng thị xã, trên các đường phố, các cửa ô, tiếng 
súng cách mạng đã vang lên và ngọn lửa đã bốc cháy. 
“Tiểu khu cứng rắn” của ngụy tiên  thực tế  đã và đang bị 
L1V hiếp từ ba phía: đường sô' 8, đường sô' 1 và đường sắt 
Phú Hội - Đại Nẫm. Thê' là quân Mỹ nhảy vào. Ngày 27 
tháng 8 năm 1966, một lữ đoàn thuộc sư đoàn kỵ binh 
bay, một lữ đoàn dù của sư đoàn 101 được Mỹ cấp tốc 
ném vào Bình Thuận. Chúng đóng quân từ lầu Ông 
Hoàng đến Camp Esêpic và đóng các chốt ngoài thị xã:
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Bà Gò, Tân Nông, Hồ Chùa, nổng Cà Tang, Mương 
Mán. Pháo 105, 155, 175 ly ghếch nòng bắn phá điên 
loạn. Xe tăng, xe bọc thép dàn ra, lăn bánh xích lấn tới. 
Trực thăng, kỳ đà, cán gáo bay đen một góc trời. Ngày 
và đêm, bom đạn Mỹ trút xuống không thể nào đếm 
xuể. “Chiến tranh cục bộ” đã thực sự diễn ra với tất cả 
sự hùng hổ, ác liệt của quân đội viễn chinh Mỹ.

ơ  Lâm Dồng, cuộc chạm súng với Mỹ cũng quyết 
liệt như ở Bình Thuận. Tiểu đoàn 186 và các lực lượng 
địa phương tiếp tục đánh địch, mở rộng phong trào xung 
quanh B ’Lao, đường 20 tây Di Linh. Quân Mỹ đang càn 
quét đánh phá hành lang của khu từ Lâm Đồng về Bình 
Thuận, đã bị chặn đánh, chúng đã phải trả giá, nhiều 
tên đã ngã gục trên dọc đường hành lang.

Trong lúc đó, khu chuyển hẳn tiểu đoàn 186 về phía 
đông Di Linh với nhiệm vụ mở rộng mảng ấp từ đông Di 
Linh lên giáp Tuyên Đức và giải phóng vùng Mou-xa-ra, 
La Hoang... một địa bàn quan trọng tiếp giáp bốn tỉnh: 
Lâm Đồng, Tuyên Đức, Ninh Thuận, Bình Thuận. Tháng 
11 năm 1967, tiểu đoàn 186 đã đánh một số trận trên 
đường 20, diệt 3 đại đội bảo an và 1 tiểu đoàn quân cộng 
hòa, bắn rơi 3 trực thăng. Sau đó, đánh diệt gọn đồn Tà 
In, rồi bám trụ ở núi Pô đánh quân Mỹ càn quét giải tỏa, 
giải phóng vùng Mou-xa-ra, La Hoang (đặt tên K67) nối 
liền hành lang giữa Quân khu và Tuyên Đức.

Các tỉnh Ninh Thuận, Tuyên Đức và phía bắc Bình 
Thuận, bộ đội tỉnh, huyện và du kích đột ấp đánh địch,
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diệt ác, phá kìm, đánh sâu vào thị xã, thị trấn, hậu cứ.

Nhìn chung toàn khu, trong những ngày đọ sức đầu 
tiên với đội quân viễn chinh Mỹ, lửa chiến tranh nhân 
dân vẫn ngày càng lên cao, phong trào tiếp tục có đà
vươn tới, mặc dù kẻ địch điên cuồng cố gỡ thô bị động 
lúng túng trên chiến trường.

Tôi đang ở cơ quan thì nhận được thư báo của các 
anh Lê Đình Nguyên - Tỉnh đội trường, Phạm Hoài 
Chương - Chính trị viên phó Tỉnh đội ờ Hàm Thuận gởi 
về cho biết: quân Mỹ vào địa bàn hoạt động của ta rất 
đỏng...Chúng càn từ vùng Tam Giác lên phía bắc đường 
sắt. gần cơ Quan huyện Hàm Thuận, phía Hàm Thuận 
cũng có quản Mỹ. Đường xuống Tam Giác cũng bị đứt. 
Pháo bắn như đô đạn và nhiều nhất là trực thăng vũ 
trang và trực thăng đô quân quần đảo suôt ngày đêm. 
Tiếu đoàn 482 đang đứng chân ơ suối Tam Nhang, mấy 
hôm nay chưa đánh Mỹ được một trận nào.

Chiến trường này chuẩn bị đánh Mỹ đã lâu, bâv 
giờ quân Mỹ đã đến, nhưng cả tuần trôi qua mà bộ đội 
tỉnh, huyện và du kích đều chưa đánh được địch. Chúng 
tôi bàn và phân công anh Lê Khắc Thành (Ba Thành) ở 
nhà trực, tôi xuống ngay Hàm Thuận xem xét tình hình 
và cùng các anh đó bàn cách đánh Mỹ.

Đánh Mỹ! Hai tiếng gọn gàng, đanh thép cất lên
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như một mệnh lệnh thiêng liêng đối với quân dân khu 
Sáu, nhưng cũng là một câu hỏi lớn: làm thế nào để 
đánh được? Để chuẩn bị cho cuộc chạm trán nảy lửa 
này, chúng tôi đã nghiên cứu, học tập cách đánh Mỹ ở 
các chiến trường khác và hạ quyết tâm: “ch iến  trường 
kh ác  đánh Mỹ được, chúng ta củng đánh Mỹ được”. 
Trước tiên là phải d ám đánh, rồi rút kinh nghiệm 
thành công cũng như không thành công, rồi sẽ có nhiều 
cách đánh tốt.

Trước thực tiễn nóng bỏng đang đòi hỏi sự giải 
đáp đúng đắn, phải dựa vào trí tuệ tập thể. Trước khi 
xuống chiến trường, tôi gởi thư mời các anh tỉnh đôi, 
huyện đội Hàm Thuận, Ban chỉ huy tiểu đoàn 482, Bí 
thư huyện ủy, về tại cơ quan huyện ủy Hàm Thuận để 
cùng bàn bạc. Trong thư tôi nêu một sô' vấn đề để các 
anh suy nghĩ chuẩn bị: Mỹ lên Hố Chùa, Hàm Thạnh 
là vùng rừng núi, ta có lợi thế sao không đánh được? 
Ban ngày cứ cho là khó đi nhưng ban đêm, mà dặc 
công cũng chưa đánh được, không đánh được Mỹ trong 
hành quân, đến khi nó đóng chổt, đóng dã ngoại cũng 
không đánh được. Ta có mìn, có vũ khí chống tăng mà 
cũng chưa diệt được chiếc xe tăng nào, chưa diệt được 
trận địa pháo nào, chưa bắn được máy bay... Đây là 
những vấn đề chúng tôi sẽ cùng nhau bàn, từ thực tiễn 
tìm ra cách đánh, tìm ra cách diệt Mỹ ngay trên  chiến 
trường Bình Thuận này.

Tôi suy nghĩ về hai đơn vị “át chủ bài” từng giáng 
cho quân ngụy nhiều đòn đau, đó là tiểu đoàn bộ binh
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482 và đơn vị đặc công 481. Đối với Mỹ, vì sao các đơn 
vị đó cũng chưa ra tay được?

Sau khi cùng nhau trao đổi bàn bạc, để tìm ra lời 
giải đáp thiết thực nhất là phải dám đánh, quyết đánh, 
xáp vô đánh nhỏ trước, rồi rút kinh nghiệm, sẽ có nhiều 
cách đánh tốt, sẽ “làm ăn” lớn hơn. Áp sát quân Mỹ mà 
đánh sẽ đỡ bom dây, pháo bầy. Lúc này Mỹ còn đang ở 
vòng ngoài, ta giáng đòn vào phía trong, vào tận hang ổ 
giặc, sẽ có tác dụng về tâm lý rất lớn. Chúng tôi quyết 
định tiến công tiêu diệt chi khu Thiện Giáo, nơi quân 
ngụy đóng, đồng thời, đánh Mỹ nếu chúng chi viện. 
Nhiệm vụ đánh Thiện Giáo được giao cho anh Phạm 
Hoài Chương chỉ huv. Lực lượng gồm: tiểu đoàn 482, đại 
đội đặc công 481, đại đội bộ binh 430 và du kích hai xã 
Hàm Phú, Hàm Trí cùng phối hợp chiến đấu.

Đêm 14 tháng 10 năm 1966, trận đánh bắt đầu. vẫn 
với tác phong “lính chiến khu Sáu” vừa nổ súng vừa đánh 
tới, đánh quyết liệt, áp đảo, quân ta chiếm lĩnh gần hết 
chi khu, chỉ còn lại một lô cốt mẹ giữa đồn chưa hạ được. 
Trận đánh quả là ác liệt, quân ta một số bị thương vong, 
nhưng ta thu hơn 30 khẩu súng, có cả trung liên, đại liên, 
cối 81 ly. Quân Mỹ không đến chi viện, nhưng khi ta di 
chuyển bị lộ, Mỹ dùng trực thăng đổ quân đánh vào đội 
hình phía sau, gây cho ta một số tổn thất. Khi đơn vị 
chuyển quân về Khu Lê, đóng quân ở đồi 102 trong rừng 
xã Hồng Liêm; phát hiện được nơi ta đóng quân, Mỹ lại 
dùng trực thăng đổ chụp xuống đội hình của tiểu đoàn 
482. Lần đầu tiên (sáng ngày 22 tháng 11 năm 1966) bị
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đánh bất ngờ, đại đội 2 hoảng sợ bung chạy, tiểu đoàn 
phó Trần Việt Tân liền củng cố các đơn vị còn lại kiên 
quyết đánh trả. Giữa vòng vây dày đặc của kẻ thù, bằng 
một loạt trung liên, chiến sĩ Bờ bắn rơi tại chỗ 1 trực 
thăng “cán gáo”. Sau gần 1 giờ chiến đấu ác liệt, ta vẫn 
giữ vững trận địa diệt tại chỗ 30 tên Mỹ. Nhưng ta cũng 
hy sinh 23 chiến sĩ và 8 bị thương.

Sau trận đánh nhau ở đồi 102, tôi xuống nơi tiểu 
đoàn đóng quân, nắm tình hình và động viên đơn vị. Do 
công sự mới đào ngụy trang không kỹ, máy bay trinh 
sát phát hiện được, địch đổ quân trùm lên đội hình của 
tiểu đoàn. Sau trận đánh nhau ở đồi 102, tiểu đoàn 
chuyển ra phía dông bắc Bầu Trắng (Hòa Đa), ở đây đơn 
vị tiếp tục bị tổn thất, một trung đội bị ngộ độc thực 
phẩm, phải đưa đi bệnh xá. Lúc này, sức chiến đấu của 
tiểu đoàn bị giảm sút nhiều, nên tôi cho đơn vị về căn 
cứ củng cố.

Bọn Mỹ củng cô” các chốt đóng quân rồi lấn dần 
ra Cỏ Mồm, cua Bà Phán, điểm cao Tà Dôn. Chúng 
dùng trực thăng nhảy cóc, đô chụp các nơi nghi có lực 
lượng ta, dùng cơ giới càn quét, rồi đóng dã ngoại 
nhiều ngày ở vùng Tam Giác, hỗ trợ cho bọn ngụy tập 
trung bình định các xã bên trong. Mặc dù đã chạm 
trán với quân Mỹ, nhưng ta chưa đánh thắng được 
trận nào. Ta vẫn bị động và lúng túng, chưa tim được 
cách đánh có hiệu quả.

Quvết trừng trị bọn Mỹ ngay tận sào huyệt của
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chúng để hỗ trợ cho đồng bào đấu tranh chống càn 
thắng lợi. Chúng tôi sử dụng một lực lượng tinh, gọn 
gồm các cán bộ, chiên sĩ được lựa chọn trong các đơn vị: 
trinh sát, đặc công, hỏa lực do cơ quan tác chiên của 
tỉnh đội tô chức tập kích diệt chi đoàn xe bọc thép Mỹ 
trú quân dã ngoại tại Tán Điền (đông đường 8, cách 
Phan Thiết khoảng 5 ki-lô-mét).

Vào 1 giờ ngày 14 tháng 2 năm 1967, sau hơn 10 
phút chiến đâu, các chiên sĩ đặc công, trinh sát, B40, 
ĐKZ đã bắn cháv, đánh hỏng 14 xe bọc thép. Chỉ còn 
hai chiếc bị thương nhẹ chạy về Phan Thiêt. Một chì 
đoàn xe M I 13, MI 18 Mỷ đã bị diệt, gần 100 tên Mỹ đã 
đền tội. Đây là một trận đánh tiêu diệt nhiêu sinh lực 
và phương tiện chiến tranh của Mỹ đẩu tiên ứ vung đát 
Tam Giác anh hùng.

Cùng lúc ơ Tân Điền nổ súng, một bộ phận C ôn g ' 

binh dùng mìn ĐH10 tập kích vào trận địa nháo Mv ở 
Bà Gò, diệt 50 tên Mỹ, phá hủy 3 pháo 105 ly, phá hỏng 
một khẩu khác.

Phản ứng những đòn trừng trị trên đây, cuối 
tháng hai năm 1967, địch mở cuộc càn quét lớn ở khu 
Lê Hồng Phong (thuộc hai huvện Hòa Đa và Thuận 
Phong) gồm 6 tiểu đoàn Mỹ và Nam Triều Tiên. Đã 
được chuẩn bị tốt về tư tưởng, bộ đội ta thể hiện quyết 
tâm đánh Mỹ rất cao trong cuộc chông càn này. Một 
tiểu đội của đại đội 440 (Hòa Đa) bám theo một cụm 
quân Mỹ tại xã Hồng Liêm, bắn chết 3 tên rồi trụ lại,
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phục tại chỗ. Địch ra lấy xác, quân ta đánh tiếp, 
chúng chết thêm mấy tên nữa. Sau cùng, bọn Mỹ 
hoảng hõt bỏ đồng đội tháo chạy. Khi ta bám sát Mỹ, 
thì phi pháo của chúng cũng mất tác dụng. Quân ta lại 
thông thạo địa hình, chịu quần bám nên bọn chúng 
không làm được gì. Ta diệt được Mỹ và bảo vệ được lực 
lượng. Khẩu hiệu “bám thắt lưng địch mà đánh” ở 
chiến trường Đông Nam Bộ quả là có sức thuyết phục.

Từ một tiểu đội đánh Mỹ được, ngay hôm sau cả 
đại đội 440 bung ra bám chặt các cánh quân Mỹ nổ súng 
liên tục cho đến khi chúng không thể “chịu” được nữa, 
phải rút quân, bỏ dở cuộc càn. Lần đầu tiên, bộ đội địa 
phương và du kích vùng Lê Hồng Phong (thuộc Hòa Đa) 
đánh Mỹ thắng lợi, làm thất bại cuộc càn của địch, diệt 
280 tên, phá hủy 2 xe MI 13, bắn rơi 2 máy bay, thu 2 
súng. Anh em rất phấn khởi và rút ra kết luận “đánh  
Mỹ cũng khôn g  khó lắm , cứ xáp vô là đán h  đ ư ợ c Có 
đồng chí đã kể lại là bọn Mỹ khi bị ta đánh, có đứa còn 
khóc như trẻ con (!)

ơ  nam Lê Hồng Phong (thuộc huyện Thuận Phong) 
bộ đội địa phương huyện dùng súng trường bá đỏ (K.44) 
bắn đạn khoan diệt 3 chiếc M113, địch phải bỏ xác xe 
lại trên trận địa.

Cùng thời gian này, ở Phú Sung thuộc xã Hàm 
Kiệm, gần quốc lộ 1A, dại đội địa phương 460 của Hàm 
Tân đã anh dũng trụ lại trận địa, diệt gọn 1 tiểu đội Mỹ 
khi chúng dùng trực thăng đổ chụp trên đội hình. Ta
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bắn rơi 2 máy bay trực thăng.

ở  phía bắc Bình Thuận, từ tháng 2, tháng 3 năm 
1967, tiểu đoàn 840 chủ lực của khu đã có một số bộ 
phận nhỏ nổ súng đánh Mỹ như: tổ trinh sát của trung 
đội phó Trần Ngời bám địch ở Tuy Tịnh (Tuy Phong) 
gặp trực thăng xoáy vào bụi cây Tam Lang, đồng chí trụ 
lại nổ súng bắn rơi 1 chiếc rồi rút an toàn. Tổ trinh sát 
của tiểu đội trưởng Lê Minh Huấn bám địch ở Bầu Vua 
(.Tuy Phong) bắn rơi 1 trực thăng rồi rút về ẩn nấp dưới 
cống đường sắt, 2 trực thăng khác phát hiện, kẹp 2 đầu 
cống và đố quân chặn đường rút của tổ này. Sau 15 phút 
chiến đấu, tổ này đã bắn rơi thêm 1 trực thăng rồi rút 
ngược ra mé biển. Tổ trinh sát Hội Tâm (Tuy Phong) 
gặp trực thăng ngăn chặn đã bắn rơi 1 chiếc. Đây là 
những trực thăng đầu tiên bị tiểu đoàn bắn rơi trên 
chiến trường bắc Bình Thuận.

Đêm ngày 10 tháng 3 năm 1967, tiểu đoàn tổ chức 
một đội dặc công và trinh sát tập kích trận địa pháo 
quân Mỹ ở cổng Long Hương phá hỏng 4 pháo và diệt 
nhiều quân Mỹ.

Tuy có một số trận đánh Mỹ, nhưng tiểu đoàn chưa 
giải quyết được vấn đề bám trụ để đánh gãy một số thủ 
đoạn trực thăng đổ chụp. Vì vậy, tiểu đoàn bí mật và công 
phu xây dựng một trận địa theo kiểu phòng ngự điểm tựa, 
cụm điểm tựa nằm phía bắc, tây bắc ấp Tuy Tịnh 1,5 ki- 
lô-mét (còn gọi Láng Thi dưới chân dốc 12) với ý định là 
lấn dần ra phía trước, nếu không được thì ít ra cũng tạo
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được thế bám trụ ở đây làm bàn đạp, nơi xuất phát các 
hoạt động hỗ trợ phong trào. Công sự được cấu trúc bằng 
gỗ, đất khá vững chắc, có đầy đủ hầm chiến đấu, nối liền 
chiến hào, giao thông hào, có nắp âm 1,5 đến 1,6 mét, 
liền với dáng đất, ngụy trang kín đáo, đi sát đến nơi mới 
có thể phát hiện đó là công sự chiến đấu. Mặc dầu vậy, 
nhưng nhiều ngày ta ra vào hoạt động, mang tải lương 
thực, nước uống nhất là những lần đi ấp thu mua, chuyển 
tải lương thực, ta có sơ hở, nên địch dò la đoán biết khu 
vực đứng chân của tiểu đoàn, chúng tìm cách đánh phá.

Ngày 5 tháng 4 năm 1967, tiểu đoàn 3 trung đoàn 
44 ngụy ở Sông Mao kéo ra, chia hai cánh đi vào trước 
trận địa đại đội 2 của tiểu đoàn 840, ở đây cùng đại đội 
2, còn có một bộ phận đặc công trinh sát. Biết địch sắp 
vào trận địa, đại đối trưởng và chính trị viên cho đơn vị 
sẵn sàne chiến đấu. 8 giờ 40 phút, trận chiến đấu bắt 
đầu. Sau 40 phút chiến đấu, cả hai cánh quân của địch 
đều bị chặn lại. Địch lùi về phía sau và chuẩn bị hỏa 
lực, hết pháo đến máy bay oanh kích, rồi hai cánh quân 
ồ ạt xung phong lần thứ hai, lần này địch bị ghìm trước 
trận địa ta 30 mét.

Đến 12 giờ sáng cùng ngày, lữ đoàn 506 kỵ binh 
không vận Mỹ từ Camp Esêpic -  Phan Thiết ra tham 
chiến. Chúng đổ quân xuống phía tây ấp Tuy Tịnh, tạo 
thành thế bao vây trận địa của đại đội 2, các loại máy 
bay thi nhau trút bom đạn xuống trận địa. Sau hơn 1 
giờ dùng hỏa lực chuẩn bị; từ hai mặt: tiểu đoàn 3 
trung đoàn 44 ngụy phía tây bắc, tiểu đoàn 3 lữ 506
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phía nam, đông nam tấn công mạnh vào trận  địa đại 
đội 2. Lần này tấn công chủ yếu là Mỹ, vì tiểu đoàn 
ngụy đã mất sức chiến đấu, thương vong đang nối dài 
trước trận địa đại dội 2.

Cách đánh của lữ 506 chủ yếu là dùng máy bay các 
loại bắn chuẩn bị dữ dội, sau đó bộ binh hiệp đồng với 
máy bay đánh chiếm từng mục tiêu. Trực thăng (tàu rọ 
còn gọi là tàu cán gáo) bay thấp, luồn lách tránh hỏa lực 
ta, chỉ điểm cho trực thăng phóng pháo từ xa dùng tốc 
độ nhanh đột kích bất ngờ cạy nắp hầm của bộ đội ta, 
nhờ vậy mà đại đội 2 bắn rơi được nhiều trực thăng. Do 
ta ghìm giữ được bộ binh Mỹ ở cự ly gần nên hạn chế 
rất nhiều hỏa lực địch; cứ một vài tên Mỹ bị thương 
vong thì hai, ba tên khác lên đưa chúng ra, ta bắn tiếp 
số đó, cứ thế mà bộ binh càng lên thì thương vong càng 
nhiều, và cuổi cùng, máy bay Mỹ vẫn phải bắn lên xác 
lính Mỹ.

Trận đánh càng về chiều trở nên ác liệt. Ban chỉ 
huy tiểu đoàn tăng cường cho đại đội 2 một tiểu đội 
trinh sát để giữ vững trận địa; điều 2 khẩu đội cối 82 từ 
phía sau ra đánh vào khu vực tập kết của quân Mỹ; và 
điều đại đội 1 từ phía bắc ra đường sắt đánh vào sau 
lưng địch, nhưng đại đội 1 không sao vượt qua các tuyến 
hỏa lực ngăn chặn của máy bay địch.

Càng chiều tối, sức tiến  công của bộ binh Mỹ và 
ngụy yếu dần, nhưng các loại máy bay địch thi nhau 
trút bom đạn xuống trận  địa đại đội 2. Lợi dụng trời
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nhá nhem tối và khói đạn mịt mù, bộ binh Mỹ tháo 
chạy ra khỏi trận địa, và nhiều tốp trực thăng hối hả 
hốt quân Mỹ về Camp Esêpic -  Phan Thiêt, bỏ mặc 
xác lính Mỹ tại trận địa; và tiểu đoàn 3 trung đoàn 44 
ngụy còn lại cũng rút chạy dưới sự yểm trợ hỏa lực 
ngăn chặn của trực thăng.

Ta vẫn dựa vào công sự thu dọn chiến trường và 
đến 4 giờ ngày 6 tháng 4 mới rời trận địa. Sáng hôm 
sau, lữ 506 kỵ binh không vận Mỹ mới trở lại thu dọn 
xác lính Mỹ va xác trực thăng. Trận Láng Thi, tây bắc 
ân Tuy Tịnh, bé gãy cuộc tiến công của tiểu đoàn 3 lữ 
đoàn 506 kỵ binh không vận Mỹ, đánh thiệt hại nặng 2 
đại đội cộng hòa, 1 đại đội Mỹ, thu 35 súng, bắn rơi và 
bắn bị thương 7 máy bay. Ta hy sinh chín đồng chí và bị 
thương bảy.

Trận này đã nói lên: một đại đội tăng cường đứng 
ở một địa hình không lấy gì làm ưu thế, và ở thế phòng 
ngự cũng có thể đánh bại một lực lượng Mỹ-ngụy mạnh 
gấp nhiều lần, một đối thủ đã từng làm mưa, làm gió 
trên chiến trường này.

Những tháng đầu đánh Mỹ, so với các tỉnh trong 
quân khu, Ninh Thuận là nơi quân Mỹ và chư hầu đến 
sớm nhất và nhiều nhất. Cảng Ninh Chữ đã xây xong. 
Sân bay Thành Sơn, sân bay chiến lược quan trọng có 
diện tích 20 ki-lô-mét vuông, gồm 3 đường băng, mỗi
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đường dài 2.800 mét, rộng 40 m ét1.

Tháng 4 năm 1966, sau khi đại đội đặc công 311 
được bổ sung va củng cô; đơn vị xuất kích lập công đầu 
bằng trận tập kích vào cảng Ninh Chữ, đánh sập 3 dãy 
nhà, bắn cháy 2 xe GMC, phá hủy 2 trạm xăng dầu, diệt 
20 tên Mỹ, 1 trại chó béc-giê. Đây là trận thọc sâu, 
đánh Mỹ đầu tiên, có hiệu suất cao của lực lượng võ 
trang Ninh Thuận, có tác dụng giải tỏa tâm lý “sợ Mỹ” 
“đánh Mỹ khó”.

Những tháng dầu quý 2 năm 1966, để ngăn chặn 
ta ở  vòng ngoài, yểm trợ cho ngụy bên trong củng CCI các 
ấp chiến lược, Mỹ dùng máy bay ném bom, bắn phá dữ 
dội, đánh các vùng căn cứ, các bàn đạp giáp ranh.

Sau khi mở lớp tập huấn bắn máy bay, tổ chức bắn 
thí điểm có kết quả, bắn rơi 1 máy bay L19 tại Phước 
Đại, hai huyên Bác Ái Đông và Bác Ái Tây phát động 
phong trào thi đua bắn máy bay Mỹ. Trẻ, già, trai, gái 
đều hăng say luyện tập và tham gia bắn máy bay.

Riêng Bác Ái Đông, từ tháng 4 năm 1966 đến 
tháng 5 năm 1967, bắn rơi 46 máy bay các loại, thu 4 
khẩu súng 20 ly và 3.000 viên đạn, bắn bị thương nhiều 
chiếc khác, địch chết và bị thương 107 tên. Trong chiến 
công đó, nổi lên là các xã Phước Nghĩa, Phước Trung, 
Phước Lâm. Đồng chí Chamaléa Nhớ, xã đội trưởng

1. Theo tài liệu ta thu được trong một máy bay của địch bị ta bắn rơi tại 
giồng Cà Tiêu, huyện Thuận Nam
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Phước Lâm đã bắn rơi 6 máy bay và bắn bị thương 2 
chiếc khác. Đồng chí Chamaléa Châu, xã đội trưởng 
Phước Trung bắn rơi 7 máy bay các loại.

Để thực hiện mục tiêu “tìm diệt” lực lượng võ trang 
và các cơ quan lãnh đạo, ngày 27 tháng 1 năm 1967, 
địch huy động một lực lượng lớn gồm: lữ dù 101 Mỹ, 
trung đoàn Bạch Mã - Nam Triều Tiên và hơn 1.000 
lính cộng hòa, bảo an, biệt kích, kết hợp máy bay các 
loại, kể cả B52, pháo tầm xa từ hạm đội 7. Đây là cuộc 
hành quân có quy mô lớn, tấn công trên một diện rộng 
gồm ba huyện: Anh Dũng, Thuận Nam, An Phước. Trọng 
điểm là Anh Dũng, nơi có cơ quan lãnh đạo tỉnh, thứ 
đến là chiến khu 35 và chiến khu 7 nơi có cơ quan hai 
huyện Thuận Nam và An Phước.

Ngày 27 tháng 1 năm 1967, vào lúc 8 giờ, sau những 
đợt rải thảm của B52 xuống vùng suôi Giá, địch dùng máy 
bay, pháo bắn dọn đường, sau đó lính Mỹ, lính Nam Triều 
Tiên từ ba cánh càn vào vùng căn cứ Anh Dũng.

Ta cho sơ tán đồng bào, thương bệnh binh, các bộ 
phận công tác mật vào lừng sâu, phải bảo vệ cho bằng 
được. Lực lượng võ trang, dân quân du kích phân tán nhỏ. 
Quân, dân huyện Anh Dũng dựa vào các tuyến bố phòng 
đánh địch. Có ngày quân Mỹ chỉ tiến được khoảng 500 
mét, tối đến, phải co cụm lại đào hầm ẩn nấp. Tại Là A, 
quân Mỹ bị du kích bám đánh suốt cả ngày lẫn đêm, gây 
cho chúng nhiều thương vong. Sau bốn ngày quân Mỹ và 
Nam Triều Tiên mới đến Vùng Giá, Rồ Ôn, ở đây nhân
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dân đã rút vào rừng sâu tránh càn.

Trong khi địch càn vào căn cứ, ta sử dụng một đội 
đặc công của đại đội 311 phối hợp với đại đội biệt động 
thị xã, thọc sâu vào Phan Rang tập kích đại đội quân 
cảnh Mỹ, diệt và làm bị thương 120 tên. Các huyện 
khác, ta cũng đẩy mạnh tấn công vào các ấp chiến lược 
diệt ác, đánh tan rã bộ máy kìm.

Bị tấn công ở căn cứ, ở thị xã và các ấp chiến lược, 
buộc địch phải rút ngắn cuộc hành quân càn quét.

Trận càn này địch bị diệt khoảng 200 tên (một 
nửa là Mỹ và chư hầu) bắn rơi 8 máy bay. Nhân dân 
vùng căn cứ an toàn, nhưng bị địch rải chất độc phá 
hoại, nhiều hoa màu trên các rẫy bị hư hại.

Từ ngày 24 tháng 6 đến 2 tháng 7 năm 1967, Bác 
Ái lại tiếp tục đánh bại cuộc đổ quân càn quét của trên
4.000 quân Mỹ và Nam Triều Tiên với hàng trăm lượt 
máy bay, hàng chực đại bác yểm trợ, đã diệt 170 tên, 
làm bị thương 333 (phần lớn bằng vũ khí thô sơ, hầm 
chông, cạm bẫy) bắn rơi 30 máy bay các loại, bắn bị 
thương 10 chiếc khác.

Những tháng cuối năm 1967, ở Bàu Oc, cách thị xã 
Phan Thiết 34 ki-lô-mét về hướng đông bắc, địch bắt 
đầu xây dựng cứ điểm hành quân, làm nơi tung quân ra 
càn quét, đánh vào các căn cứ du kích, giải tỏa giao 
thông trên quốc lộ 1A và đường sắt từ Phan Thiết đi 
Ninh Thuận.
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Phải bẻ gãy ý đồ của địch ngay từ đầu. Nhiệm vụ 
được giao cho tiểu đoàn 840 là chuẩn bị trận đánh tiêu 
diệt cứ điểm hành quân Bàu Oc ngay trong khi chúng 
đang xây dựng và tập kết quân.

Sau khi chuẩn bị chu đáo các mặt và nhương án tác 
chiên đã được xác định. Tiểu đoàn được tăng cường đại 
đội 450 của Thuận Phong, và lực lượng phục vụ gồm cán 
bộ chiến sĩ trường Quân chính Quân khu và lực lượng 
sản xuất phía sau. Đêm 7 rạng ngày 8 tháng 11 năm 
1967, quân ta tập kích cứ điểm hành quân Bàu Oc. Trận 
đánh quyết liệt, nhanh gọn, tiêu diệt nhiều sinh lực địch 
gồm: 1 tiểu đoàn bộ binh, 1 chi đoàn cơ giới 47 xe tăng 
và xe bọc thép, 5 đại đội lẻ, bắn rơi 4 trực thăng, loại 
khỏi vòng chiến đấu trên 700 tên, buộc địch phải bỏ cứ 
điểm hành quân Bàu Ỏc và bỏ cuộc càn vùng Hàm Trí. 
Tiểu đoàn được Bộ chỉ huy Miền tặng thưởng Huân 
chương Quân công hạng Nhì.

Chiến thắng Bàu Ôc vang dội, nhưng chúng tôi vẫn 
còn một băn khoăn là chưa bẻ gãy chiến thuật “trực 
thăng đổ chụp” của Mỹ. Đã nhiều lần chúng nhảy cóc đổ 
chụp quân ngay trên đầu quân ta. Chúng tôi kiên trì 
nghiên cứu, nắm chắc quy luật của địch giăng bẫy quyết 
chộp lại chúng bằng tổ chức một trận đánh thật công 
phu. Lực lượng sử dụng trong đợt hoạt động này gồm 
tiểu đoàn 482, một đại đội tăng cường của tiểu đoàn 
840. Đại đội 430 của Hàm Thuận và du kích hai xã Hàm 
Phú và Hàm Trí, do Ban chỉ huy tiền phương trực tiếp 
chỉ huy. Trung tá Phạm Văn Kha, tỉnh đội trưởng và
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đồng chí Lê Văn Hiền, chính trị viên tỉnh đội Bình 
Thuận chỉ huv với sự tham gia của trung tá Phan Văn 
Hược, chủ nhiệm chính trị Quân khu và thiêu tá Dương 
Phước Tường, tham mưu phó Quân khu.

Theo kế hoạch, ngày 22 tháng 11, tiểu đoàn 482 và 
đại đội 430 phục kích đánh chi đoàn tăng trên đường 8 
(bắc thị trấn Ma Lâm), đại đội tăng cường của tiểu đoàn 
840 bố trí đánh trực thăng đổ chụp chặn đường lui của 
quân ta tại Phú Sơn (xã Hàm Phú) nhưng chi đoàn tăng 
không đi. Ta kiên trì ém quân, phục và tổ chức nghi 
binh nhử địch. Ngày 23 tháng 11 năm 1967, tiểu đoàn 3 
ky binh không vận Mỹ đã mắc mưu, hung hãn đổ quân 
xuống Phú Sơn, nơi ta đã tổ chức trận địa sẵn.

Với quyết tâm Y-à lòng tự tin, toàn đơn vị nổ súng 
chiến đấu kiên cường, đánh gãy nhiều đợt trực thăng 
đổ quân tập kích của địch cả về phía trước và phía sau. 
Cứ sau mỗi đợt thất bại, chúng lại lùi ra dùng nhiều 
tốp trực thăng và phản lực thả bom, thả đạn côi, bắn 
rốc két vào trận địa ta, rồi lại đổ quân thêm xông lên, 
nhưng đều bị ta đánh quyết liệt, đến chiều tôi phải rút 
lui. Ta diệt gọn 1 đại đội Mỹ, đánh thiệt hại nặng 1 
đại đội Mỹ khác và 1 đại đội ngụy, diệt tại chỗ 180 
tên, bắn rơi 8 máy bay trực thăng. Ta hy sinh ba đồng 
chí vì bom rơi trúng hầm.

Sau trận Phú Sơn, lực lượng ta phát triển chiến 
đấu xuống vùng Tam Giác.

Mỹ bị một đòn đau, cay cú, chúng phản ứng mạnh,
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ỷ vào sức mạnh binh khí kỹ thuật. Vào lúc 10 giờ 30 
phút ngày 9 tháng 12 năm 1967, Mỹ dùng trực thăng đổ 
quân xuống đồi Trúc, một điểm cao của dãy núi bắc 
Hàm Thuận (trên đường sắt), để chiếm cao điểm rồi 
đánh xuống các đơn vị ta đóng quân bên dưới. Nhưng 
chúng đã sa vào trận địa cảnh giới của một trung đội 
(thuộc đại đội 3 tiểu đoàn 840). Quân ta đã “đón tiếp” 
lính Mỹ VỚI đầy đủ “nghi thức”, với hệ thông công sự 
trận địa bố trí sẵn, chờ máy bay dọn bãi đổ quân xuống 
hẳn hoi, trung dội trưởng mới ra lệnh nổ súng đồng 
loạt, cả B40, thủ pháo, lựu đạn, đã phá hủy 4 trực thăng 
và diệt gần 1 đại đội Mỹ.

Sau hai trận này, chúng tôi tiếp tục tổ chức nhiều 
trận địa ở vùng sâu Tam Giác gin đánh quân trực thăng 
đổ chụp, nhưng bọn Mỹ thận trọng hơn, không còn hung 
hăng như trước. Với Bình Thuận nói riêng và khu Sáu 
nói chung, chúng tôi đã rút ra được những bài học thiết 
thực trong đánh Mỹ, đánh cả bọn bộ binh cơ giới lẫn 
chiến thuật “trực thăng nhảy cóc” của chúng. Bọn địch 
đã không đạt được các mục tiêu “bình định và tìm diệt” 
ngược lại còn bị tiêu hao, tiêu diệt nhiều sinh lực, 
phương tiện vũ khí.

Đầu năm 1968, tôi đang công tác ở Hàm Thuận thì 
nhận được điện của anh Trần Lê mời về họp Thường vụ 
Khu ủy gấp. Chắc mùa khô này có tình hình gì đặc biệt 
đây, tôi nghĩ thế và hối hả lên dường. Cuộc phản công 
mùa khô lần thứ hai của địch bị thất bại nặng nề hơn 
lần trước. Quân và dân toàn Miền đã đập tan các cuộc
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hành quân lớn của Mỹ: Át-tơn-bo-rơ, Xê-đa-phôn và 
nhất là Gian-xơn Xi-ti.

Tình hình địa phương vào cuôi năm 1967 sang đầu 
năm 1968 này cũng đã có bước phát triển mới. Lực 
lượng võ trang của ta đã đánh những trận gây chấn 
động lớn như Bàu ồc, Phú Sơn, bẻ gãv chiến thuật “trực 
thăng nhảy cóc” của Mỹ, vì vậy đã hạn chê được nhiều 
hoạt động của chúng. Dân quân du kích hoạt động khá, 
đánh nhỏ, lẻ đều khắp, nhất là du kích các vùng Tam 
Giác, Lê Hồng Phong. Anh em đánh mìn rất giỏi, diêt 
được nhiều xe tăng, xe bọc thép địch. Phong trào bắn 
máy bay rát mạnh, từ vùng cát Lê Hồng Phong, căn cứ 
Cà Lon miền núi Phan Lý, sang đồng bằng Hàm Thuận, 
Hàm Tân. Nhiều loại máy bay của địch đã bị bán hạ, 
trực thăng, phản lực, B57, cả loại trinh sát 0V.10 hai 
thân, v.v... đều gãy cánh, rơi rụng.

Do tình hình biến chuyển có lợi cho ta, chúng tôi 
đã đưa các đơn vị đặc công, biệt động xuống đứng ém lót 
ở vùng sâu Tam Giác và ven thị xã Phan Thiết, ngay 
sau lưng chốt Mỹ. Chúng tôi còn đưa được cả vũ khí, đạn 
dược, lương thực xuông vùng ven, cất giấu để sử dụng 
cho sau này. Qua thử thách đối với “chiến tranh cục bộ” 
phong trào cách mạng của địa phương ngày càng phát 
triển vững chắc hơn.

Tình hình trên của địa phương cũng phù hợp với 
nhận định trong nghị quyết của Bộ Chính trị tháng 12 
năm 1967 về tình hình miền Nam. “Chúng ta đ ã  thắng
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địch  cả về chiến  lược và chiến  thuật, lực lượng quân sự 
và chính trị của ta ở m iền N am  đ ã  lớn m ạnh hơn bất cứ  
thời kỳ nào trong lịch sử ch iến  tranh g iả i p h ón g  của ta. 
Tình hình ấy cho p hép  ta có th ể  chuyển cuộc chiền  
tranh cách m ạng của ta sang m ột thời kỳ m ới; thời kỳ 
giàn h  thắng lợi quyết đ ịnh như các hội nghị Trung ương 
lần  thứ 12 và 13 đ ã  để ra”.

Đường về cơ quan Khu ủy không xa, nhưng căn cứ 
bị địch càn, chúng tôi vừa trinh sát vừa cắt rừng mà đi, 
nên không nhanh được, về gần đến cơ quan thì gặp anh 
Tám Kiến Quốc1 đang trên đường trở về Miền, chỉ được 
bắt tay chúc mừng sức khỏe và tạm biệt anh rồi tôi về 
cơ quan. Anh Tám Kiến Quốc là Phó Tư lệnh Miền, anh 
ra đây phổ biến mệnh lệnh đợt hoạt động mới cho Quân 
khu Sáu. Anh Trần Lê, Bí thư Khu ủy và anh Nguyễn 
Minh Châu, Tư lệnh Quần khu trực tiếp nhận mệnh 
lệnh. Vì tình hình khẩn trương nên truyền đạt xong, 
anh trở về ngay, hôm ấy là ngày 8 tháng 1 năm 1968. 
Anh Trần Lê cũng phải lên đường đi Tuyên Đức một 
cách gấp rút, nên anh giao anh Nguyễn Minh Châu 
truyền đạt lại mệnh lệnh và ý kiến của các anh cho tôi.

Lúc ấy, Bộ Tư lệnh Miền mới chỉ thị: phải chuẩn bị 
sẵn sàng về mọi mặt để nhận lệnh hoạt động, thực hiện 
theo tinh thần nghị quyết tháng 12 năm 1967 của Bộ 
Chính trị, chứ chưa cho thời gian cụ thể.

1. Đồng chí Nguyễn Hữu Xuyến.
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Đối với khu Sáu, qua trao đổi với anh Tám Kiến 
Quổc, Bí thư Khu ủy và Tư lệnh Quân khu nhận nhiệm 
vụ giải quyết hai trọng điểm: Phan Thiết là trọng điểm 
một (A), Đà Lạt là trọng điểm hai (B). Các thị xã, tỉnh 
lỵ khác là hướng phát triển tiếp theo. Tinh thần cơ bản 
phải quán triệt: đánh chiếm thị xã, giải phóng hoàn 
toàn, lập chính quyền cách mạng, đây là một khả năng. 
Nếu không đạt được khả năng này, thì cũng đánh sâu 
vào thị xã, diệt sinh lực địch, mở rộng vùng giải phóng 
nông thôn, lập chính quyền cách mạng.

Anh Vũ Anh Ba (Ba Hồng ủng) ủy viên Thường vụ 
Khu ủy và anh Lê Thành Cọng (Mười Cọng) Phó Tư 
lệnh Quân khu phụ trách mặt trận Đà Lạt - Tuyên Đức 
(tiền phương B). Anh Nguyễn Minh Châu (Năm Ngà) Tư 
lệnh Quân khu và tôi phụ trách mặt trận Phan Thiết - 
Bình Thuận (tiền phương A). Lực lượng sử dụng đánh 
vào Đà Lạt gồm tiểu đoàn 186, tiểu đoàn 145 của Lâm 
Đồng và bộ đội của Tuyên Đức và thị xã Đà Lạt. Lực 
lượng sử dụng đánh vào thị xã Phan Thiết gồm tiểu 
đoàn 840 và bộ đội Bình Thuận.

Tôi khẩn trương trở về lại tỉnh. Lúc này Tỉnh ủy, 
tỉnh đội đã dời về chỗ mới. Một khu vực có đỉnh cao 
rộng rãi và bằng phẳng, vừa mát mẻ, vừa kín đáo, anh 
em thường gọi “khu nhà lầu”. Từ đây, đi Thuận Phong, 
Hàm Thuận, Phan Thiết, Hàm Tân đều nhanh và thuận 
lợi. Chúng tôi họp và phân công đi chuẩn bị chiến 
trường. Anh Nguyễn Cang (Đãng) Tham mưu trưởng 
tỉnh đội dẫn một bộ phận cán bộ và đặc công chuẩn bị
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nắm một sô" mục tiêu ở phía hữu ngạn sông Cà Ty. Phía 
tả ngạn sông Cà Ty, do anh Phạm Văn Kha, Tỉnh đội 
trưởng và anh Phạm Hoài Chương, Chính trị viên phó 
Tỉnh đội tổ chức cán bộ đi chuẩn bị. Nhiệm vụ rất nặng 
nề vì đây là những trận đánh lớn theo yêu cầu chỉ đạo, 
nên đòi hỏi sự nỗ lực vượt bậc của bản thân để thực 
hiện cho bằng được. Tuy vậy, anh em đều tỏ ra rất phấn 
khởi và tin tưởng ở cấp trên.

Chưa biết lúc nào trên ra lệnh, để chủ động, chúng 
tôi cho bộ đội ăn tết trước và chuẩn bị sẵn sàng, không 
ai được đi đâu nếu không có lệnh. Anh Năm Ngà dự 
định ăn tết xong, nếu chưa có lệnh trên về đợt hoạt 
động mới, thì sử dụng tiểu đoàn 840 đánh yếu khu Sông 
Lũy. Gần tết, Bộ Tư lệnh Miền ra lệnh cho các quân 
khu, tỉnh đội phải mở đài canh trực suốt đêm ngay.

Vì anh Trần Lê đi Tuyên Đức dài ngày, nên phân 
công anh Năm Ngà vừa trực bên Bộ Tư lệnh Quân khu, 
vừa trực bên Thường vụ Khu ủy (hai cơ quan gần nhau).

Đêm 28 tháng 1 năm 1968, bộ phận cơ yếu nhận 
lệnh của Trung ương Cục trong lúc anh Năm Ngà đang 
đi công tác ở Bắc B ình1 và tiểu đoàn 840. Trong đêm, 
liên lạc phải đi hơn ba tiếng dồng hồ xuống cơ quan 
Tỉnh ủy Bình Thuận báo cho tôi về cơ quan Khu ủy 
nhận lệnh. 5 giờ ngày 29 tháng 1 năm 1968 lệnh của 
Miền mới chuyển xuống các tỉnh và đơn vị. 14 giờ ngày

1. Lúc này, Bắc Bình là một tỉnh trực thuộc khu Sáu.
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29 tháng 1, anh Năm Ngà về đến cơ quan, kế hoạch cụ 
thể mới được bắt dầu triển khai.

Do được trên truyền đạt chậm (8 tháng 1 năm 
1968), thời gian chuẩn bị ít, nên việc triển khai các mặt 
rất cập rập. Công tác chuẩn bị chiến trường chưa kịp, 
chưa có kê hoạch, phương án tác chiến cụ thế và dân 
chủ thảo luận nên khi nhận lệnh phải đánh theo yêu 
cầu. Sau khi trao đổi với anh Năm Ngà về kế hoạch và 
hiệp đồng trên bản đồ, tôi về ngay Bình Thuận để triển 
khai các hoạt động.

Trước khi về, tôi đã điện triệu tập Thường vụ Tỉnh 
ủy và Ban chỉ huy Tỉnh đội. Quá nửa đêm tôi về đến cơ 
quan và cuộc họp cũng bắt đầu. Dưới ánh đèn dầu, 
chúng tôi tập trung trao đổi về nhiệm vụ trên giao. Có 
thế nói đây là nhiệm vụ lịch sử kể từ ngàv chúng tôi 
bám trụ trên chiến trường cực Nam Trung Bộ, nam Tây 
Nguyên này. Chúng tôi hoàn toàn nhất trí khi phân tích 
về thời cơ, yếu tố bất ngờ, chủ động, về sức mạnh to lớn 
và sự hiệp đồng của toàn Miền, cũng như sự chỉ đạo sâu 
sát của trên. Các đồng chí dự họp đã xác định được 
quyết tâm cao, nguyện xả thân hy sinh để giành cho 
được thắng lợi to lớn trong cuộc tổng tiến công và nổi 
dậy phối hợp chung toàn Miền. Chúng tôi hẹn gặp nhau 
trên đường phố thị xã Phan Thiết.

15 giờ ngày 30 tháng 1 năm 1968 (tức mồng 1 tết 
âm lịch) anh Năm Ngà và tôi cùng toàn bộ cơ quan sở 
chỉ huy mặt trận hành quân với tiểu đoàn 482 xuống
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chiến trường. 17 giờ, trước khi qua đường sắt xuống 
vùng Tam Giác, chúng tôi dừng lại nghỉ giải lao. Trời 
chiều, nắng dịu, gió thoang, không khi dễ chịu vô cùng. 
Bầu trời trong xanh yên tĩnh, không có một tiếng pháo 
! ắn. không một cánh máy bay quần đảo. Năm nay, lệnh 
ngừng băn 7 ngày đã thực thi được 3 ngày, tình hình êm 
ả. Cho đến giờ phút r.ày, chúng tôi đã chuấn bị sẵn sàng 
cho trận bão táp mùa Xuân 1968.

Bỗng anh Phạm Hoài Chương lên tiêng:

- Báo cáo anh Năm, anh Tám, ở khu Năm đã đánh 
từ hôm qua rồi. Đài giải phóng đang đưa tin chiến 
thắng. Anh giơ cao chiếc đài nhỏ trước mặt và vặn to 
hơn để mọi người cùng nghe. Quân _a đã hoàn toàn làm 
chủ thành phô Huế và đang đánh Đà Nẵng, Đắc Tô, 
Tân Cảnh, Quv Nhơn, Nha Trang, thắng lợi to lắm rồi.

Chúng tôi cùng nín thở lắng nghe, vừa mừng, vừa lo. 
Mừne vì ở các chiến trường đã đánh và thắng to. Nhưng 
không thế không lo vì yếu tố bất ngờ không còn nữa đối 
với khu Sáu, thằng địch nhất định phải đề phòng.

Mặt trời khuất dần sau dãv núi Đăng Gia. Đơn vị 
dồn đội hình lên tăng tốc độ hành quân. Có tiếng máy 
bay rồi một tốp 3 chiếc trực thăng vũ trang bay đến chỗ 
chúng tôi. Chúng quần đảo thả pháo sáng để tìm mục 
tiêu. Chúng tôi ra lệnh cho anh em không được nổ súng, 
tuyệt đối giữ bí mật. Một lúc sau, có lẽ không phát hiện 
được gì nên chúng bay đi.
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Trước mặt chúng tôi là thị xã Phan Thiết, những 
quầng điện sáng hắt lên trên nền trời đen. Từ sở chỉ 
huy, tôi và anh Năm Ngà căng mắt nhìn vào cái thị xã 
nằm bên dòng sông Cà Ty, nơi quân ta sắp nổ súng, 
tràn vào.

2 giờ sáng, tiếng súng nổ dữ dội ở Trinh Trường. 
Tiếng đạn cối rất đanh và gọn. Cánh hai đã đánh rồi. 
Tiếp theo cánh ba cũng đã tiến công, nhưng cánh một thì 
chưa thấy động tĩnh gì. Chúng tôi phập phồng chờ đợi.

Đến sáng bọn Mỹ ở đồn núi Hố Chùa thọc xuống 
phía sau lưng sở chỉ huy. Anh em cảnh giác, bố trí tuần 
tra xung quanh nên kịp thời nổ súng đánh địch, ơ  cánh 
hai, cuộc chiến đấu để mở đường vào thị xã rất quyết 
liệt. Máy bay Mỹ đến dội bom ngay đồn Trinh Trường. 
Đã có cáng thương binh đưa ra. Chúng tôi lấn dần đến 
cầu Xuân Phong thì gặp anh Phạm Hoài Chương và anh 
Nguyễn Văn Bốn. Nghe báo cáo tình hình, biết việc 
đánh đồn Trinh Tường dang gặp khó khăn, Tư lệnh chỉ 
thị phải diệt cho bằng được đồn Trinh Tường để lấy bàn 
đạp tiến vào Phan Thiết, bắt liên lạc với tiểu đoàn 840.

Trong hiệp đồng chiến đấu đã gặp trục trặc, nên 
không phát huy được sức mạnh ngay từ đầu. Cánh 
một, lực lượng chủ yếu là tiểu đoàn 840, do hành quân 
về núi Lá dể chuẩn bị đánh Sông Lũy, đến khi nhận 
được lệnh cấp tốc trở lại Thuận Phong thì đã trễ mất 
một ngày. Trên Đà Lạt cũng thế, tiểu đoàn 186 ăn tết 
giữa vùng giải phóng Tà In, khi nghe đài, biết các nơi
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đã nổ súng, hành quân cấp tốc đến chiến trường cũng
đã trễ mất hai ngàv.

Đến trễ một ngày nhưng tiểu đoàn 840 đánh rất 
mạnh, anh em tràn vào thị xã như nước vỡ bờ, đè bẹp tất 
cả bọn dan vệ, bảo an ở vòng ngoài, chọc thẳng vào nội ô, 
đánh vào cơ quan tiểu khu, tòa hành chính tỉnh, chiếm 
được các khu vực xung quanh từ ty canh nông, ty mục súc, 
ty chiêu hồi, ty lâm vụ đến khu vực trường Phan Bội 
Châu, chùa Giác Hoa, làm chủ khu vực này, đánh thiệt 
hại nặng tiểu khu. Đến 16 giờ địch dùng máy bay thả bom 
xăng hủv diệt để giải tỏa áp lực của ta.

Cùng lúc, tiểu đoàn 482 tiếp tục đánh vào trại 
Đinh Công Tráng, diệt nhiều địch trong đó có tên đại úy 
chỉ huy trưởng chi khu Châu Thành. Cả ngày 4 tháng 2, 
lực lượng ta trụ lại khu phố 30 căng, địch cố  thủ không 
dám bung ra phản kích.

Cánh ba, ta đánh vào vào Camp Esêpic, hậu cứ 
chiến đoàn 3/506 Mỹ, bót cổng chữ Y diệt một số tên, 
bắn cháy kho xăng làm tê liệt hoạt động của Camp 
Esêpic. Sau đó trụ lại ấp Phú Phong đánh địch phản 
kích diệt 1 trung đội Mỹ, bắn rơi 2 trực thăng. Đêm 3 
rạng 4 tháng 2, ta tiếp tục tấn công chi cảnh sát xã 
Châu Thành, trụ sở phường Đức Nghĩa, lữ quán Anh 
Đào, cơ quan MAAG Mỹ và trụ lại khu vực này. Địch 
cho máy bay trinh sát và dùng trực thăng đánh vào các 
chốt của quân ta, đồng thời cho xe bọc thép và bộ binh 
vào phản kích, ta vừa chữa cháy cho dân, vừa bắn máy
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bay và đánh trả quyết liệt, đẩy lùi các đợt phản kích 
bằng bộ binh cơ giới của địch, giữ vừng trận địa. Tối 
đến, ta rút ra vùng ven, giải quyết thương vong và 
chuẩn bị cho đợt tiến công tiếp.

Đặc biệt là trung đội thiếu sinh quân, các em nhất 
mực xin các anh, cac chú chỉ huy được đi chiến đấu diệt 
Mỹ-ngụy, không chịu công tác ở phía rau. Được bổ sung 
trong đội hình chiến đấu của tiểu đoàn 482, ngày 3 
tháng 2 quân Mỹ lấn ra ấp Xuân Phong, trung dội thiếu 
sinh quân chiến đấu rất dũng cảm, diệt gọn một trung 
đội Mỹ, thu 20 súng.

Anh Trần Lê di Tuyên Đức về, đêm ngày 3 tháng 
2, anh xuống tiền phương làm việc với Đảng ủy. Chúng 
tôi nhất trí nhận xét: đợt một đánh chưa có kết quả, 
hiệp đồng còn trục trặc. Tuy yếu tố bất ngờ không còn, 
nhưng sĩ khí quân ta rất hăng hái, địch lại đang bị 
động, hoang mang, ta cần củng cô', bổ sung lực lượng 
đánh tiếp đợt hai.

Ngày 17 tháng 2 năm 1968, đợt hai bắt đầu. Lần 
này công tác chuẩn bị và tổ chức có chu đáo hơn. Lực 
lượng được điều chỉnh, bổ sung, được tăng thêm vũ khí, 
đạn dược, được dọng viên khí thế với quyết tâm cao, và 
công tác tổ chức hiệp đồng chiến đấu được chặt chẽ hơn.

Cánh một, cánh chủ yếu, tiểu đoàn 840 được tăng 
cường đại đội 3 của tiểu đoàn 482 và đại đội 30 trợ 
chiến của Quân khu, đánh vào khu trung tâm gồm tiểu 
khu, tòa hành chính, tỉnh đoàn bảo an, đập nát đầu sỏ
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ngụy quyền, ngụy quân.

Cánh hai với tiểu đoàn 482 còn lại, cùng hai đại 
đội đặc công cua thị xã và một đại dội của huyện Hàm 
Thuận (cl/430) bỏ qua mấy đồn ngoài đánh thẳng vào 
biệt khu quân sự Bình Lâm1 chiếm cầu Phan Thiết, bắt 
liên lạc với cánh một và cánh ba.

Cánh ba, lực lượng của thị xã được tăng cường đại 
đội bộ binh 489 của Bắc Bình, đánh chiếm khu hữu 
ngạn thị xã, pháo kích Camp Esêpic.

Lối đánh này tạo nên sức mạnh lớn. Cánh một, 
cánh hai chiếm giữ hầu hết các mục tiêu quan trọng ở tả 
ngạn sông Cà Ty, làm chủ các phường Phú Trinh, Phú 
Thủy, Bình Hưng, Hưng Long, phá nhà lao giải thoát 
hơn 700 tù chính trị. Đánh thiệt hại nặng và vây ép 
tiểu khu, tòa hành chính, ty công an, biệt khu Bình 
Lâm. Tên Trương Quang Ân, đại tá tư lệnh vùng chiến 
thuật 23 đi trực thăng trực tiếp chỉ huy trung đoàn 44 
ngụy, cùng lực lượng Mỹ phản kích mạnh. Ta bám trụ 
trên các đường phố, đánh địch phản kích, giữ vững trận 
địa suôt bốn ngày đêm giữa lòng thị xã.

Từng tốp máy bay bổ nhào, những đám khói đen 
nghịt bốc lên và những tiếng nổ rền vang suốt từ sáng 
sớm đến tôl mịt. Hàng chục cụm pháo từ Camp Esêpic, 
Mương Mán, Kim Ngọc, lầu ông Hoàng, hạm đội 7

1 Cơ quan chỉ huy hành quân trên hai tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng.
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ngoài biển bắn tới tấp vào khu vực ta chiếm giữ. Nhưng 
xác giặc đã rải khắp phô" phường. Các chiến sĩ dựa vào 
công sự, bám từng gốc cây, góc nhà bắn trả địch. Tuy 
vậy, ta vẫn chưa dứt điểm được thị xã. Cánh ba không 
đánh chiếm được phía hữu ngạn sông Cà Ty, nên địch 
lấv đó làm bàn đạp đổ quân phản kích.

Sau bốn ngày chiến đấu quyết liệt, chúng tôi lệnh 
cho tấ t cả các đơn vị ra đứng ở vùng ven Xuân Phong, 
Đại Tài, Đại Nẫm, Hàm Thắng tạo thế vây ép thị xã, 
đánh địch lấn ra. Tại đây, bộ đội ta tiếp tục đánh địch 
bung ra, diệt nhiều sinh lực địch, phá hủy nhiều phương 
tiện chiến tranh. Kẻ địch đã phải thừa nhận: Phan  
T hiết là  m ột trong những đ iểm  chúng chịu tổn thất 
nặng nề về sinh lực trên ch iến  trường toàn Miền.

Tháng 3 tiếp theo, bộ đội tập trung của tỉnh, lực 
lượng đặc công tiếp tục đánh vào thị xã: pháo kích căng, 
đốt cháy nhiều kho xăng, nhiều xe cộ, làm nổ tung nhiều 
kho đạn của địch. Vòng ngoài, bộ đội huyện và du kích 
đánh phá giao thông trên quốc lộ 1, đường số 8, bao vây 
đồn bót, kết hợp quần chúng vận động binh sĩ ngụy, bức 
rút hàng chục lô cốt, giải phóng hàng chục ấp.

ở  tiền phương B, tại trọng điểm Đà Lạt, như trên 
đã nói, tiểu đoàn 186 bước vào chiến đấu trễ mất hai 
ngày. Tuy vậy, quân và dân ở đây đã khắc phục nhiều 
khó khăn, đánh địch rất quyết liệt.

Lực lượng vũ trang ta  tiến công từ ba phía: tây 
nam, tây bắc và đông, đánh vào tiểu khu, tỉnh đoàn
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bảo an, dinh tỉnh trưởng, tòa thị chính, ty cảnh sát, 
trường chiến tranh chính trị, gây cho địch nhiều thiệt
hại nặng nề. Bộ đội trụ tại khu chợ Hòa Bình, Dinh 3, 
Hầm Đá, các ấp Nam Thiên, Du Sinh, lãnh địa Đức 
Bà. Saint Jean , v.v... đánh địch phản kích.

Cuộc chiên đấu đã kết hợp với sự nổi dậy của 
quẩn chúng trong nội thị. Các khu nhố 3, 5 và một số 
phường thuộc các khu phô 2, 4, 7, 9 lập được chính 
quyền cách mạng lâm thời, làm chủ trên 10 ngày.

Vào đợt hai, ở hướng chủ yếu tâv bắc, theo kế 
hoạch là đánh vào trung tâm thị xá, nhưng quân ta 
vào đến khu vực Vạn Kiếp thì bị địch ngăn chặn, nên 
phải trụ lại đánh địch phản kích ở khu vực này và 
Kim Thạch, diệt gần 400 tên, bắn cháy 2 máy bay. ơ  
hướng tây nam, bộ đội ta chỉ đánh chiếm được các ấp 
Du Sinh, Saint Jean  và khu nhà đèn. ơ  hướng đông, 
dùng hỏa lực pháo kích vào trường võ bị, bộ đội địa 
phương các huyện Đức Trọng, Đơn Dương đánh vào các 
ấp, bám địch đánh trên đường 20, 21, 11, ngăn chặn 
quân địch tiếp viện cho Đà Lạt.

Cũng như ở Phan Thiết, các chiến sĩ đánh vào Đà 
Lạt đã bám từng góc phố, cột đèn, nổ súng đánh địch 
phản kích. Hơn 2.700 tên giặc đã bị diệt tại Đà Lạt và 
cả Tuyên Đức nói chung, trong scí này có hơn 170 tên 
thuộc trường võ bị quốc gia và 200 sinh viên trường 
chiến tranh chính trị của địch. Trong thành phố Đà Lạt 
bà con chỉ mặt bọn ác ôn, tề điệp để bộ đội bắt, chia
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nhau săn sóc thương binh. Nhiều nữ du kích cải trang đi 
theo bộ đội đánh địch. Một số’ em nhỏ hăng hái làm 
trinh sát, liên lạc. Nhiều cụ già không chịu rời khỏi 
nhà, ở lại làm công tác phục vụ chiến đấu cho bộ đội.

Trong 45 đêm ngày chiến đấu căng thẳng, tôi không 
sao quên được tinh thần chiến đấu anh dũng kiên cường, 
sẵn sàng xả thân của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị, của tự 
vệ, dân quân du kích; không sao quên được tinh thần 
hãng hái, tích cực tham gia chiến đấu và phục vụ chiến 
đấu của c ic  tầng lớp nhân dân, những tấm lòng tốt đẹp, 
những sự chăm sóc tận tình của bà con đối với các đun vị 
tham gia dợt tien công và nổi dậy lịch sứ này. Hàng ngàn 
dân công tuyến lửa, tải đạn, tải thương và mang vác chiến 
lợi phẩm. Nhiều nơi, cứ tối đèn bà con gánh cơm vắt, nước 
uống đến sát trận địa phục vụ anh em. Một sô lớn*dụ 
kích, thanh niên đã xung phong gia nhập quân đội, kịp 
thời bổ sung cho các đơn vị những tay súng vững vàng. 
Ngoài việc bảo đảm cơm nước hàng ngày, bà con Phan 
Thiết, Đà Lạt còn đưa cả bàn ghè, giường ván và góp công 
cùng bộ đội làm công sự, cản bước tiến của giặc. Nhiều 
hầm hố kiên cố đã được đào đắp với thời gian nhanh nhất 
ngav trong lòng thị xã. Chiến đấu trong vùng sâu, đánh 
địch giữa lòng địch, tôi càng thấm thìa chân lý vĩ đại mà 
đơn giản: “N hân dân là  gốc, là nền, biết dựa vào sức dân, 
m ọi việc ắt thành công".

ở  Ninh Thuận, vào Mậu Thân, đại đội đặc công 311, 
đột nhập sân bay Thành Sơn diệt nhiều máy bay. Sau đó, 
ta dùng pháo liên tục đánh phá sân bay, phá đường ống
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dẫn dầu ở Ninh Chữ, có nhiều ngày sân bay gần như tê 
liệt, các loại máy bay không cất cánh. Bộ đội địa phương 
và dân quân du kích phá sập 25 cầu cống, đường 11 và 
đường sắt từ Tháp Chàm đi Đà Lạt bị cắt đứt 20 ngày 
đêm liên tục. Tiểu đoàn 610 của tỉnh liên tục đánh địch 
mỏ phong trào ở vùng nông thôn đồng bằng.

Tính chung, trong đợt cao điểm xuân Mậu Thân, từ 
31 tháng 1 đến 13 tháng 3 năm 1968, khu Sáu đã loại 
khỏi vòng chiến đấu 11.000 tên địch. Trong đó, có hơn
1.000 lính Mv và chư hầu, hơn 2.000 tên đào ngũ, bức 
hàng 2 đồn, bức rút 37 đồn, bót, ấp chiến lược. Bắn rơi 
và phá hủy trên 30 máy bay các loại, trên 100 xe tăng 
và xe bọc thép, bắn cháy và nổ tung nhiều kho đạn và 
xăng dầu. Quần chúng đã nổi dậy giải phóng 20 xã, 102 
ấp, khoản hơn 50.000 dân được giải phóng và chuyển 
hơn 53.000 dân từ thế tranh chấp lên làm chủ thật sự. 
Hơn 800 thanh niên tình nguvện nhập ngũ.

Chúng tôi nhất trí nhận định: trong chiến đấu, 
đã thực hiện được theo yêu cầu, đưa thế chủ động tiến 
công lên một bước nhảy vọt, phôi hợp nhịp nhàng với 
cao trào tổng tiến công và nổi dậy toàn Miền. Tuy 
vậy, việc chuẩn bị để bước vào đợt đánh lớn này, 
chúng tôi đã phạm nhiều khuyết điểm như: được 
truyền đạt chủ trương quá chậm, nhưng chưa khẩn 
trương tập trung chuẩn bị các mục tiêu ở hai thị xã, 
chuẩn bị cơ sở vật chất. Chưa mở rộng dân chủ bàn 
bạc, xây dựng kế hoạch tiến công và phương thức tác 
chiến, khi trên phát lệnh thì thủ trưởng Quân khu
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không có m ặt ở cơ quan, gần một ngày sau mới về nên 
triển khai cập rập, hiệp đồng không chặt chẽ trong 
quá trinh chiến đấu, tổ chức thông tin liên lạc thường 
trục trặc, do đó đã làm hạn chế thắng lợi. Việc chỉ đạo 
đánh phá ấp chiến lược, mở vùng giải phóng nông 
thôn chưa đặt ra kịp thời, nhất là trong lúc địch lập 
trung lo đôi phó ơ đô thị.

Sau thất bại đau đớn trong dịp tết Mậu Thân, địch 
thực hiện chiến lược “quét và giữ”, bố trí lại phòng thủ, 
tập hợp nắm lại bọn ngụy quân, ngụy quyền đã tan rã. 
Từ tháng 4 năm 1968, địch tăng cường tổ chức lực lượng 
phòng vệ dân sự, đào thêm giao thông hào, xây thêm 
công sự, đặt chưởng ngại vật. Hồ Thiện Ngôn, trung tá 
tỉnh trưởng Bình Thuân đích thân đôn dốc việc phòng 
thủ thị xã Phan Thiết và từng bước cho quân lấn dần ra 
vùng ven: Đại Nẫm, Tân An, Tân Điền, Phú Thọ, Lại 
An... Bọn bình định, cảnh sát, mật vụ, phượng hoàng, tề 
điệp sống sót sau tết Mậu Thân bắt đầu hoạt động, 
chúng đi với bọn bảo an, dân vệ lần ra các vùng giáp 
ranh gần căn cứ ta. Chúng tăng cường lực lượng không 
quân, pháo binh bắn bừa bãi vào các khu dân cư với 
tính chất hủy diệt, vừa khủng bố trả thù, vừa đẩy lực 
lượng ta ra xa.

Trung đoàn 44 ngụy, được chiến đoàn kỵ binh 
không vận 506 Mỹ dùng trực thăng chi viện, mở cuộc 
hành quân vào căn cứ miền núi Hàm Thuận, Di Linh. 
Các hoạt động trên nhằm bảo vệ các vùng chiếm đóng 
của chúng, nhất là các thị trấn, thị xã, bảo vệ các
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đường giao thông quan trọng, nhưng nhìn chung địch 
đang bị động đôi phó mà vẫn nơm nớp lo sợ bất thình 
lình ta lại giáng đòn vào tận sào huyệt của chúng.

Căn cứ vào chỉ thị của Khu ủy, tiền phương chúng tôi 
nghiên cứu và đề ra phương hướng hoạt động thời gian 
này. Toàn bộ lực lượng của ta phải thực hiện để đạt được 
các mục tiêu: tiếp tục tiến công tiêu diệt sinh lực địch, 
phá hoại nhiều phương tiện chiến tranh của chúng; đánh 
sâu vào hậu cứ, kho tàng, tạo thêm thế vây ép, làm rối 
loạn hậu phương của kẻ thù; mở rộng vùng giải phóng của 
nông thôn mà trọng điểm ở Bình Thuận là Hàm Thuận, 
Thuận Phong, Hòa Đa; triệt phá các đường giao thông số 
1, số 8 làm gián đoạn, tiến tới cắt đứt dài ngày.

Để căng địch và mở rộng vùng giải phóng nông 
thôn Hòa Đa, Phan Lý, chúng tôi điều tiểu đoàn 840 
ra đây cùng lực lượng địa phương hoạt động, tiểu đoàn 
482 bám Tam Giác và vùng ven thị xã, đồng thời sử 
dụng bộ đội đặc công, biệt động luồn vào thị xã tập 
kích một số mục tiêu quan trọng.

Tháng 5 năm 1968, tiểu đoàn 840 cùng bộ đội dịa 
phương Hòa Đa, Phan Lý, liên tục tấn công vào thị trấn 
Chợ Lầu, Phan Rí Cửa và các ấp Hiệp Hòa, Long Lễ, 
Hội Tâm (trên quốc lộ 1) Xuân Quang, Hậu Quách,v.v... 
đánh tan rã nhiều trung đội nghĩa quân và bộ máy kìm 
kẹp, diệt các dại đội bảo an của chi khu đi tiếp viện, 
giúp nhân dân giành quyền làm chủ và phá banh, phá 
rã nhiều ấp. Địch phải đưa tiểu đoàn 3 của lữ 506 kỵ
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binh không vận Mỹ ra tiếp viện để giải tỏa áp lực đối 
với các thị trấn Chợ Lầu, Phan Rí, và đoạn đường quốc 
lộ 1 từ Hòa Đa đi Ninh Thuận đang bị uy hiếp. Thê là 
tiểu đoàn 840 giáp chiến quyết liệt với tiểu đoàn 3 lữ 
đoàn 506 ở Bầu Mặn, Tầm Vu. Đợt hoạt động này bộ đội 
ta diệt 1.200 tên địch, có 200 tên Mỹ, diệt và đánh thiệt 
hại nặng 7 đại đội, có 2 đại đội Mỹ, mở rộng vùng làm 
chủ và tranh chấp ở nông thôn phía bắc tỉnh.

Cuối tháng 5 năm 1968, địch sử dụng xe tăng M41, 
M48 trong các cuộc càn quét lấn chiếm ở Tam Giác. Bộ 
đội và du kích lo hỏa lực B40, B41 không chống được 
loại tăng này. Đầu trung tuần tháng 6, chúng tôi điều 
tiểu đoàn 840 về lại chiến trường Tam Giác cùng tiểu 
đoàn 482 chông địch lấn chiếm. Tư lệnh tiên phương và 
cán bộ tác chiến trực tiếp phân tích và hướng dẫn cách 
đánh xe tăng M41, M48. Qua hai trận đánh địch nông 
ra lấn chiếm của tiểu đoàn 840 và 482 ở khu vực Tân 
Điền, Tân An, bàu Cây Bông (Phú Bình) ngày 18 và 20 
tháng 6, diệt được nhiều sinh lực địch, lần đầu tiên tiểu 
đoàn 840 bắn cháy tại chỗ 2 xe tăng M41. Chiến thắng 
này tạo được niềm tin cho bộ đội và du kích là: B40, 
B41 bắn cháy được xe tăng M41, M48 của địch.

ở  Đà Lạt, Tuyên Đức, tháng 3 năm 1968, tiền 
phương chuyển 2 tiểu đoàn 186, 145 xuống hoạt động 
trên đường 21 kéo dài thuộc huyện Đức Trọng để diệt 
địch, phá ấp, phá kìm mở phong trào nông thôn.

Đêm 5 tháng 3, đội đặc công của tiểu đoàn 186 diệt
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đồn Kim Phát do 1 trung đội bảo an đóng giữ. Cùng lúc, 
bộ đội địa phương, đội công tác đột vào ấp Thanh Bình1 
giải trang thanh niên chiến đấu, bắt tề giáo dục, mít- 
tinh quần chúng, tuyên truyền chủ trương chính sách 
của Mặt trận dân tộc giải phóng, tiếp tục hoạt động ở 
các khu trong ấp. Sáng ngày 6 tháng 3, hai đại đội bảo 
an từ chi khu đến giải tỏa. Vừa đến cổng gác, bộ phận 
chốt của ta nổ súng, bị đánh bất ngờ địcb hoảng hốt 
chạy lùi về ấp Đạ Me2. Quân ta truy theo đến bìa ấp gặp 
hệ thống rào khá vững chắc; phải đưr bộc phá lên mở 
cửa; lực lượng xung kích tràn vào đánh diệt t'ìng ổ dề 
kháng của địch, có bộ phận đánh giáp lá cà với chúng. 
Cuộc chiến đấu kéo dài trong 3 giờ đồng hồ mới kết 
thúc. Ta diệt gọn 2 đại đội bảo an, 2 trung đội dân vệ, 
thu nhiều vũ khí. Địch cho pháo và máy bay bắn phá, 
ném bom vào ấp Đạ Me, giết hại cả dân thường.

10 ngày sau, ngày 16 tháng 3, tiểu đoàn 186 lại 
tập kích diệt đồn Kim Phát mới xây dựng lại do một đại 
đội bảo an đóng giữ để bảo vệ khu vực Kim Phát, Thanh 
Bình, Gia Thạnh. Địch đến tiếp viện bị ta diệt tiếp 4 
đại đội bảo an. Ngày 4 tháng 4 tại khu 8 ấp Thanh 
Bình, tiểu đoàn 186 diệt 1 tiểu đoàn biệt động quân sô* 
11, và 1 đại đội trinh sát. Trận này tiểu đoàn được tặng 
thưởng Huân chương Quân công hạng Ba.

1. Thanh Bình là ấp đồng bào Thiên chúa giáo di cư năm 1954.

2. Đạ Me là ấp chiến lược người dân tộc thiểu số theo đạo Tin lành. > ■
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Ngày 14 tháng 4, tiểu đoàn 186 tấn công ấp chiến 
lược Khóut, một ấp nằm sâu trone vùng ta, cách xã Phú 
Sơn trên đường 21 kéo dài 3 ki-lô-mét về phía đông 
nam, do 2 trung đội dân vệ đóng giữ, với nhiều lớp rào 
vững chắc. Ta đánh tan lực lượng dân vệ và bộ máy kìm 
kẹp, tổ chức trụ lại trong ấp và các cao điểm xung quanh 
đón đánh địch giải tỏa. Qua 3 ngày đánh địch đến giải 
tỏa ta đánh thiệt hại nặng 1 tiểu đoàn cộng hòa và 2 
đại đội bảo an. Ngày thứ 4, địch cho máy bay đến ném 
bom hủy diệt ấp. Cuối tháng 3 năm 1968, tiểu đoàn 145 
về lại Lâm Đồng. Đại đội 810 được Quân khu bổ sung 
quân số  thành lập tiểu đoàn 810 cho Tuvén Đức.

Vào hè, tiền phương sử dụng tiểu đoàn 186, 810 và 
các đại đội biệt động của thị xã tấn công vào Đà Lạt.

Đêm 5 tháng 5, tiếu đoàn 186 đánh sâu vào sân 
bay Cam Ly, phá hủy 1 L19. 1 c  47, đôT cháy 1 bãi xe 
quân sự, sau đó phát triển  về hướng đường Trần Bình 
Trọng bắt liên lạc với tiếu đoàn 810 tấn công từ xóm 
Kim Thạch vào. Đến khu vực này, địch đưa cả liên 
đoàn biệt động quân và 1 tiêu đoàn cộng hòa được phi 
pháo yểm trợ ra đánh ngăn chặn ta. Lực lượng ta 
chuyển sang lâm thời phòng ngự đánh lui nhiều đợt 
phản kích của địch, gây cho chúng nhiều thương vong. 
Đêm 7 tháng 5, theo lệnh của Bộ chỉ huy tiền phương, 
lực lượng ta lui ra đứng ở bắc sân bay Cam Ly 1 ki-lô- 
mét. Tại đây, mỗi tiểu đoàn chỉ để lại 1 đại đội cùng 
với đại đội biệt động 860 của thị xã, còn thì đi vận 
chuyển lương thực.
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Địch cho tiểu đoàn biệt động quân nống ra thăm 
dò, gặp đại đội 1 của tiểu đoàn 810 đánh chặn. Lực 
lượng ta tố chức đánh địch. Sau gần 2 giờ chiến đấu 
quyết liệt, quân ta diệt gần hết tiểu đoàn biệt động 
quân số 23. Trận này tiểu đoàn 810 được Bộ chỉ huy 
Miền tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba. 
Đến đây, đợt hoạt dộng hè ở Đà Lạt cũng được kết thúc.

Tiểu đoàn 145 cùng bộ đội địa phương Lâm Đồng 
đánh được một số trận trên đường 20, đánh quân Mỹ 
nông ra càn quét, gây thiệt hại nặng 4 đại đội địch.

ở  Ninh Thuận, ta nhiều lần giáng đòn vào “dạ 
dày” của địch, phá ông dẫn dầu từ Ninh Chữ đi Thành 
Sơn, gây cháy trên 5 triệu lít xăng.

Sau đợt hè, địch tăng cường lực lượng,'đưa đến 
Lâm Đồng và Tuyên Đức Ị tiểu đoàn quân Mỹ - tiểu 
đoàn 3/503, thành lập trung đoàn 53 thuộc sư 23 ngụy, 
đứng ở Di Linh; xây dựng thêm lực lượng bảo an và 
ghép các đại đội bảo an thành liên đội làm nhiệm vụ cơ 
động đánh phá bên ngoài. Tăng lực lượng cảnh sát, bình 
định, phát triển phòng vệ dân sự để giữ ấp. Đẩy mạnh 
“quét giữ” tập trung ở vùng ven thị xã. Quanh Phan 
Thiết địch xây dựng các “khu chung cư” có hàng rào với 
nhiều chướng ngại, hầm hào và nhiều tháp canh, được 
canh gác chặt chẽ. Mở chiến dịch “phượng hoàng dồng 
tiến” truy phá các cơ sở cách mạng tại chỗ.

Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, địch tích cực 
mua chuộc, sử dụng, ơ  Tuyên Đức, chúng xây dựng lực
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lượng biệt kích người Thượng mang phù hiệu “Nhà Sàn”, 
ơ  Ninh Thuận, bọn phản động Fulro vận động đồng bào 
Chăm tổ chức "đêm khóc mất nước”, khơi lại mòi hận thù 
dân tộc, đưa thanh niên sang Cam-pu-chia học và cử 
người đi họp với Fulro người Thượng ở Buôn Ma Thuật.

Sau hai đợt xuân hè, Quân khu có tổ chức hội 
nghị rút kinh nghiệm về vận dụng cách đánh. Tuv còn 
có ý kiến khác nhau, nhưng do tình hình thúc bách lúc 
bấy giờ, nên hội nghị thống nhất vẫn chì đạo cho các 
đơn vị và địa phương tiếp tục trụ đánh địch phản kích 
và đánh địch trong công sự vững chắc kể cả bằng sức 
mạnh (công kiên).

Tháng 6 năm 1968, hội nghị Trung ương Cục lần 
thứ 7 đánh giá: “Mặc dù ta còn khuyết, nhược đ iểm  nhất 
định, nhưng sau hai đạt th ế  và lực ta đều m ạnh lên, 
chúng ta đang đứng trước thời cơ lớn, có nhiều  điều  
kiện  đ án h  địch, làm  cho chúng suy sụp hơn nữa, nhằm  
g iàn h  thắn g  lợi quyết định".

Hội nghị đề ra phương hướng nhiệm vụ tiếp theo: 
phải làm cho toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân nhận rõ 
thắng lợi sau hai đợt tấn công và nổi dậy của toàn Miền, 
nhất là ở hướng trọng điểm, nhận rõ thất bại và suy sụp 
mới của địch, nhanh chóng củng cố, phát triển lực lượng 
ta, liên tục tiến công và nổi dậy ở đô thị cũng như ờ nông 
thôn, tiếp tục đánh địch những cú nặng hơn1.

1. Trích Nghị quyết Trung ương Cục lần thứ 7 (6-1968).



Ban Châp hành Khu ủy Khu 6. H àng trước ( từ trái sans) : Vũ Anh Ba, Trần Lê, 
Lê Văn Hiền, Lê ThíQ/ỉùng sau  (từ trái sang) : Phạm Thuần. Trần NsọcTrác, 
Trần Đệ, Đỗ Quang Thắng, Nguyễn Trọng Xuyên (tháng 2 năm 1974).



Với đồnơ chí Hào Cạn, một cốt cán nạười Chăm, quê ở huyện An Phước, tỉnh 
Ninh Thuận.



Gặp lại Thượng tướng Nguyễn Minh Châu (Năm Ngà), nguyên 
Tư lệnh Quân khu 6 (1963-1969) và đồng chí Trần Đệ, nguyên 
Chánh Văn phòng Khu ủy Khu 6.



Đồng chí Lê Văn Hiền, 
troné thời eian phụ trách 
Quyền Bí thư Khu ủy Khu 
6 và Quân khu ủy Quân 
khu 6.

Trong ngày đoàn tụ cùng vợ Nguyễn Thị Thanh Tâm và con gái Lê Thị Bích 
Thuận tại Hà Nội tháns 11 năm 1975.



Xe tăng ta án ngữ trước Tòa An - đường Trần Hưng Đạo, thị xã Phan Thiết 
( 19-4- 1975).

Đồng chí Hoàng Văn Thái (b ên  trá i)  - nguyên Tưlệnh Quân giải phóng miền
Xam làm việc với đồng chí Lê Văn Hiền (g iữ a) sau ngày giải phóng.



Quân khu 6.



Tại Đại hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Thuận lần thứ nhất.

Đống chí Lê Sỹ, nguyên Tưlệnh Sưđoàn 6 và đồng chí Lê Văn Hiền, nguyên 
Qu> ền Chính ủy Quân khu 6, là Chỉ huy trưởng và Chính ủy Chiến dịch Tánh 
Linh - Hoài Đức (từ 10/12/1974 đến 10/1/1975).



Họp mặt kỷ niệm naày truyền thốns 11-11-1960. Từ trá i san g : Thiếu tướns 
Phùns Đình Âm, Nguyễn Xuân Du - nsuyên Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồns, Lê 
Văn Hiền, Mai Chí Thọ.
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Tháng 8 năm 1968, Miền quyết định mở đợt ba 
(đợt thu), thời gian được ấn định là từ 17 tháng 8 đến 
cuối tháng 9.

Chấp hành nghị quyết Trung ương Cục và hướng 
dẫn thực hiện của Bộ chỉ huy Miền, sau đợt hè, Quân 
khu 6 một mặt khẩn trương củng ccí bộ đội, chuẩn bị 
cho đợt ba, mặt khác tranh thủ đẩy mạnh hoạt động 
thường xuvên để hỗ trợ phong trào, kìm giữ địch ỏ 
vùng ven thị xã.

Ớ Bình Thuận vào giữa tháng 7, hai tiểu đoàn 840 
và 482 cùng bộ dội địa phương Thuận Phong, đánh ép 
địch ở đông bắc Phan Thiết, đánh thiệt hại nặng 2 đại 
đội cộng hòa, 1 đại đội Mỹ và 4 trung đội dân vệ, bắn 
rơi 5 trực thăng, giữ vững thế làm chủ và tranh chấp từ 
Phú Long, Phước Thiện Xuân đến Tùv Hòa.

ở  Ninh Thuận, tháng 7 hoạt động khá hơn, vừa 
đánh vào nội thị Phan Rang, đánh kho xăng dầu và khu 
nhà Mỹ ở cảng Ninh Chữ, pháo kích sân bay Thành 
Sơn, vừa đánh phá kìm vừa giải phóng xã Thuận Diêm.

Lúc này, ở Tuyên Đức hết sức khó khăn về lương 
thực. Tiểu đoàn 186 lùi về phía sau để’ củng cố. Tiểu 
đoàn 810 và các đội biệt động tiếp tục đánh nhỏ vào 
một số mục tiêu vùng ven và trong Đà Lạt, nhưng 
không mạnh nên địch bung ra đánh phá các bàn đạp.

Đầu tháng 8, Quân khu được trên bổ sung tiểu 
đoàn 200C đặc công (thiếu).
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Được trên đồng ý, tháng 8 nàm 1968, giải thể tỉnh 
Bắc Bình, đưa các huyện Hòa Đa, Tuy Phong, Phan Lý 
(cả huyện Hải Ninh) trở về Bình Thuận. Đưa huyện K67 
về Tuyên Đức, đồng thời thành lập tỉnh mới tỉnh Bình 
Tuy (theo hệ thông hành chính của địch) trực thuộc khu, 
gồm các huyện Hàm Tân, Tánh Linh, Hoài Đức tách ra 
khỏi Bình Thuận.

Vào đợt ba, tiền phương B sù dụng tiểu đoàn 186, 
tiểu đoàn 145 và lực lượng địa phương tỉnh Lâm Đồng, 
diệt chi khu, quận lỵ Di Linh, trong phạm vi chi khu còn 
có khu công binh Mỹ, và trận đĩa pháo 105 và 155 ly. 
Đánh xong, ta trụ lại đánh đich phản kích và hỗ trợ 
quần chúng nổi dậy phá kim kẹp, giành quyền làm chủ. 
Đêm 28 tháng 8, quân ta nổ súng tấn công, các đơn vị 
chiến đấu rất dũng cảm nhung không dứt điểm. Tiểu 
đoàn 186 diệt được chi kl u, nhưng bị hỏa lực tầm cao 
của khu hành chánh không chế nên không phát triển 
được. Tiểu đoàn 145 đánh hỏng trận địa pháo nhưng 
không làm chủ được. Đặc công đánh chiếm ba phần tư 
khu công binh Mỹ, diệt gần hét chi đội xe MI 13, còn 1 
chiếc thoát được chạy ra ngoài dùng súng máy trên xe 
chặn đường tiến công của ta. Gần sáng, ta bị thương 
vong nhiều, không còn dủ sức phát triển và trụ lại đánh 
phản kích nên phải rút ra.

Trận đánh chưa đạt yêu cầu, nhưng đã diệt nhiều 
sinh lực và phương tiện của địch. Gần 340 tên Mỹ- 
ngụy đền tội; phá hỏng 4 pháo 150 ly và 155 ly, 5 xe 
M133 và 9 xe quân sự khác. Hàng ngũ địch ở đầy dao
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động mạnh.

Tiền phương A, mở đầu đợt hoạt động ba, 2 tiểu 
đoàn 840, 482 và lực lượng thị xã đánh vào một số ấp 
chiến lược địch mới củng cố trên vành đai phòng thú thị 
xả Phan Thiết

Đêm 20 tháng 8, tiểu đoàn 840 tập kích địch ở khu 
tập trung Xuân Phong, nhưng không dứt điểm, nên 
chuyển qua bao vây, đánh quân đến giải tỏa, đánh thiệt 
hại nặng 1 đại đội Mỹ, diệt 1 xe tăng M41, bắn rơi 1 
trực thăng.

Ngày 25 tháng 8, tiểu đoàn 840 và tiểu đoàn 482 
đánh chiếm khu chung cư Chang Chang và trụ lại đánh 
phản kích suôt ngày với 1 tiểu đoàn cộng hòa và một số 
đại đội bảo an có quân Mỹ hỗ trợ. Địch dựa vào xe tăng 
và xe bọc thép xông vào trận địa chôt của ta. Trung đội 
trưởng Nguyễn Trọng Nghĩa (thuộc tiểu đoàn 840, sau 
này được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang 
nhăn dân) vừa bình tĩnh chỉ huy đơn vị đánh trả, vừa 
một mình bí mật áp sát chiếc xe tăng đi đầu, địch phát 
hiện định cho xe tăng lao tới nghiền nát đồng chí, 
nhưng không kịp, một tiếng nổ của thủ pháo và tiếp 
theo là nhiều tiếng nổ rất đanh của lựu đạn, chiếc xe

M41 bị khựng lại và bốc cháy. Bộ binh địch thấy 
- vội vàng tháo chạy bỏ lại xác xe tăng và nhiều xác 

. ; trước trận địa ta. Qua một ngày chiến đấu, ta diệt
: ' tên, đánh thiệt hại nặng 2 đại đội ngụy, 1 đại đội 

-Vỹ bắn rơi 2 máy bay, đánh cháy 1 xe tăng.
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Cùng thời gian, các đội đặc công diệt các lô côd mới 
xây trên vành đai phòng thủ Phan Thiết, pháo kích vào 
Camp Esêpic, phá hủy kho tàng, máy bay, diệt một số 
lính Mỹ. Bộ đội địa phương và du kích các huyện quần 
bám suốt ngày đêm đánh địch lấn chiếm, nhất là Hàm 
Thuận và Thuận Phong, tích cực tranh chấp với địch các 
khu vực bắc và đông bắc Phan Thiết.

Đối với tiểu đoàn 200C phải đánh thắng trận đầu 
để xây dựng truyền thông cho đơn vị, ngoài việc chuẩn 
bị chiến trường chu đáo, vũ khí đầy đủ, còn được tăng 
cường một số đặc công của tiểu đoàn 840 làm nòng cốt. 
Đêm ngày 12 rạng ngày 13 tháng 9 năm 1968 tiền 
phương sử dụng tiểu đoàn tấn công chi khu quân lỵ Hòa 
Đa. Sau 40 phút chiến đấu, ta diệt gọn chi khu và quận 
lỵ, diệt 300 tên, bắt sông 25 tên, phạ. hủy 5 xe quân sự, 
làm chủ chiến trường thu vũ khí. Cùng lúc, bộ đội địa 
phương và đội công tác tấn công vào thị trấn và các ấp 
Long Lễ, Liêm Bình đánh tan rã bộ máy kìm kẹp, phá 
banh ấp chiến lược.

ơ  Đà Lạt - Tuyên Đức: tiểu đoàn 810 và các đội 
biệt động liên tục bám địa bàn ven Đà Lạt, đánh một số 
mục tiêu trong thị xã, tập kích hỏa lực gây thiệt hại cho 
quân Mỹ đóng ở đồi Nam Thiên.

Lúc này, Quân khu tăng cường cho tỉnh tiểu đoàn 
240, từng lúc cùng bộ đội dịa phương Đức Trọng đánh 
địch, phá kìm ở Tùng Nghĩa, Phú Hội, nhưng chủ yếu là 
xây dựng, củng cố đơn vị và chông càn ở căn cứ.
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Hạ tuần tháng 10 năm 1968, tiểu đoàn 186 đánh 
đồn Quảng Hiệp (thuộc Đức Trọng) diệt gọn 1 đại đội
bảo an, 1 trung đôi thám kích, làm chủ đồn thu toàn bộ 
vũ khí và san bằng đồn. Sau khi đồn Quảng Hiệp bị 
diệt, địch phậ^g^ig, đầu tháng 11, Mỹ đổ quân càn vào 
căn cứ Đơn Du ag, tiểu đoàn 18G đánh gây thiệt hại 
nặng một cánh quân Mỹ.

Do không còn lương thực và có thương binh, nên 
tiểu đoàn rút xuống Lung Bá kiếm măng rừng cho đơn 
vị ăn; sau xuống Ma Nhông (giáp căn cứ Anh Dũng - 
Ninh Thuận). Vì Tuyên Đức quá khó khăn về lương 
thực, nên tháng 12 năm 1968, Quân khu rút tiểu đoàn 
về Bình Thuận.

Ninh Thuận tiếp tục pháo kích sân bay Thành Sơn, 
đánh phá đường ống dẫn dầu gây cho địch nhiều thiệt hại 
Tiểu đoàn 610 và bộ đội địa phương đánh vào các thị trấn 
Krông Pha, Phú Quý phá một sô ấp chiến lược trên quốc 
lộ 1 và đường 11, đánh địch bung xỉa lấn chiếm.

Tuy mới thành lập, nhưng tỉnh Bình Tuy cũng đã 
cố gắng hoạt động phối hợp chiến trường chung, đánh 
trên 50 trận, diệt trên 200 tên địch, thu 13 súng.

Ba tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, Lâm Đồng đã có 
hàng chục cuộc đâu tranh của quần chúng với hàng chục 
ngàn người tham gia kéo lên quận, tỉnh phản đối địch 
phá hoại hoa màu, bắn pháo vào làng gây chết người, 
đòi chúng chấm dưt và bồi thường cho dân; đòi thả 
chồng, con, anh, em bị bắt đi lính, đòi được nhận xác
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của người thân tử trận, chông gom dân, rào ấp, chống 
khủng bố bắt bớ; đồng bào dân tộc đòi bán gạo, bán 
muối, v.v... Có cuộc dấu tranh kéo dài cả tháng, buộc 
địch phải nhượng bộ, cam kết hứa thực hiện.

ở  các thị xã, nổi lên phong trào bàn về thời sự, 
công khai chông Mỹ và Thiệu - Kỳ, đòi chấm dứt 
chiến tranh lập lại hòa bình. Trong thanh niên, học 
sinh, sinh viên có phong trào chống văn hóa nô dịch, 
chông lệnh tổng động viên, đòi chủ quyền dân tộc dưới 
hình thức mở hội thảo, ra kiến nghị.

ơ  vùng căn cứ, giải phóng, cuộc vận động xây dựng 
chính quyền cách mạng được nhân dân tham gia sôi nổi, 
có 82 xã và trên 300 thôn với trên 50 nghìn dân, lập Uy 
ban cách mạng xã, thôn, lập chính quyền huyện. Có tác 
dụng động viên, thúc đẩy quần chúng thực hiện tốt các 
công tác kháng chiến, củng cô nâng cao lòng tin của 
quần chúng, đồng thời cũng có tác động đôi với những 
người trong hàng ngũ địch.

Âm vang của sự kiện lịch sử xuân Mậu Thân còn 
vọng mãi trên địa bàn toàn Miền, trên chiến trường 
khu Sáu. Thắng lợi của cuộc tổng tiến công và nổi dậy 
đồng loạt đánh dấu bước th ảt bại nặng nề của Mỹ- 
ngụy, càng làm sáng chói thêm  trang sử chông Mỹ cứu 
nước của dân tộc ta.
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Chương 7

yỉiế ttận ểa mìna

Suốt hai đợt tấn công vào Phan Thiết, cơ quan tiền 
phương bám trụ vùng ven sát thị xã cùng các đơn vị vũ 
trang liên tục tấn công địch. Sau đó, cơ quan lùi về trên 
đường sắt, thỉnh thoảng anh Năm Ngà và tôi phải về cơ 
quan giải quyết công việc rồi xuống lại. Tháng 8 năm 
1968, anh Jsrguyễn Gia Tú (Sáu Tú) Khu ủy viên về làm 
Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận thay tôi, anh Lê Thư (Mười 
Bắc) Khu uv viên là Phó Bí thư Tỉnh ủy. Tôi về cơ quan 
khu ủy làm thường trực nhưng vẫn kiêm Bí thư Đảng ủy 
tiền phương A cùng anh Năm Ngà hoạt động cho đến 
tháng 6 nám 1969 mới kết thúc.

Sau Máu Thân 1968, ta và địch vào cuộc đọ sức 
mới. Bị thấm đòn tấn công và nổi dậy của ta trên chiến 
trường toàn Miền, dế quốc Mỹ buộc phải chuyển hướng 
chiến lược, thực hiện “phi Mỹ hóa” và tiếp theo là 
ir.uvển sang “Việt Nam hóa chiến tranh”. Mỹ-ngụy chủ 
trương lấy bình định làm xương sống, dược hỗ trợ bằng 
ca: cuộc oanh tạc của không quân Mỹ hết sức ác liệt.
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Riêng trên chiên trường khu Sáu, địch tăng cường 
các hệ thông phòng thủ các thị xã nhất là Đà Lạt, Phan 
Thiết, mặt khác, chúng ra sức đánh phá đẩy lực lượng 
ta ra xa. Đế quổc Mỹ và ngụy quyền tập trung vào thực 
hiện kế hoạch bình định cấp tốc, bằng nhiều biện pháp 
thâm độc và hết sức tàn bạo. ơ  chiến trường trọng 
điểm, mức độ ác liệt ngày càng tăng lên. Bom đạn, chết 
chóc, hy sinh diễn ra hàng ngày, cộng với gian khổ, 
thiếu thôn, đói lạnh làm cho chúng ta phải suy nghĩ, đối 
phó căng thẳng. Lòng tin, sự kiên định trước tình hình 
mới lại rất cần với mọi người.

Tôi còn nhớ trong thời kỳ khó khăn ấy, nhất là từ 
mùa xuân 1969 trở di, không khí bi quan nảy sinh trong 
một bộ phận nhân dân vùng giải phóng và cả trong một 
số cán bộ, chiến sĩ, nhân viên. Họ nói “cấp trên cạy răng 
đổ chiến thắng”. Thời cơ tết Mậu Thân đã qua rồi. Địch 
phản kích dữ dội. Vừa rút khỏi vùng ven, chúng tôi đã gặp 
ngay những cuộc càn quét ác liệt mang tên chiến dịch 
“toàn thắng’” của A.Bram - tên tướng vừa thay Oét-mo-len 
- đứng đầu đội quân viễn chinh Mỹ ở Miền Nam.

Trên chiến trường Bình Thuận, lữ đoàn 506 của 
Mỹ đánh phá từ sông La Ngà, Ara Xalôn, Cà Tót, rồi đi 
tắ t qua đường 8 bắc Sông Mao. ơ  Lâm Đồng, Tuyên 
Đức, chiến đoàn 503 Mỹ, đánh phá vùng căn cứ bắc 
Lâm Đồng (K l), dọc sông Đồng Nai Thượng đến đường 
21 kéo dài. Bằng cách ấy, quân Mỹ đánh phá vùng 
ngoài, yểm trợ cho chủ lực quân ngụy đánh phá vùng 
giữa, và cảnh sát, ác ôn, bình định, mật vụ cùng lực
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lượng bảo an đánh phá, truy diệt cơ sở cách mạng ở bên 
trong. Dần dần, địch chiếm lại những vùng đã mất, ta 
phải dạt ra xa, bật khỏi những vùng đông dân, nhiều 
của. Nhiều cơ quan chỉ đạo bị đẩy trở lại núi cao với 
cảnh “muối trường kỳ, mì chiến lược” có khi thiếu hụt. 
Gay go nhất là các đồng chí trên địa bàn Tuyên Đức. 
Sau hai đợt tấn công vào Đà Lạt, các cơ quan lãnh đạo 
tỉnh rút về căn cứ Đơn Dương, ở đây xa thành phô' Đà 
Lạt, việc đi lại bị đường 21 1_éo dài và đường 20 ngăn 
cách, thực lực căn cứ Đơn Dương chưa có gì. Do vậy, nên 
khu ủy chỉ đạo cho tỉnh rút về vùng Hòn Nga thuộc 
huyện Đức Trọng, ơ  đây có thể dựa vào sự chi viện của 
vùng căn cứ bắc Lâm Đồng, và tương đối gần đường 
hành lang chiến lược, cách Đà Lạt khoảng 20 ki-lô-mét 
về phía tây bắc. Hòn Nga, một ngọn núi cao hơn mặt 
biển 1.850 mét. Nơi đây rừng dày, cây to, quanh năm 
lạnh lẽo, xung quanh không môt bóng xóm làng. Từ đây 
đi Đức Trọng, Đà Lạt nhanh, băng qua vùng căn cứ bắc 
Lâm Đồng cũng thuận. Khi hết lương thực, anh em ta 
phải sử dụng đủ loại rau rừng, củ rừng có thể ăn được để 
lấy sức chiến đấu.

Cơ quan Tỉnh ủy Bình Thuận thì lui về đèo Gió Lanh, 
rồi lên vùng Hàm Cần. Từ trên cao nhìn xuống, ban đêm 
có thể thấy rõ ánh điện thị xã Phan Thiết. Cuộc sống ở 
đây không đến nỗi cạn kiệt, song cũng rất khó khăn.

Cơ quan Khu ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu có thời 
gian phải ngược vùng đèo Sông De, Quan Hân, Yên 
Ngựa, suối Bom Bi, rồi trở lại vùng Con Hai, Con sỏ,
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đồi Trung Quân heo hút của Di Linh (Bình Thuận) gần 
giáp ranh giới Lâm Đồng; cũng có lúc phải chuyển ra 
vùng Cà Lon, Sông Lũy. ở  những vùng đồi núi này, suối 
khe thăm thảm, khi gùi nước ăn phải trèo hàng trăm 
bậc thang bập vào vách núi. Cũng có thời gian do báo 
động B52, cơ quan phải dời chỗ đóng quân liên tục, lúc 
thì trụ ở đồi Gáo Xoáy thuộc vùng núi La Dạ, khi thì ém 
trong khu rừng Đom Đóm ở đầu suối Tà Mao miền tây 
huyện Phan Lý hoặc chân núi Sao Mai giáp vùng La 
Hoang (K 67).

Những cuộc di chuyên này vô cùng vất vả, hành 
quân đến đâu phải đào hầm ngay đến đó. Hễ thấy loại 
máy bay A37 đảo vài vòng thì ngay sau đó, B52 trút 
bom xuồng như mưa ban đêm ánh chớp sáng lóe từng 
vệt dài ở một góc trời. Còn pháo tầm xa 175 ly mà địch 
gọi là “vua chiến trường” đặt ở nồng Cà Tang, cũng bất 
thình lình dội tới tấp. Lắm khi pháo bắn liên tục, hầm 
hào chưa xong, chúng tôi đành phải Dhơi mình trên mặ‘ 
đất, thi gan với “vua chiến trường”.

Vùng cản cứ Lâm Đồng, K l, K4. K3 rừng rậm, nú. 
cao, trập trùng hiểm trở, phong trào nhân dân du ki T\ 
mạnh, sức bung duỗi của địch có hạn, nên yên ổn hon 
Muối thiếu, nhưng có nguồn mì, bắp đáng kể. T i ) 'g 
những ngày gian khổ ác liệt này, một số cơ quan cua 
khu Mười, của Tuyên Đức, khách trên hành lang, pHái 
dựa vào bắp, mì ở đây để cầm hơi.

ơ  phía trước, bộ đội và các đội công tác phải
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chiến đấu trong điều kiện hết sức căng thẳng. Địch gài 
mìn dày đặc quanh ấp, khắp các lối mòn, và hiểm ác 
hơn, có khi chúng vào sát đến chân núi, tận căn cứ 
của ta để gài mìn. Không phải loại mìn dơn, mìn 
chiếc, mà là mìn dây, mìn dãy, lớp lớp, tầng tầng. Mỗi 
bước đi về vùng sâu, nhất là khi sát ấp, là mỗi bước 
thương vong. Không phải một, hai người mà có khi cả 
tổ, cả đội; không phải một chốn, một nơi mà hầu khắp 
các địa bàn. Nếu trong chiến tranh cục bộ, anh em ta 
thử thách với tọa độ lửa của “dàn nhạc đại hợp xướng 
Tân Tây Lan” thì, bây giờ đương đầu với chiến lược 
“Việt Nam hóa chiến tranh”, anh em ta thử thách với 
trận địa mìn dây, mìn dãy của bọn lính chư hầu Ưc. 
Sự hy sinh của anh em, có trường hợp rất đau xót. Có 
đồng chí vướng phải mìn địch, thi thể không còn 
nguyên vẹri. *

Không chỉ ngăn ta bằng bom đạn, mìn, địch còn 
tăng cường sử dụng trực thăng để phát hiện lực lượng 
ta. Bọn tàu gáo hoành hành rất ngạo mạn. Chúng bay 
vè vè và lùng sục khắp ruộng đồng, rừng núi, quần đảo 
những cửa rừng, ngả đường, men theo các dòng suối. 
Gặp người nào khả nghi, nó “neo” tàu sát đất, bắt lật 
nón và ngửa mặt lên trời cho nó xem, hoặc dùng cánh 
quạt “thổi” tung các mái lá, ngọn cây, để phát hiện kho 
tàng, trại sản xuất, chỗ đóng quân của ta.

Anh em ta đã một thời vất vả, lao đao với tàu gáo. 
Hành quân qua một bãi trống, phải đảo mắt trông trước 
ngó sau, gióng tai lên nghe cho thính, rồi vượt qua bãi
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trống thật nhanh, x ế  chiều, chờ mặt trời gần khuất núi, 
mới thả bò, vác cuốc lên rẫy, ra đồng. Khu rừng vùng La 
Ngâu, La Dạ, nơi cơ quan Khu ủy chuyển đến đóng quân, 
có ngọn núi được đặt tên là “đồi Gáo Xoáy”. Dưới sự yểm 
trợ của trực thăng “cá lẹp” bay trên cao, không mấy ngày 
là không có bọn tàu gáo ập đến, chong chóng xoay tít như 
một trận cuồng phong, mạnh đến nỗi nhiều nữ nhân viên, 
chiến sĩ nấp dưới hầm sâu mà mái tóc vẫn bị sức gió cuốn 
tung lên, nhưng chúng vẫn không phát hiện được gì vì 
càng ngày ta càng có kinh nghiệm đối phó với chúng.

Nhưng không chỉ có thế, vừa đánh phá ác liệt, 
địch vừa tiến hành chiến tranh tâm K\ Địch đưa 
những tên phản bội, cho chúng “cưỡi” máy bay, chõ loa 
xuống đâT noi những lời lừa mị, hù dọa, chiêu hồi rất 
trâng tráo. Trong đó có tên Th. bí thư thị xã B ’Lao, vì 
không chịu nổi sự gian khổ, ác liệt đã chạy theo địch, 
tự biến mình thành tên tay sai cho Mỹ. Trong thời kỳ 
này cũng cần nói thêm ơ một số  vùng giáp ranh heo 
hút trong rừng sâu, lác đác xuất hiện những xóm nhà 
“tự do” của những người “tụt tạ t”, họ không chạy theo 
địch nhưng mất tinh thần, m ất lòng tin, rời bỏ đội ngũ 
đi tạo lập cuộc sống riêng tư.

Có một điều cần được khẳng định: trong bất cứ 
tình hình nào, dù âm mưu thủ đoạn nào của địch xảo 
quyệt đến đâu, chúng tôi vẫn giữ vững tư tưởng cách 
mạng tiến công, tự lực, tự cường của khu Sáu kiên 
trung bất khuất. Địch có vỏ quýt dày, chúng tôi có 
móng tay nhọn. Dần dần từ kinh nghiệm thực tế, từ
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thực tiễn xương máu, chúng tôi càng củng cô được thế 
trận của ba thứ quân, ba vùng, ba mũi ngày càng vững 
chắc. Nhờ vậy, ở tấ t cả các thời điểm, nhịp độ chiến 
trường khu Sáu vẫn sôi động hiệp đồng chung với 
chiến trường toàn Miền.

Chuẩn bị cho các đợt hoạt động tiếp theo chúng tôi 
gặp phải một số  khó khăn. Qua 9 tháng chiến đấu liên 
tục, ác liệt, các đơn vị quân số  giảm nhiều mà chưa bổ 
sung, rút thanh niên được quá ít, chiến trường Tuyên 
Đức vấn đề lương thực hết sức khó khăn. Để có sức 
chiến đấu được dài hơi, chúng tôi tranh thủ huấn luyện 
bộ đội, vừa hoạt động, vừa tranh thủ học tập, xây dựng, 
nâng cao chất lượng nhất là chuyển mạnh tư tưởng lấy 
ít thắng nhiều, lấy chất lượng thắng số lượng, phát huy 
sở trường đánh đặc công, và xây dựng được nhiều đơn vị 
bộ binh biết đánh đặc công. Xây dựng cho du kích biết 
đánh đặc công và công binh. Huấn luyện cho các đội 
công tác và giao liên biết rà gỡ mìn và gài min đánh lại 
địch. Rút thanh niên ở các cơ quan, ở các đội sản xuất, ở 
hành lang bổ sung cho đơn vị chiến đấu, thay chị em 
đảm nhiệm. Các tỉnh đều thành lập các trung đội nữ 
pháo binh, nữ công binh, nữ thông tin, đội công tác nữ. 
Quân khu thành lập đại đội 115 bộ binh nữ. Đào tạo 
nhiều nữ y tá, y sĩ cho các đơn vị chiến đấu. ơ  vùng căn 
cứ đẩy mạnh sản xuất của nhân dân, sản xuất tự túc của 
các đơn vị và tích cực bảo vệ sản xuất.

Đông Xuân 1968 -1969, mặc dù lực lượng có hạn, 
chúng tôi vẫn tác chiến liên tục. Năm nay, Quân khu
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tập trung các tiểu đoàn chủ lực của khu về chiến trường 
Bình Thuận. Điều tiểu đoàn 145 từ Lâm Đồng lên phối 
thuộc cho Tuvên Đức.

Vào đông xuân, Ban chỉ huy tiền phương A, tổ chức 
đặc công, kết hợp pháo, cối đánh căn cứ Sông Mao có 
diện tích rộng, ơ  đây thường có sờ chỉ huy sư đoàn nhẹ 
và trung đoàn 44 (sư đoàn 23), một đoàn cố vấn Mỹ, 1 
đến 2 tiểu đoàn bộ binh, 1 chi đoàn tăng 4/8, 1 đại đội 
thám kích, 1 tiểu đoàn pháo (thiếu), tiểu đoàn huấn 
luyện tân binh.

Đêm 25, rạng 26 tháng 11 năm 1968, sau 40 phút 
chiến đấu quvết liệt, dũng mãnh, ta đánh dứt điểm các 
khu vực, các đội, mũi nhanh chóng tảo trừ, thu dọn, rút 
lui an toàn. Ngay từ đầu, ta đánh sở chỉ huy, khu thông 
tin, cắt đứt liên lạc mọi hướng, căn cứ Sông Mao tê liệt; 
địch ở Phan Thiết không kịp phản ứng trong đêm. Ta 
diệt trên 600 tên địch; bên ta, 9 đồng chí bị thương nhẹ, 
không có hy sinh.

Đêm 25 rạng ngày 26 tháng 11 năm 1968, đài kỹ 
thuật của Quân khu bắt được tin địch thú nhận: “0 giờ  
30 p h ú t ngày 26 thán g  11 năm  1968, Việt cộng tiến  
công tràn  ngập căn cứ trung đoàn  44 (sư đoàn  23) 
S ôn g  Mao. T h iệt h ạ i được coi là  nghiêm  trọng, tiểu  
đoàn  m ột bộ binh, sở ch ỉ huy trung đoàn  44, ch i đoàn  
4 /8 , trận  đ ịa  p h á o  bị th iệt h ạ i nặng nề, 700 quân  
huấn  luyện biến  m ất”.

Chiến thắng Sông Mao còn có ý nghĩa quan trọng
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là giải quyết tư tưởng cho bộ đội, rút kinh nghiệm về chỉ 
đạo tác chiến dùng chiến thuật đánh đặc công, với lực 
lượng ít, tinh nhuệ, có thể đánh địch trong công sự khá 
vững chắc, kết hợp với dùng hỏa lực pháo cối, kiềm chế 
những mục tiêu sâu mà ta không đánh tới, nhất là các 
hậu cứ lớn của địch.

Trận đánh đã được Bộ chỉ huy Miền tặng thưởng 
Huân chương Quân công hạng Nhì.

Tiếp theo, ngày 8 tháng 1 năm 1969, hai tiểu đoàn 
186 và 240 phục kích đánh thiệt hại 2 đại đội biệt kích 
Lương Sơn. Ngày 18 tháng 1 năm 1969, hai tiểu đoàn 
840, 482 và bộ đội huyện Hàm Thuận đánh phá ấp Bình 
An, đánh thiệt hại 2 đại đội bảo an đi giải tỏa. Ngày 12 
tháng 2 năm 1969, hai tiểu đoàn 840 và 186 cùng bộ đội 
địa phương huyện Thuận Phong đánh cứ điểm B^ Hòe, 
ven quốc lộ 1A cách Phan Thiết về hướng đông bắc 10 ki- 
lô-mét và đánh quân cứu viện diệt 1 đại đội Mỹ, đánh 
thiệt hại nặng 2 đại đội bảo an, đánh hỏng 2 xe M41.

Tháng 1 năm 1969, ở Tuyên Đức, bộ đội đặc công 
tập kích đánh thiệt hại 1 tiểu đoàn của trung đoàn 53 
tại Liên Khương; tập kích yếu khu M’Lon, Suôi Thông A 
trên đường 21 kéo dài (Đức Trọng) gây cho dịch nhiều 
thiệt hại. ơ  Lâm Đồng, bộ đội địa phương pháo kích gây 
hại hậu cứ tiểu đoàn 3/503 Mỹ. ở  Ninh Thuận, bộ đội 
đặc công đánh vào sân bay Thành Sơn, kết hợp pháo 
kích bằng đạn hỏa tiễn H12, cối 82, gây thiệt hại lớn, 
phá hủy 24 máy bay, gây cháy nổ kho xăng, kho đạn,
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sân bay bị tê liệt trong 2 ngày.

Các tỉnh, bộ đội địa phương, đội công tác, du kích 
đều tập trung đánh phá bộ máy kìm kẹp ở xã, ấp, diệt 
ác ôn, diệt bọn hỗ trợ kìm, bước đầu làm chựng lại âm 
mưu bình định cấp tốc của địch.

Vào cao điểm xuân 1969, phối hợp với toàn Miền, 
trong các ngày 22, 23 tháng 2 năm 1969, các địa 
phương, các đơn \ị trong Quân khu đã đánh trên 100 
mục tiêu, ở cả nông thôn, thị xã và căn cứ, kho tàng, 
đường giao thông.

ơ  Bình Thuận, dưới sự lãnh đạo, chỉ huy trực tiếp 
của Đảng ủy và Ban chỉ huy tiền phương A, các lực 
lượng của khu và tỉnh gài thế trận liên hoàn, đánh 
nhiều trận tiêu diệt nhiều sinh lực, nhiều phương tiện 
chiến tranh của địch trong thời gian ngắn. Mở màn hoạt 
động, ta sử dụng đặc công, kết hợp hỏa lực đánh căn cứ 
của tiểu đoàn 3/506 kỵ binh không vận Mỹ ở Camp 
Esêpic. Nằm trên đồi cát cao, sát biển, gần quốc lộ 1, 
địa hình trông trải, căn cứ có hệ thống dèn điện, có 4 
lớp rào, bên trong có chiến hào, có hệ thống lô cốt bao 
quanh cách 50 mét một cái. Ban đêm cứ 10 đến 15 phút, 
trực thăng lại cất cánh rọi đèn pha xung quanh và hỏa 
lực bắn cầm chừng đề phòng ta tiến công.

Đêm 21 rạng 22 tháng 2 năm 1969, quân ta tấn 
công đánh thiệt hại nặng căn cứ tiểu đoàn 3/506 kỵ 
binh không vận Mỹ, hàng trăm tên Mỹ bị chết, bị 
thương, 13 máy bay, 12 khẩu pháo, 12 xe tăng, xe bọc
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thép và nhiều nhà cửa, lô cốt bị phá hủy, nhiều kho 
đạn, kho xăng, dầu bị nổ, cháy nhiều giờ, cả căn cứ bị 
chìm trong biển lửa. Đây là trận thắng rưc rỡ của quân 
và dân Bình Thuận và cũng là chiến thắng lớn trong 
Quân khu 6 được Bộ chỉ huy Miền tặng Huân chương 
Quân công hạng Nhì.

Sáng ngày 22 tháng 2 nàm 1969, hai tiểu đoàn 
840, 482 và bộ đội địa phương Hàm Thuận đánh phá 
ấp Bình Lâm trên đường sô' 8 đánh bọn đi giải tỏa, 
diệt và đánh thiệt hại nặng 2 đại đội bảo an, 1 tiểu 
đoàn cộng hòa và một bộ phận quân Mỹ đánh hỏng 2 
xe M41, bắn rơi 2 máv bay. Buổi chiều cùng ngàv, địch 
phải điều tiểu đoàn 2 trung đoàn 44 và chi đoàn thiết 
kỵ 4/8 từ Sông Mao vào ứng cứu. Đến Bàu Sen trên 
quôc lộ 1, đông bắc Phan Thiết 30 ki-lô-mét, địch lọt 
vào trận địa phục kích của tiểu đoàn 186 và tiểu đoàn 
240. Trận đánh diễn ra quyết liệt kéo dài suốt buổi 
chiều. Địch bị đánh thiệt hại nặng: trên 400 tên chết 
và bị thương, 33 xe quân sự bị đánh hỏng, trong đó có 
5 xe tăng M41, 2 máy bay bị bắn rơi.

Liên tiếp những ngày sau đó, ta pháo kích vào tiểu 
khu, tòa hành chính tỉnh, Camp Esêpic, các trận dịa pháo 
Mỹ ở Tân Nông, nổng Cà Tang. Bộ đội địa phương, đội 
công tác và du kích toàn tỉnh Bình Thuận và Bình Tuy 
phối hợp hoạt động đều khắp, liên tục tiêu hao, tiêu diệt 
bọn cảnh sát, ác ôn, bình định giữ ấp; đánh bọn địch bung 
xỉa ra các vùng ven, đánh phá giao thông.
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Các tỉnh trong khu đều phát huy cách đánh đặc công 
và pháo kích đánh vào các thị trấn, thị xã, sân bay, kho 
tàng, đồn bót của địch. Đặc biệt, Ninh Thuận nhiều lần 
dùng hỏa tiễn H12, cối 82 pháo kích vào sân bay Thành 
Sơn, phá hủy 18 máy bay diệt nhiều địch, đánh phá cảng 
Ninh Chữ, phá ống dẫn dầu; diệt cứ điểm Đồng Mé (trên 
đường 11). ơ  Đà Lạt, đặc công và biệt động đánh vào 
khách sạn Duy Tân, diệt 68 tên Mỹ; đánh hỏng nặng sân 
bay Cam Ly. Các tiểu đoàn 810, 145 kết hợp giữa bộ binh 
và đặc công đánh diệt một số đại đội bảo an, đoàn bình 
định, trung đội dân vệ chốt giữ ấp trên trục đường 20 và 
21 kéo dài. Tháng 4 năm 1969, lực lượng võ trang Lâm 
Đồng tập kích đánh thiệt hại nặng 1 đại đội của tiểu doàn 
3/503 Mỹ.

Đông xuân 1968 - 1969, các tỉnh đã nỗ lực tiến 
công địch tương đối đều ở cả ba vùng, đã chuyển được về 
tư tưởng và cách đánh (lấy ít thắng nhiều, lấy chất 
lượng thắng số lượng) diệt được nhiều dịch, phá hủy 
nhiều phương tiện chiến tranh. Tính chung, từ tháng 11 
năm 1968 đến tháng 4 năm 1969, ta loại khỏi vòng 
chiến đấu 17.895 tên địch (có nhiều tên Mỹ) phá hủy và 
bắn rơi 120 máy bay, gần 200 xe quân sự (trong đó có 
50 xe tăng và xe bọc thép) làm cháy nổ nhiều kho đạn 
và xăng dầu, thu gần 300 súng các loại1, về tác chiến, 
các lực lượng quân đội có chuyến biến trong nhiệm vụ 
đánh phá kế hoạch bình định của địch, đã chú trọng

1. Theo số liệu báo cáo của Phòng Tham mưu Quân khu 6.
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đánh vào bọn bình định nông thôn, sơn thôn, bọn cảnh 
sát, bọn tề vệ ở xã, ấp, vừa đánh địch, vừa phát động 
quần chúng nổi dậy phá các hình thức kìm kẹp, xây 
dựng thế đấu tranh hai chân ba mũi, nhưng nhìn chung 
chuyển biến chưa mạnh.

Vào hoạt dộng hè, ở trọng điểm Bình Thuận, đêm 
11 rạng 12 tháng 5 năm 1969, ta đánh căn cứ sông Mao 
lần thứ hai, diệt trên 400 tên. Sau đó, các tiểu đoàn 
840, 186, 240 đánh địch đi giải tỏa, đánh thiệt hại tiểu 
đoàn 2 trung đoàn 44; 2 đại đội bảo an, bắn hỏng 5 xe 
tăng, bắn rơi 1 trực thăng.

Ngày 27 tháng 5, hai tiểu đoàn 840, 240 bố trí 
phục kích vận dộng ơ Dốc Cúng trên quốc lộ 1, giữa 
Phan Rí và Liên Hương (Tuv Phong) đánh thiệt hại 
nặng nề chi đoàn thiết kỵ Mỹ, phá hỏng 13 xe có 5 
tăng M41. Ngày 7 tháng 7, đặc công tập kích đánh 
vào căn cứ biệt kích Lương Sơn, diệt 350 tên địch, phá 
hỏng 12 xe bọc thép trong đó có 4 tăng M41, 1 pháo 
105 ly, bắn rơi 1 trực thăng.

Ngày 20 tháng 7, tiểu đoàn 840 bố trí phục kích 
vận động ở dốc Hội Long (xã Hòa Minh - Tuy Phong) 
trên quốc lộ 1, đánh diệt nhiều sinh lực địch, phá hủy 
27 xe quân sự, trong đó có 4 tăng M41. Trên đường ta 
rút lui, địch dùng trực thăng đuổi theo và đổ quân, đồng 
thời xe tăng từ Sông Mao ra, ta đánh trả quyết liệt bắn 
rơi 3 trực thăng, bắn cháy 2 xe tăng M41.

Phối hợp với hoạt động của các tiểu đoàn chủ lực
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của khu; bộ đội tỉnh, huyện liên tiếp tấn công vào các 
ấp, các thị trấn đánh bọn kìm kẹp, hỗ trợ nhân dân 
đấu tranh bung về vườn, đất cũ; nhiều gia đình bám 
lại ruộng vườn bất chấp bom, pháo bắn phá. Ngày 15 
tháng 7 năm 1969, địch cho một đoàn xe địch ủi phá 
cánh đồng thôn một xả Hồng Sơn. Chị Nguyễn Thị 
Bính, phó bí thư chi bộ dẫn đầu một đoàn gồm 50 chị 
em giăng hàng ngang chặn xe địch. Trướ^ tinh thần 
dũng cảm và những lời lẽ đầv thuyết phục, có lý, có 
tình, bọn Mỹ đành quay đầu xe trở về căn cứ. Ong Bảy 
Hiệu ở Hàm Chính nằm chặn đầu đoàn xe bọc thép 
Mỹ chạy băng qua cánh đồng lúa của bà con, buộc 
đoàn xe phải quay lại.

Các tỉnh Tuyên Đức, Lâm Đồng, Ninh Thuận và 
Bình Tuy cũng phát triển  tiến công địch đều vấ mạnh 
hơn. Nhiệm vụ đánh phá bình định có nhiều chuyển 
biến tiến bộ.

Kết thúc đợt hoạt động hè năm 1969, cũng là lúc kết 
thúc nhiệm vụ của Bộ chỉ huy và Đảng ủy tiền phương A 
Quân khu 6. Lúc này, cấp trên điều anh Năm Ngà về 
Miền; Thượng tá Nguyễn Trọng Xuyên, nguyên phó chỉ 
huy trường Quân khu 10 về thay anh Năm Ngà.

Sau khi anh Năm Ngà về Miền, theo đề nghị của 
Khu ủy, Bộ chỉ huy Miền có quyết định bố nhiệm 
Thượng tá Phan Văn Hược làm Phó Chính ủy kiêm Chủ 
nhiệm chính trị Quân khu; tôi (Lê Văn Hiền) Phó Chính 
ủy thứ nhất Quân khu. Lúc bấy giờ, Bộ chỉ huy Quân
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khu có 5 người: anh Trần Lê, Bí thư Khu ủy kiêm Chính 
ủy; Nguyễn Trọng Xuyên, Phan Văn Hược, thượng tá Lê 
Thành Cọng, Phó chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu 
trưởng và tôi. Đảng ủy Quân khu gồm: anh Trần Lê - Bí 
thư Khu ủy kiêm Bí thư Đảng ủy, tôi - Phó Bí thư và các 
ủv viên: Nguyễn Trọng Xuyên, Lê Thành Cọng, Phan 
Văn Hược và trung tá Lê Cật - Chủ nhiệm Hậu cần.

Vào thu, phát huy thắng lợi hè, đêm 11 tháng 8 
năm 1969, đặc công của các tiểu đoàn của khu, đánh căn 
cứ Sông Mao lần ba, địch chết và bị thương 450 tên, ta 
đánh thiệt hại nặng 3 đại đội và sở chỉ huy trung đoàn 
44, đánh sập 6 lô cốt, 3 hầm ngầm, phá hủy 2 pháo 105 
ly, đánh hỏng 6 xe quân sự có 3 xe tăng, đốt 4 tấn đạn, 
thu 34 súng các loại. Ngày 15 tháng 8, hai tiểu đoàn 
186, 240, vâv đồn Bàu Ôc, kéo địch đi giải tỏa, đánh 
thiệt hại nặng 2 đại đội biệt kích và chi đoàn xe bọc 
thép 2/8, diệt hơn 100 tên; phá hủy 11 xe bọc thép, có 4 
xe tăng M41. Tiếp theo, đêm 21 tháng 8, đặc công đánh 
bồi vào căn cứ Sông Mao lần thứ tư, đánh thiệt hại 
nặng 2 đại đội và trận địa pháo diệt 150 tên dịch.

Ngày 3 tháng 9, tin Bác Hồ qua đời - một tổn 
thất lớn lao của dân tộc, của đất nước đến với Đảng bộ 
và quân dân khu Sáu. Từ cơ quan đến đơn vị, từ vùng 
căn cứ giải phóng đến vùng tạm chiếm, cán bộ, đảng 
viên, chiến sĩ, đồng bào đều vô cùng thương tiếc Bác 
kính yêu, không sao cầm được nước mắt. Khu ủy mở 
đợt sinh hoạt chính trị trong Đảng, trong các lực lượng 
võ trang và trong các tầng lớp nhân dân, biến đau
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thương thành sức mạnh, xây dựng quyết tâm vượt mọi 
khó khăn, thực hiện lời dạy của Bác “Đ ánh cho Mỹ 
cút, đ án h  cho ngụy nhao"  dẻ xưng đáng với muôn vàn 
tình thương yêu của Người.

Ngày 5 tháng 9, hai tiểu đoàn 840 và 240 phục 
kích đánh giao thông trên quốc lộ 1 ở khu vực Bàu Đá 
(gần Dốc Cúng, giữa xã Hòa Minh và Liên Hương) diệt 
tiểu đoàn 1 (thiếu) của trung đoàn 44, phá hủy 25 xe 
quân sự có 7 xe bọc thép, bắn rơi 3 trực thăng. Đêm 6 
tháng 9, tiểu đoàn 186 diệt yếu khu Sông Lũy thu toàn 
bộ vũ khí. Bộ đội địa phương, du kích, đội công tác các 
huyện của Bình Thuận liên tục tấn công lực lượng kìm 
kẹp, phá lỏng rã nhiều ấp chiến lược, phát động quần 
chúng đấu tranh chính trị và binh vận.

* *
ớ  Lâm Đồng, đêm 11 tháng 9, tiểu đoàn 200C phối 

hợp với địa phương tấn công chi khu Di Linh và căn cứ 
trung đoàn 53 diệt khoảng 700 tên. Tấn công đồn và ấp 
Đinh Trang Hạ, đánh thiệt hại nặng 1 đại đội bảo an, 1 
đoàn bình định thu vũ khí.

ở  Tuyên Đức, đêm 5 rạng 6 tháng 9, ta đánh thiệt 
hại nặng trung tâm huấn luyện cảnh sát dã chiến, diệt 
gần 600 tên và đánh một sô’ mục tiêu khác. Ninh Thuận 
cũng đánh một sô’ mục tiêu trong thị xã Phan Rang, 
pháo kích sân bay Thành Sơn; đánh vào ấp Phước Lập, 
diệt 1 trung đội bảo an và 1 trung đội dân vệ.

Sau ngày Bác Hồ di xa, tôi về cơ quan Quân khu 
nhận nhiệm vụ. Đầu tháng 9, chúng tôi họp Đảng ủy và
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Bộ chỉ huy để triển khai kế hoạch thu đông năm 1969.

Về địch, để bảo đảm giao thông trên quốc lộ 1 từ 
Bình Tuy ra Ninh Thuận, đây cũng là đoạn đường huyết 
mạch giữa hai vùng chiến thuật 2 và 3, hè năm 1969, 
chúng đưa đến Bình Thuận 2 tiểu đoàn thiết kỵ Mỹ: tiểu 
đoàn 1/50 đứng ở chân núi Tà Dôn, tiểu đoàn 2/1 dứng ở 
căn cứ Sông Mao. Tháng 8 năm 1969, địch rút tiểu đoàn 
3/503 Mỹ ở Lâm Đồng; đến tháng 11 chúng rút tiểu 
đoàn 3/506 ở Bình Thuận, thay vào đó là hai trung đoàn 
44 và 53 (sư đoàn 23). Lúc này, địch vẫn đẩy mạnh bình 
định cấp tốc.

Nhiệm vụ thu đông theo nghị quyết Khu ủy là: 
“Tiếp tục đẩy m ạnh hoạt động đánh  tiêu d iệt và làm  
tan rã m ột hộ p h ận  sinh lực và phương tiện ch iến  tranh 
của địch, đán h  bại về t ơ  bản k ế  hoạch “bình đ ịnh cấp  
tốc” của chúng, đồng thời ra sức xây dựng p h á t triển lựỉ. 
lượng ta về m ọi mặt, làm  chuyển biến cục d iện  chiến  
trường có tính chất nhảy vọt”

Để căng kéo dịch, và hỗ trợ cho phong trào địa 
phương, Quân khu bố trí hai tiểu đoàn 186 và 240 dứng 
hoạt động ở phía bắc Bình Thuận; điều tiểu đoàn 840 ra 
Ninh Thuận; tiểu đoàn 200C tiếp tục hoạt động ở Lâm 
Đồng, ơ  Bình Tuy, theo điện của Bộ chỉ huy Miền thì 
đầu tháng 10, tiểu đoàn 1 của trung đoàn 33 từ Long 
Khánh ra, phối hợp với địa phương hoạt động và chuẩn 
bị chiến trường cho trung đoàn ra đứng chân hoạt động. 
Bộ chỉ huy phân công anh Xuyên xuống Bình Thuận chỉ
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đạo các tiểu đoàn của khu và lực lượng tỉnh hoạt động; 
anh Hược ra chỉ huy mặt trận Ninh Thuận, tôi đi Bình 
Tuy chỉ đạo trung đoàn 33 phối hợp với lực lượng tỉnh 
hoạt động. Anh Lê Thành Cọng ở tiền phương B mới về, 
được phân công thường trực và theo dõi chỉ đạo hai tỉnh 
Tuyên Đức, Lâm Đồng. Đầu tháng 10 anh Hược và tôi 
lên đường, thì một tổn thất đau thương xảy ra. Trên 
đường ra Ninh Thuận, khi đi qua suối Cà Dây (ở đoạn 
Mù Ư) thuộc huyện Phan Lý, bất ngờ gặp cơn lũ quét. 
Anh Hược và một chiến sĩ bảo vệ bị nước cuốn trôi. Là 
một cán bộ trung kiên, gương mẫu, anh Phan Văn Hược 
chiến đấu trên chiến trường khu Sáu từ đầu cuộc kháng 
chiến chống Pháp đến cuộc kháng chiến chông Mỹ, anh 
vào chiến trường cuối năm 1959. Đươc tin anh hy sinh, 
cán bộ chiến sĩ trong Quân khu đều thương tiếc. Trước 
tình hình đó, Quân khu cử Trung tá Phạm Văn Kha, 
Tham mưu phó Quân khu ra thay.

Trong đợt hoạt động đông ở Bình Thuận đầu tháng 
11, tiểu đoàn 186 tập kích cụm cơ giới Mỹ ở Tà Nung, 
bắn cháy 17 xe tăng và xe bọc thép; sau đó chuyển ra 
phía bắc tỉnh cùng tiểu đoàn 240 và lực lượng địa 
phương đánh phá các ấp chiến lược ven đường số 1 từ 
Hòa Đa đến Tuy Phong, và đánh phá giao thông gây cho 
địch nhiều thiệt hại. Ớ phía nam, tiểu đoàn 482 và bộ 
đội địa phương đánh phá các ấp ven thị xã và trên 
đường 8, nhiều lần pháo kích vào tiểu khu, tòa hành 
chính, ty cảnh sát, gây cho địch nhiều thiệt hại, hỗ trợ 
cho quần chúng đấu tranh.
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Ớ Bình Tuy, tiểu đoàn 1 của trung đoàn 33 phối 
hợp với địa phương đánh phá các ấp chiến lược trên 
đường số 3 từ Trà Tân đến Chính Đức, Nghị Đức, đánh 
tan rã lực lượng kìm kẹp, diệt bọn bình định, bảo an, 
nhưng nhiệm vụ chính của tiểu đoàn lúc này là chuẩn bị 
lương thực, chuẩn bị chiến trường.

ơ  Lâm Đồng, ta đánh vào căn cứ của trung đoàn 
53 ngụy diệt 300 tên, và đánh vào ấp Đinh Trang Hạ, 
diệt một đoàn bình định sơn thôn, tước vũ khí phòng vệ 
dân sự.

ở  Tuyên Đức, đánh thiệt nại nặng trung tâm huấn 
luyện cảnh sát cơ bản lần hai; pháo kích trường võ bị, 
đánh giao thông trên đường 20, diệt khoảng 500 tên
địch, phá hỏng 6 xe quân sự.“-1 **

ở  Ninh Thuận, 0 giờ 25 phút ngày 15 tháng 11, 
đặc công (tiểu đoàn 840) đánh thiệt hại nặng trung tâm 
huấn luyện nghĩa quân An Phước, địch chết và bị thương 
hơn 600 tên. Trận này được Bộ chỉ huy Miền tặng 
thưởng Huân chương Quân công hạng Ba. Tiếp theo tiểu 
đoàn 840 và 610 đánh vào ấp Phước Lập (thuộc nha 
Tiên Lễ) và ấp Hữu Đức, và đánh địch đi giải tỏa, đánh 
thiệt hại nặng 2 trung đội nghĩa quân, 5 đại đội địa 
phương, 1 chi đội thiết giáp, bắn cháy 1 máy bay trinh 
sát. Bộ đội địa phương và đội công tác tấn công vào các 
ấp Thuận Hòa, Vạn Phước, Ninh Quý, đánh tan rã bộ 
máy kìm kẹp, phát động quần chúng xây dựng cơ sở. 
Trong thời gian ngắn, tiểu đoàn 840 phối hợp với lực
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lượng địa phương đánh phá kế hoạch bình định, tiêu 
diệt lực lượng kìm kẹp. Buộc địch phải điều hai tiểu 
đoàn của trung đoàn 44 và chi đoàn 2/1 thiết xa vận Mỹ 
từ Bình Thuận ra cứu nguy.

Xuân hè năm 1970.

Địch tiếp tục việc bình định nông thôn, phục vụ 
chiến lược “Việt Nam hóa  ch iến -tran h”. Chúng sử dụng 
hai trung đoàn 44, 53, sư đoàn 23 mở chiến dịch “Tứ 
Cường” từ ngày 10 tháng 2 đến 25 tháng 3 năm 1970, 
đánh sâu vào các vùng căn cứ của ba tỉnh Lâm Đồng, 
Tuyên Đức, Bình Thuận. Theo chân trung đoàn 33, lữ 
đoàn 199 Mỹ để quân đóng chốt ở Võ Xu, Quang Hà, 
Núi Giang, càn quét Hoài Đức, Tánh Linh. Bên trong, 
bọn địa phương quân và nghĩa quân bung ra đánh phá 
các bàn đạn để ngăn chặn ta, đồng thời liên tục hành 
quân cảnh sát; đẩy mạnh chiến dịch “Phượng Hoàng” 
truy phá cơ sở cách mạng.

Về phía ta, trọng điểm 1 của khu - Bình Thuận, có 
3 tiểu đoàn: 840, 186, 240 và các lực lượng của tỉnh, ở  
trọng điểm 2 - Tuyên Đức, Quân khu điều tiểu đoàn 
200C lên tăng cường cho tỉnh. Bình Tuy, có trung đoàn 
33 của Miền có nhiệm vụ phôi hợp với các lực lượng địa 
phương đánh tiêu diệt địch, mở rộng vùng nông thôn 
Hoài Đức, Tánh Linh, tạo bàn đạp để phát triển vào 
vùng sâu của miền Đông Nam Bộ từ hướng đông.

Bình Thuận mở màn, ta sử dụng 3 đại đội đặc công 
của ba tiểu đoàn của khu và đại đội 3 bộ binh của tiểu
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đoàn 840 đánh căn cứ Sông Mao lần thứ năm; các đại 
đội bộ binh còn lại của ha tiểu đoàn đánh địch giải tỏa
và ứng viện xung quanh Sông Mao.

Sau khi các mũi đặc công tiềm nhập đưa lực lượng 
vào áp sát từng mục tiêu, đúng 0 giờ 30 ngày 31 tháng 
3, các mũi đồng loạt nổ súng dồn dập đánh chiếm các 
mục tiêu và phát triển thuận lợi. Trận đánh diễn ra 
quyết liệt, sau 30 phút chiến đấu thì nhiều tốp xe tăng 
địch tiến ra phản kích, bịt kín các cửa mở. Đồng chí 
Đẩu, đại đội trưởng đặc công và đồng chí Thuyết chính 
trị đại đội 3 bộ binh (đều của tiểu đoàn 840) tổ chức lực 
lượng và trực tiếp chỉ huy đánh xe tăng địch. Các tổ 
chiến đấu của đồng chí Sang, đồng chí Định, bắn cháy 7 
xe tăng; tổ đồng chí Thủy, trung đội trưởng nhanh 
chóng phát triển đánh vào sườn bãi cơ giới để giải quyết 
lối ra cho đơn vị. Các đồng chí Đẩu, Thuyết, Thủy, 
Định1, đã hy sinh ở khu vực này.

Trong 30 phút chiến đấu ta phát triển tốt, thắng 
giòn giã, các mục tiêu đều đánh chiếm nhanh gọn, tiêu 
diệt rất nhiều sinh lực dịch. Nhưng do không có lực 
lượng đánh vào khu xe tăng ngay từ đầu và cũng không 
có hỏa lực chế áp ngăn chặn, mặt khác ta không tổ chức 
lực lượng dự bị tiếp chiến nên để xe tăng và lực lượng 
dự bị quan trọng của địch tung ra phản kích gây thiệt

u

1. Đồng chí Nguyễn Tân Định được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực 
lượng vũ tran g  n hăn  d â n  ngày 19 tháng 5 nãm 1972.
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hại. Ta hy sinh 10 đồng chí và bị thương 11. Tuy vậy, ta 
cũng diệt và làm bị thương khoảng 600 tên địch, phá
hủy một sô' phương tiện chiến tranh, diệt 7 xe tăng.

Tiểu đoàn 186 bô' trí đánh quân ứng viện ở khu vực 
Cà Dây (tây Sông Mao). Tiểu đoàn 840 (thiếu) và tiểu 
đoàn 240 bố trí đánh địch giải tỏa phía bắc và đông bắc 
Sông Mao. Sáng ngày 31 tháng 3, chi đoàn 2/1 thiết xa 
vận Mỹ và chi đoàn 2/8 ngụy từ căn cú Sông Mao ra giải 
tỏa gặp tiểu đoàn 840, tiểu đoàn 240 chặn đánh quyết 
liệt. 11 giờ cùng ngày, chiến đcàn 1/50 bộ binh cơ giới 
Mỹ, từ Tà Dôn ra, di vào trận địa tiểu doàn 186. Cuộc 
đựng độ dữ dội suốt buổi chiều hôm ấy. Cả hai trận 
đánh, ta diệt được khoảng 150 tên địch có nhiều tên 
Mỹ, phá hủy 15 xe bọc thép, bắn rơi 1 trực thăng. 
Nhưng ta cũng bị thương vong 50 đồng chí* đại đội 3 của 
tiểu đoàn 186 bị tổn thất nặng. Cả hai trận đánh trên 
không thành công là do công tác tổ chức, chỉ huy chiến 
đấu của ta chưa thật hợp lý. Bộ chỉ huy tiền phương điều 
tiểu đoàn 186 từ Khu Lê về và cho trung úy Cao Văn 
Trợ, trợ lý tác chiến tiền phương xuống đón và đưa tiểu 
đoàn vào bố trí khu vực Cà Dây trong đêm. Tiểu đoàn 
trương và chính trị viên không đủ thời gian để tổ chức 
chuẩn bị trận đánh bài bản. Tiểu đoàn 840 và 240 vừa 
mới chiên đấu ở ngoại vi Sông Mao rút ra, cán bộ chiến 
sĩ mệt mỏi, lại gặp chỗ đất cứng nên cấu trúc công sự 
thiếu vững chắc. Hơn nữa, cách bô' trí lực lượng rời rạc 
theo lôi bậc thang nhảy cóc, không coi trọng hỏa lực, 
không hình thành điểm tựa, cụm điểm tựa có trận địa
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hỏa lực, khu then chốt đánh tăng với công sự vững chắc 
mà tiểu đoàn này đã từng áp dụng, nên khi gặp phải đối 
tượng tác chiến có sức đột kích mạnh dẫn đến tổn thất.

Trận đánh căn cứ Sông Mao và đánh địch giải tỏa, 
ứng viện lần này cũng cho chúng tôi một số kinh 
nghiệm quý.

Đêm 10 rạng 11 tháng 4, tiểu đoàn 482 và đặc 
công của tỉnh đánh vếu khu Kim Ngọc, địch chết và bị 
thương 200 tên (có một số tên Mỹ), phá hủy nhiều 
phương tiện chiến tranh, thu 3 súng nhưng ta cũng hy 
sinh 10 đồng chí (1 cán bộ đại đội, 5 cán bộ trung đội) 
bị thương 13 đồng chí, mất 3 B40, 3 AK, 1 K54.

Đêm 2 rạng ngày 3 tháng 5, đại đội đặc công và 
hỏa lực của tiểu đoàn 840 phối hợp với đặc công tỉnh, 
dưới sự chỉ huy trực tiếp của tiểu đoàn trưởng Lê Văn 
Xởi chỉ huy trưởng và hai chỉ huy phó là Lương Thái Hà 
và Tạ Quang Kính, tiến công Camp Esêpic lần thứ ba1 
diệt hàng trăm tên Mỹ, phá hủy nhiều phương tiện 
chiến tranh, trong đó có 23 máy bay, 37 xe quân sự (có 
25 xe tăng và xe bọc thép)

Tiếp theo, ba đại đội đặc công của ba tiểu doàn 
840, 186, 240 đánh vào căn cứ chiến đoàn 1/50 bộ binh 
cơ giới Mỹ ờ Tà Dôn, diệt 250 tên, phá hủy một sô” xe 
quân sự, có 13 xe tăng, xe bọc thép và 8 khẩu pháo.

1. Đánh Camp Esêpic lần thứ nhât vào dịp tết Mậu Thán, lần thứ hai 
vào đầu 1969.
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ơ  Bình Tuy, lữ đoàn 199 đổ một tiểu đoàn hỗn 
hợp, bộ binh cơ giới xuống Võ Xu, định càn quét vùng 
giải phóng bắc sông La Ngà. Đêm 7 tháng 4 năm 1970 
trung đoàn 33 tập kích diệt tiểu đoàn này. Tiếp theo 
trung đoàn diệt cụm pháo Mỹ ở Quang Hà, pháo kích 
vào đồn Núi Giang, chi khu Tánh Linh gây cho địch 
nhiều th iệt hại. Sau đó cùng bộ đội địa phương phá các 
ấp chiến lược trên đường số  3 và đánh giao thông từ 
Gia Huynh đi Võ Đắc. Trung tuân tháng 4, địch càn 
vào khu vực núi Lốp, trung đoàn và bộ đội địa phương 
đánh diệt nhiều tên Mỹ, băn rơi 1 chiếc máy bay trực 
thăng. Tên thiếu tướng Uv-li-am Bon, tư lệnh lữ đoán 
199 và một sô sĩ quan tùy tùng phải đền tội.

Cuối tháng 5 năm 1970, thực hiện chỉ thị của Bộ 
chỉ huy Miền, khu Sáu tổ chức đánh .tương đối lớn vào 
Đà Lạt, ở lại bên trong được vài ba ngày, để kéo bớt 
quân ngụy từ Cam-pu-chia về. Ta sử dụng hai tiểu đoàn 
bộ binh 810 và 145, tiểu đoàn đặc công 200C, các đại 
đội đặc công, biệt động thị xã và lực lượng du kích, biệt 
động mật bên trong. Đêm 29 tháng 5, các hướng, các 
mũi tấn công đồng loạt nổ súng, đánh thiệt hại nhiều 
mục tiêu, rồi bám trụ, đánh phản kích quần nhau với 
địch cho đến ngày 1 tháng 6 năm 1970. Ta đã đánh 
dinh thị trưởng, trường võ bị quốc gia, trường chiên 
tranh chính trị, cơ quan vô tuyến viễn thông, phá hủy 
nặng nề, cắt đứt mọi đường liên lạc vô tuyến của địch 
(do biệt động mật đánh). Ta đánh chiếm trận địa pháo 
Tân Lạc, chiếm các ấp Đa Thiện, Đa Cát, lãnh địa Đức
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Bà, khu vực trường đại học Giáo hoàng chủng viện, 
đánh phản kích liên tục, chặn đánh quân tiếp viện từ
thác Pren đến đường Nguyễn Tri Phương Lực lượng bên 
trong truy lùng diệt ác, kết quả ta diệt gần 1.000 tên 
địch, và cũng tạo được tiếng vang lớn.

ơ  Lâm Đồng, tổ du kích vùng căn cứ bắc Bảo Lộc 
(K l) do dồng chí K’ Wét chỉ huy bắn rơi chiếc trực thăng 
chở tên trung tướng Giê-oóc-gi Kây-si, tư lệnh sư đoàn 
kỵ binh không vận Mỹ, cùng 7 sĩ quan tùy tùng thiệt 
mạng. Liên tiếp 2 ngày sau, du kích K I bắn rơi 6 trực 
thăng đến lấy xác đồng bọn.

ơ  Ninh Thuận, đơn vị H15 và đại đội đặc công 311 
phối hợp đánh vào sân bay Thành Sơn, phá hủy 300 tấn 
bom, diệt 40 tên Mỹ và xây dựng vành đai du kích bắn 
máy bay lên xuống sân bay (do 5 tiểu đội du kích Ẽác Ái 
phụ trách).

Sau một số trận đánh tập trung, các tiểu đoàn đều 
phân tán cùng bộ đội địa phương và đội công tác đánh 
phá kế hoạch bình định của địch.

Trong chuỗi dài chiến công xuất sắc nói trên, những 
hình ảnh đẹp đẽ của cán bộ, chiến sĩ ta nổi bật lên, tiêu 
biểu cho bản chất cách mạng của quân đội, phẩm chất cao 
quý của người chiến sĩ khu Sáu kiên trung. Trận tập kích 
Camp Esêpic, để không lộ dấu vết hành quân trên cát, bộ 
đội ta lặng lẽ đi dưới mép nước dọc theo bờ biển Lạc Đạo 
trong tiếng rì rầm của sóng biển và gió khơi. Đánh xong, 
có chiến sĩ lạc đơn vị, phải ém mình dưới bụi cây, trên bãi
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cát. Sáng hôm sau, địch phản kích điên cuồng. Mình vùi 
sâu vào cát, chỉ hở đôi mắt nhìn và cái mũi để thở, anh 
em đã chịu đựng suốt một ngàv 1’òng rã dưới cái nắng- 
thiêu đốt và rát bỏng như rang.

Như vậy, trong số 4 viên tướng Mỹ bị diệt trên 
chiên truong toàn Miền xuân hè 1970, có 2 tên bị diệt 
trên chiên trường khu Sáu.

Trận chiến ở Núi Lốp, giữa bom đạn mịt mù, anh 
em ta không phân biệt được người diệt tên tướng Mỹ 
là ai và có đúng chiếc máy bav bị rơi kia chơ tên 
tướng Mỹ hay không? Nhưng tối hôm đó, nghe tin qua 
đài địch, chúng tôi rất mừng vì Binh Tuy là tỉnh đầu 
tiên của khu Sáu diệt được 1 tên tướng Mỹ. Trung 
đoàn 33 - tức Trung đoan Quyết Thắng đã lập thành 
tích vẻ vang trên. Anh em ta, sau đó đi tìm, nhặt được 
chiếc áo của tên tướng Mỹ bị bắn thủng, dính đầy 
máu. Chẳng là, khi đến lấy xác Uy-li-am Bon, địch vội 
vã vứt chiếc áo bị thủng lại đó. Trong áo, còn có cả 
giấy tờ của tên này. Tại cuộc liên hoan, hút điêu thuốc 
thơm và ăn kẹo của Tỉnh ủy tặng, chúng tôi đã nói 
chuyện với nhau mãi về trận đánh này. ơ  Lâm Đồng, 
người diệt tên tướng Mỹ Giê-oóc-gi Kảv-si là dồng chí 
K’W ét xã đội trưởng người dân tộc Xê-tiêng. Xã của 
đồng chí là ngọn cờ đầu săn diệt máy bay Mỹ ớ vùng 
căn cứ bắc Lâm Đồng (K l). Giông như Chamaléa
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Châu1 - dũng sĩ diệt máy bay ở vùng rừng núi Bác Ái 
-  K’Wét người nhỏ. da đen, mắt sáng, mỗi lần đi đánh 
giặc thường trang bị cho mình: khẩu súng, bao đạn, 
cánh ná, ống tên. Hôm báo cáo chiên công ở Đại hội 
chiến tranh du kích, K’Wét nói rất vui: “Đồng bào  
m ình khôn g  sợ cá i xe bay nữa đâu. Cái bụng IIÓ to, cái 
cán h  nó lớn, bắn  nó d ễ như bắn  con ch im ”.

Trận tiến công vào thị xã Đà Lạt cuối tháng 5 
năm 1970, là trận đánh có ý nghĩa quan trọng. Bởi vì 
lúc này tình hình Đông Dương đang sôi động và phức 
tạp. Mỹ giật dây Lon Non đảo chính lật đổ Xi-ha-núc 
ở Cam-pu-chia và huy động 10 vạn quân cả Mỹ lẫn 
ngụy Sài Gòn mở cuộc hành quân xâm lược vào đất 
Cam-pu-chia. Để phôi hợp với chiến trường Cam-pu- 
chia, đánh bại âm mưu của Mỹ-ngụy, tranh thủ thời cơ 
tạo thế cho cục diện chung, Bộ chỉ huy Miền giao chc 
khu Sáu đánh một trận vào trung tâm Đà Lạt, rnột 
thành phô' vốn có tiếng tăm trên trường quổc tế, nhằm 
tạo nên một tiếng vang lớn, buộc địch thêm bị động 
đối phó cả phía trước lẫn phía sau.

Hôm nhận được điện của Bộ chỉ huy Miền (do anh 
Hoàng Văn Thái ký) chúng tôi rất lo. Tuyên Đức quân 
số ít, lương thực thiếu, các trận đánh vừa qua quân số bị 
giảm hụt, chưa bù đắp kịp, nay đánh vào hang ổ địch

1. Chamaléa Châu được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang 
nhăn dán.
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liệu có hoàn thành nhiệm vụ hay không? Nhưng kiên 
quyết chấp hành mệnh lệnh cấp trên, chúng tôi lên 
đường. Trong khi địch huênh hoang đã đẩy được “Việt 
cộng” ra xa các thành phố, thì đêm 29 tháng 5 năm 
1970, lực lượng vũ trang Tuyên Đức đã hiên ngang cắm 
cờ cách mạng trên nóc dinh thị trưởng, giáo hoàng 
chủng viện, trận địa pháo Tân Lạc, v.v...

Trận đánh đã để lại nhiều “giai thoại” cho đến nay 
vẫn không thế’ quên được. Ngày 1 tháng 6, cả Đà Lạt đổ 
ra đường để chào mừng cách mạng. Kẻ địch mãi về sau 
vẫn chưa hết vẻ hoảng hốt, bàng hoàng. Chúng lân la 
hỏi đồng bào: “Công sự, đồn  bót, chốt phòn g  ngự dày  
đ ặc thế, vậy “Việt cộng” đ i vô bằng đường nào'? Họ bay 
trên trời hay độn thổ?” Đồng bào trả lời chúng, lời lẽ 
vừa tku vị, vừa chua cay: “Họ có cánh đâu m à bay, có 
p h ép  thần dâu  m à độn thổ. Họ đi trên mũi quốc g ia  đ ó ”.

ơ  Giáo hoàng chủng viện, anh em ta vừa đánh địch 
phản kích, vừa làm công tác chính trị với một số cố đạo 
người nước ngoài đang thụ giáo ở đây. Họ gồm nhiều quốc 
tịch: Mỹ, Anh, Pháp, Ba Lan, Hung-ga-ri, Ca-na-đa. Họ 
chăm chú nghe anh em ta giải thích tính chất chính 
nghĩa của cuộc đấu tranh chống Mỹ, cứu nước của nhân 
dân ta và tô cáo tội ác cưứp nước, hành động chiến tranh 
vô nhân đạo của đê quốc Mỹ và bè lũ tay sai. Cuộc nói 
chuyện đang tiếp tục thì bên ngoài bọn địch bắn đạn hóa 
học vào chủng viện. Để bảo vệ những người này, anh em 
ta đưa tất cả họ lên lầu và hướng dẫn mọi người lấy khăn 
tẩm nước tiểu bịt mũi lại. Họ đồng ý làm theo sự hướng
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dẫn và rất phục tinh thần nhân đạo của bộ đội ta. Họ 
càng cảm phục hơn khi thầy mấy anh bộ đội nói tiếng 
Anh rất sõi và có sự hiểu biêt rộng rãi. Lúc rút quân, anh 
em ta tặng mỗi người một tấm ảnh Bác Hồ và họ đã nhận 
với thái độ trân trọng.

Đánh địch đạt kết quả đáng mừng, nhưng chúng 
tôi vẫn thấy nhiệm vụ chống phá bình định còn trầy 
trật, đạt yêu cầu thấp. Trận địa xã, ấp còn bị mất 
nhiều. Thế bám trụ chiến trường còn khó khăn. Phong 
trào chưa tạo thêm được thế và lực mới trên cả ba vùng.

Giữa mùa xuân năm 1971, trong một cuộc họp Khu 
ủy và Quân khu ủy, chúng tôi rà soát lại thực lực toàn 
khu qua những con sô trong thời điểm ấy. Toàn khu có 
809.269 người. Vùng căn cứ và vùng giải phóng 24.183 
người; vùng làm chủ 58.687 người; vùng tranh chấp 
77.673 người; vùng lỏng rã kìm 122.425 người; vùng địch 
kìm kẹp 546.121 người. Như vậy, so sánh lực lượng địch, 
ta, còn một khoảng cách lớn. Việc làm chuyến biến 
tương quan lực lượng còn phải có sự nỗ lực phấn đấu 
vượt bậc.

Trong hội nghị, một vấn đề mới được đặt ra: Đối 
với lực lượng võ trang, trong điều kiện khu Sáu hiện 
nay, hoạt động tập trung, phân tán như thế nào là thích 
hợp? Có nên giải tán các đội võ trang công tác để tập 
'.rung xây dựng những quả đấm thật mạnh?

Chúng tôi thảo luận sôi nổi để tìm ra câu giải đáp 
í-r.g  đắn. ơ  khu Sáu, phương thức chính trị và võ trang
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kết hợp trong đội hình tổ, đội công tác ra đời từ giữa 
năm 1957, khi địch bắt đầu dồn dân miền núi xuống tập 
trung ở dưới bằng, là phương thức rất thích hợp. Đội 
được tổ chức gọn, nhẹ, gồm những chiến sĩ vừa đánh 
giặc giỏi, vừa làm công tác chính trị cừ. Đội công tác và 
chiến đấu trong hoàn cảnh thâm lặng, gian khổ, nhưng 
rất mưu trí, dũng cảm, kiên cường. Với phương thức “đi 
chc êm, đứng cho vững, trụ cho gan”, đội là những mũi 
tên nhọn sắc xuyên sâu vào vùng địch, xây dựng cơ sở, 
tổ chức phong trào cách mạng của nhân dân. Từ những 
ngày iầu mở phong trào đồng bằng ở Bình Thuận, có 
những thời kỳ tôi đã chiến đấu và bám trụ cùng anh em 
ở phía trước các vùng Hòa Đa, Thuận Phong, Hàm 
Thuận, Hoài Đức, Tánh Linh, v.v...

Lên đường vào vùng sâu lúc chập choạng tối, đề 
phòng địch gài mìn trên đường, mỗi dồng chí cầm một 
que tre vót thật nhẵn, cúi xuống quơ rà trong đêm tối, 
lần những mối dây mìn, mở lối cho bước đi. Thần chết 
rình rập ở những sợi dây mìn địch chăng ngang chăng 
dọc. Nhưng do có kinh nghiệm, nắm vững quy luật hoạt 
động của địch, anh em vẫn vào vùng sâu tuy có vất vả, 
và chiến đấu, công tác trong sự chở che, đùm bọc của 
nhân dân.

Có thể nói đây là một trong những lực lượng xung 
kích trên mặt trận đánh phá âm mưu “bình định” của 
địch. Trong thời gian qua địch tập trung cả quân viễn 
chinh Mỹ và chủ lực ngụy vào việc “bình định”, trong 
khi dó, mặc dù ta dánh nhiều trận lớn nhưng lại chưa
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đối phó đầy đủ. nhạy bén với những thủ đoạn “bình 
định cấp tốc” của chúng.

Về cách đánh của lực lượng võ trang Quân khu, vì 
ở xa Trung ương, tiếp tế  khó khăn, quân số ít, nguồn bổ 
sung không nhiều, nên chưa đủ điều kiện để đánh lớn. 
Cách đánh có hiệu quả nhất vẫn là cách đánh của DỘ 
đội đặc công, lây ít địch nhiều, dùng nhò thắng lớn, đạt 
hiệu suất chiến đấu cao. Đây cũng là cách đánh truyền 
thông đã được dày công xâv dựng, phát triển ở chiến 
trường cực Nam Trung Bộ hồi kháng chiên chống Pháp.

Từ thực tiễn phong phú đó, Khu ủy và Quân khu ủy 
thấy thực lực ờ xã, huyện còn yếu, cần phải tăng cường 
cho các đội võ trang công tác và bộ đội địa phương 
huyện để đủ sức làm nhiệm vụ đánh phá “binh định” 
của địch. Chúng tôi bắt tay sắp xêp lại biên chế của các 
lực lượng võ trang trong quân khu; giải thể hai tiểu 
đoàn bộ binh (240, 145) các đại đội trinh sát, công binh, 
115 của Quân khu, lấy quân sô bổ sung cho các bộ đội 
địa phương huyện và đội công tác. Đưa đại đội 216 đặc 
công cho Lâm Đồng; rút gọn tiểu đoàn 200C đặc công 
của Quân khu còn lại một đại đội mạnh; lấy quân số  
tăng cường cho đặc công Tuyên Đức - Đà Lạt; tiếu đoàn 
130 hỏa lực của khu, và các tiếu đoàn bộ binh của tỉnh 
cũng rút gọn thanh một đại đội tăng cường lấy quân số 
bổ sung cho bộ đội huyện và đội công tác. Rút gần một 
trăm cán bộ, chiến sĩ của cơ quan Khu ùy và Quân khu 
uy bổ sung cho các tỉnh.
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Bộ chỉ huy Quân khu cũng báo cáo với hội nghị 
một nét đáng lưu ý là trước sự điên cuồng đánh phá ác 
liệt của Mỹ-ngụv, trong bộ đội có xuất hiện tư tưởng co 
thủ, ngán ngại. Trong chiến đấu có những trận không 
tiêu diệt gọn, làm chủ chiến trường, thu vũ khí, bắt tù 
binh. Cần phải tăng cường công tác lãnh đạo tư tưởng 
khắc phục cho được diễn biến tư tưởng nàv.

Khu ủy và Quân khu ủy chúng tôi luôn luôn q”an 
tâm chăm lo đến đời sông và công tác chiến đấu của bộ 
đội. Vấn đề nóng hổi là làm cho anh em chuyển biến 
thực sự với nhận thức sâu sắc trong nhiệm vụ đánh phá 
bình định, góp phần xoay chuyển phong trào như nghị 
quyết Khu ủy đã đề ra.

Lúc này Bộ chỉ huy Quân khu đã vắng bóng anh 
Phan Văn Hược. Anh Lê Thành Cọng chân đau, đi lại 
khó khăn; còn tôi cũng đang bị trĩ nặng, phải nằm tại 
chỗ trong một cái chòi không phên, không vách, ở đồi 
“Gáo Xoáy”(1>. Bác sĩ Khâm đã tận tụy chữa bệnh cho tôi. 
ở  đây, trong những ngày mưa rừng tầm tã, nằm trong lều 
mà vẫn bị mưa hắt ướt sũng cả chăn, tôi càng nghĩ đến 
đồng đội đang ở chiến trường. Anh em ta không nhà, 
không cửa, chỉ có tấm ni lông mong manh, gió rừng thổi 
tung dây nóc, người và súng ướt đầm trong mưa. Lại còn 
hành quân vượt suôi rộng, sông sâu, đường trơn đèo dốc. 1

1. Khi tôi nằm chữa bệnh ở đây thì bị trực thăng “tàu gáo” xoáy quạt 
tung mái chòi. Vì vậy, cơ quan đặt tên là đồi “Gáo Xoáy”.



r( ) ù iu f  (fa t  U iè n  t r iu u f 279

Trüôc mât anh em bao giô cüng là thü thâch, gian truân. 
Nhüng om dau, gian khokhông the làm nhut chi chien si. 
Dau chân dông dôi tôi vân in trên khàp néo chien trüông 
ciic Nam Trung Bô - nam Tây Nguyen.

Thi xâ La Gi thuôc vùng sâu nàm sât bien. Ô dô 
bon âc ôn hoành hành, quàn chüng sông trong không 
khi ngôt ngat. Bôi biêt dông cüa Nguyen Vân Hôa xuat 
hiên. Bô là nhüng chien si “xuàt thânh nhâp thàn”. Luc 
thi anh em câi trang thành thày tu, lue màc quàn âo 
ràn ri dông vai linh nguy luôn sâu vào tân hang Ô dich, 
phoi hçfp vôri luP li/ung bên trong diêt gon bot cânh sât 
Lang Gôn, bân guc tên Quang thifpng si tinh bao àp 
Phü Tho; trCing tri tên Scfn, chu tich hôi dông kiêm 
thâm bao xâ Bà Giêng. Anh em côn dân di/bng cho defn 
vi Quyêt Thang luôn vào thi xâ diêt dai dôi bao an 513.

Tôi cüng quen thuôc dia bàn hoat dông huyên 
Hôa Ba. Nai này dân con nghèo, dia bàn trông trâi, 
nhüng khuya sôm anh em di ve giüa long dân àm âp, 
thüang yêu. Thôi kÿ hoat dông a  dây, tôi cô den thâm 
dôi du kich Phan Minh xâ Chq Làu, chî cô ba dôi viên, 
hai nam và mot nüf. B ia bàn dôi phu trâch là thi tràn 
Chq Làu nàm ngang trên dücfng sô 1, sât quân ly Phan 
Lÿ Chàm. Bol tüqng mà dôi càn diêt là nhüng tên âc 
ôn trüôc dây dâ bi ta giêt hut nhiêu làn, chüng cô 
nhieu thü doan de phông, trânh lui. Tên Ban à  Chq 
Làu moi làn vé nhà ân corn, thüông cho hai düa con 
düng gâc à  phia trüôc, cô dông thi la lên, de no kip 
chay ra cüa sau. Tên Hai ô thon Xuân Hôi, ban dêm
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ngủ ở quận Phan Lý Chàm, sáng mò về nhà, nó dẫn 
theo đứa con nhỏ đi lẫn  với đồng bào giữa buổi chợ 
đông. Nhờ tai mắt nhân dân. đội du kích Phan Minh 
đã trừ được mấy tên ác ôn kia. Tên Hai, sau ba tháng 
ròng theo dõi, đội du kích đả bắt nó đền tội lúc nó rửa 
mặt trước hiên nhà. Tên Ban vừa dắt xe ra khỏi nhà 
đã ngã gục trước viên đạn bắn rất chính xác của anh 
chị em du kích.

Từ Mậu Thân năm 1968 trở đi, Mỹ-ngụy bị thua 
đậm, càng ra sức củng cô" bộ máy kìm kẹp ở xã, 
phường, đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức “phượng 
hoàng”, bình định nông thôn, dân ý vụ, phòng vệ dân 
sự quyết tử, đánh phá cơ sở cách mạng, hòng ngăn 
chặn các phong trào đô thị, ngăn chặn bước tiến của 
các lực lượng võ trang ta vào thành phô". Trong hoàn 
cảnh đó, đội biệt động nữ bí mật của thị xã Đà Lạt ra 
đời. Đội gồm 11 chị em (chỉ có 1 nam), tuổi đời lúc bây 
giờ cao nhất là 19, thấD nhất là 13, văn hóa từ cấp 2 
phổ thông trở lên, có Phan Thị Xuân là sinh viên đại 
học, Nguyễn Thị Hạnh là công chức, do Lê Thị Hòa 
(Ba Lùn) làm đội trưởng, Nguyễn Thị Thanh là đội 
phó. Đội làm cả nhiệm vụ chính trị, quân sự, thực 
hiện ba mũi tấn công địch. Đội luôn luôn bám địch, 
bám quần chúng lao động nhất là học sinh, sinh viên 
để nắm tình hình, vận động quần chúng và cùng quần 
chúng đấu tranh làm công tác binh vận. Đội còn diệt 
ác, phá kìm kẹp, vận chuyển vũ khí vào thành phố, 
bảo vệ cán bộ lãnh đạo lúc vào thành phô" công tác.
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Đầu năm 1969, ngàv mà tên tỉnh trưởng Nguyễn 
Hợp Đoàn làm lễ ra mắt tổ chức “phòng vệ dân sự quyết 
tử” tại sân ga xe lửa Đà Lạt. Vào giờ khai mạc, đội cho 
mìn nổ tung, địch đạp lên nhau tháo chạy tán loạn, rồi 
giải tán. Cuối tháng 5 năm 1970, bằng cách đánh đặc 
công, đêm ở Đà Lạt trời lạnh, chị em hóa trang, mang 
bộc phá tiềm nhập áp sát mục tiêu, đánh thiệt hại nặng 
Nha vô tuyến viễn thông, phá hủy toàn bộ máy móc 
thiết b ị ,  diệt hàng chục tên CCI vấn chuyên viên Mỹ. 
Trận đánh được thưởng Huân chương Chiến công hạng 
Nhì. Đội trưởng Lê Thị Hòa được thưởng Huân chương 
Chiến công hạng Ba. Tiếp theo, đội diệt tên chỉ huy 
trưởng phượng hoàng Tuyên Đức tại nhà riêng, và diệt 
tên đoàn trưởng phòng vệ dân sự quyết tử Đà Lạt.

Đại đội 80, bộ đội địa phương huyện Anh Dũng lại 
có nét đặc sắc khác. Hầu hết cán bộ, chiến sĩ là người 
dân tộc Rắclay. Anh em không quen đi xa nhà. Lần này, 
anh em lên tuyên trước, nằm phục giữa địa hình trống 
trải, nắng như đổ lửa trên đầu. Nằm chờ sang ngày thứ 
ba, đói thì bứt trái cây ăn, vẫn quyết tâm chờ địch. Gần 
trưa, một đoàn xe địch lao vào trận địa, anh em nổ súng 
diệt 1 xe bọc thép. 1 xe Zép và 9 tên địch. Anh em rút 
về an toàn.

Xã Đông Giang thuộc khu căn cứ Nam Sơn là một 
xã điển hình, ơ  đây già, trẻ, gái, trai đều đánh giặc, 
được đơn vị công binh xưởng Cao Thắng làm nòng cốt. 
Cả xã là một tuyến liên hoàn vững chắc, là một trận dịa 
kiên cường. Tháng 10 năm 1969, diệt 55 tên ngụy.
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Tháng 3 năm 1970, diệt gọn 1 trung đội Mỹ, bắn rơi 2 
tàu gáo. Sang năm 1971, hạ ngon 1 máy bay L.19.

Trong những tấm gương chịu đựng gian khổ trên 
chiến trường khu Sáu, đơn vị chuyển tải H50 là một 
hình ảnh rất đẹp. Đơn vị này, phần lớn là nữ, có 
nhiều anh chị em là người dân tộc thiểu số, với đôi vai 
và đôi chân, với phương tiện thô sơ, các đồng chí gùi 
và mang hàng chục ngàn tấn vũ khí, đạn dược từ trụ-' 
đường Trường Sơn đến khắp các địa bàn trong khu. 
Anh chị em âm thầm lặng lẽ làm công việc của mình, 
không chỉ vất vả gian khổ mà còn phải hy sinh1 chiến 
đấu với địch trên đường hành lang, chiến đấu bảo vệ 
các kho vũ khí, bảo vệ và đưa đón cán bộ, chiến sĩ an 
toàn, góp sức bảo vệ các buôn làng của đồng bào dân 
tộc. Chiến công của họ xứng đáng được ghi lại trong 
trang sử vẻ vang của cuộc kháng chiến chỏng Mỹ cứu 
nước của quân dân khu Sáu2.

Nói đến đơn vị H50 trong những năm tháng gian lao 
ấy, tôi không thể nào quên sự giúp đỡ của Đoàn 86 do anh 
Ba Vinh phụ trách. Quê ở Gò Công, Nam Bộ, anh Ba 
Vinh là Phó chủ nhiệm Cục hậu cần Miền, trực tiêp làm

1. Theo báo cáo của đồng chí Ỏng ích Triển, chính trị viên đoàn H50, có 
130 liệt sĩ.

2. H50 đã được tuyên dương A n h  h ù n g  lự c lượng vũ tran g  n h ăn  d ân . 
Liệt sĩ Tà Bố Cương, chiến sĩ của đơn vị, người dân tộc thiểu số , quê 
Anh Dũng, Ninh Thuận, được truy tặng danh hiệu A nh h ù n g  lực 
lượng vũ tran g  n h ă n  d â n .
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thủ trưởng Đoàn 86. Đoàn có nhiệm vụ bảo đảm hậu cần 
cho các đơn vị chủ lực của Miền hoạt động trên dịa bàn 
miền Đông Nam Bộ, cho Quân khu 7 và Quân khu 6. Trụ 
trên một dải rừng giáp ranh Phước Long và Cam-pu-chia. 
Đoàn đã thực sự chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với đơn vị 
HõO của Quân khu chúng tôi. Mỗi khi thiếu lương thực, 
thuốc men, quân trang... anh chị em thường chạy đến chỗ 
anh Ba Vinh và được anh giúp đỡ tận tình.

Đại đội nữ 115, những người hoạt động trên chiến 
trường khu Sáu vẫn nhớ mãi thành tích của chị em. Cùng 
với gần chục trung đội nữ bộ binh, công binh, thông tin và, 
pháo cối thuộc các tỉnh trong khu, đại đội 115 xứng đáng 
là cháu con Bà Trưng, Bà Triệu của thời đại Hồ Chí Minh. 
Đại đội này có nhiều tấm gương sáng, trong đó có tấm 
gương đồng chí Nga, một quân y sĩ, người chính trị viên 
gương mẫu. Trong trận Mỹ dùng trực thăng đổ quân 
xuống trạm giao liên F4, đồng chí đứng trên miệng hầm 
bình tĩnh chỉ huy đơn vị đánh trả bọn tàu gáo hung ác và 
đã anh dũng hy sinh trên trận địa.

Bước sang năm 1972, thực hiện quyết tâm đánh bại 
về cơ bản chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh"’ của Mỹ 
trên chiến trường miền Nam, một lần nữa, chúng tôi lại 
xuống núi với khí thế hăm hở, tự tin. Cơ quan Khu ủy, 
Quân khu ủy từ đồi Trung Quân, Gáo Xoáy chuyển xuống 
vùng sông Do, sông Bà Bích, sông Cà Tót. Lương thực đã 
có bắp, mì, khoai lang. Các cơ quan, đơn vị còn vỡ ruộng, 
cấy lúa ở Cà Gàng, Bàu Muống, Ruộng Vỡ (xã Hàm 
Thạnh). Đất bằng màu mỡ, lại có sông Linh sẵn dòng
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nước tưới một vụ ăn chắc, nên sản lượng khá. Đường tiếp 
tế từ dân ra cũng gần. Bữa ăn đã có sự thay đổi: bắp nếp 
ghế với gạo nàng thơm, măng le nấu canh cá suối. Thỉnh 
thoảng lại có thịt thỏ, thịt nai. Quân Mỹ và chư hầu rút 
hết, pháo tầm xa ở nổng Cà Tang không còn. Bọn tàu gáo 
cũng cút rồi. Chi còn pháo 105 ly ở Tà Dôn, Ngả Hai của 
quân ngụy bắn cầm canh như thường lệ.

Phối hợp với đợt tiến công chiến lược toàn Miền, vào 
hè năm 1972, chúng tôi mở chiến dịch tổng hợp đánn phá 
“bình định” ơ trọng điểm Bình Thuận, tôi được phân công 
chỉ huy chiến dịch này. Vào thu năm 1972, để tạo thế đón 
thời cơ khi có giải pháp chính trị, chúng tôi chuyển trọng 
điểm về phía tây nam, từ Tam Giác (Bình Thuận) qua 
Hoài Đức, Tánh Linh (Bình Tuy) lên đường 20 từ nam đèo 
B ’Lao xuống Phương Lâm (Lâm Đồng) nhằm mở rộng 
vùng giải phóng và tuyến hành lang từ Bình Tuy về Miền 
theo trục sông Đồng Nai Thượng -  nam đèo B’Lao -  bắc 
Bình Tuy và Bình Thuận.

Đợt hoạt động hè hiệu quá thấp hơn đợt hoạt động 
thu. Đợt hè, tuy có diệt được một sô đại đội bảo an và cơ 
giới địch, tạo thuận lợi cho quần chúng nổi dậy làm lỏng 
rã hệ thống ấp 'chiến lược trên đường số 1 và số  8, vùng 
đông bắc Phan Thiết, nhưng trận đánh Lương Sơn bị 
sượng, trận đánh Gộp không dứt điểm. Nhiều cán bộ, 
chiến sĩ của ta bị thương vong.

Đợt hoạt động thu thắng lợi giòn giã, về quân sự tuy 
còn hạn chế, nhưng chuyển biến chính trị, binh vận tăng
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lên. Toàn khu, cả đợt số dân bung ra làm chủ hơn 30.000 
người. Hàm Chính (Hàm Thuận) hơn 1.000 đồng bào bỏ 
ấp chiên lược về lại ở hẳn vùng giải phóng. Thực lực vùng 
nông thôn phía trước phát triển khá, đảng viên, đoàn 
viên có phát triển, trong số 507 ấp chỉ còn 169 ấp trắng.

Đây là một bước chuyển biến chính trị đầy phấn 
khởi và là nền tảng vững chắc cho những thắng lợi tiếp 
theo. Nhân dân khu Sáu đấu tranh với dịch bằng nhiềủ 
hình thức phong phú, bà con đã dũng cảm mưu trí vượt 
qua mọi sự ngăn chặn kiểm soát của địch, mang lương 
thực, thực phẩm, thuốc men, có khi cả vũ khí, chất nổ ra 
vùng giải phóng, tiếp tế  cho cách mạng. Nhiều cuộc đấu 
tranh trực diện quyết liệt với địch, nhưng cũng có khi bà 
con chia từng mũi, từng nhóm vào đồn bót làm quen với 
lính, sĩ quan, nói chuyện rỉ rả thu nắm tình hình, không 
kể những cuộc rải truyền đơn, treo cờ cách mạng, ném lựu 
đạn, gài trái nổ, diệt ác ôn, gây chấn động chính trị làm 
suy yếu, rệu rã địch từ bên trong.

Cùng với đòn tiến công chiến lược, những trận 
đánh liên tiếp nổ ra vào mùa thu năm 1972, còn là 
những ngày hội phát động quần chúng ở nhiều nơi. 
Vùng Tam Giác, các khu Râm Tre, Bà Hài, Rẫy Nổ, suối 
Ông Đa, ngày đêm rạo rực khí thế cách mạng. Dưới 
bóng mát cây rừng, hàng nghìn quần chúng cách mạng 
từ ấp chiến lược bung ra hội họp, học tập, bàn bạc đấu 
tranh chống bắt lính, bảo vệ thanh niên, bung về đất cũ 
làm ăn, gây dựng lại cuộc sống xóm làng. Quần chúng 
ôn nghèo, nhớ khổ, khơi dậy tình nghĩa xóm làng,
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truyền thống quê hương, hun đúc cho nhau niềm tự tin 
và ý chí đấu tranh bền bỉ, quyết liệt.

Phong trào bung dân dâng lên như sóng cuộn. Tôi 
nhớ mãi những hình ảnh bắt gặp những đoàn xe bò dài 
hàng chục chiếc nôi đuôi nhau, chở đồ đạc, tài sản, heo 
gà rời bỏ các ấp Bình Lâin, Bình An, An Phú, Tân Điền 
trở về vườn đất cũ. Ngồi trên xe chỉ huy cuộc hành trình 
là những phụ nữ đầu vấn khăn, miệng nhai trầu, tay 
quất roi tre. Họ băng qua rào ấp, vượt qua đồi, hiên 
ngang trước mũi súng địch, đẩy lùi tất cả sự ngăn cản 
của bọn ác ôn. Tiếng giục giã của họ với những con bò 
kéo xe lên dốc, tiếng bánh xe lăn lộc cộc trên đường gồ 
ghề; tiếng trẻ con nói bi bô; tiếng nhai trầu nhỏ nhẻ của 
các bà má; tất cả hòa thành một âm thanh vừa xáo 
đội}g, phấn chấn, vừa thân quen và rất đỗi tự hào mà 
không thể nào quên được dù bao năm đã qua.

Trước đà chiến thắng của ta, sau những thất bại 
nặng nề ở các tuyến phòng thủ kiên cố  Quảng Trị, Tây 
Nguvên và Đông Nam Bộ, để cứu vãn chê độ Thiệu khỏi 
bị sụp đổ, Ních-xơn đã Mỹ hóa trở lại cuộc chiến tranh. 
Từ tháng năm 1972, cuộc chiến đấu vô cùng ác liệt lại 
diễn ra trên khắp chiến trường miền Nam, nhưng điều 
đó cũng chứng tỏ sự thất bại của kẻ địch.

Cuối năm 1972, kiên quyết chấp hành nghị quyết 
của Khu ủy và Quân khu ủy, phong trào đánh phá “bình 
định” của địch trên địa bàn đạt những kết quả đáng 
mừng; vùng nông thôn phía trước ta giành được quyền
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làm chủ ở 47 ấp, tranh chấp 87 ấp, lỏng rã 134 ấp trong 
tổng số 507 ấp, tính theo đơn vị hành chánh của địch.
Ngoài ra ở vùng thị xã, chúng tôi xây dựng được bốn 
lõm làm chủ hơn bốn ngàn dàn. Riêng thị xã Đà Lạt, tổ 
chức sinh viên phật tử, nòng cốt của phong trào sinh 
viên, học sinh yêu nước bị “nội gián” nên từ đầu năm 
1972 địch đánh phá nát phong trào sinh viên và học 
sinh yêu nước ở Đà Lạt.

Kịp thời nắm thời cơ lớn, phôi hợp với các đòn 
tiến công chiến lược chung trên toàn Miền, chúng tôi 
đã tạo thế trận ba vùng trên địa bàn, phát triển lên 
một bước mới.

Trong quá trình chiến đấu, chúng tôi luôn có ý thức 
gắn chặt đấu tranh quân sự, đấu tranh chính trị trên, 
chiến trường với đấu tranh ngoại giao ở hội nghị Pa-ri. 
Mọi cán bộ, chiến sĩ trên toàn địa bàn đều hiểu rằng: 
chỉ khi nào ở chiến trường đánh mạnh, thắng lớn, dồn 
địch vào thế khốn quẫn thì mới buộc được kẻ địch phải 
đàm phán một cách nghiêm chỉnh và hội nghị Pa-ri mới 
đi đến một giải pháp thắng lợi cho ta. Cùng với các 
chiến trường khác, quân, dân khu Sáu đã không phụ 
lòng mong đợi của hai phái đoàn ta đang đấu tranh kiên 
quyết với địch trên bàn hội nghị.

Để tranh thủ giành thêm nhiều thắng lợi đón 
thời cơ ký Hiệp định Pa-ri, theo chỉ thị của Miền và 
Khu ủy, chúng tôi huy động toàn bộ đội hình chiến 
đâu trong khu dồn ra phía trước. T ất cả các cơ quan
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chỉ đạo, chỉ huy Khu và tỉnh cùng đều chuyển ra áp 
sát các địa bàn. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng kế 
hoạch dấn bước thật mạnh vô vùng sâu, giữ vững và 
mơ rộng thế xen kẽ ba vùng, đập tan âm mưu tràn 
ngập lãnh thổ lợi dụng Hiệp định để lấn đất giành 
dân của địch. Trên cấc ngả đường, hầu như không có 
ai đi ngược về phía sau. Tất cả, tất cả các lực lượng 
đang dồn lên tuyến trước.

Vào trận, Bình Thuận đánh chiếm và làm chủ 
nhiều ấp trên đường sô' 8, đường từ Mương Mán đi 
Phan Thiết và vùng ven thị xã Phan Thiết, Bình Tuy 
đánh chiếm các ấp trên đường số 3 từ Chính Đức, Võ 
Xu đến thị trấn Lạc Tánh (Tánh Linh). Tuyên Đức, 
Ninh Thuận, Lâm Đồng làm chủ nhiều ấp trên các 

* đường 21 kéo dài, 11, 20. Cắm cờ làm chủ ở đâu, ta 
chôt giữ luôn ở đó.

Quán triệ t sự chỉ đạo của trên và nắm vững bản 
chất, âm mưu của địch, điều mà chúng tôi dự kiến 
trong kế hoạch đã xuất hiện. Ngay sau khi ký Hiệp 
định Pa-ri, kẻ địch liền phản bội, liên tiếp phản kích 
lấn đất, giành dân. Chúng tôi kịp thời đánh trả quyết 
liệt và vững vàng tiến tới. ơ  Mương Mán và vùng Tam 
Giác, nơi tôi theo sát chỉ đạo, anh em chiến đấu hết 
sức ngoan cường, bám chặt mục tiêu, đánh bật địch trở 
lại. ở  xóm Bàu (bắc Phan Thiết) ta diệt 1 đại đội của 
tiểu đoàn bảo an 202, đánh thiệt hại nhiều đại đội 
khác, bắt tù binh, thu vũ khí.
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Trong tình hình diễn biến khá phức tạp và căng 
thẳng, chúng tôi đã kịp thời giải quyết những biểu hiện 
tư tưởng hữu khuynh, do dự. Có địa phương, địch lấn ra 
không dám đánh, sợ vi phạm Hiệp định. Có đơn vị đối
mặt với địch, chúc nòng súng xuống để “giữ không khí 
hòa bình và hòa hợp”, đến khi địch lấn thi, nổ súng, xé 
cờ, anh em mới bật ngửa người ra.

Nắm vững tư tưởng tiên công, tiếng súng đánh 
địch, trừng trị kẻ vi phạm Hiệp định Pa-ri nổ ran trên 
chiến trường. Chúng tôi đã hạ quyết tâm: giữ vững và 
mở rộng thế trận ba vùng, sẵn sàng tiến lên giành 
thắng lợi quyết định.
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Chương 8

' y lít)a xttân năm J9J5

Do đặc điểm vị trí, tính chất chiến trường xa sự chỉ 
đạo của cấp trên, thực lực tại chỗ có hạn, tuy vậy với niềm 
tin son sắt vào sự lãnh đạo đúng dắn, sáng tạo của Trung 
ương Đảng, với tình cảm cách mạng nhiệt thành, trong 
sáng, nên trong mọi hoàn cảnh, ở tất cả các thời kỳ, quân 
dân khu Sáu vẫn kiên cường chiến đấu, bám trụ vững 
vàng với tinh thần tự lực tự cường cao độ, không hề chao 
đảo, nhịp bước tiến lên trong phong trào chung.

Do vậy mà tôi có thể ghi lại đây một cách tự hào 
về những năm tháng cuối cùng của cuộc kháng chiến 
chông Mỹ cứu nước, thiên anh hùng ca của quân và dân 
khu Sáu trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 
1975. Dưới ánh sáng Nghị quyết 21 và Nghị quyết của 
Bộ Chính trị, có thể nói bắt đầu từ năm 1974, chiến 
trường miền Nam bước vào thời kỳ sôi động mới với 
một khí thế mới.
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Nhưng hồi ấy, thoạt nhìn sẽ có cảm giác là không 
khí chiến trường khu Sáu im ắng quá. Địch ra sức ủi phá, 
bình định, lấn chiếm thêm đất, mở rộng vung kiểm soát 
của chúng, thu hẹp vùng giải phóng của ta. Âm mưu của 
chúng đã rõ: xóa dần hình thái xen kẽ, da beo, tạo nên 
thế hai vùng địch ta rõ rệt. Đến cuối năm 1974, địch đã ủi 
phá 26.500 héc-ta chuyển hơn 170.000 dân đến ở ven các 
thị xã La Gi, Phan Thiết, thành phố Đà Lạt, dọc các trục 
đường quốc lộ 1, 11 và tỉnh lộ 2 (Bình Tuy). Địch làm 
mạnh nhất là Bình Tuy. Một số đội võ trang công tác mất 
chỗ đứng chân. Nhiều đơn vị bộ đội phải hoạt động phân 
tán để hỗ trợ phong trào quần chúng đấu tranh.

Cơ quan Khu ủy, Quân khu ủy lúc này ở khu vực lán 
“Đẩu Bò” (bắc Hàm Thạnh) lên trên đèo sông De (cuối 
khu vực Mắc Cỡ), sinh hoạt không còn nhộn nhịp như 
trước. Nhiều đồng chí lãnh đạo chủ chốt đi vắng. Anh 
Nguyễn Trọng Xuyên đi làm Trưởng đoàn quân sự của ta 
ở Úy ban Liên hiệp đình chiến bốn bên khu vực 6. Anh 
Trần Lê ra Hà Nội chữa bệnh. Đầu năm 1972, anh Lê 
Thành Cọng cũng ra Hà Nội chữa bệnh rồi về Miền công 
tác. Sau Hiệp định Pa-ri, anh Phạm Văn Kha, Tham mưu 
trưởng ra Hà Nội chữa bệnh, sau giải phóng mới về.

Ngày 10 tháng 3 năm 1975, anh Trần Lê mới về 
dẻn vùng III (Làm Đồng), ở  đây, anh tham gia Bộ chỉ 
huy chiến dịch giải phóng Lâm Đồng, rồi cùng tiền 
phương Quân khu tiếp quản Đà Lạt, rồi xuống Ninh 
Thuận, chỉ đạo tiếp quản. Sau giải phóng Bình Thuận 
.r.h về lại cơ quan. Đại diện cho Thường vụ Khu ủy, anh
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Vũ Anh Ba ngược lên nam Tây Nguyên, nhận tỉnh 
Quảng Đức được cấp trên giao lại về khu Sáu, rồi anh ra 
luôn Hà Nội, học tại trường Nguyễn Ái Quốc. Anh 
Nguyễn Gia Tú đi nhận công tác mới ở Trung ương Cục. 
Anh Trần Như Khuôn (Năm Lực) lên làm Bí thư Tỉnh 
ủy Lâm Đồng. Sau đó, anh Trần Ngọc Trác (Tư Ngọc) đi 
dự tập huấn công tác đô thị ở Miền rồi vể nhận nhiệm 
vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Đức.

Cơ quan Khu ủy chỉ còn anh Đỗ Quang Thắng (Năm 
Thắng), anh Trần Đệ (Ba Công) và tôi ở lại. Anh Năm 
Thắng từ khu Mười ra Hà Nội chữa bệnh mới về đầu năm 
1973, là ủy viên Thường vụ, thường trực phụ trách các 
công tác dân vận, tuyên huấn, tổ chức. Anh Trần Đệ phụ 
trách Chánh văn phòng1. Tôi phụ trách công việc chung 
của Quân khu. ủy và Khu ủy. Anh Lê Thứ (Mười Bắc) lo 
công tác Hội đồng cung cấp tiền phương. Anh Phạm 
Thuần (Chín Cán) bám mũi nhọn của mặt trận an ninh, 
lặng lẽ, âm thầm. Anh Võ Đôn Phước thay anh Vũ Anh 
Ba, tất bật ngược xuôi lo cơm áo, gạo tiền. Cán bộ chiến sĩ 
xung quanh cơ quan, ngoài công việc cần thiết, thời gian 
còn lại vẫn bền bỉ tăng gia sản xuất trên ruộng, rẫy, hoặc 
đi tải lúa gạo ở vùng ven.

Tuy không khí không thật sôi động với vẻ bề 
ngoài, nhưng bão táp mới đã được hình thành, bắt 
nguồn từ sức mạnh Nghị quyết 21 của Ban Chấp hành

1. Đầu tháng 4 năm 1975, anh Trần Đệ về làm Bí thư Ninh Thuận.
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Trung ương Đảng.

Từ đầu năm 1974, sau hội nghị Khu ủy mở rộng, 
chúng tôi nhanh chóng tổ chức học tập, quán triệt nghị 
quyết của Trung ương cho tất cả các địa phương, đơn vị. 
Đây là một trong những nghị quyết có tính chất lịch sử 
của Đảng sau hội nghị Pa-ri. Là những cán bộ bám trụ 
chiến trường, chúng tôi càng thấm sâu và khẳng định tư 
tưởng chỉ đạo của Trung ương: con đường cách m ạng  
m iền Nam là con đường bạo lực cách  mạng, bất k ể  tình 
huống nào củng p h ả i nắm  vững thời cơ, quán triệt tư 
tưởng tiến công, đưa cách m ạng m iền Nam tiến lèn.

Chính thời điểm này, mỗi người trong chúng tôi 
đề u cam nhận những niềm vui lặng lẽ. Lẩn đầu tiên, 
pháo tầm xa và xe tăng của ta đã vào tận rừng cao su 
miền Đông Nam Bộ. Con đường chiến lược đông Trường 
Sơn đã keo dài đến tận miền Đông. Xe vận tải, xe chiến 
đấu cờ lớn ngược xuôi như mắc cửi. Hệ thống đường ống 
dẫn dầu đã qua Tây Nguyên đến Lộc Ninh. Đường dây 
thông tin hữu tuyến đã nốì liền Hà Nội với căn cứ Miền. 
Nắm vững tư tưởng tiến công, các quân khu bạn đã xóa 
hàng ngàn đồn bót, giải phóng hàng chục vạn dân. Ớ 
khu Sáu, chủ lực Miền đã hỗ trợ đánh tiêu diệt cứ điểm 
Bù Bông, mở rộng hành lang miền núi nam Tây 
Nguyên. Cục diện chiến trường đã báo hiệu những 
chuyển biến mới. Trong lòng chúng tôi cũng rạo rực một 
niềm tin mới. Chúng tôi động viên nhau, giúp đỡ nhau 
khắc phục tư tưởng co thủ, tự ti, thiếu tin vào sức mình.
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Tháng 4 năm 1974, Khu ủy và Quân khu ủy mở hội 
nghị tổng kết chiến tranh du kích nhằm đẩy mạnh 
phong trào chiến tranh du kích trên cả ba vùng chiến 
lược, kiên quyết chống phá âm mưu bình định, lấn 
chiếm của địch.

Điều đáng lưu ý trong thời gian này là cùng với 
việc chuẩn bị các mặt về thực lực quân sự, Khu ủy chủ 
trương tăng cường công tác đô thị nhằm tạo điều kiện 
hỗ trợ cho hoạt động quân sự.

Tình hình thị xã Đà Lạt từ năm 1973 trở đi liên 
tiếp gặp nhiều khó khăn. Hai đồng chí bí thư: Lê Văn 
Phận (tức Ba Dư), tiếp đến đồng chí Thống Nhất (Năm 
Nhất) lần lượt đi ra Hà Nội chữa bệnh. Đồng chí Huỳnh 
Đôn (Sáu Đen) ủy viên thường vu phu trách nội thi và 
các đội công tác vùng ven phía đông, về phụ trách công 
việc chung của thị ủy và tiếp tục phụ trách phong trào 
nội thị. Phạm Ngọc Châu1 ủy viên thường vụ, chánh văn 
phòng xuống phụ trách các đội công tác mảng phía 
đông. Nguyễn Trọng Cảnh (Vũ Linh) ủy viên thường vụ 
phụ trách Trưởng ban An ninh, phụ trách phong trào

1. Phạm Ngọc Châu là một trong mấy đối tượng chính của vụ án HT86, 
sau chuyển qua Ban chuyên án CNB89. Theo Thông báo số 134- 
TB/TW ngày 15/4/1989 của Ban Bí thư kết luận vụ án HT86: “Đây là  
vụ án  g iá n  đ iệ p  d o  CIA M ỹ c h ỉ  d ạ o , c à i  sâ u  vào n ội bộ  ta, đ ã  ch ốn g  
p h á  cá ch  m ạ n g  trước và  sau  n g ày  m iền  N am  g iả i  p h ó n g . H oạt độn g  
c ủ a  ch ú n g  đ ả  g ây  ch o  ta  n h iề u  tổn  th ấ t  và  đ ể  lạ i  n h iều  p h ứ c  tạp  cần  
p h ả i  g iả i  q u y ết....”.
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công khai và lưc lượng thứ ba, nhưng do thiếu cán bộ 
nên kiêm cả nhiệm vụ thường trực. N.T.H (tức L.) thị ủy 
viên dự khuyết phụ trách một cơ sở. Cơ sở duy nhất đó 
là Trần Nghĩa (tự Thu) đối tượng của chuyên án CNB 
89. Năm 1951, y đầu hàng và dẫn địch đánh úp cơ quan 
giết 2 đồng chí của ta, bắt 7 người khác. Được địch thả, 
y làm công an Bình Xuyên; Bình Xuyên sụp đổ, y bị bọn 
Diệm bắt, sau đó làm cho tổng nha cảnh sát nguy. Đêm 
31 tháng 3 năm 1975, Nghĩa đưa gia đình di tản theo 
dịch xuống Phan Rang.

N.T.H là vợ bé Trần Kim Tuyến, mật thám của 
phòng nhì Pháp, đầu năm 1951, y thị và Tuyến dẫn nhau 
ra căn cứ thị ủy Đà Lạt xin theo kháng chiến. Sau khi 
Tuyến chui được vào cơ quan thị ủy Đà Lạt, y thị xuống 
Bình Thụân (nơi có cơ quan tỉnh Lâm Đồng) để sinh đẻ. 
Úy ban kháng chiến Đà Lạt phát hiện những hoạt động 
hiện hành của Tuyến, nên đã đưa tòa án xử tử y. Năm 
1952, cơ quan Tỉnh ủy Lâm Đồng cho y thị ra vùng giải 
phóng ở Bình Thuận làm ăn. Mậu thân 1968, y thị thoát 
ly, nấu ăn ở cơ quan thị ủy Đà Lạt. Cuối năm 1968, theo 
yêu cầu của y thị, cơ quan thị ủy Đà Lạt cho xuống đội 
công tác của chị Trần Thị Khả (chị Cả) đứn? ở Quảng 
Hiệp (Đức Trọng) nhờ cơ sở của chị Cả móc nối với Trần 
Nghĩa (tự Thu). Cuối 1969 mới nối được với Trần Nghĩa, 
hai người gặp nhau tại bàn đạp của đội công tác chị Cả. 
Đầu năm 1970, sau khi được kết nạp Đảng, y rời khỏi đội 
công tác chị Cả, về ở cơ quan thị ủy phụ trách cơ sở Trần 
Nghĩa. Năm 1973, là thị ủy viên dự khuyết.
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Đêm 19 tháng 10 năm 1973, Vũ Linh b ố  trí cán bộ, 
nhân viên cơ quan xuỗng cơ sở do anh phụ trách ở ấp 
Định An (gần nhà Nguyễn Thúc Đệ và Nguyễn Thúc 
Biểu) để lấy lương thực. Đường từ trên rừng xuống, vào 
ấp, đến nơi nhận lương thực an toàn. Sau khi nhận 
lương thực xong, đoàn theo đường cũ trở về. Rời nơi 
nhận lương thực đi gần 1 ki-lô-mét thì bị địch đánh. 
Đoàn gồm 11 đồng chí, hy sinh 9 (có đồng chí Sĩ, chánh 
văn phòng) 1 bị thương, 1 chạy khỏi. Tổn thất này 
nặng, quá đau xót với cơ quan, nội bộ râm ran bàn tán, 
nghi ngờ cơ sở của Vũ Linh, nhưng không được kiểm 
điểm. Tiếp đến Huỳnh Thị Tuyết Anh, đảng viên dự bị, 
cán bộ thủ quỹ, vì bất bình sự đối xử của một ít đồng 
chí nào đó, viết thư để lại trình bày và xin phép các anh 
Ba Dư, Năm Nhất, đêm 25 tháng 12 năm 1973 trôn về 
vùng địch, không đầu hàng địch, không khai báo gì. Lúc 
này cơ sở nội thị còn trên 220 người, có 3 chi bộ, 30 
đảng viên (kể cả đơn tuyến) đoàn viên, du kích tự vệ 
mật nằm trong 9 phường ấp và trong các cơ sở: nhà 
đèn, nhà máy nước, nha địa dư, đài phát thanh, bưu 
điện, hỏa xa, v.v... Có hai lõm chính trị: một là lõm ở 
Thiên Thành đã được Chính phủ cách mạng lâm thời 
cộng hòa miền Nam V iệt Nam tặng thưởng Huân 
chương Thành Đồng; hai là lõm Sào Nam. Cùng công 
tác nội thị với anh Huỳnh Đôn còn có các đồng chí 
Nguyễn Hữu Nam, Phạm Bán và Huỳnh Xuân Hãn (tức 
Trường). Hai đồng chí Nam và Bán là cán bộ giữ các 
đầu mối liên lạc với cán bộ, cơ sở nội thị, chuyển vũ khí,
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tài liệu, đưa cán bộ cơ sở bên trong ra bàn đạp học tập, 
đưa cán bộ vào bên trong công tác; hai đồng chí thường 
bám ở lõm chính trị Sào Nam, nơi đây có tổ Đảng do 
đồng chí Phạm Bán làm tổ trường; đảng viên Ngô Bá 
Hội là người có công xây dựng lõm chính trị này. Huỳnh 
Xuân Hãn1 thưdng xuyên bám trong ấp Nguyễn Siêu. 
Huỳnh Đôn trong kháng chiến chông Pháp là cán bộ 
phụ trách một khu phố ở thành phố Đà Nang; năm 
1954 đi tập kết, anh về Nam tương đối sớm, công tác tại 
huyện Tánh Linh (Bình Tuy) nơi có nhiều đồng bào 
Quảng Nam bị địch đưa vào lập các dinh điền ở đây. 
Đầu năm 1965 anh được chọn đưa ra công tác hợp pháp 
ở đô thị Đà Lạt cho đến nay. Là một cán bộ có kinh 
nghiệm công tác đô thị, lăn lộn, chịu khó. Tuy có một số  
khuyết, nhược điểm nhưng không lớn. Lúc bấy giờ anh 
vẫn còn khả năng đi lại hợp pháp.

Đầu tháng 4 năm 1974, Vũ Linh báo với Huỳnh Đôn: 
“Huỳnh Thị Tuyết Anh chính là điệp viên Hoàng Thị 
Ngân, về Đà Lạt được địch đón tiếp, khai báo nhiều, ngồi 
trực thăng chỉ đường cho địch càn quét đánh vào căn cứ 
của thị”.

Huỳnh Đôn nói với Vũ Linh: “để chờ cơ sở ở bên 
trong thẩm tra thêm, mấy tháng nay chưa thấy gì”. Tin 
này, Vũ Linh đã điện báo cho Ban An ninh tỉnh và khu.

1. Huỳnh Xuân Hãn làm bí thư chi bộ, đội trưởng công tác, lãn lộn, chịu 
khó; biết Tuyết Anh chuẩn bị về vùng địch mà không báo cho lãnh 
đạo thị, còn tạo điều kiện giúp Tuyết Anh trốn.
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Dựa vào ý kiến của Vũ Linh, Thường vụ Tỉnh ủy 
Tuyên Đức đề nghị Khu ủy rút Huỳnh Đôn với lý do 
“Tuyết Anh là cơ sở của Huỳnh Đôn. có thời gian công 
tác bên cạnh Huỳnh Đôn lúc còn ở phía đông thị xã, 
nên biết nhiều tình hình, nay là người của địch. Huỳnh 
Đôn thường ra vào nội thị công tác, nhưng anh hay đi 
ẩu, nếu ở đây, anh dễ bị địch bắt; mà anh bị bắt thi khó 
khăn thêm cho phong trào Đà Lạt”.

Tình hình Đà Lạt khá phức tạp, trao đổi qua điện 
thấy Thường vụ Tỉnh ủy thiếu tín nhiệm đối với Huỳnh 
Đôn. Thường vụ Khu ủy chưa có điều kiện kiểm tra, nên 
chúng tôi dựa vào ý kiến tập thể của Thường vụ Tỉnh ủy 
Tuvên Đức. Làm theo kế hoạch Tuyên Đức đề nghị, 
Thường trực Khu ủy điện mời anh Hu}'nh Đôn về khu 
báo cáo tình hình, sau đó giữ anh lại làm ủy viên Ban 
công tác đô thị của Khu ủy. Tỉnh tự sắp xếp, anh Nhựt - 
Bí thư Tỉnh ủy kiêm Bí thư thị ủy Đà Lạt, anh Vũ Linh 
làm thường trực. Sau đó Thường vụ thị ủy tiếp tục rút 
hết hai anh Nguyễn Hữu Nam1 và Phạm Bán đi công 
tác khác, không có công tác bàn giao cơ sở, nên từ 
tháng 8 năm 1974 đến ngày giải phóng Đà Lạt, trên 
200 cơ sở trong nội ô Đà Lạt đã từng được thử thách, 
hoàn toàn đứt liên lạc với thị ủy, Huỳnh Xuân Hãn (tức 
Trường) bị bắt đưa về An ninh khu.

Sau giải phóng, Hãn bị giam lỏng 8 tháng. Khi

1. Người cậu đã nuôi chị em Tuyết Anh trong thời gian mẹ Tuyết Anh bị tù.
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được thả, anh ta bị khai trừ ra khỏi Đảng vì lý do 
chính trị. Trong Công văn số  12/BVCQVH-NG6-CALĐ 
ngày 9-7-1978 gởi Bộ Nội vụ, Vũ Linh phó trưởng ty 
báo cáo “Tuyết Anh được cảnh sát đ ặc  b iệt và Mỹ sử 
dụng. Trường cùng Tuyết Anh ở lạ i Đà L ạ t 8 tháng, 
sau đó ta p h ả i p h ụ c k ích  ỏ  nhà cơ sở bắt Trường đưa  
về căn cứ” (y tự bịa -  T.g). Vũ Linh còn khẳng định 
“Tuyết Anh thoát ly tham  g ia  cách  m ạng đ ầu  1968 tại 
Đà Lạt, đ ịch  đ ã  sử dụng Tuyết Anh đ ể  đ án h  vào nội
bộ ta”.(1) 74

Trước tình hình như vậy, hội nghị Khu ủy tháng 8 
năm 1974 cử anh Trần Ngọc Trác (tức Mai Xuân Ngọc - 
Tư Ngọc) Khu ủy viên dự khuyết làm Phó Bí thư Tỉnh 
ủy Tuyên Đức, trực tiếp làm Bí thư Thị ủy Đà Lạt, 
nhưng phải chờ sau khi anh dự lớp tập huấn công tác đô 
thị ở Miền về.

Đầu tháng 11 năm 1974, tại căn cứ bắc Lâm Đồng, 
khai mạc lớp tập huấn công tác đô thị do anh Tư Ngọc 
phụ trách, có trên 50 cán bộ dự, đa sô' là cán bộ Đà Lạt 
và Bảo Lộc. Cuối tháng 12 năm 1974, cũng tại căn cứ 
bắc Lâm Đồng, thị ủy Đà Lạt họp dưới sự chủ trì của 
anh Tư Ngọc để phân công cán bộ. Từ tháng 10 năm 
1974, các đội công tác phụ trách vùng ngoại ô như: Thái 
Phiên, Sào Nam, Tây Hồ, Tự Tạo, Trại Mát, Tam Giác 
đều bị đánh bật không bám được bàn đạp. Chỉ còn đội

1. Tuyết Anh thoát ly cùng mẹ và em đầu năm 1969.
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công tác Tây Bắc do Huỳnh Tấn Phát (tức Chín) làm đội 
trưởng còn bám bàn đạp, nhưng chỉ liên lạc với vài cơ 
sở đều bị lộ, thỉnh thoảng mới gặp khi họ ra vườn đất 
cũ. Đội công tác sinh viên học sinh do Trần Thế Việt 
làm đội trưởng đứng ở bàn đạp Quảng Hiệp (Đức Trọng) 
trước làm công tác vận động học sinh, sinh vien, nhưng 
nay chỉ làm nhiệm vụ giữ liên lạc giữa thị ủy với nhóm 
sinh viên và ]ưc lượng thứ ba, do Vũ Linh phụ trách. 
Nhóm sinh viên có hai đảng viên do Nguyễn Trọng 
Hoàng1 làm tổ trưởng. Nhóm lực lượng thứ ba do 
Nguyễn Thúc Biểu làm “chủ tịch” và Huỳnh Văn Chùm 
“phó chủ tịch”. Trong kháng chiến chông Pháp, Nguyễn 
Thúc Biểu làm mật thám cho phòng nhì Pháp, bị truy 
trốn vào vùng địch, tiếp tục làm cho địch. Năm 1973, Bộ 
Công an điện cho-Thường vụ Tỉnh ủv Tuyên Đức biết: 
B iểu  là người của tình háo CỈA Mỹ. Huỳnh Văn Chùm 
là tên du côn từng làm đồn trưởng, chủ tịch đảng liên 
minh dân chủ xã hội chống cộng, chủ tịch hội đồng dân 
biểu Đà Lạt phụ trách theo dõi, đánh phá phong trào 
sinh viên, học sinh yêu nước Đà Lạt. Liên lạc với hai 
nhóm này có một hộp thư sống trong nhà vườn ông 
Nguyễn Văn Hiện ở Bồng Lai (Đức Trọng) và chỉ qua 
một đầu mối là Nguyễn Trọng Hoàng (vì Hoàng thường 
ơ nhà Biểu và Chùm); giữa Hoàng và đội của Việt còn có 
một liên lạc đi trực thấu.

Do tình hình như vậy nên thị ủy chủ trương tổ

1. Nguyễn Trọng Hoàng con của Nguyễn Trọng Cảnh (tức Vũ Linh).
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chức hai đoàn cán bộ đi Bình Thuận và Lâm Đồng để 
xây dựng bàn đạp từ xa móc nối lại cơ sở. Đoàn đi Bình 
Thuận do Phạm Ngọc Châu làm trưởng đoàn, địa bàn 
được chọn là Phan Thiết và Hàm Thuận. Đoàn đi Lâm 
Đồng do Tạ Như Bích làm đoàn trưởng1, địa bàn được 
chọn là Phương Lâm, Phú Lâm trên đường 20 (thuộc 
huyện K4, nay là Ma-đa-gui). Nhưng đoàn của Châu vẫn 
còn nằm ơ căn cứ Nam Sơn, khi nghe đoàn cán bộ của 
khu lên tham gia tiếp quản Đà Lạt thì mới tháp tùng 
đoàn về Đà Lạt. Đoàn đồng chí Bích chưa làm được gì 
thì Đà Lạt đã giải phóng.

Từ ngày 13 tháng 1 đến ngày 18 tháng 2 năm 
1975, tại vùng căn cứ, Thị ủy tiếp tục mở lớp tập huấn 
công tác đô thị cho cán bộ và đội trưởng công tác còn 
lại. Nhưng số cán bộ được tập huấn lớp này và cả lớp 
trước, kể cả các đồng chí trong thị ủy, chưa có đồng chí 
nào vào bên trong dù là vùng ngoại ô để gặp cơ sở.

Giữa tháng 3 năm 1975, thị ủy tổ chức đưa đảng 
viên, cơ sở bên trong ra học, thì đội tây bắc của Huỳnh 
Chín chỉ đưa được một cơ sở là Nguyễn Thị Phương 
Thảo (con ông Nguyễn Thanh Bình) ra học rồi ở lại cơ 
quan thị ủy. Sau giải phóng, Thảo cùng cơ quan thị ủy 
trở về. Đảng viên thì chỉ còn liên lạc được hai người, 
nhưng Nguyễn Trọng Hoàng tổ trưởng được triệu tập mà

1. Theo đồng chí Bích kể: th ị ủy p h â n  côn g  N .T .H  là m  đ o à n  trưởng, 
như ng lú c  đ o à n  lên  dư ờng  bà  ta k h ô n g  đ i m à  về lạ i  cơ  qu an :
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không ra, chỉ có Nguyễn Hòa ra bàn đạp được anh Vũ 
Linh trực tiếp truyền đạt và giao nhiệm vụ chuẩn bị giải 
phóng Đà Lạt. Theo thư anh Tư Ngọc, anh Vũ Linh còn 
dặn dò Hòa phổ biến lại cho Hoàng, và bảo Hoàng phổ 
biến cho Nguyễn Thúc Biểu. Nhưng về lại bên trong, 
Hòa làm gì, đi đâu, tình hình Đà Lat lúc bấy giờ hết sức 
sôi động, thời cơ lịch sử đã đến mà Hoàng không có một 
chữ báo cáo. Sau Đà Lạt giải phóng hơn hai tháng, Hòa1 
mới có mạt ở Đà Lạt...

Đó là sự thật về lãnh đạo và thực lực (chưa kể lực 
lượng vũ trang) của Đà Lạt trong thời điểm lịch sử lúc 
bấy giờ. Còn Đà Lạt giải phóng như thế nào tôi xin ghi 
lại phần sau.

Trên cơ sở quán triệt nghị quyết của Trung ương, 
các đơn vị, các địa bàn đều xác định quyêt tâm: vừa tiến 
đánh, vừa xây'dựng đẩy phong trào ba vùng chông phá 
bình định, lấn chiếm của địch tiến lên vững chắc. Thực 
hiện chỉ thị của Thường vụ Khu ủy, chúng tôi tổ chức lại 
các địa bàn, lập các ban chỉ đạo chống lấn chiếm trên 
từng khu vực, như đường 20 - Lâm Đồng; phía nam 
Camp Esêpic - Bình Thuận; đường 11 -  Ninh Thuận, 
quốc lộ 1 và tỉnh lộ 3 - Bình Tuy. Gấp rút củng cố căn 
cứ, mở rộng hành lang, tích lũy lương thực, vận chuyển

1. Con nuôi mục sư Marking (người Mỹ) làm công tác từ thiện ở Nha Trang.
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vũ - khí, xây dựng những “quả đấm” của lực lượng võ 
trang, chuẩn bị cho thời kỳ nhảy vọt mới của cáchr 
mạng. Chúng tôi quyết định thành lập trung đoàn chủ 
lực của khu mang tên 812 - một trung đoàn địch hậu của 
Quân khu 5, giàu truyền thống chiến đấu từng ra đời ở 
cực Nam Trung Bộ trong kháng chiến chống Pháp. 
Trung đoàn dược thành lập giữa tháng 5 năm 1974 tại 
một khu rừng thuộc Sông Phan -  Suối Kiết huyện Tánh 
Linh. Buổi lễ ra mắt của trung đoàn làm cho tôi ghi nhớ 
mãi. Đứng trước mặt tôi là hình ảnh cụ thể về sự trưởng 
thành của chiến trường khu Sáu, những hàng quân đầu 
đội mũ tai bèo, chân mang dép lốp gồm những người con 
ưu tú đã từng lăn lộn trong chiến đấu trên chiến trường 
này. Thay mặt Khu ủy và Quân khu ủy, tôi phát biểu 
với anh em trong không khí vô cùng xúc động:pp

- Các đồng chí là những người kế tục sự nghiệp và 
truyền thông của Trung đoàn 812 trước đây, Trung đoàn 
đã được nhân dân cực Nam Trung Bộ - nam Tâv Nguyên 
hết lòng đùm bọc, nuôi dưỡng, tin cậy, mến yêu. Nhiệm 
vụ của Trung đoàn rất nặng nề. Quả đấm của trung 
đoàn tung ra phải thật mạnh. Khu ủy và Quân khu ủy 
tin chắc rằng tiếng kèn xung trận của Trung đoàn sẽ 
vang lên mạnh mẽ. Lời ca chiến thắng của Trung đoàn 
sẽ hòa nhịp cùng bản hòa tấu thắng Mỹ của toàn miền 
Nam và cả nước. Các đồng chí có làm được điều đó 
không?

Cán bộ, chiến sĩ toàn Trung đoàn nhìn lên lá quân 
kỳ đỏ thắm, hô vang lời thề “Quyết chiến quyết thắng“.



Bất giác tôi cảm thấy cả khu rừng cùng rung chuyển 
theo lời thề ấy của anh em. Trung đoàn 812 đứng chân 
nơi địa bàn trọng điểm lúc bấy giờ là hai huyện Hoài 
Đức, Tánh Linh (tỉnh Bình Tuy).

Cùng với việc thành lập Trung đoàn 812, chúng 
tôi bàn với anh Nguyễn Quý Đôn (Ba Đôn) Khu ủy 
viên dự khuyết, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận củng cố’ 
tiểu đoàn 482 của tỉnh này. Cần rút một sô chiến sĩ 
các cơ quan, đơn vị phía sau bổ sung thêm sô' cán bộ, 
chiến sĩ bị địch bắt vừa trao trả sau Hiệp định Pa-ri, 
khẩn trương củng cô' tiểu đoàn chủ lực của tỉnh. Phải 
tranh thủ huấn luvện cho tiểu đoàn cách đánh công sự 
vững chắc, đánh chi khu, đánh phục kích, tập kích. 
Với các tỉnh khác trong phạm vi Quân khu, chúng tôi 
chỉ đạo tích cực phát triển lực lượng bằng nguồn động 
viên tại chỗ, không thụ động đợi chờ sự chi viện của 
trên. Ninh Thuận, Tuyên Đức củng cô các tiếu đoàn 
610, 810. Bình Tuy tăng cường đại đội 88.

Thực túc binh cường. Phải hết sức quan tâm đến 
gạo và vũ khí. Gạo thì đã có anh Võ Đôn Phước (Bảv 
Đôn) khu ủy viên lo, anh tạng người ếm yếu, nhưng rất 
xông xáo. Anh cùng với đồng chí Lê Cật -  Chủ nhiệm 
hậu cần Quân khu, đi khắp đầu non, góc biển, lo cho bộ 
đội từng lon gạo, bơ muôi, bụi mì, bảo đảm cho quân 
mình ăn no, đánh thắng, về vũ khí để đảm bảo đánh 
lớn, dài hơi, chúng tôi chủ trương vận chuvển kết hợp 
đôi vai với cơ giới, mở nhiều nhánh đường, chuyên chở 
bằng thuyền máy, ôtô, trực tiếp nhận chi viện của
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Trung ương, khỏi phải quá cảnh qua hệ thông hậu cần 
của Miền nữa. Đồng chí Dương Văn Long, chỉ huy đơn vị 
H50 và đồng chí Ong Ich Triển, Phó chủ nhiệm chính 
trị phòng hậu cần Quân khu kiêm chính trị viên đoàn 
H50, phụ trách các đoạn đường sông, đường bộ xuyên 
qua Phước Long, Lâm Đồng. Đồng chí Thính, Phó chủ 
nhiệm Hậu cần Quân khu cùng đơn vị H74 phụ trách 
tuyến đường ôtô dài gần 150 ki-lô-mét xuvên qua vùng 
giải phóng từ nam đường 20 đến Dốc Lá huvện Phan Lý 
- Bình Thuận.

Đi kiểm tra việc chuẩn bị chiên trường, tôi sung 
sướng thấy sự sôi động, nhưng thầm lặng biểu hiện ở từng 
con người, ở từng công việc, trên suốt địa bàn phụ trách. 
Đồng bào Kinh - Thựợng chăm lo việc tăng gia sản xuất, 
chuẩn bị dự trữ lương thực. Dân công nườm nượp gùi, thồ, 
gánh, bước những bước rất dẻo trên các lối đường mòn 
Ven rừng, gần hướng ra mặt trận, kho hàng dựng lên 
hàng dãy, đầy ắp lúa gạo. Dòng sông Đồng Nai dậy sóng. 
Thuyền máy luồn lách ngược xuôi chuyên chở súng ống, 
đạn dược, về đêm, giao điểm hành lang trên đường 20 
giống như nơi tụ hội. Những chuyên hàng tỏa ra các 
nhánh, ngược lên Tuyên Đức, thẳng ra Ninh Thuận, xuôi 
về Bình Thuận, xuống mạn Bình Tuy. Khí thế ấy, nhịp 
điệu ấy, như cơn bão đang dồn tụ gió, ngày mai bão sẽ 
nổi, sấm sét sẽ nổ trên bầu trời vùng đất này.

Tiếp tục tạo thế tạo lực, kiên quyết phản công và 
tiến công địch, giữ vững thế chủ động, từ tháng 5 năm 
1974, diện hoạt động của ta trên địa bàn được mở rộng.
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Trung đoàn 812 liên tục tiến công địch, bao vây uy hiếp, 
bức rút đồn Hột Xoài ở Sông Dinh... Đội biệt động Phan 
Thiết tập kích bọn địch tại Hòn Một và bọn hành quân 
canh sát ở Đại Tài. Tiểu đoàn 482 - Bình Thuận đánh 
địch ớ ấp Tà Nung. Tiểu đoàn 610 - Ninh Thuận cùng 
dán quân, du kích liên tục hoạt động chống lấn chiếm ở 
Song Cái, 0  Cam, giữ vững vùng căn cứ, loại khỏi vòng 
chiến đấu hàng trăm tên địch. Tuyên Đức chống địch 
bung ra đánh phá bàn đạp các đội công tác, chông càn ở 
Nam Ban.

Tháng 7 năm 1974, chúng tôi họp Khu ủy mở rộng. 
Trong cuộc họp này, điều vui mừng nhất của chúng tôi 
là được quán triệt bức thư của anh Ba Duẩn vừa gởi cho 
khu Sáu. Bức thư khá dài, nội dune súc tích. Anh đã nêu 
nhiều ý kiến chỉ đạo xác đáng, cặn kẽ, và chỉ ra nhiệm 
vụ cấp bách của khu Sáu trong hai năm 1974-1975.

Anh dặn phải nắm vững nhiệm vụ chiến lược của 
khu Sáu là phải làm chủ cho được vùng rừng núi, xây 
dựng miền núi khu Sáu nối liền với vùng rừng núi miền 
Đông Nam Bộ, hợp thành một căn cứ chiến lược liên 
hoàn, vững mạnh cho cả chiến trường Nam Bộ. Từ đây, 
ta triển khai những binh đoàn chủ lực vây ép và tiến 
công Sài Gòn từ nhiều hướng. Không nên cắt rời khu 
Sáu với Nam Bộ, đồng thời cũng không nên nhập khu 
Sáu với khu Bảy.

Bức thư còn chỉ rõ: phải mở rộng thế làm chủ ra 
sát biên giới Việt Nam -  Cam-pu-chia, mở rộng hành
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lang chiến lược từ bắc Tây Nguyên vào căn cứ khu Sáu. 
Cần chú trọng ohát triển sản xuất nông nghiệp, giải 
quyết cho được vấn đề hậu cần tại chỗ, đồng thời có dự 
trữ cho lực lượng của trên đến hoạt động. Anh chỉ ra cụ 
thể cả những nơi cần mở rộng các khu sản xuất mới ở 
bắc Tánh Linh, dọc sông La Ngà, sông Đồng Nai và bắc 
Lâm Đồng. Chúng tôi rất tâm đắc hình ảnh so sánh của 
anh Ba: miền rừng núi Đông Nam Bộ và khu Sáu đối 
với Sài Gòn và đồng bằng sông Cửu Long có vị trí tương 
tự như khu căn cứ Viôt Bắc đối với Hà Nội và đồng 
bằng Bác Bộ trước đây trong kháng chiến chống Pháp.

Cũng trong cuộc họp này, chúng tôi nhận được 
điện của anh Trần Lê từ Hà Nội đánh về cho biết: anh 
đã được anh Ba Duẩn tiếp và làm việc hai lần. Cả hai 
lần anh Ba đều nhấn mạnh đếĩi vị trí và nhiệm vụ 
chiên lược của khu Sáu. Nhạy cảm với ý đồ của Trung 
ương, anh Trần Lê nhắc chúng tôi chuyến cơ quan Khu 
ủy và Bộ chỉ huy Quân khu lên phía bắc đường 20 để 
tiện gắn liền với cục diện chiến trường chung khi thời 
cơ xuất hiện.

Quán triệt ý đồ chỉ đạo của Trung ương, chúng tôi 
quyết tâm chiến đấu, phấn đàu đến cuối năm 1974 đánh 
bại về cơ bản kế hoạch bình định lấn chiếm của địch, 
giành một bước thắng lợi mới toàn diện cả phía trước và 
phía sau, tiến công cũng như xây dựng.

Do có tên đầu hàng phản bội khai báo, địch đã 
đánh hơi sự ra đời, địa bàn đứng chân và hướng hoạt
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động của Trung đoàn 812. Lũ “đầm già” luôn luôn quần 
đảo trên cánh rừng Sông Phan - Suối Kiết. Để nghi 
binh, bảo vệ kế hoạch lớn mùa khô 1974 - 1975, chúng 
tôi điều Trung đoàn 812 ra giữa nam và bắc Bình 
Thuận, mở đợt hoạt động đánh phá khu lấn chiếm 
Nghĩa Thuận, vâv ép yếu khu Sông Lũy, diệt địch trên 
quốc lộ 1 từ Gộp đến núi Ách. Các địa bàn khác cũng 
hoạt động mạnh, không ngừng tạo thế, tạo lực mới. 
Bình Tuy thọc sâu diệt ác ở Võ Đắc. Ninh Thuận đột 
nhập đánh địch ở sân bay Thành Sơn, chặn đánh các 
đoàn xe lửa địch từ Tháp Chàm đi Đà Lạt...

Hội nghị Khu ủy kết thúc, tôi lên đường vào Miền 
nhận kê hoạch mùa khô năm 1974 - 1975. Sau khi giải 
phóng Lộc Ninh, cơ quan Trung uơng Cục, Bộ chỉ huy 
Miền đóng cách thị trấn Lộc Ninh không xa lắm. Anh Lê 
Đức Anh (Sáu Nam), Phó chỉ huy trưởng chủ trì cuộc họp. 
Cuộc họp này có đông đủ cán bộ phụ trách cơ quan tham 
mưu, chính trị, hậu cần dự. Anh Sáu Nam trực tiếp giao 
nhiệm vụ cho Quân khu 6 trong đợt hoạt động đông xuân 
này là phối hợp với Quân khu 7, giải phóng hai huyện 
Tánh Linh, Hoài Đức, góp phần hoàn chỉnh căn cứ miền 
Đông tới lộ 14, tinh Phước Long; nối liền với Tây Ninh, 
tạo bàn đạp uy hiẽp Sài Gòn từ hướng bắc, đồng thời 
chuẩn bị giải phóng đường 20, chia cắt quân khu 2 và 
quân khu 3 của địch, hình thành thế uy hiếp Sài Gòn từ 
hướng đông, giải phóng làm chủ đại bộ phận vùng nông 
thôn đồng bằng và miền núi của khu Sáu.

Nhận nhiệm vụ xong, tôi được anh Phạm Hùng, Uy
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viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Cục kiêm Chính 
ủy Bộ chỉ huy Miền gọi đến gặp. Nơi làm việc của anh 
là một nhà nhỏ lợp lá trung quân nằm trong cụm rừng. 
Anh vui vẻ bắt tay tôi, ân cần hỏi thăm về tình hình 
chiến trường, tình hình đời sống của đồng bào, cán bộ, 
chiến sĩ trong khu. Anh thông báo cho tôi về tình hình 
anh Trần Lê đã làm việc với các anh trong Bộ Chính trị 
ở Hà Nội. Sau khi phân tích tương quan lực lượng của ta 
và địch trên chiến trường, anh căn dặn: Quân khu 6 
phải ra sức hoàn thành nhiệm vụ trong đợt hoạt động 
lớn này.

Lúc tạm biệt, anh ôm hôn tôi, cái hôn ấm áp tình 
nghĩa đồng chí dang kề vai sát cánh đứng chung chiến 
hào nóng bỏng cua tiền tuyến lớn anh hùng. Trong hoàn 
cảnh chiến tranh ác liệt, đây là một trong những cuộc 
gặp gỡ không bao giờ quên. Anh còn gởi cho các anh 
trong Khu ủy, Quân khu ủy một ít thuốc bồi dưỡng.

Sau hội nghị và sau cuộc gặp gỡ mang nhiều kỷ 
niệm đẹp, tôi hci hả ra về. Tôi mong sao sớm truyền đạt 
được nhiệm vụ nặng nề và những lời dặn dò thấu đáo 
của Bộ chỉ huy Miền, của anh Phạm Hùng đến các anh 
trong Khu ủy và Quân khu ủy.

Hoài Đức, Tánh Linh là hai huyện trung du của 
tỉnh Bình Tuy, bao bọc những điệp núi cuối cùng của 
dãy Trường Sơn cao ngất, có sông La Ngà uốn khúc lượn 
quanh xuôi về miệt Biên Hòa đất đỏ. Làm chủ được địa 
bàn này, không những sẽ chia cắt được quân khu 2 và
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quân khu 3 của địch, mà còn hoàn chỉnh vùng căn cứ 
chiến lược miền rừng núi Đông Nam Bộ và khu Sáu, tạo 
thế mới cho cục diện chiến trường.

Đây là một chiến dịch mới mở màn cho đợt hoạt 
động mùa khô 1974 - 1975. Theo quyết định của Bộ chỉ 
huy Miền, một bộ chỉ huy phôi hợp giữa h a i  Q u â n  k h u  7 

và Quân khu 6 được thành lập. Anh Lê Sĩ, Tư lệnh Sư 
đoàn 6 làm chỉ huy trưởng. Tôi quyền chính ủy Quân 
khu 6 làm chính ủy. Các anh Bùi Văn Mỳ, Phó chỉ huy 
trưởng Quân khu 6; Lê Khắc Thành, Bí thư Tỉnh ủy 
Bình Tuy và đồng chí chính ủy Sư đoàn 6 làm chỉ huy 
phó. Anh Nguyễn Minh Châu, Tham mưu trưởng của Bộ 
chỉ huy Miền được cử làm đại diện Bộ chỉ huy Miền trực 
tiếp theo dõi chỉ đạo chiến dịch. Trong cuộc họp thông 
qua phương án tác chiến,,đồng chí Dương Cự Tẩm, chính 
ủy Quân khu 7 dự, tham gia chỉ đạo và động viên Sư 
đoàn 6. Chúng tôi mở màn chiến dịch vào đêm 9 rạng 
ngày 10 tháng 12 năm 1974, đúng theo mệnh lệnh của 
Bộ chỉ huy Miền.

Theo kế hoạch, Sư đoàn 6 (thiếu) của Quân khu 7 
được tăng cường tiểu đoàn 186 (thiếu) của Trung đoàn 
812 phụ trách hướng chủ yếu: diệt địch, giải phóng toàn 
bộ huyện Hoài Đức. Đêm mở màn đánh diệt chi khu, 
quận lỵ; tiếp theo là đánh viện quân địch trên đường sô 
3. Trung đoàn 812 (thiếu) được tăng cường tiểu đoàn 
200C đặc công và đại đội 88 bộ binh của tỉnh, phụ trách 
hường thứ yếu: đánh diệt địch, giải phóng huyện Tánh 
Linh. Đêm mở màn đánh chiếm, chốt giữ cao điểm Lồ
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Ô, dùng hỏa lực bắn phá chi khu, quận lỵ và đánh 
chiếm đồn Núi Giang. Tiếp theo là tiêu diệt chi khu, 
quận lỵ giải phóng toàn huyện.

Ớ hướng chủ yếu được anh Năm Ngà và anh Dương 
Cự Tẩm đi sát chỉ đạo; anh Ba Mỳ và tôi chỉ huy hướng 
thứ yếu. Sở chỉ huy của chúng tôi đặt ngay dưới chân 
núi I  ồ 0 , cách trận địa 150 mét. Lồ 0  là một cứ điểm 
rất hiểm trở, nằm trên ngọn núi cao 250 mét, khe rãnh 
trập trùng, đá nhô nhọn hoắt, dốc đứng cheo leo. Lực 
lượng địch dày đặc, phòng thủ vững chắc, có cả pháo 
105 ly. Địch coi đây là cứ điểm yết hầu, khống chế cả 
khu vực và trực tiếp bảo vệ chi khu Tánh Linh.

Quả thật trận đánh diễn ra hết sức gay go, ác 
liệt. Mìn nổ mơ màn từ giữa canh khuya mà mãi lúc 
trời hừng sáng, sương mù vừa tan, anh em ta mới quét 
sạch địch, làm chủ trận địa. Đây là chiến công xuất 
sắc của tiểu đoàn 200C đặc công và đại đội bộ binh 
của tiểu đoàn 15 và cũng là lần đầu tiên đặc công phải 
đánh kéo dài, chiếm và giành giật từng mục tiêu với 
địch cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó một 
đại đội bộ binh của tiểu đoàn 15 và một bộ phận hỏa 
lực của tiểu đoàn 130 chôt trụ lại, và dùng hỏa lực bắn 
phá chi khu. Cùng đêm đại đội 5 đặc công của Trung 
đoàn 812 đánh chiếm đồn cấp đại đội ở đồi núi Giang 
cách chi khu 700 mét về phía đông bắc, nhưng ta 
không chốt giữ nên sáng hôm sau địch chiếm lại.

Trận đánh Lồ ồ  kết thúc thắng lợi, tôi và anh Ba
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Mỳ giở hăng gô cơm nguội ra ăn mừng chiến thắng. Anh 
Ba Mỳ nói với tôi: “Thằng 200C đánh  giỏi lắm  anh à ;
p h ả i là tay nó mới trị nổi cái Lồ 0  hóc búa này”...

Đúng, quả thật đây là một điểm cứng của địch, 
đánh không dễ.

Trong bốn mũi tiến công, mũi nào cũng hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ, song chỉ có mũi thứ ba hoàn 
toàn vô sự. Các mũi 1, 2, 4 ít nh: ồu đều có thương vong. 
Địch chống trả điên cuồng, nhưng chiến sĩ ta chiến đấu 
hết sức ngoan cường, dũng cảm. Phải giành giật với địch 
từng bờ khe, rãnh đá, chiến hào ở ngoại vi và từng lô 
cốt, hầm ngầm, ụ súng trong trận nội.

Tôi nghĩ đến Khâm và một số  anh em bị hỏa lực 
địch bắn chặn, đã ngã xuống lúc vượt tường xung phong 
vào trận nội. Mới sáng qua, tôi còn gặp anh em nằm 
trên chiếc võng nơi góc rừng, nói nói, cười cười dưới vòm 
lá biếc, gương mặt, ánh mắt tươi rói, hồn nhiên. Vì sự 
nghiệp lớn, anh em coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Tôi 
cũng nghĩ ngay đến trách nhiệm của mình. Trong chiến 
đấu, đơn vị tham gia trận đánh khó tránh khỏi sự mất 
mát, nhưng phải sử dụng lực lượng sao cho có hiệu quả 
cao, lại tránh được tổn thất không cần thiết. Như thế 
mới là biểu hiện cao nhất trách nhiệm của cán bộ, nghệ 
thuật của người chỉ huy, lãnh đạo.

Xen vào những cáng thương, tôi bỗng thấy một 
chiến sĩ cõng một em bé gái chừng ba bốn tuổi, quần áo 
em bé bám đầy khói bụi, đôi mắt ngây thơ chưa hết sợ
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hãi, nhìn chúng tôi ngơ ngác. Thì ra em bé ấy là con của 
một lính ngụy, được chiến sĩ ta cứu sống trong cảnh bom 
rơi đạn nổ. Các chiến sĩ ta đã thể hiện bản chất cao đẹp 
của người quân nhân cách mạng, căm thù giặc cao độ, 
nhưng rất giàu lòng nhân ái.

Cùng với chiến thắng Lồ 0 , những tin vui khác bay 
về dồn dập. Ta đánh chiếm các mục tiêu đồi Giang, Xã 
Dú, Huy Khiêm, Tề Lễ, Hiếu Tín, Đồng Kho và dùng 
hỏa lực bắn phá, gây thiệt hại nặng cho chi khu Tánh 
Linh. Sau các trận đánh trên, nhiệm vụ cần kíp trước 
mắt là tổ chức bám trụ trên cứ điểm Lồ 0  và đưa dân 
vùng mới giải phóng qua phía bắc sông La Ngà, ổn định 
nơi ăn ở, tạo thành những điểm tựa vững chắc cho vùng 
căn cứ. Tiêu đoàn 200C bàn giao nhiệm vụ nặng nề chốt 
giữ Lồ 0  cho tiểu đoàn 15. Đánh chiếm được đã khó, 
chốt vững trụ lại thật kiên cường cũng không phải dễ, 
nhưng chúng tôi tin vào sức mạnh của tiểu đoàn 15 có 
thể hoàn thành được nhiệm vụ.

Giao xong kế hoạch chốt giữ Lồ 0 ,  chúng tôi đến 
ngay một hướng chiến đấu khác: đưa mấy ngàn dân từ 
nam sông La Ngà sang bờ bắc sông. Cầu không có mà 
nước sông đầy ắp. Đồng bào qua sông bằng các mảng 
tre, thuyền gỗ. Chúng tôi bàn với anh Mười Bắc “cấy” 
dân, vừa đưa qua sông xen kẽ với số dân sẵn có ớ vùng 
giải phóng từ Sùng Nhơn, Mê Pu đến Nghi Đức, Huy 
Khiêm. Đất đai màu mỡ, đồi rừng mênh mông đổ sức 
lao động ra, đồng bào sẽ đủ sống.
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ơ  hướng chủ yếu, đúng 2 giờ ngày 10 tháng 12 
năm 1974, Sư đoàn 6 đồng lọat nổ súng đánh theo kế 
hoạch, nhưng không dứt điểm được chi khu. Các bộ 
phận khác đánh đồn ở đồi Bảo Đại, núi Dinh, dùng 
hỏa lực đánh vào đồi Su. Đồn ở đồi Bảo Đại ta không 
chôt giữ nên sáng ngày địch chiếm lại. Tiểu đoàn 186 
đánh chiếm đại bộ phận xã Võ Xu. Sư đoàn 6 chuyển 
qua vây ép chi khu, diệt một sô" cứ điểm nhỏ như: Đồi 
Đá, cầu Nín Thở, chổt Trà Tân và chặn đánh viện 
quân địch.

Trước nguy cơ mất còn của hai chi khu Hoài Đức, 
Tánh Linh, những ngàv tiếp theo địch phản kích quyết 
liệt. Ớ hướng Hoài Đức, chúng tung lực lượng chiếm lại 
đồi Bảo Đại xã Võ Xu. Trên đường số  3, sư đoàn 18 ngụy 
liều chết mở đường máu. Chúng nàng tổng sô lực lượng 
giải tỏa lên 2 trung đoàn bộ binh, 1 trung đoàn thiết 
giáp, có trọng pháo yểm trợ. Trung đoàn 33 của Sư đoàn 
6 đã đánh gãy xương sống bọn đi giải tỏa, đường số 3 bị 
cắt ra từng đoạn.

ơ  khu vực Tánh Linh, địch cho máy bay, đại bác bắn 
phá ác liệt cứ điểm Lồ 0 . Từ sở chỉ huv tiền phương đặt 
sau Giã An, tôi nhìn rõ những đụn khói bốc lên trong cát 
bụi mù mịt nơi mỏm núi. Vùi mình trong bom đạn, các 
chiến sĩ tiểu đoàn 15 vẫn chốt giữ kiên cường.

Hoài Đức bị vây ép, Tánh Linh bị cô lập, kẻ địch 
rơi vào tình trạng hoang mang, hỗn loạn. Hàng loạt tên 
bỏ súng đào ngũ. Chúng tôi họp Bộ chỉ huy chiến dịch
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quyết định sử dụng Trung đoàn 812; tiểu đoàn 200C, có 
một bộ phận hỏa lực của Sư đoàn 6 phối hợp, nhanh 
chóng tiến công tiêu diệt chi khu Tánh Linh và những 
cụm địch còn lại xung quanh, để sau đó tập trung lực 
lượng giải quyết dứt điểm chi khu Hoài Đức.

Chấp hành mệnh lệnh, Trung đoàn 812 và tiểu 
đoàn 200C vào trận, đêm 23 rạng ngày 24 tháng 12 
năm 1974 ta làm chủ chi khu Tánh Linh, ơ  ngoại vi chi 
khu, phối hợp với bộ đội địa phương, Trung đoàn 812 
còn đánh xã Lạc Tánh, khu vực chợ, sân bay, tiêu diệt 
tiểu đoàn bảo an 355, quét sạch địch ở Quan Hà, xã Dú, 
Giã An hỗ trợ cho đồng bào nổi dậy diệt ác phá kìm, 
giành quyền làm chủ.

Đối với chúng tôi, những thời điểm lịch sử này 
khó mà quên được. Lần đầu tiên, bằng quả đâm của 
địa phương, khu Sáu đánh diệt được chi khu Tánh 
Linh và giải phóng được hoàn toàn huyện Tánh Linh. 
Tuy bọn dịch chống trả điên cuồng, nhưng sức mạnh 
của quân và dân địa phương đã đè bẹp chúng. Thắng 
lợi lớn này có sức cổ vũ mạnh mẽ. Nó tạo đà cho chiến 
thắng tiếp theo.

Đêm 30 rạng 31 tháng 12 năm 1974, Trung đoàn 
812 phối hợp với Trung đoàn 4 và lực lượng đặc công 
của Sư đoàn 6 tranh thủ thời cơ tiến công, gắng dứt 
điểm chi khu Hoài Đức và thị trấn Võ Đắc.

Đánh Hoài Đức phải thấy được điểm mới. Tình 
hình địch đã thay đổi. Chúng tăng cường cho chi khu
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này chiến đoàn 43 của sư đoàn 18 ngụy và một đại đội 
trinh sát của tiếu khu Bình Tuy, lại có sự chi viện của 
trận địa pháo đặt ở Trà cổ , Định Quán. Chúng mở 
hướng giải tỏa mới theo đường 20 qua sông La Ngà thọc 
vào hướng tây Võ Đắc. Địch cố thủ và phản kích quyết 
liệt. Qua 10 ngày đêm chiến đấu, ta vẫn chưa dứt điểm 
được chi khu Hoài Đức.

Cuối cùng, sau khi rhận  được lệnh kết thúc chiến 
dịch của Bộ chỉ huy Miền, chúng tôi quyết định chuyển 
phương án: bảo vệ •'•ùng giải phóng Tánh Linh, chốt giữ 
cao điểm núi Dinh, đánh phản kích giữ các xã đã giải 
phóng của Hoài Đức, tạo bàn đạp vây ép chi khu Hoài 
Đức và tranh thủ củng ccí lực lượng, chuẩn bị cho đợt 
hoạt động mới.

Kết thúc chiến dịch, anh Năm Ngà trở về cãn cứ 
Miền nhận nhiệm vụ mới. Bộ chỉ huy chiên dịch tố chức 
hội nghị rút kinh nghiệm.

Lúc này, về ta cũng có thay đổi, Miền rút Sư 
đoàn 6 đi làm nhiệm vụ mới, chỉ để lại Trung đoàn 33 
chổt giữ đường sô* 3. Đến đầu tháng 2 năm 1975, 
Trung đoàn 33 cũng rút về đội hình sư đoàn, giao lại 
m ặt trận Hoài Đức - Tánh Linh cho khu Sáu tự lực 
đảm nhận.

Tình hình chuyển biến dồn dập, khẩn trương. Đầu 
tháng 2 năm 1975, nhận được điện khẩn của Miền, 
chúng tôi cử anh Nguyễn Trọng Xuyên về Bộ chỉ huy 
Miền nhân nhiêm vu mới.
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Căn cứ nghị quyết của Bộ Chính trị hạ quyết tâm 
chiến lược giành thắng lợi cho cách mạng miền Nam 
trong hai năm 1975 - 1976, Miền đề ra quyết tâm hoàn 
thành trong mùa khô này, những mục tiêu cụ thể còn 
lại của năm 1975, đồng thời có kế hoạch sẵn sàng đón 
thời cơ chiến lược mới khi tình hình chung có đột biến. 
Kiên quyết đánh bại về co' bản kế hoạch bình định của 
địch, tiêu diệt một phần quan trọng lực lượng của chúng, 
mở rộng vùng giải phóng, giành dân, xây dựng hành 
lang, căn cứ làm bàn đạp tiến công, trên cơ sở đó tạo 
điều kiện thuận lợi, sẵn sàng đón thời cơ.

Đối với khu Sáu, Bộ chỉ huy Miền giao nhiệm vụ:
trước mắt hoàn thành việc giải phóng Hoài Đức, đồng
thời có kế hoạch phát triển lên hướng Di Linh, đường 20.

* *
Anh Nguyễn Trọng Xuyên về, chúng tôi gấp rút 

họp Thường vụ Khu ủy và Quân khu ủy. Sau khi soát xét 
tình hình, chúng tôi hạ quyết tâm: lực lượng của khu 
khẩn trương đánh diệt chi khu Hoài Đức và hoàn thành 
việc giải phóng huyện Hoài Đức trong thời gian ngắn 
nhất. Sau đó chuyển lên Di Linh phôi hợp với lực lượng 
của trên đánh chiếm Di Linh và đón diệt lực lượng địch 
rút chạy về Tuyên Đức, góp phần giải phóng Lâm Đồng. 
Hướng phát triển tiếp theo là huyện Đức Trọng, thành 
phố Đà Lạt và toàn bộ tỉnh Tuyên Đức.

Các tỉnh khác trong khu tiếp tục nhằm vào các khu 
tập trung đông dân, các khu ủi phá lấn chiếm mà tiến 
công mở rộng vùng tranh chấp, vùng làm chủ và vùng
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giải phóng. Ninh Thuận chú trọng đánh sụp ách kìm 
kẹp của địch ở ấp Quảng Thuận, giành lại khu vực Trà 
Co. Sông Cái. đánh phá sân bay Thành Sơn - một trong 
những cứ điểm mạnh về không quân của địch. Riêng 
Bình Thuận được tăng cường thêm một bộ phận đặc 
cònp- của Quân khu, phải quyết tâm đánh chiếm thị trấn 
Ma Lảm, chi khu Thiện Giáo, giải phóng một loạt các 
xã trên đường số’ 8 và đường số 1, từ đó đánh sâu vào 
thị xã Phan Thiết.

Phấn khởi hạ quyết tâm, nhưng nhìn vào thực lực, 
chúng tôi cũng có phần lo ngại. Sau đợt hoạt động vừa 
qua của các đơn vị chủ công, nhất là Trung đoàn 812 và 
tiểu đoàn đặc công 200C bị hao nhiều chưa kịp bổ sung. 
Bộ đội địa phương cũng chưa được cung cô. Bình Thuận 
giữ được tiểu đoàn 482, nhưng cũng thiếu quân số. Còn 
các tỉnh khác số quân chiến đấu của mỗi đại đội chỉ còn 
trên dưới 25 người. Một số huyện có trung đội, nhưng 
quân số cao nhất cũng chỉ 15 người.

Không thể trông vào sự tăng viện cùa cấp trên, 
khả năng này khi anh Xuyên về Miền nhận nhiệm vụ, 
đã được Bộ chỉ huy Miền cho biết là khu Sáu phải tự lo 
lấv. Thông cảm với khó khăn chung của chiến trường, 
chúng tôi quyết định là tuyển quân ngay tại địa phương, 
phải dựa trên sức mình là chính. Vấn đề này, khu Sáu 
dã có truyền thống rất tốt. Vùng giải phóng Tánh Linh, 
Hoài Đức vừa mở ra, có thể nói đây là một “kho” người. 
Vấn đề là động viên và tổ chức cho tốt số quân đứng 
dưới cờ sẽ đủ để đáp ứng vêu cầu của tình hình.
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Quyết tâm đã được xác định, hướng bổ sung lực 
lượng đã sáng rõ. Không thể chậm trễ, chúng tôi chia 
nhau đi các hướng chuẩn bị cho cuộc tiến công.

ở  trọng điểm Hoài Đức, sau khi Sư đoàn 6 rút 
quân, Bộ chỉ huy mặt trận được tổ chức lại. Anh Ba Mỳ, 
Phó chỉ huy trưởng Quân khu, làm chỉ huy t.ưởng; anh 
Lê Khắc Thành, Bí thư Tỉnh ủy Bình Tuy, làm chính ủy, 
anh Phạm Hoài Chương. Phó chủ nhiệm chính trị Quân 
khu và anh Nguvễn Thanh Đức tỉnh đội trưởng Bình 
Tuv làm chỉ huy phó.

Đánh Hoài Đức lần này, chúng tôi thực hiện cách 
đánh “bóc vỏ” với tư tưởng tiến công mãnh liệt và vận 
dụng phương châm chiến thuật “vây, lấn, tấn, triệt, 
diệt”. Trung đoàn 812 và tiểu đoàn 200C đặc công đảm 
nhiệm vai trò chủ công.

Lúc này, trận Buôn Ma Thuột đã bắt đầu và tin 
chiến thắng đang làm nức lòng cán bộ, chiến sĩ ta, 
càng thôi thúc chiến trường Quân khu 6 gấp rút nổ 
súng phối hợp.

Theo kế hoạch đã định, phối hợp với chủ lực Quân 
khu 7 đánh địch trên đường số’ 1 và chủ lực Miền đánh 
địch trên đường 20, trận tiến công chi khu Hoài Đức mở 
mằn lúc 23 giờ ngày 16 tháng 3 năm 1975. Trong bốn 
ngày chiến đấu ác liệt, với lối đánh bóc vỏ từ ngoài vào, 
quân ta lần lượt đánh chiếm các mục tiêu ngoại vi, đập 
tan nhiều đợt phản kích của địch. Cuối cùng là đợt tấn 
công mãnh liệt vào trung tâm đầu não, đè bẹp sự chống
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Cự ngoan cố của địch. Sáng 20 tháng 3, lá cờ chiến 
thắng tung bay trên nóc nhà thông tin của địch. Ngày 
22 tháng 3, ta giải phóng hoàn toàn huyện Hoài Đức.

Trong cuộc đời chiến đấu của mình, một lần nữa, 
tôi sung sướng chứng kiến hình ảnh rất đẹp và hào 
hùng của những người dân tay không nổi dậy. Cùng với 
tiếng súng của quân ta nổ vang rền, đông đảo quần 
chúng nhân dân tự động hè nhau xuống đường phá đồn, 
phá ấp, treo băng cờ, khẩu hiệu, truy bắt lính, trừng trị 
tề điệp, thu dọn vũ khí. Chỉ riêng ấp Võ Xu, nhân dân 
thu gom được trên 300 súng các loại.

Hoài Đức được giải phóng nối liền với huyện Tánh 
Linh và huyện căn cứ Nam So'11 thành một địa bàn rộng 
lớn, liên hoàn với vùng giải phóng Giá Rai (Long 
Khánh) với đường sô' 1, và vùng giải phóng Định Quán, 
Phương Lâm, Phú Lâm đường 20, tạo ra một bàn đạp 
vây ép Sài Gòn từ hướng đông bắc.

Cục diện toàn Miền diễn biến rất nhanh. Hướng 
nam Tây Nguyên, sau đợt đột phá then chốt Buôn Ma 
Thuột thắng lợi rực rỡ, chủ lực của ta lần lượt giải 
phóng các tỉnh Đắc Lắc, Gia Lai, Công Tum, Phú Bổn, 
Quảng Đức và đang phát triển xuống các tỉnh ven biển 
miền Trung. Hướng Bình Trị Thiên, sau khi giải phóng 
Quảng Trị, quân ta vượt sông Thạch Hãn, áp sát bao 
vây thành phô' Huế. Tại Nam Bộ, chủ lực Miền đã diệt 
chi khu Dầu Tiếng, đánh chiếm chi khu Định Quán, làm 
chủ đường 20, từ Định Quán lên Phương Lâm, Phú Lâm;
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làm chủ đường số 1 từ Giá Rai đi rừng lá (xã Bà Giêng 
huyện Hàm Tân) đường số 3 từ Giá Rai đi Hoài Đức.

Năm bắt được những tin t ứ c  SỒI động, nóng bỏng 
ấy, tôi thật sự cảm thấy thế nào là nhịp độ phát triển 
nhảv vọt của tình hình, cần phải nắm vững thời cơ 
chiến lược đang mơ ra.

Ngày 22 tháng 2 năm 1975, anh Trần Lê từ Hà 
Nội về đến Lộc Ninh, được Bộ chỉ huy Miền triệu tập 
họp phổ biến tình hình nhiệm vụ mới và nhận ý đồ giải 
phóng tỉnh Lâm Đồng (chưa nói đến Tuyên Đức).

Do thời gian hoạt động quá cận kề, nên sau đó anh 
Trần Lê điện mời một sô đồng chí trong Thường vụ Khu 
ủy và Quân khu ủy lên vùng III - căn cứ bắc Lâm Bong, 
để bàn kế hoạch triển khai. Đồng thời anh Lê cũng điện 
mời anh Huỳnh Minh Nhựt, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Đức 
qua căn cứ bắc Lâm Đồng gặp anh phổ biến tình hình, 
bàn kế hoạch hoạt động phối hợp với Lâm Đồng và chuẩn 
bị kế hoạch để sau khi giải phóng Lâm Đồng thì chủ lực 
Quân khu tiếp tục phát triển lên Đức Trọng.

Chúng tôi cử anh Nguyễn Trọng Xuyên và một sô" 
cán bộ của 3 cơ quan lên báo cáo tình hình với anh Lê, 
còn anh Năm Thắng thì đã có mặt sẵn ở Tỉnh ủy Lâm 
Đồng. Cùng lúc tôi hạ lệnh cho Trung đoàn 812 (thiếu) 
hành quân cấp tốc, chậm nhất là ngày 27 tháng 3 năm 
1975 phải có mặt tại Di Linh để phối hợp với chủ lực 
Miền chặn đánh địch rút chạy về Tuyên Đức, giải phóng 
Di Linh. Chúng tôi cũng tăng cường công binh cho tỉnh
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đội Bình Thuận để sửa đường số 8 tạo thuận lợi cho 
Trung đoàn 812 hành quân.

Làm việc xong, anh Trần Le va các anh Năm 
Thắng, Sáu Xuyên và cán bộ tham mưu, chính trị của 
Quân khu đều ở lại đế phối hựp với Bộ Tư lệnh Quân 
đoàn 4 thực hiện kế hoạch giải phóng tinh Lâm Đồng.

Chiến dịch mở màn vào chiều ngày 27 tháng 3 
năm 1975. ơ  hướng chính diện, chiều ngày 27 thang 3, 
một tiểu đoàn bộ binh đánh chiêm chi khu Đạ Huoai, 
tiếu đoàn công binh bao vây chặt các chốt bao đảm cho 
trung đoàn bộ binh cơ giới hành tiến theo đường 20 
đánh vào thị xã Bảo Lộc. Cuộc tiên quán cùa ta dưới sự 
yểm trợ của pháo binh, có xe tăng mở đường; mặc dầu 
lực lượng địch còn nguvên vẹn nhưng chúng chôpg cư 
yếu ớt rồi tháo chạy về Di Lmh. 9 giờ sáng ngày 28 
tháng 3, quân ta đã chiếm tiểu khu Lâm Đồng và giải 
phóng toàn bộ thị xã Bảo Lộc và huyện Đạ Huoai. Tàn 
quán địch tháo chạy về Di Linh, gây nên sự hoảng loạn 
dây chuyền, khiến bọn địch ở đây cũng tháo chạy. Trung 
đoàn 812 có nhiệm vụ chặn đánh địch, giải phóng Di 
Linh, nhưng hành quân chưa tới kịp. Đại đội 5 trinh sát 
được phái lên đây trước, quân số chỉ khoảng 20 người. 
Anh em nổ súng kịp thời, quét bọn địch còn lại, chiêm 
quận lỵ và thị trấn Di Linh. Sau đó, phát hiện lực lượng 
của ta ở Di Linh ít, địch tổ chức phản kích hòng chiếm 
lại. Đại đội trinh sát nằm trong thế bị bao vây, nhưng 
trụ rất vững, đánh rất giỏi, chặn đứng bọn giặc. Chiều 
30 tháng 3, Trung đoàn 812 và anh Ba Mỳ mới đến Di
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Linh gặp đại diện của Bộ chỉ huy mặt trận báo cáo tình 
hình và thông nhất kế hoạch hiệp đồng tác chiến. Sau 
khi giải phóng Bảo Lộc, Quân đoàn 4 được lệnh rút 
quân, chuyển đi hướng khác, nhưng còn để lại một đại 
đội xe tăng 3 chiếc hỗ trợ cho địa phương. Đêm 30 
tháng 3, triển khai lực lượng và sáng ngàv 31 tháng 3, 
Trung đoàn 812 có xe tăng hỗ trợ, nổ súng đánh tan 
cuộc phan kích cua địch gồm bốn tiểu đoàn có xe tăng 
và pháo yểm trợ. Trận chiên đấu quyết liệt diễn ra từ 7 
giờ sáng đến 12 giờ trưa. BỊ đánh thiệt hại nặng, quân 
địch còn lại phai bỏ cả xe pháo, rút chạy tán loạn. Trên 
đường tháo chạy, chiều ngày 31 tháng 3, địch phá cầu 
Đại Ninh để chặn bước tiến của quân ta về hướng Tuyên 
Đức.

Lâm Đồng đã được giải phóng. Một vân đề mới đặt 
ra là khu Sáu phải làm gì trước thời cơ chiến lược lớn. 
Vì lúc này, giải phóng Lâm Đồng và đánh thông xong 
đường chiến lược 20 ở phía đông; anh Hoàng Cầm được 
lệnh chuyển Quân đoàn 4 đi hướng mới, không phát 
triển lên Tuyên Đức nữa.

Theo ý kiến cùa anh Trần Lê, chúng tôi - bộ phận 
chù chốt của Khu ủy và Quân khu ủy gấp rút gặp nhau ở 
B ’Lao. Các anh Đỗ Quang Thắng, Nguyễn Trọng Xuyên 
đã có sẵn ở trên đó, anh Bùi Văn Mỳ đã cùng đi lên với 
Trung đoàn 812. Chỉ có tôi còn ở chỉ huy sở cơ bản tại 
xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận (Bình Thuận). Thế 
là sáng 29 tháng 3, chiếc xe com-măng-ca chở tôi phóng 
như bay về điểm hẹn không kịp nghỉ ngơi. Đúng là một
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CUỘC đi “thần tốc”. Tưởng trên đường đ i thế nào cũng 
gặp một sô đơn vị của Quân đoàn 4. nào ngờ tối đến, từ 
Phương Lâm lên khỏi đèo B’Lao không có một bóng 
người. Vào thị xã B ’Lao tối om, không có đèn điện. Hơn 
21 giờ các cơ quan, đơn vị đều ra rừng. Tôi và hai đồng 
chí lái xe, bảo vệ cũng ra rừng tìm chỗ ngủ.

Sáng 30 tháng 3, vào thị xã, gặp đủ các anh, nhất là 
anh Trần Lê từ ngày chữa bệnh về, hôm nay mới gặp lại, 
tôi ôm chặt anh, mừng anh rất khỏe. Riêng anh Ba Mỳ đi 
với Trung đoàn 812 chưa đến kịp. Cuộc họp bắt đầu. Qua 
thực tiễn chiến trường, chúng tôi càng sáng tỏ thêm quyết 
tâm chiến lược của Trung ương. Quân ngụy bị ta giáng 
những đòn chí mạng đang suy sụp nhanh, tan rã lớn. Mỹ 
không có khả năng cứu nguy cho quân ngụy. Đứng trước 
thời cơ chiến lược lớn, ta cần phải tranh thủ thời gian cao 
độ, hoạt động hết sức kịp thời, táo bạo làm cho địch 
không kịp trở tay. cần  có những biện pháp đặc biệt 
nhanh chóng, tiến công địch từ các phía, bỏ qua những 
mục tiêu không thuộc loại then chốt, tập trung lực lượng 
giáng đòn quyết định vào những vị trí yết hầu của chúng.

Một ban chỉ huy tiền phương ở bắc đường 20 được 
thành lập. Các anh Đỗ Quang Thắng - Uy viên Thường 
vụ Khu ủy, Nguyễn Trọng Xuyên - Tư lệnh và Bùi Văn 
Mỳ - Phó Tư lệnh dưới sự chỉ đạo trực tiếp của anh Trần 
Lê, nắm cánh quân gồm Trung đoàn 812 (thiếu), tiểu 
đoàn 200C đặc công và các lực lượng địa phương thọc 
mũi dùi thật nhanh lên hướng Tuyên Đức -  Đà Lạt
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Phần tôi, ngay trong đêm 3.0 tháng 3 năm 1975 lại 
nhanh chóng quay về chỉ huy sở cơ bản ở Bình Thuận. 
Trên đường về, đêm ấy, bầu trời đầy sao, trăng lưỡi 
liềm treo lơ lửng, gió mát rợi. Xe chạy không bật đèn 
pha, chỉ chạy đèn gầm, vừa đủ cho đầu xe chồm lên, lướt 
tới. Về đến cơ quan, tôi truyền đạt lại tư tưởng chỉ đạo 
của trên cho các cán bộ tham mưu, chính trị, hậu cần, 
cho cán bộ văn phòng và các ban ngành xung quanh 
Khu ủy. Cùng lúc, tôi bàn với anh Trần Đệ (Ba Công) 
Chánh văn phòng Khu ủy về lại Ninh Thuận trực tiếp 
chỉ đạo phong trào và điện trước cho Tỉnh ủy biết. Rồi 
tôi trao đổi với anh Nguyễn Quý Đôn, Bí tnư Bình 
Thuận và anh Lê Khắc Thành, Bí thư Bình Tuy, kế 
hoạch tổ chức thực hiện quyết tâm chiến lược của Trung 
ương và của Miền giao. Các ban chỉ đạo giải phóng ở 
mỗi tỉnh cũng được thành lập do đồng chí Tỉnh đội 
trưởng làm Trưởng ban, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm 
chính ủy.

Quán triệt tình hình và nhiệm vụ lịch sử, quán 
triệt tư tưởng chỉ đạo của.cấp trên, Khu ủy có điện số 
152 gởi các tỉnh ủy nêu rõ: “Tình hình diễn  biến hết sức 
thuận lợi cho ta, các tình không được trông chờ, ỉ lạ i 
vào chủ lực, mà p h ả i nỗ lực khắc phục m ọi khó khăn, 
khẩn  trương với mức cao nhất, bám  chắc tình hình, 
m ạnh bạo xốc tới, tự g iả i phón g  đ ịa  phương m ìn h ”

Tuy cơ động chỉ đạo trên một chiến trường rộng, 
cách xa nhau hàng trăm ki-lô-mét, các anh Trần Lê, 
Nguyễn Trọng Xuyên với sở chỉ huy cơ bản vẫn liên lạc
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đều đặn. Tại sở chỉ huy cơ bản, tôi và một số cán bộ 
tham mưu, chính trị, hậu cần phải liên lạc với nhiều đầu 
mối: Bộ Tổng tham mưu, Bộ Tư lệnh Miền, các tiền 
phương Quân khu, các tỉnh, các đơn vị, phải trực hai 
mươi bốn trên hai mươi bốn mỗi ngày. Điều tự hào của 
chúng tôi là trước đây cũng như hiện nay, trên chiến 
trường khu Sáu, trong những thời điểm có ý nghĩa quyết 
định của lịch sử, chúng tôi đều có mặt ở những mũi 
nhọn đầy khó khăn, ác liệt. Trong trách nhiệm của 
người lãnh đạo, chúng tôi chia sẻ với nhau niềm vui 
cũng như nỗi Ưu tư.

Đêm 31 tháng 3 năm 1975, tại sở chỉ huy cơ bản, 
qua đài kỹ thuật ta nhận được tin địch đã rút chạy khỏi 
Tuyên Đức, Đà Lạt ngay trong đêm. Tỏi kịp thời điện 
cho Tuyên Đức - Đà Lạt, tiền phương Quân khu ở Lâm 
Đồng và Ninh Thuận, Bình Thuận. Được tin này, anh 
Trần Lê rất nóng ruột vì liên lạc với Tuyên Đức - Đà 
Lạt vẫn chưa nối được. Sau chiến thắng Di Linh, Trung 
đoàn 812 hành quân chậm chạp, chiều ngày 2 tháng 4 
mới đến cầu Đại Ninh, nhưng cầu đã bị địch đánh sập 
từ chiều 31 tháng 3. Được nhân dân giúp đỡ, huy động 
thuyền bè cho bộ đội qua sông, huy dộng xe đò đưa bộ 
đội nhanh chóng tiến quân; 22 giờ đêm ấy, Trung đoàn 
812 chiếm lĩnh chi khu, quận lỵ Đức Trọng, nhưng chưa 
tìm được lãnh đạo của huyện. Tiền phương Quân khu và 
Ban chỉ huy Trung đoàn 812 bàn kế hoạch phát triển 
ngày mai. Sáng ngày 3 tháng 4, một cánh gồm tiểu đoàn 
186, tiểu đoàn 200C và sở chỉ huy tiền phương Quân khu
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theo đường 20 tiến thẳng lên Đà Lạt; một cánh gồm tiểu 
đoàn 840 và sở chỉ huy trung đoàn theo đường 21 kép 
xuống chiếm chi khu Đơn Dương và quận lỵ Dran, tổ chức 
bắt liên lạc với Ninh Thuận tai Krông Pha. Anh Thanh, 
Tỉnh đội trưởng Tuyên Đức và anh Nguyễn Xuân Khanh, 
Trưởng ban binh vận khư được phân công ở lại tìm liên 
lạc với huyện ủy Đức Trọng và Tinh ủy Tuyên Đức.

Đà Lạt bỏ ngỏ.

Sau khi địch rút chạy, sái: ĩ ngày 1 tháng 4, nhóm 
liên tôn phản động, chống cộng gồm: Nguyễn Thúc Biểu 
(CIA), linh mục Vương Điền, Thích Tự Mãn, Thích Giác 
Huân, Nguyễn Văn Tường (Cao Đài), Báv Núi (Hòa 
Hảo), Huỳnh Văn Chùm (chủ tịch đáng liên minh dân 
chủ xã hội chông cộng, chủ tịch hội đồng dân biểu Đà 
Lạt), Thái Lãng, v.v... đứng ra thành lập chính quyền tự 
quản và lực lượng vũ trang tự vệ liên tôn, lấy chùa Linh 
Sơn làm trụ sở. Bọn chung huy động một sô sinh viên 
phật tử do Thái Lãng và Huỳnh Văn Chùm chỉ huy đi 
thu gom vũ khí, xe, xăng dầu, gạo, v.v...

Ngày 2 tháng 4, xuất hiện nhóm “nhân dân tự 
quản” do Tô Học Phú, một cán bộ kháng chiến cũ dẫn 
đầu, lấy rạp Hòa Bình làm trụ sở. Đối với tổ chức này, 
quần chúng cũng cảnh giác vì thấy giữa “liên tôn tự 
quản” và “nhân dân tự quản” có sự tranh chấp nhau, 
bên này đi vận động lôi kéo quần chúng bên kia và 
ngược lại. Bọn côn đồ ra sức cuớp phá, tiếng súng nổ 
suốt ngày đêm. Cán bộ và quân đội thì chưa vào.
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Trước tình hình như vậy, hơn 200 cơ sở, cốt cán, tự 
vệ mật, đảng viên và 3 chi bộ nội thị bị đứt liên lạc với
thị ủy từ tháng 8 năm 1974, họ đã tự liên hệ, bàn bạc 
phân công có trách nhiệm bảo vệ những cơ sở quan 
trọng như: nhà máy đèn, nhà máy nước, nha địa dư, đài 
phát thanh, kho bạc, bưu điện, bệnh viện, hỏa xa.v.v... 
Đồng thời phản cồng đảng viên, cơ sở đi tìm liên lạc 
đưa cán bộ và bộ đội vào thành phôi

Được cơ sờ ra báo tin, chiều 2 tháng 4, đội công tác 
tây bắc vào ấp Nguyễn Siêu, nhưng lúng túng chưa biết 
làm gì.

Khi địch tập trung xâv phòng tuyến Phan Rang 
bảo vệ Sài Gòn từ xa, chiều cùng ngày, Trần Nghĩa (tự 
Thu) từ Phan Rang mò về nắm tình hình, về lại nhà 
vườn của Nghĩa ở Bồng Lai (Đức Trọng) y gặp lại 
bà N guyễn T h ị Hạ (tức B.L) thị ủy viên dự khuyết 

đang nằm ở đây. Đêm đó, Nghĩa đưa bà B.L lên nhà y ở 
Đà Lạt và đi tìm Nguyễn Trọng Hoàng đưa về đây. Đêm 
đó, tại nhà Nghĩa, ba người (B.L, N.T.H và Nghĩa) họp 
bàn thành lập “ủy ban khởi nghĩa” Đà Lạt . Nhưng họ 
không có thực lực chính trị và cũng không biết làm gì. 
Sáng ngày 3 tháng 4, bộ đội Quân khu vào thành phố 
thì Thái Lãng, Nguyễn Trọng Hoàng cùng đồng bọn rời 
nhóm “liên tôn” rồi bám vào B.L và Trần Nghĩa. Điều 
trớ trêu là B.L được thường vụ thị ủy coi là người “lãnh 1

1. Lý lịch tự khai của Trần Nghĩa.
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đạo duy nhất” được phân công vào trước trong nội thị để 
“chỉ đạo” phong trào.

Cánh quân tiến lên Đà Lạt lúc 4 giờ sáng ngày 3 
tháng 4. Một tiểu đội trinh sát đi trước, cùng đi có đồng 
chí Huỳnh Đôn, ủv viên ban công tác đô thị của khu, 
nguyên ủy viên Thường vụ Thị ủy Đà Lạt (1970 đên 
tháng 6-1974). Lên đến Phi Nôm thì gặp cơ sở của Đà 
Lạt gồm: Đặng Thị Chung - bí thư chi bộ chợ, Phùng 
Thị Cúc đảng viên và hai cơ sở Phạm Hùng và Quốc 
Cường. Gặp lại Huỳnh Đôn thủ trưởng cũ, anh chị em 
rất mừng; hỏi ra thì số này xuống đây từ chiều ngày 2 
tháng 4. Ngay lập tức, đồng chí Chung bố trí Phạm 
Hùng mượn xe honda chở Chung và Cúc về Đà Lạt đưa 
xe xuống đón bộ đội vào cho nhanh, còn Quốc Cường thì 
nhập vào tiểu đội trinh sát dẫn đường. Đúng 8 giờ 30, 
đội trinh sát đã vào trung tâm thành phố và làm xong 
việc đầu tiên là treo lá cờ mặt trận tại dinh tỉnh 
trưởng1. 10 giờ, xe đã đưa bộ đội và sở chỉ huy tiền 
phương vào Đà Lạt. Được cơ sở dẫn đường, bộ đội triển 
khai canh gác, bảo vệ các cơ sở quan trọng trong thành 
phô. Tiếp theo là đại đội 810 của tỉnh, các đội biệt động, 
các đội công tác của thị xã cũng lần lượt vào. Nhân dân 
đổ ra đường vui mừng đón chào bộ đội và cán bộ. 16 giờ 
ngày 3 tháng 4, tại khu Hòa Bình, ta tổ chức một cuộc 
mít-tinh lớn, có đông đảo các từng lớp nhân dân đến dự. 
Anh Đỗ Quang Thắng nói chuyện với đồng bào. Sau khi 1

1. Theo hồi ký Huỳnh Đôn.
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thông báo những thắng lợi to lớn của quân dân toàn 
Miền, và trong khu, trong tỉnh, anh kêu gọi đồng bào 
giữ gìn trật tự, tham gia mọi công tác của ú y  ban quân 
quản thành phố đề ra để sớm ổn định cuộc sống bình 
thường. Kêu gọi ngụy quân, ngụy quyền đã tan rã và các 
tổ chức đảng phái ra trình diện, nộp vũ khí. Ba ngày 
qua, thành phô' không có điện, cán bộ ta đi gặp cơ sở ở 
nhà đèn bàn với anh em, thì 18 giờ hôm ấy vấn đề điện 
cho nhân dân thành phố được giải quyết

ơ  cánh hai, đúng 11 giờ ngày 3 tháng 4, tiểu đoàn 
840 và sở chỉ huy trung đoàn đến thị trấn D*~an. Địch ơ 
đâv, cũng rút chạy hết từ đêm 31 tháng 3. Sáng ngày 3 
tháng 4, lực lượng địa phương đã vào tiếp quản. Tiểu 
đoàn 840 cho một đại đội chốt ở thôn Phú Thuận, điểm 
giáp ranh giữa Tuyên Đức và Ninh Thuận 'trên^đường 11 
và cho một bộ phận xuống Krông Pha bắt liên lạc với 
Ninh Thuận. Lực lượng còn lại phân tán phối hợp với 
các đội công tác và cán bộ địa phương truy quét tàn 
quân, tề điệp, phát động tổ chức quần chúng xây dựng 
chính quyền ở các ấp.

Ngày 3 tháng 4 năm 1975, tỉnh Tuyên Đức và Đà 
Lạt hoàn toàn được giải phóng. Ba tỉnh miền núi (Tuyên 
Đức, Lâm Đồng, Quảng Đức) của khu Sáu đã nối liền với 
miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, khu Năm và Trị 
Thiên, một địa bàn chiến lược cực kỳ quan trọng trong 
thời điểm lúc bấy giờ.

Sau khi Tuyên Đức, Đà Lạt được giải phóng, Trung
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đoàn 812 để lại tiểu đoàn 186 phôi thuộc tỉnh, cùng bộ 
đội tỉnh tiếp tục truy quét tàn quân và bảo vệ địa
phương. Đại bộ phận còn lại của Trung đoàn và tiểu 
đoàn 200C cấp tốc hành quân về Bình Thuận để cùng 
điạ phương giải phóng huyện Hàm Thuận, vây ép Phan 
Thiết, sẵn sàng cùng chủ lực của Bộ giải phóng các Hnh 
đồng bằng.

Hết ngày 3 tháng 4 năn. 1975 vẫn chưa thấy Bí 
thư Thị ủy Đà Lạt và Bí thư Tỉnh ủy vào thành phố. 
Đêm 3 tháng 4 tại nhà. số 15 Trần Hưng Đạo, Đà Lạt, 
tiền phương Quân khu tổ chức cuộc họp do anh Đỗ 
Quang Thắng chủ trì gồm cán bộ của cơ quan tiền 
phương, một sô" thị ủy viên và cán bộ các đội công tác 
đã vào thành phô", bàn việc bô" trí lực lượng vũ trang 
canh gác những mục tiêu quan "trọng, đóng chốt ở 
những địa bàn cơ động. Lnân công cán bộ xuống các 
địa bàn phụ trách việc lập chính quyền lâm thời ở các 
phường, xã.

Ngày 4 tháng 4, anh Trần Lê từ Bảo Lộc lên Đà 
Lạt, và anh Nguyễn Xuân Khanh từ Đức Trọng lên cũng 
vừa đến. Anh Đỗ Quang Thắng báo cáo tình hình vào 
Đà Lạt và những việc đã làm trong hai ngày qua cho 
anh Trần Lê nghe. Anh tỏ ý vui mừng, và cho ý kiến 
những việc phải làm trong những ngày tới. Anh Trần 
Lê ngạc nhiên là không thấy sự có mặt của Bí thư Tỉnh 
ủy và Bí thư thị ủy. Anh bảo anh Đỗ Quang Thắng và 
anh Nguyễn Xuân Khanh cho người tức tô'c ra rừng tìm, 
đón anh Huỳnh Minh Nhựt, Bí thư Tỉnh ủy và anh Trần
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Ngọc Trác, Bí thư Thị ủy. Sáng ngày hôm sau thì anh 
Trần Ngọc Trác và Vũ Linh đã có mặt, còn anh Nhựt 
đến ngày 6 tháng 4 mới vào1.

Sau khi anh Trần Ngọc Trác vào, Uy ban Quân 
quản Đà Lạt chính thức được công bố với đồng bào là 
anh Trác làm Chủ tich Uv ban và Phạm Ngọc Châu ủy 
viên thường trực2.

Về hoạt động tiếp theo của nhóm “liên tôn chống 
cộng” như thế nào và ta đã giải quyết ra sao, tôi xin ghi 
lại ý kiến của anh Huỳnh Minh Nhựt, Bí thư Tỉnh ủy 
Tuyên Đức và anh Trần Lê, Bí thư Khu ủy.

Báo cáo của anh Nhựt: “Sau g iả i phón g  Đà Lạt, 
thái độ ch ính trị phản  động của Nguyễn Thúc B iểu bộc 
lộ rõ ràng, tôi là người trực tiếp đấu  tranh với Biểu. Y 
đứng ra đ ạ i d iện  cho lực lượng liên tôn (Thiên chúa  
giáo, P hật g iáo, Cao đ à i) đên trực tiếp đưa yêu sách đấu  
tranh đ ò i tôi (Nhựt) p h ả i tiếp nhận lực lượng liên  tôn 
hình thành trong những ngày Đà L ạt còn bỏ ngỏ, cách  
m ạng chưa vào kịp. B iểu cho rằng: “lực lượng liên  tôn 
đ ã  dứng ra tổ  chức tự quản, tổ  chức lực lượng võ trang 
tự vệ, yêu  cầu chính phủ  cách m ạng p h ả i thừa nhận  
chính quyền tư quản và lực lượng vũ trane tự vệ của

1. Theo hồi ký Huỳnh Đôn.

2. Cũng có ý kiến cho rằng: 24 giờ ngày 3 tháng 4, anh Trần Lê lên đến 
Đà Lạt. Chiều ngày 4 tháng 4 anh Trần Ngọc Trác và cơ quan Thị ủy 
mới vào Đà Lạt.



(ĩỉùnạ. đất kiên  trunq 333

nhóm  liên  tôn này”.

Tôi k iên  quyết phản  dối và vạch rõ: “Cách m ạng  
ch ỉ có m ột chính quyền, m ột quân đội. Cách m ạng tổ  
chức chính quyền mới, chứ chính quyền phường xã và 
lực lượng võ trang tự vệ của liên  tôn dựng lên ãều  p h á i 
xóa bỏ, p h ả i dem  nộp vũ kh í cho chính quyền cách  
m ạng; khôn g  th ể  chuyển lực lượng đó sang thành chính  
quyền và lực lượng vũ trang cách m ạng được”.

Riêng vùng Định An, Đức Trọng, Biểu và Đệ cũng 
đã đứng ra tổ chức hình thuc và lực lượng này ở Hiệp 
Thạnh, có bộ phận tự vệ, có trang bị súng riêng. Chính 
quyền Đức Trọng đến bao vây bắt nộp vũ khí, Biểu và 
Đệ không chịu nộp. Ta phải kiên quyết áp dụng biện 
pháp cưỡng chê tịch thu, bao vây tước vũ khí . ■

Trong một cuộc hội thảo, anh Trần Lê phát biểu: 
“N hóm  liên  tôn chống cộng và h òa  hợp h ò a  g iả i hòng  
tranh g iàn h  quyền lực với ta. N gày 4 thán g  4 năm  
1975, họ họp  ủy ban cách  m ạng cộng h ò a  ra  thông bao  
s ố  1 p h ổ  biến  chương trình 10 đ iểm  và đ ò i cùng bộ đõ: 
ta k iểm  soát, quản lý các cơ quan quân  sự, hàn h  chinh 
ngụy. Ta ra  lện h  g iả i tán, nhưng họ khôn g  chịu, hc 
giữ  súng ống, đ iện  đài, đ i đâu  có người mang  
bảo  vệ, nên đến  ngày 12 tháng 4 n ăm  1975, ta z i  
vây bắt. V iệc này, ngày 8 tháng 4 năm  1975. : : :  
đ iện  báo  cho Trung ương Cục, với đ ồn g  chí ?hz~\ 1

1. Hồ sơ chuyên án HT 86.
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Hùng. Đ ồng ch í nói: đây  là k ế  hoạch  của CIA, ở Đà 
N ẵng chú ng cũng làm  như vậy, nhưng kh i bộ đ ộ i ta
vào thì d ẹp  đ i”'A).

Đúng là sau giải phóng Đà Lạt, ta đả kiên quyết 
xóa bò tố chức chính quyền tự quản và lực lượng vũ 
trang tư vệ, bao vây, cưỡng chế tịch thu, tước vũ khí của 
nhóm liên tôn, nhưng những kẻ cầm đầu tổ chức liên 
tôn thì không ai bị bắt cải tạo. Huỳnh Văn Chùm bị 
thanh niên bắt đem nộp nơi tập trung cải tạo thì An 
ninh Đa Lạt lại cử cán bộ đến nhận Chùm đưa về nhà.

Uy ban quân quản đưa Thái Lãng làm “chủ tịch hội 
nhà văn yêu nước” Đà Lạt. Trần Nghĩa đã đưa gia đình di 
tản theo địch, khi mò về nắm tình hình lại được cử làm 
“chủ tịch ủy ban quân quản” khu phố 1 (phường 1). Tên 
Nguyễn Vàn Hai, chủ tịch đảng liên minh dân chủ xã 
hội chống cộng, “trưởng ban diệt trừ sốt rét” tỉnh Tuyên 
Đức - Đà Lạt được ty an ninh Đà Lạt sử dụng làm “đặc 
tình” y đã gây cho ta nhiều tổn thất. Ngược lại hơn 10 
trường hợp là những cán bộ kháng chiến cũ, là cơ sở 
cách mạng bị bắt giam, cải tạo dài hạn. Như vậy có lẫn 
lộn bạn thù không? Nhiều đảng viên, cơ sở và quần 
chúng Đà Lạt hết sức bất bình và nghi vấn những việc 
làm nghịch lý đó?

Địch từ Khánh Hòa chạy vào, từ Đà Lạt chạv 
xuống. Những ngày đầu tháng 4 năm 1975, bọn đầu sỏ 1

1. Lưu ớ Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng.
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ngụy quân, ngụy quyền ở Ninh Thuận, Bình Thuận 
hoảng hốt tháo chạy ra biển.

Chớp thời cơ địch ở quận Krông Pha (Ninh 
Thuận) hoang mang rút chạy, đồng chí Phạm Thân - 
Bí thư Ban cán sự đường 11 (nay là quốc lộ 27) huy 
động bộ đội địa phương và các đội công tác tấn công 
địch, giải phóng các ấp trên đường 11 đoạn từ Krông 
Pha đến Đồng Mé. Ngày 3 tháng 4, quận Krông Pha 
được giải phóng hoàn toàn, ơ  Bình Tuy ngày 3 tháng 
4, du kích xã Tân Thành (Hàm Tân) tập kích vào bọn 
tàn quân địch đang trú tại bãi biển Kê Gà diệt tên đại 
tá Quang thuộc quân đoàn 1, bắt 130 tên (từ binh nhì 
đến trung tá) thu 88 súng, 3 xe M113 và nhiều quân 
trang, quân dụng khác. Du kích xã Tân Thành (Hàm 
Tân) chặn đánh đoàn xe địch rút chạy theo đường Tà 
Cú đi Kê Gà bắt sông hơn 100 tên, thu 3 xe.

Đến ngày 4 tháng 4, địch phát hiện lực lượng ta 
quá ít, quân chủ lực chưa đến; bị bọn trên thúc ép nên 
địch đã quay lại Ninh Thuận, Bình Thuận.

Trước tình hình quân ngụy bị đánh tan rã khắp 
nơi; để cứu vãn nguy cơ sụp đồ của chế độ Thiệu, tướng 
Uây En tham mưu trưởng liên quân Mỹ, người mà hai 
năm trước đây đã cuốn cờ cùng đơn vị Mỹ cuối cùng rút 
khỏi Việt Nam, nay được phái đến Sài Gòn bày mưu 
tính kê cho Nguyễn Văn Thiệu vạch kế hoạch phòng 
thủ. Thiệu quyết định sáp nhập hai tỉnh Bình Thuận, 
Ninh Thuận (thuộc quân khu 2) vào quân khu 3, nhanh
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chóng xây dựng phòng tuyến mạnh, cố thủ Phan Rang - 
Tháp Chàm, làm lá chắn bảo vệ Sài Gòn từ xa. Chúng
lập tức đưa hai trung đoàn 4 và 5 thuộc sư đoàn 2 bộ 
binh, liên đoàn 31 biệt động quân, lữ đoàn 2 dù, 1 tiểu 
đoàn pháo binh và toàn bộ sư đoàn 6 không quân về 
Phan Rang. Bộ chỉ huy tiền phương của địch gồm: trung 
tướng Nguvễn Vĩnh Nghi và chuẩn tướng Phạm Ngọc 
Sang, tư lệnh sư đoàn 6 không quân chỉ huy.

ơ  Phan Thiết, địch tănư cường liên đoàn 24 biệt 
động quán và trung đoàn 3 thuộc sư đoàn 2 bộ binh, c 
Bình Tuy địch củng cố sư đoàn 23 để giữ tuyến đường só 
1 và trục đường Hàm Tàn -  La Gi.

Ngoài khơi từ vùng biến Ninh Chữ đên La Gi, hải 
quân địch thường xuyên có một chiến hạm sẫn sàng chi 
viện cho đất liền và ngăn chặn quân ra tiên công bằng 
đường biến.

Sau khi tăng quân đến Phan Rang, Phan Thiết, 
địch bung ra đánh phá dữ dội. Hàng ngày có hàng trăm 
phi vụ từ căn cứ Thành Sơn xuất kích về hướng bắc và 
hướng tây oanh kích ngăn chặn sức tiến công của quân 
ta. Từ 5 đến 8 tháng 4, địch ném bom phá sập cầu Tân 
Mỹ (trên đường 11). Cuộc chiến đấu của quân dân Ninh 
Thuận trong những ngàv này diễn ra rất gay go, ác liệt.

Đêm 7 và ngày 8 tháng 4, tranh thủ lúc địch đang 
hoang mang và có nhiều sơ hở, Thị ủy Phan Rang -  
Tháp Chàm tổ chức đợt hoạt động vào hai phường Bảo 
An, Đô Vinh (Tháp Chàm) mang tên “chiến dịch Đồng
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Khởi”. Lực lượng tham gia gồm: đại dội 311 đặc công 
tỉnh quân số 25 đồng chí, dội biệt động của thị 6 đồng 
chí, đội công tác Tháp Chàm và 20 tự vệ tại chỗ. Ban 
chỉ huy chung có 6 đồng chí do Phạm Ngọc Thắng, 
Trưởng tiểu ban quân báo tỉnh làm chỉ huy trưởng. Trần 
Minh, bí thư thị ủy làm chính trị viên. 18 giờ 30 ta tổ 
chức thành hai mũi tán công. Mũi thứ nhất đánh vào 
phường Bảo An, chót trại Nguyễn Hoàng. Mũi thứ hai 
đánh vào Đô Vinh, chốt nhà ga xe lửa và khu điện lực. 
Ta đánh tan rã lực lượng dân vệ, truy bắt tề điệp, thu 
gần 400 súng, làm chủ hai khu vực này. 21 giờ, tại chốt 
trại Nguyễn Hoàng, ta chặn bắt 1 xe Zép từ Phan Rang 
lên, bắt sống 2 sĩ quan ngụy (1 đại úy, 1 trung ủy), 2 hạ 
sĩ (1 phục vụ, 1 lái xe). Qua khai thác 2 sĩ quan địch 
khai: chúng đã tập trung lực lượng đông về Phan Rang 
lập phòng tuyến cố thủ.

23 giờ, một đại đội lính dù từ sân bay ra chiếm 
khu điện lực (Đô Vinh) ta chặn đánh, địch có thương 
vong phải rút lui, ta hy sinh một, bị thương một. Trong 
lúc đồng chí Thắng đang cùng đơn vị chiến đấu và giải 
quyết thương bình, tử sĩ, 24 giờ, Trần Minh từ Xóm Dừa 
cho hai liên lạc vào gọi đồng chí Thắng ra họp gấp. Sau 
khi giải quyết xong thương binh, tử sĩ, đồng chí Thắng 
ra chỗ Trần Minh thì Trần Minh đã tự rời đơn vị chỉ để 
lại thư giao cho chị Đẹt và anh Phạm Đức Thắng đội 
trưởng 314 đưa lại cho anh Thắng. Trong thư Trần Minh 
ghi: “Địch tăng cường đến đóng, gồm sư 2 bộ binh, lữ dù 
2, liên đoàn biệt động 31 và 7 phi đội A 37 để phòng
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thủ Phan Rang. Vậy anh bàn trong ban chỉ huy đánh 
thế nào đó, cố bảo tồn lực lượng đến ngày giải phóng”.

Đồng chí Thắng trở lại đơn vị, từ 6 giờ ngày 8 
tháng 4, địch liên tục phản kích mạnh. Chúng sử dụng 
từng đại đội dù có trực thăng vũ trang yểm trợ, trực 
thăng rà thấp khi phát hiện mục tiêu thì dùngp-ẩại liên 
bắn vào đội hình. 8 giờ 30 ngày 8 tháng 4, trận đánh 
tại ngã tư Tháp Chàm, trực thăng bắn ta hy sinh 3, bị 
thương 7. Đêm ngày 7 và ngày 8 tháng 4 năm 1975, ta 
đánh 10 trận, cán bộ chiến sĩ vừa chiến đấu dũng cảm 
ngoan cường vừa tìm cách bảo vệ thương binh tử sĩ; ta 
hv sinh 5, bị thương 8 đồng chí. 24 giờ ngày 8 tháng 4, 
sau khi mai táng tử sĩ, 20 thanh niên khỏe (của Bảo An, 
Đô Vinh) cùng bộ đội đưa thương binh ra căn cứ Cà Đú. 
Sáng 10 tháng 4, Trần Minh mới có mặt ở Cà Đú1. Đã 
biết “địch  tăng cường đến  đông, cuộc chiên  sẽ gay go, ác 
liệt, nhưng chính trị viên, linh hồn của đơn vị tự cho  
m ình có quyền rời đơn vị2”.

Chấp hành lệnh của Bộ Tổng tham mưu, tôi điện 
cho anh Trần Lê và Bộ chỉ huy tiền phương đang ở 
Tuyên Đức, đề nghị cử anh Bùi Văn Mỳ - Phó Tư lệnh 
Quân khu và một số cán bộ tham mưu ra Suôi Dầu 
(Khánh Hòa) gặp Trung tướng Lê Trọng Tấn - Tư lệnh

1. Theo thiếu tá Phạm Ngọc Thắng: cán bộ chiến sĩ chiến đấu trong 
đêm 7 và ngày 8 tháng 4 năm 1975 có 9 đồng chí hiện còn sông.

2. Thực chất là “dào nhiệm”.
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cánh quân Duyên Hải báo cáo tình hình và bàn kế 
hoạch tiến quân đánh giải phóng Ninh Thuận.

Trong lúc Ninh Thuận chưa giải phóng, Quân khu 
chỉ thị cho Ninh Thuận huy động dân quân du kích và 
nhân dân Bác Ái gấp rút mở lại con đường từ Trại Ca 
trên quốc lộ 1 (Cam Ranh- Khánh Hòa) xuyên qua vùng 
căn cứ Bác Ái đến Tân Mỹ trên quốc lộ 11, để sư đoàn 
10 cơ động theo quốc lộ 11 và 11 kép lên Phi Nôm (Đức 
Trọng - Tuyên Đức) theo đường 20 xuống Lâm Đồng, và 
từ đó đi vào vị trí tập kết của Quân đoàn 3 ở tây bắc Sài 
Gòn, kịp tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh.

Suốt hai ngày đêm liên tục, hàng ngàn dân quân 
du kích và nhân dân Bác Ái chung tay bạt núi, xẻ đồi, 
lấp suối bắc cầu mở đường cho Sư đoàn 10 tiến quân. Xe 
tăng hạng nặng, xe vận tải cỡ lớn lăn bánh trên con 
đường mới mở trong thời gian gấp gáp, khẩn trương. 
Thêm một lần, Bác Ái xứng dáng là khu căn cứ kiên 
cường bất khuất.

Được Bộ chỉ huv Miền chấp thuận, Quân khu 6 : :  
chức thêm một Bộ chỉ huy tiền phương Quân khu : 3
Thuận do thượng tá Đỗ Phú Đáp, Tham mưu trùrr.g .. -in  
khu làm chỉ huy trưởng; trung tá Phạm Hoài Chưmg ? - :  
chủ nhiệm chính trị Quân khu; thiếu tá 1 - V in . ’-.¿1 
Tỉnh đội trưởng Bình Thuận; thiếu tá Võ Neoc E-ii. damã 
trị viên Tỉnh đội Bình Thuận làm chi huy zhiồ Ma. ábag  
tác chuẩn bị cho hoạt động và phục vu luc lưnng 2B Í iat 
của Bô đươc tiến hành rất khẩn trumx
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Chấp hành nghiêm mệnh lệnh, Trung đoàn 812 từ 
Bình Tuy, Tuyên Đức và tiểu đoàn 200C, ngày 7 tháng 4 
đã có mặt ở Ma Lâm (Hàm Thuận).

Đôi với Trung đoàn 812 và tiểu đoàn đặc công 
200C, tuy nghiêm khắc phê bình về cuộc tiến quân 
chậm chạp từ Hoài Đức lên Di Linh và từ Di Linh lên 
Đà Lạt, nhung tôi vẫn giữ một cảm tinh sâu đậm với 
anh em. Từ ngày mở màn chiến dịch 1974 -  1975, hiệp 
đồng với đơn vị bạn, anh em đã đánh diệt hai chi khu 
và giải phóng hai huyện. Lần này, sau khi hoàn thành 
nhiệm vụ ở Tuyên Đức, anh em trở về Bình Thuận ghi 
tiếp một chiến công mới: tiêu diệt chi khu Thiện Giáo, 
giải phóng hoàn toàn huyện Hàm Thuận.

Trận đánh quận lỵ Ma Lâm và chi khu Thiện Giáo 
không suôn sẻ. Sau ba giờ chiến đấu, ta chỉ mới chiếm 
được một số mục tiêu ở ngoại vi. Trời sáng, địch phản 
kích bằng phi pháo ác liệt. Đồng chí Chu Văn Dần tiểu 
đoàn trưởng 840 hy sinh; đồng chí Trần Văn Quý, chính 
trị viên tiểu đoàn bị thương nặng. Địch dự đoán ta sẽ bỏ 
cuộc, nhưng chúng đã lầm to. 16 giờ ngày 8 tháng 4, 
quân ta giáng tiếp một đòn sấm sét. Sau 1 giờ 30 phút 
chiến đấu, ta chiếm chi khu, hoàn toàn giải phóng quận 
lỵ Ma Lâm. Hành lang chiến lược được mở rộng thêm 
hàng chục cây số.

Trận đánh vào Phú Long có một ý nghĩa quan trọng 
khác, ơ  đây có một cây cầu bê tông bắc qua sông Hộ 
Nhơn. Đối với địch, nó là cái chốt quan trọng trong hệ
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thống phòng thủ vành đai phía bắc thị xã Phan Thiết. 
Đối với ta, phải chiếm cho được rồi giữ cho vững để mở 
toang cửa ngõ vào giải phóng Phan Thiết, đồng thời bảo 
đảm an toàn cho đường hành lang -  đường số 1 - để chủ 
lực tiến về phía nam. Bộ phận chỉ huy phía trước của 
Trung đoàn 812 chốt ngay trong một vườn chuối cách cây 
cầu không đầy 1 ki-lô-mét. Hai tiểu đoàn 840 và 15, như 
những mũi dùi nhọn sắc tiến đánh chiếm cầu. 4 tiểu đoàn 
địch phản kích điên cuồng. Suốt 5 ngày ròng rã, các chiến 
sĩ vẫn chốt chặn vững vàng, truy kích diệt gọn 1 tiểu 
đoàn bảo an, 7 trung đội dân vệ. Cây cầu sừng sững nằm 
đó đợi đại quân tiến vào.

Ba tỉnh đồng bằng khu Sáu: Ninh Thuận, Bình 
Thuận, Bình Tuy, cuộc chiến đấu diễn ra hết sức khẩn 
trương. Toàn bộ lực lượng ở phía sau'đều được động viên 
ra tuyến trước. Trận đánh lớn này đủ mặt trẻ, già, trai, 
gái. Trai tráng phối hợp cùng bộ đội đánh giặc. Những 
người đứng tuổi và phụ nữ đi dân công. Trẻ em làm liên 
lạc. Người già ở nhà cảnh giới, bảo vệ xóm làng. Đường 
ra tiền tuyến như trẩy hội mùa xuân.

Quân dân khu Sáu dã hoàn thành nhiệm vụ xuất 
sắc, khẩn trương bám đánh địch để tự giải phóng, đồng 
thời đã tạo điều kiện thuận lợi sẵn sàng phôi hợp cùng 
chủ lực của Bộ và của khu Năm đang rầm rập tiến vào.

Cánh quân chủ lực do trung tướng Lê Trọng Tấn 
và trung tướng Lê Quang Hòa phụ trách, có nhiệm vụ 
tiêu diệt cụm phòng ngự của địch ở Phan Rang, Phan
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Thiết, vừa tác chiến vừa cơ động nhanh về Đông Nam 
Bộ, hình thành mũi vu hồi ven biển đánh chiếm Bà 
Rịa - Vũng Tàu. Ngày 12 tháng 4, sau khi nghe đồng 
chí Bùi Văn Mỳ, Phó Tư lệnh Quân khu và cán bộ 
tham mưu báo cáo tình hình, trung tướng Lê Trọng 
Tấn quyết định: 5 giờ 30 phút ngày 14 tháng 4, mở 
màn trận công kích, đập nát tuyến phòng thủ Phan 
Rang của địch. Sau hai ngày chiến đấu quyết liệt; đúng 
5 giờ 30 phút ngày 16 tháng 4 năm 1975, bão lửa của 
chủ lực ta  trùm lên các căn cứ địch ở Bà Râu, Suối Đá, 
Ba Tháp, Kiền Kiền, Núi Đất, sân bay Thành Sơn. 
Địch chông cự quyết liệt, 8 giờ sáng ngày 16 tháng 4, 
ta chiếm thị xã Phan Rang - Tháp Chàm. Sau đó hai 
giờ, ta làm chủ sân bay Tliành Sơn, thu trên 50 máy 
bay còn nguyên vẹn. Trong trận công kích này, ta bắt 
sông 2 tên  tướng ngụy Nguyễn Vĩnh Nghi, Phạm Ngọc 
Sang và tên đại tá cố vấn Mỹ từ sân bay lẻn ra đồng 
Tà Liêm (Phước Đức) định tìm đường rút chạy. Tấm lá 
chắn Phan Rang đã bị vỡ tan tành.

Tình hình Tuyên Đức - Đà Lạt ổn định, anh Đỗ 
Quang Thắng ở lại giúp Tỉnh ủy. Đoàn anh Trần Lê 
xuống Ninh Thuận, ngày 12 tháng 4 đoàn đến KrôngPa. 
Cùng xuống khu vực Krông Pha trong ngày hôm đó có 
anh Nguyễn Trọng Xuyên, Tư lệnh và cơ quan tiền 
phương. Tại Krông Pha, đoàn gặp một sô" đồng chí lãnh 
dạo địa phương và anh Phan Việt Sơn (Năm Tính) 
quyền Bí thư Tỉnh ủy đi học ở Miền cũng mới về đây. 
Thường vụ Tỉnh ủy và tiền phương của tỉnh do đồng chí
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Nguyễn Đình Tấn (Maly) ủy viên thường vụ phụ trách, 
sáng 16 tháng 4 mới có mặt ở Krông Pha. Tại cơ quan 
tiền phương ở Krông Pha, ngay từ rạng sáng đã nghe 
hàng loạt tiếng đạn pháo nể hướng sân bay Thành Sơn. 
Cơ quan tiền phương liên tiếp nhận được những tin vui 
từ mặt trận. Đến 10 giờ 30 phút được tin quân ta hoàn 
toàn làm chủ thị xã Phan Rang - Tháp Chàm; 14 giờ các 
anh Trần Lê, Nguyễn Trọng Xuyên, Nguyễn Đình Tấn 
cùng với cán bộ chiến sĩ hai cơ quan tiền phương lên xe 
xuôi lộ 11 tiến về Phan Rang, cầu Tân Mỹ bị bom phá 
sập hai nhịp, ta phải tổ chức vượt sông đến 18 giờ thì 
xong. Tối hôm đó, anh Trần Lê, anh Nguyễn Trọng 
Xuyên và lãnh dạo tỉnh Ninh Thuận vào Tháp Chàm, 
bắt được liên lạc với lãnh đạo địa phương đã vào trước, 
các anh họp bàn công việc cho đến 1 giờ sáng hôm sau.

Trưa ngày 17 tháng 4, anh Lê ra Suối Dầu gặp 
trung tướng Lê Trọng Tấn, tối hôm đó anh ra Nha 
Trang làm việc với đồng chí Võ Chí Công, Bí thư Khu ủy 
5. Ngày 18 tháng 4, các anh Lê Trọng Tấn, Lê Quang 
Hòa, Trần Lê về đến Phan Rang. Tại dinh tỉnh trưởng 
ngụy, các anh hội ý về kế hoạch tiến quân tiếp theo và 
giao nhiệm vụ cho anh Nguyễn Trọng Xuyên ở lại Phan 
Rang thường trưc và giải quyết các yêu cầu, bảo đảm 
cho lực lượng chủ lực của Bộ tiếp tục tiến về Sài Gòn. 
Ngày 19 tháng 4, anh Lê cùng các anh Lê Trọng Tấn, 
Lê Quang Hòa trên đường vào Bình Thuận, đến Đà Lạt, 
anh Tấn, anh Hòa nghỉ đêm tại đây; anh Lê đi tiếp 
xuông Bình Thuận. Sáng ngày 20 tháng 4, anh vào
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Phan Thiết1.

Tôi thực sự được chứng kiến thế thắng như chẻ tre 
cúa quân và dân ta trong cuộc tiến công và nổi dậy long 
trời lở đất này. Du kích xã vây đồn, bộ đội huyện quây 
chặt chi khu. Bộ đội tỉnh áp sát thị xã. Chủ lực tiến đến 
đâu, đồn bót, ấp chiến lược của địch đổ sụp đến đấy. Hệ 
thống kìm kẹp của chúng ở các huyện Tuy Phong, Hòa Đa, 
Hải Ninh, Phan Lý, Hải Long tan rã mau chóng. Nhân 
dân nổi dậy tước vũ khí phòng vệ dân sự, thành lập chính 
quyền tự quản, chờ cách mạng tới bàn giao. Trước sức 
mạnh của nhân dân và nghe lời thuyết phục của đồng 
bào, binh lính địch rủ nhau bỏ ngũ hàng loạt.

Bị bao vây tứ phía, trong cơn giãy chết, Ngô Tấn 
Nghla tỉnh trương Bình Thuận lồng lộn, điên cuồng. 
Hắn tung hết lực lượng để đối phó, cố giữ lấy thị xã 
Phan Thiết - cái thị xã đã đến giờ hấp hối.

Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 quyết định tiến công thị 
xã Phan Thiết ngay trong đêm 18 tháng 4. Từ khu 
Tam Giác, pháo của ta gầm lên mãnh liệt. Kho xăng, 
kho đạn ở căn cứ Camp Esêpic nổ tung bốc cháy. Được 
trinh sát địa phương dẫn đường và bộ đội của Quân 
khu 6 phôi hợp chiến đâu; xe tăng, bộ binh chủ lực 
rầm rập vượt qua cầu Phú Long, tiến thẳng vào thị xã. 
Quân ta đánh chiếm toàn bộ các mục tiêu, truy quét 
địch. Tên Ngô Tấn Nghĩa vừa được Nguyễn Văn Thiệu

1. Theo hồi ký đồng chí Duy Anh, thư ký của anh Trần Lê.
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phong quân hàm chuẩn tướng, không kịp lên trực 
thăng đã nổ máy đậu sẵn, y bỏ mặc bọn đàn em, lủi 
theo ngõ hẻm xucmg bờ sông, lên một chiếc thuyền con 
trốn chạy ra biển. Thế là, Bình Thuận, tỉnh thứ 5 của 
Quân khu 6 được hoàn toàn giải phóng.

Nhưng cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp diễn. Quân khu 
quyết định chuyển tiền phương Quân khu ở Bình Thuận 
vào Bình Tuy, nhưng do việc liên lạc trục trặc, tiền 
phương Quân khu và tiền phương tỉnh không gặp nhau. 
Với sự phối hợp của một tiểu đoàn bộ binh, một đại đội xe 
tăng, một đại đội pháo của Quân đoàn 2 và tiểu đoàn 15 
bộ binh của Trung đoàn 812, Bình Tuy dồn mọi nỗ lực để 
giải phóng tỉnh nhà. Tôi bỗng nhớ những sự kiện cuối 
năm 1969 - 1970: địch bám theo Trung đoàn 33 chủ lực 
của Miền mới về đứng chân ỏ' Hoài Đức, Tánh Linh, cố 
diệt đơn vị này để bảo vệ an toàn hành lang cho cuộc rút 
lui của đội quân viễn chinh Mỹ. Địch đánh phá tỉnh này 
rất ác liệt. Bom đạn, chất độc hóa học của chúng khiến 
nhà cửa, ruộng đồng, cây cối, đất đai tan hoang, xơ xác. 
Nhiều nơi cảnh tàn phá không khác gì thành cổ Quảng 
Trị. Bây giờ, Bình Tuy như một cái túi lớn, chứa đựng mọi 
rác rưởi của đội quân bại trận cúa Nguyễn Văn Thiệu. Tàn 
quân địch từ Trị - Thiên, Tây Nguyên, khu Năm, khu Sáu 
đều chạy về đây. Trên vùng đất nhỏ hẹp từ ngã ba 46 đến 
La Gi, ngổn ngang xe, pháo, súng đạn và đủ các sắc lính 
ngụy. Cướp bóc, giết chóc xảy ra hàng ngày, gây nên cảnh 
hỗn loạn đến kinh khủng. Nhân dân sống trong nỗi 
khủng khiếp, vừa lo âu, vừa đợi chờ.
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Sau khi làm chủ đường số 1, đoạn từ ki-lô-mét 31 
(giáp ranh với Bình Thuận) đến ki-lô-mét 67 (giáp ranh 
Long Khánh), chiều ngày 21 tháng 4, bộ đội tỉnh pháo 
kích vào sân bay Láng Gòn làm hư 1 máy bay (Đacota 
130) địch bắn trả dữ dội rồi rút chạy. Sáng ngày 22 tháng 
4 bộ đội tỉnh vào ấp Láng Gòn, địch đang phá cầu. ta nổ 
súng, địch bỏ chạy về La Gi. Đêm 22 tháng 4, quân ta bắt 
đầu nổ súng dồn dập, đánh thẳng vào tiểu khu toà hành 
chính tỉnh... đến đáu cũng không thấy địch; ta truy kích 
địch đến tận cửa biển Tân Lý. Địch giẫm đạp lên nhau 
mà chạy vô Vũng Tàu, bỏ xe, pháo, súng đạn đầy đường. 
Khoảng 7 giờ sáng ngay 23, lực lượng của Quân đoàn 2 
phối hợp rút khỏi La Gi. Tiểu đoàn 15 cùng lực lượng địa 
phương tiếp tục truy quét địch, bắt được tên quận trưởng 
Hàm Tân tại xã Tân Long, rồi vượt biển ra kiểm soát 
Hòn Bà cách đất liền 3 la-lô-mét.

Ngày 23 tháng 4 năm 1975, ngày đánh dấu một cái 
mốc rất đẹp - giải phóng Bình Tuy, tỉnh cuối cùng của 
Quân khu 6.

Thế là, trên đất liền, ta đã quét sạch quân thù. 
Nhưng còn đảo Phú Quý - còn gọi là cù lao Thu, nằm 
ngoài khơi xa cách thị xã Phan Thiết khoảng 50 hải lý. 
Đêm 26 tháng 4, được sự chi viện của đoàn 385 hải 
quân, chúng tôi lệnh cho tỉnh đội Bình Thuận đưa tiểu 
đoàn 482 cùng một số cán bộ tỉnh và huyện Tuy Phong, 
dùng thuyền máy vượt biển ra giải phóng đảo. Toàn bộ 
địch trên đảo buông súng đầu hàng. Chúng ra trình diện 
300 tên, nộp hơn 1.000 khẩu súng.
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Trên địa bàn khu Sáu đã sạch bóng quân thù. Nhưng 
chúng tôi không dừng chân nghỉ. Khu Sáu gắn liền với 
vận mệnh chiến trường B2, với toàn Miền và cả nước. 
Chúng tôi tự nhắc mình nắm vững tay súng, làm tất cả 
những gì có thể làm được để góp phần xứng đáng vào 
chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định, sào huyệt cuối 
cùng của địch.

Vào những ngày lịch sử này, nhìn những đoàn 
quân đi trên các nẻo đường như triều dâng, thác đổ tiến 
về phía Sài Gòn, sào huyệt cuối cùng của kẻ địch, tôi 
càng thấm thìa cái nhìn sáng suốt của Bộ Chính trị về 
vị trí chiến lược khu Sáu từ lúc bắt đầu cuộc kháng 
chiến chống Mỹ cứu nước, cũng như lúc chuẩn bị đón 
tổng tiến cong chiến lược giải phóng miền Nam. Tôi vẫn 
nhớ lời trong thư anh Ba Duẩn: phải hêt sức khẩn 
trương xây dựng căn cứ chiến lược hoàn chỉnh ở khu Sáu 
để cùng với miền Đông Nam Bộ tạo nên một sức ép rất 
mạnh đối với Sài Gòn.

Và ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đến. Đó là một 
ngày lịch sử trọng đại, ngày đất nước mở sang' trang mới 
sau 30 năm ròng chiến đấu kiên cường, thắng lợi vẻ vang.

Tập hồi ký này sắp kết thúc, tôi xin dành những 
trang trân trọng nhất để được nói mấy dòng thành kính 
về Bác Hồ - người Cha của lực lượng vũ trang nhân dân, 
lãnh tụ của Đảng và của dân tộc.

Là một cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trong suốt hai cuộc 
kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, tôi đã cùng các đồng
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chí, đồng đội vững vàng bám trụ trên chiến trường cực 
Nam Trung Bộ -  nam Tây Nguyên. Đảng bộ địa phương 
đã dành cho tôi vinh dự lớn, hạnh phúc lớn: là cử tội đi 
dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ hai ở chiến khu Việt 
Bắc tháng 2 năm 1951 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 
ba, hồi tháng 9 năm 1960 tại thủ đô Hà Nội.

ơ  mỗi đại hội, tôi đều được gặp Bác. Đại hội hai họp 
vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Đoàn đại biểu Đảng bộ 
Liên khu Năm do anh Nguyễn Chánh lúc ấy là Thường vụ 
Liên khu ủy, chính ủy Liên khu dẫn đầu. Anh Nguyễn 
Chánh bàn với đoàn tổ chức múa lân chúc tết Bác. Anh 
Tố và tôi, hai người trẻ nhát trong đoàn được giao nhiệm 
vụ công kênh Bác. Sáng mồng 1 tết, lúc Bác vừa thức dậy 
ra sân tập thể dục, theo hiệu lệnh của anh Nguyễn 
Chánh, cả đoàn chạv đến vây quanh Bác. Anh Nguyễn 
Chánh thay mặt Đảng bộ và dân quản Liên khu 5 chúc 
Bác mạnh khỏe, sống lâu đề lãnh đạo đồng bào cả nước 
đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn. Anh vừa 
dứt lời trong nụ cười rất đẹp của Bác, thì tiếng trống múa 
lân vang lên. Anh Tô và tôi bước lén xin công kênh Bác 
trên vai đi vòng quanh theo tiếng trống dồn dập. Lúc ấy, 
những tia nắng đầu xuân cùa núi rừng Việt Bắc vừa hé 
rạng và tiếng chim hót ríu ran quanh các mái nhà sàn.

Đêm liên hoan mừng xuân, anh Nguyễn Chánh và 
anh Đoàn Trọng Truyến hát bộ, diễn tả thành công một 
trích đoạn tuồng cố dân tộc về sự tích nhân dân đoàn két 
chống ngoại xâm với ý chí “quyết đánh”, anh Nguyễn 
Chánh với giọng Quảng Ngãi rất mùi, tiếng hát của anh
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quyện trong tiếng nhị réo rắt, gây xúc động mạnh cho 
mọi người nghe, phần anh Đoàn Trọng Truyến có đoạn bị 
quên nên hát ngập ngừng; Bác cười và khen, rồi thưởng 
cho anh Truyến một quả bí đỏ (bí ngô) khá to. Cả hội 
trường cười vang và vỗ tay hoan hô. Bác nhìn anh em 
chúng tôi âu yếm, nói đại ý: “Cùng với đồng bào miền 
Nam thành đồng Tổ quốc, đồng bào Nam Trung Bộ ở xa 
Trung ương, chiến đấu trong những điều kiện vô cùng 
gian khổ. Cách mạng tháng Tám thành công, đồng bào 
hưởng độc lập, tự do chưa mấy lăm ngày, đã phải đem 
xương máu ra giành giữ nền độc lập, tự do của Tổ quốc”. 
Bằng một hình ảnh dễ hiểu, Bác dùng câu ca dao ai cũng 
nhớ, cũng thuộc: “Nay tuy châu chấu đá voi, nhưng mai 
V u i sẽ b ị  lòi ruột ra” để chỉ cho chúng tôi thấy rõ thế ta, 
thế địch và làm sáng tỏ niềm tin vững chắc vào cuộc 
kháng chiến trường kỳ nhất dịnh thắng lợi.

Nbư phần đầu chương III tập hồi ký này tôi đã dề 
cập, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ ba, tổ tôi lại được 
vinh dự lớn là được cùng Bác sinh hoạt, trao đổi trong tổ. 
Trong buổi thảo luận, Bác nói và dặn chúng tôi: hãy cố 
gắng học tập kinh nghiệm xây dựng căn cứ địa Việt Bắc. 
Dựa vào thế núi rừng hiểm trở, thực hiện đúng đắn chính 
sách dân tộc của Đảng. Việt Bắc từ cái nôi Pắc Bó đã trở 
thành căn cứ địa vững chắc của cả nước. Bây giờ trong 
cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ở miền Nam cũng 
phải tạo ra căn cứ vững mạnh để dựa vào đó đẩy cuộc 
kháng chiến ngày càng phát triển, đi tới thắng lợi.

Tấm hình Bác chụp chung với đoàn đại biểu Liên
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Khu 5, tôi luôn luôn giữ gìn như một kỷ niệm quý báu. 
Trở lại chiến trường khu Năm, rồi khu Sáu mãi mãi tôi
nhớ một câu nói đầv xúc động của Bác: “Miền Nam luôn 
ở trong tim tôi”.

Thưa Bác! Dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bác, 
cuộc kháng chiến chông Mỹ, cứu nước của nhân dân ta 
đã đi tới thắng lợi hoàn toàn.

Cùng với cả nước khu Sáu bước vào cuộc sống mới, 
xây dựng Tổ quốc thống nhất, xã hội chủ nghĩa. Là người 
“lính” của khu Sáu những năm tháng chiến đấu hy sinh, 
gian khổ, ác liệt, tôi đã gắn bo máu thịt với mảnh đất 
này, đã gởi gắm cả cuộc đời mình suốt mọi thời kỳ thăng 
trầm nhưng lấ t  oanh liệt của “khu Sáu yêu thương”.

B iết bao kv niệm chiến đấu„sâu sắc!

Biết bao tình cảm máu thịt chiến trường!

Để có ngày hôm nay, biết bao nhiêu đồng chí, 
đồng bào đã ngã xuống, không hề tính toán thiệt hơn, 
và cho đến bây giờ, vẫn chưa được quy tụ đầy đủ về 
nghĩa trang liệ t sĩ.

Là người “lính” của khu Sáu, chúng tôi mãi biết ơn 
sâu sắc đồng bào cả nước đã gởi những người con thân 
yêu đến chiến đấu và công tác trên chiến trường khu 
Sáu, mang đến vùng đất này truyền thông quý báu của 
mọi miền quê hương Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ.

Đặc biệt, chúng tôi vô cùng cảm kích trược sự chi 
viện không bờ bến của miền Bắc ruột thịt với miền
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Nam và khu Sáu yêu thương. Chúng tôi nguyện không 
bao giờ quên đối với miền Bắc anh hùng, với Hà Nội -  
trái tim của cả nước, dã chịu những hy sinh cực kỳ to 
lớn không sao kể xiết và đã góp xương máu của con em 
mình cho miền Nam, cho vùng cực Nam Trung Bộ - nam 
Tây Nguyên, tình nghĩa ấy còn hơn non cao, biển cả, nói 
làm sao cho đủ lời.

Chúng tôi động viên nhau, nhắc nhở nhau, sống sao 
cho cao dẹp, cho sáng trong, cho đầm ấm nghĩa tình đồng 
chí, đồng đội. Chúng tôi càng tự hào và cũng thấy rõ 
trách nhiệm nặng nề trên chặng đường mới. Khi nhìn 
lên lá cờ của Trung ương tặng cho quân và dân khu Sáu:

“ Tự lực tự cường, ch iến  đấu  oanh liệt, thắn g  lợi
vẻ vang”

Chúng tôi nguyện hun đúc mãi lòng kiên trung với 
Đảng, với Dân, với Nước, dù khó khăn gian khổ mấy 
cũng phải phấn đấu vượt qua, kề vai sát cánh cùng quân 
dân cả nước hoàn thành nhiệm vụ cách mạng trong giai 
đọan mới, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
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“...Ăn còn đói, mặc còn rách, sự hy sinh không 
ai tinh được, nhiởig chúng tôi đã vượt qua tất cả. 
Mũi súng luôn hướng về phía trước, bước chân 
hành quân hôi hả bất k ể  nắng tmỉa, băng qua 
núi cao, rừng rậm, sông sâu, suối lớn, ngay trước 
mặt đồn địch, để tới đích... ”

LÊ VĂN HIỀN
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